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Khối 527-Sep-2003ĐứcLê Minh 0105744 Quận Bình Thạnh01 Lê Đình Chinh

Khối 412-Aug-2004HuyĐỗ Gia 0105721 Quận Bình Thạnh02 Lê Đình Chinh

Khối 522-Jul-2003HỷTrương Gia 0105737 Quận Bình Thạnh03 Lê Đình Chinh

Khối 531-Jan-2003NaNguyễn Lâm Đình 0105732 Quận Bình Thạnh04 Lê Đình Chinh

Khối 421-Sep-2004NgânNguyễn  Linh 0105720 Quận Bình Thạnh05 Lê Đình Chinh

Khối 419-Jan-2004NhiNguyễn Ngọc Tuyết 0105711 Quận Bình Thạnh06 Lê Đình Chinh

Khối 426-Sep-2004TàiNguyễn Chí 0105723 Quận Bình Thạnh07 Lê Đình Chinh

Khối 502-Mar-2003ThụyLâm Châu Hải 0105735 Quận Bình Thạnh08 Lê Đình Chinh

Khối 422-Jul-2004ThuyênĐỗ Võ An 0105722 Quận Bình Thạnh09 Lê Đình Chinh

Khối 501-Apr-2002TrânTrần Ngọc 0105729 Quận Bình Thạnh10 Lê Đình Chinh

Khối 501-Jul-2003VinhSơn Xuân 0105738 Quận Bình Thạnh11 Lê Đình Chinh

Khối 423-Jun-2004AnhNguyễn Ngọc Hải 0102558 Quận 712 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 505-Oct-2003AnhĐỗ Quỳnh 0102582 Quận 713 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 516-Jul-2003AnhThái Hà Nguyệt 0102581 Quận 714 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 505-Oct-2003AnhNguyễn Đức Minh 0102580 Quận 715 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 509-Jan-2003AnhLê Lâm Quế 0102579 Quận 716 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 522-Oct-2003AnhNguyễn Minh Ngọc 0102578 Quận 717 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 424-Apr-2004AnhNguyễn Quỳnh 0102559 Quận 718 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 307-Feb-2005BảoTrần Minh Gia 0102548 Quận 719 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 425-Sep-2004BìnhMarraudino Thanh 0102560 Quận 720 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 507-Oct-2003DungVõ Ngọc Đoan 0102583 Quận 721 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 405-Dec-2004DungTrần Thảo 0102561 Quận 722 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 422-Dec-2004HàHoàng Thị Thanh 0102562 Quận 723 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn



Khối 301-Jan-2005HàNguyễn Ngân 0102549 Quận 724 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 506-Jan-2003HiềnBùi Thị Diệu 0102584 Quận 725 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 430-Sep-2004HoànLê Mai Việt 0102563 Quận 726 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 402-Oct-2004HoàngTô Bảo Minh 0102565 Quận 727 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 431-Jan-2004HoàngNguyễn Vũ Huy 0102564 Quận 728 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 304-Apr-2005HuyQuách Kiến 0102550 Quận 729 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 311-Feb-2005KhangBùi Hoàng 0102551 Quận 730 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 511-May-2003KhanhDương Thụy 0102585 Quận 731 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 526-Apr-2003KhuêHồ Nhã 0102586 Quận 732 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 306-Aug-2005KimNguyễn Thị Hoàng 0102552 Quận 733 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 523-Aug-2003LinhNguyễn Khánh 0102587 Quận 734 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 320-Dec-2005LongMai Đạt 0102553 Quận 735 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 320-Aug-2005MinhNguyễn Hoàng Hoà 0102554 Quận 736 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 524-Jan-2003MinhVũ Đặng Thái 0102588 Quận 737 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 510-Jun-2003NghiTriệu Tấn Mẫn 0102589 Quận 738 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 521-Jan-2003NhậtĐàm Tá Minh 0102590 Quận 739 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 303-May-2005NhiNguyễn Trần Minh 0102555 Quận 740 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 419-May-2004NhưPhan Gia 0102569 Quận 741 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 521-Mar-2003PhúcTrần Hồng 0102591 Quận 742 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 521-Mar-2003PhươngTrần Hồng 0102592 Quận 743 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 405-Aug-2004QuânPhạm Trần Hương 0102570 Quận 744 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 419-Aug-2004QuyênLê Mỹ 0102571 Quận 745 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 501-Jan-2003QuỳnhPhạm Nguyễn Ngọc Nh 0102593 Quận 746 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 512-Feb-2003TháiBùi Hoàng 0102594 Quận 747 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 417-Jun-2004ThưPhạm Lê Anh 0102572 Quận 748 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 508-Dec-2003ThưĐào Nguyễn Song 0102595 Quận 749 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 302-Apr-2005TiếnNguyễn Thiện 0102556 Quận 750 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 420-May-2004TrânNguyễn Vũ Phương 0102573 Quận 751 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 518-Dec-2003TrânPhan Bảo 0102596 Quận 752 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 427-Dec-2004TríĐặng Đức 0102574 Quận 753 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 428-Feb-2004TríĐỗ Minh 0102575 Quận 754 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 425-Feb-2004TriếtBùi Minh 0102576 Quận 755 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 501-Mar-2003TrungNguyễn Mạnh 0102597 Quận 756 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 316-Feb-2005TuấnNguyễn Quốc 0102557 Quận 757 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Khối 416-Feb-2004TuệTrần Minh 0102577 Quận 758 TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn



Khối 530-Jul-2003AnHoàng Như 0105551 Quận Bình Thạnh59 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 412-Jul-2004AnHoàng Ngọc Thụy 0105507 Quận Bình Thạnh60 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 330-Jan-2005AnNguyễn Hữu Xuân 0105459 Quận Bình Thạnh61 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 514-May-2003AnNguyễn Ngọc 0105541 Quận Bình Thạnh62 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 421-Jul-2004AnNguyễn Hoàng Gia 0105509 Quận Bình Thạnh63 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 524-Sep-2003AnhĐậu Nguyễn Mai 0105539 Quận Bình Thạnh64 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 404-Feb-2004AnhVũ Xuân 0105518 Quận Bình Thạnh65 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 429-Oct-2004AnhNguyễn Quỳnh 0105501 Quận Bình Thạnh66 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 503-Jun-2003AnhNguyễn Minh 0105533 Quận Bình Thạnh67 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 313-Nov-2005AnhNguyễn Phi 0105470 Quận Bình Thạnh68 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 417-May-2004BáchChung Ngọc 0105499 Quận Bình Thạnh69 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 321-Nov-2005CátĐỗ Minh 0105474 Quận Bình Thạnh70 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 401-Jul-2004ĐanHoàng Thụy Tâm 0105512 Quận Bình Thạnh71 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 505-Aug-2003ĐứcNguyễn Viết Minh 0105548 Quận Bình Thạnh72 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 525-Jun-2003DungCao Hoàng 0105532 Quận Bình Thạnh73 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 404-Feb-2004DuyLê Đoàn Khương 0105503 Quận Bình Thạnh74 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 424-Aug-2004DuyNguyễn Hữu Anh 0105527 Quận Bình Thạnh75 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 331-Mar-2005DuyTrương Ngọc 0105465 Quận Bình Thạnh76 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 417-Dec-2004HânNguyễn Trí 0105530 Quận Bình Thạnh77 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 519-Nov-2003HânTrần Nguyễn Bảo 0105554 Quận Bình Thạnh78 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 524-May-2003HảoTrần Tú 0105558 Quận Bình Thạnh79 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 506-Jun-2003HiềnNguyễn Thanh 0105543 Quận Bình Thạnh80 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 322-Apr-2005HiếuPhạm Trung 0105466 Quận Bình Thạnh81 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 428-Apr-2004HòaNguyễn Bá 0105506 Quận Bình Thạnh82 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 408-Nov-2004HoànNguyễn Ngọc Khải 0105520 Quận Bình Thạnh83 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 427-Feb-2004HoàngPhạm Minh 0105519 Quận Bình Thạnh84 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 304-Apr-2005HùngLương Đức 0105471 Quận Bình Thạnh85 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 525-Mar-2003HỷĐào Hoàng Bách 0105545 Quận Bình Thạnh86 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 426-Aug-2004KhangVăn Vũ Duy 0105505 Quận Bình Thạnh87 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 409-Oct-2004KhangLê Phú Anh 0105521 Quận Bình Thạnh88 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 317-Sep-2005KỳPhạm Việt Hoàng 0105472 Quận Bình Thạnh89 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 407-Apr-2004LinhNguyễn Phương 0105513 Quận Bình Thạnh90 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 423-Feb-2004LongHuỳnh Ngọc Kiều 0105514 Quận Bình Thạnh91 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 410-May-2004LongNguyễn 0105525 Quận Bình Thạnh92 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 523-Aug-2003MinhPhan Hoàng 0105552 Quận Bình Thạnh93 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu



Khối 523-Feb-2003NamCao Nhật 0105538 Quận Bình Thạnh94 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 419-Jun-2004NamHà Hoàng 0105529 Quận Bình Thạnh95 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 527-Jan-2003NgânVõ Hồng Bích 0105553 Quận Bình Thạnh96 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 324-Mar-2005NgânNguyễn Hoàng Kim 0105491 Quận Bình Thạnh97 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 509-Apr-2003NghĩaLê Trung 0105534 Quận Bình Thạnh98 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 406-Apr-2004NgọcVõ Thiên Bảo 0105498 Quận Bình Thạnh99 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 507-Jun-2003NgọcĐặng Võ Bảo 0105536 Quận Bình Thạnh100 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 522-Feb-2003NguyênDư Phúc 0105542 Quận Bình Thạnh101 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 318-Feb-2005NhânNguyễn Thiện 0105462 Quận Bình Thạnh102 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 430-Apr-2004NhậtNguyễn Phúc Minh 0105508 Quận Bình Thạnh103 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 501-Dec-2003NhiPhạm Ng Thương Quỳn 0105547 Quận Bình Thạnh104 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 415-Sep-2004NhiNguyễn Yên 0105510 Quận Bình Thạnh105 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 528-Jan-2003NhiLâm Ngọc Quỳnh 0105540 Quận Bình Thạnh106 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 427-Aug-2004NhưNguyễn Hoàng Bảo 0105523 Quận Bình Thạnh107 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 326-May-2005PhướcNguyễn Trương Hoàng 0105460 Quận Bình Thạnh108 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 304-Mar-2005PhươngNguyễn Ngọc Anh 0105489 Quận Bình Thạnh109 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 508-Sep-2003PhươngĐặng Trần Nguyên 0105549 Quận Bình Thạnh110 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 403-Feb-2004QuânNguyễn Chính 0105516 Quận Bình Thạnh111 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 420-Apr-2004QuânNguyễn Phạm Minh 0105517 Quận Bình Thạnh112 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 530-Oct-2003QuânPhạm Quang Trung 0105550 Quận Bình Thạnh113 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 407-Dec-2004QuangTrần Đăng 0105526 Quận Bình Thạnh114 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 401-Jan-2004QuỳnhVõ Lê Diễm 0105511 Quận Bình Thạnh115 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 427-May-2004SanVũ Phương 0105504 Quận Bình Thạnh116 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 423-Mar-2004TấnHứa Lê Minh 0105500 Quận Bình Thạnh117 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 522-Sep-2003TháiHứa Trang Nhật 0105537 Quận Bình Thạnh118 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 507-Jun-2003ThảoNguyễn Dương Thanh 0105535 Quận Bình Thạnh119 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 430-May-2004ThảoTrương Mai Phương 0105502 Quận Bình Thạnh120 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 525-Jan-2003ThưĐỗ Ngọc Minh 0105561 Quận Bình Thạnh121 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 427-Apr-2004ThuầnTrần Quốc 0105497 Quận Bình Thạnh122 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 322-Nov-2005TiênNguyễn Phúc Thảo 0105469 Quận Bình Thạnh123 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 411-Jul-2004TiếnLê Minh 0105495 Quận Bình Thạnh124 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 423-Apr-2004TrâmBùi Huỳnh 0105496 Quận Bình Thạnh125 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 501-Dec-2003TríPhạm Phương Minh 0105546 Quận Bình Thạnh126 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 326-Jan-2005TríĐặng Đức 0105473 Quận Bình Thạnh127 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 319-Mar-2005TrungTrần Đức 0105464 Quận Bình Thạnh128 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu



Khối 428-Jan-2004TúVũ Đình 0105515 Quận Bình Thạnh129 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 511-Sep-2003UyênNguyễn Minh Nhã 0105544 Quận Bình Thạnh130 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 317-Jul-2005VĩTrang Hùng 0105481 Quận Bình Thạnh131 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 507-Feb-2003VyLê Trần Bảo 0105556 Quận Bình Thạnh132 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Khối 521-Aug-2003ĐứcNguyễn Dũng Minh 0106368 Quận Gò Vấp133 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 427-Jan-2004HươngNguyễn Ngọc Hồng 0106363 Quận Gò Vấp134 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 430-Sep-2004HuyHồ Minh Nhật 0106360 Quận Gò Vấp135 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 422-Sep-2004KhôiTrương Minh 0106359 Quận Gò Vấp136 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 513-Dec-2003MaiĐinh Nguyễn Tú 0106372 Quận Gò Vấp137 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 412-Apr-2004MinhPhạm Nhật 0106361 Quận Gò Vấp138 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 515-Mar-2003NgọcHồ Hạnh Bảo 0106367 Quận Gò Vấp139 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 328-May-2005NguyênPhạm Hồng Cẩm 0106358 Quận Gò Vấp140 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 511-Apr-2003TháiNguyễn Trọng 0106369 Quận Gò Vấp141 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 515-Oct-2003VânLê Phương 0106371 Quận Gò Vấp142 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 520-Dec-2003VinhNgạc Bảo 0106370 Quận Gò Vấp143 Tiểu học Phạm Ngũ Lão

Khối 529-Jun-2003AnĐinh Bảo Gia 0105790 Quận Bình Thạnh144 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 308-Apr-2005AnhTrần Ngọc Ngân 0105750 Quận Bình Thạnh145 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 430-Jul-2004AnhNguyễn Hoàng Mỹ 0105758 Quận Bình Thạnh146 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 428-Dec-2004AnhNguyễn Quốc Minh 0105759 Quận Bình Thạnh147 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 521-Apr-2003AnhNguyễn Quốc 0105783 Quận Bình Thạnh148 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 501-Apr-2003AnhNguyễn Quốc Quỳnh 0105785 Quận Bình Thạnh149 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 508-Apr-2003BảoPhạm Phúc 0105779 Quận Bình Thạnh150 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 412-Apr-2004ChâuTrần Vũ Minh 0105770 Quận Bình Thạnh151 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 418-Jun-2004ChiêuMai Phạm Quỳnh 0105760 Quận Bình Thạnh152 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 516-Jun-2003ChươngLý Hồng 0105789 Quận Bình Thạnh153 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 403-Aug-2004DiễmTrần Hoàng Như 0105762 Quận Bình Thạnh154 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 519-Aug-2003DũngVõ Văn Trí 0105793 Quận Bình Thạnh155 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 512-Feb-2003DuyNguyễn 0105788 Quận Bình Thạnh156 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 501-Aug-2003GiangNguyễn Thị Hương 0105791 Quận Bình Thạnh157 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 422-Sep-2004HàNguyễn Thị Mỹ 0105761 Quận Bình Thạnh158 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 431-Mar-2004HiềnVõ Đức 0105772 Quận Bình Thạnh159 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 314-Sep-2005HiệpDương Duy 0105757 Quận Bình Thạnh160 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 501-Feb-2003HoàngNguyễn Phương 0105781 Quận Bình Thạnh161 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 418-May-2004HoàngPhạm Anh 0105765 Quận Bình Thạnh162 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 523-Jan-2003HyTrương Gia 0105784 Quận Bình Thạnh163 Tiểu học Tô Vĩnh Diện



Khối 414-Sep-2004KhôiTrần Nguyễn Anh 0105771 Quận Bình Thạnh164 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 303-Jul-2005KhuêPhan Ngọc Tú 0105751 Quận Bình Thạnh165 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 331-Aug-2005LinhNguyễn Khánh 0105752 Quận Bình Thạnh166 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 410-May-2004LinhHuỳnh Nguyên Khánh 0105766 Quận Bình Thạnh167 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 515-Nov-2003LộcHà Nguyên 0105794 Quận Bình Thạnh168 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 301-Jan-2005LongHoàng Thiên 0105748 Quận Bình Thạnh169 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 404-Nov-2004LuânTrương Quốc 0105777 Quận Bình Thạnh170 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 405-Dec-2004MinhHoàng Ngọc Ánh 0105768 Quận Bình Thạnh171 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 529-May-2003MinhTrần Thị Tuyết 0105778 Quận Bình Thạnh172 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 428-Jun-2004MinhNguyễn Quang 0105774 Quận Bình Thạnh173 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 525-Oct-2003PhươngNguyễn Đức Uyên 0105795 Quận Bình Thạnh174 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 503-May-2003QuỳnhLưu Trần Phương 0105782 Quận Bình Thạnh175 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 514-Jun-2003QuỳnhThái Ngọc Mạnh 0105792 Quận Bình Thạnh176 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 402-Dec-2004QuỳnhNguyễn Ngọc Diễm 0105764 Quận Bình Thạnh177 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 319-Apr-2005SanLê Ngọc Linh 0105755 Quận Bình Thạnh178 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 524-Sep-2003ThanhNguyễn Hồng 0105797 Quận Bình Thạnh179 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 308-Aug-2005ThưNguyễn Hoàng Minh 0105753 Quận Bình Thạnh180 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 423-Jul-2004TiênLê Mỹ 0105763 Quận Bình Thạnh181 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 506-Aug-2003TrâmHoàng Ngọc Thụy 0105780 Quận Bình Thạnh182 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 421-Sep-2004TrâmLê Vũ Ngọc 0105773 Quận Bình Thạnh183 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 514-Jun-2003TrânNguyễn Ngọc Thanh 0105796 Quận Bình Thạnh184 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 502-Jan-2003TrungHồ Nguyễn Kỳ 0105786 Quận Bình Thạnh185 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 423-Feb-2004TúĐặng Thanh 0105776 Quận Bình Thạnh186 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 423-Aug-2004TúHuỳnh Ngọc Minh 0105775 Quận Bình Thạnh187 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 314-Aug-2005TúNguyễn Khả 0105749 Quận Bình Thạnh188 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 423-Sep-2004VânDương Đình Khánh 0105769 Quận Bình Thạnh189 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 323-Nov-2005VinhTrương 0105756 Quận Bình Thạnh190 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 523-Apr-2003VyLê Hoàng Thanh 0105787 Quận Bình Thạnh191 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 301-Dec-2005YênĐặng Ngọc Thanh 0105754 Quận Bình Thạnh192 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 405-Sep-2004YếnTrương Hoàng 0105767 Quận Bình Thạnh193 Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Khối 320-Jan-2005AnLê Huỳnh Đông 0104295 Quận 11194 TiH  Lạc Long Quân

Khối 404-Mar-2004BảoLê Văn Vĩnh 0104305 Quận 11195 TiH  Lạc Long Quân

Khối 424-Jan-2004ChiDương Kim 0104306 Quận 11196 TiH  Lạc Long Quân

Khối 505-Jan-2003ĐạtLê Bá Thành 0104333 Quận 11197 TiH  Lạc Long Quân

Khối 411-Jun-2004ĐứcNguyễn Hữu 0104307 Quận 11198 TiH  Lạc Long Quân



Khối 307-Dec-2005DungCao Hoàng 0104296 Quận 11199 TiH  Lạc Long Quân

Khối 411-Jul-2004DuyPhạm Hoàng 0104308 Quận 11200 TiH  Lạc Long Quân

Khối 509-Dec-2003HàHuỳnh Ngọc 0104334 Quận 11201 TiH  Lạc Long Quân

Khối 404-Jul-2004HằngTrịnh Lệ 0104309 Quận 11202 TiH  Lạc Long Quân

Khối 508-Jan-2003HoàngNgô Quốc 0104335 Quận 11203 TiH  Lạc Long Quân

Khối 323-Feb-2005HồngXin Thăng 0104297 Quận 11204 TiH  Lạc Long Quân

Khối 512-Sep-2003HươngNguyễn Quỳnh 0104336 Quận 11205 TiH  Lạc Long Quân

Khối 417-Jul-2004HươngHoàng Quỳnh 0104310 Quận 11206 TiH  Lạc Long Quân

Khối 511-Oct-2003HuyNguyễn Gia 0104337 Quận 11207 TiH  Lạc Long Quân

Khối 401-Feb-2004KhảiNgụy Tuấn 0104311 Quận 11208 TiH  Lạc Long Quân

Khối 307-Mar-2005KhánhVõ Như Vĩnh 0104298 Quận 11209 TiH  Lạc Long Quân

Khối 508-Aug-2003KhoaVõ Đăng 0104338 Quận 11210 TiH  Lạc Long Quân

Khối 417-Nov-2004KhôiNguyễn Minh 0104313 Quận 11211 TiH  Lạc Long Quân

Khối 420-Nov-2004KhôiTrần Đình 0104314 Quận 11212 TiH  Lạc Long Quân

Khối 415-Mar-2004KhôiĐoàn Anh 0104312 Quận 11213 TiH  Lạc Long Quân

Khối 504-Apr-2003LiêmDương Bá 0104339 Quận 11214 TiH  Lạc Long Quân

Khối 304-Aug-2005LinhPhạm Nhật 0104300 Quận 11215 TiH  Lạc Long Quân

Khối 431-Jan-2004LinhLê Trung Ánh 0104315 Quận 11216 TiH  Lạc Long Quân

Khối 327-Jul-2005LongNguyễn Hồng Bảo 0104301 Quận 11217 TiH  Lạc Long Quân

Khối 401-Jan-2004MaiLê Nguyễn Xuân 0104316 Quận 11218 TiH  Lạc Long Quân

Khối 519-Nov-2003MiĐàm Diệp 0104340 Quận 11219 TiH  Lạc Long Quân

Khối 411-Jul-2004MinhNguyễn Quang 0104317 Quận 11220 TiH  Lạc Long Quân

Khối 501-Jan-2003MỹNguyễn Thị Hoàng 0104341 Quận 11221 TiH  Lạc Long Quân

Khối 402-Oct-2004NgânNgô Nguyễn Bảo 0104318 Quận 11222 TiH  Lạc Long Quân

Khối 430-May-2004NghiTrương Thuý 0104319 Quận 11223 TiH  Lạc Long Quân

Khối 509-Nov-2003NghiNguyễn Đông 0104342 Quận 11224 TiH  Lạc Long Quân

Khối 531-May-2003NghĩaNguyễn Hiếu 0104343 Quận 11225 TiH  Lạc Long Quân

Khối 529-Jul-2003NgọcTrương Bảo 0104344 Quận 11226 TiH  Lạc Long Quân

Khối 501-Jan-2003NguyênĐỗ Anh 0104345 Quận 11227 TiH  Lạc Long Quân

Khối 409-Apr-2004NguyênTrình Cảnh 0104320 Quận 11228 TiH  Lạc Long Quân

Khối 404-Apr-2004NhiTiết Thanh 0104321 Quận 11229 TiH  Lạc Long Quân

Khối 512-Mar-2003NhưMã Bảo 0104346 Quận 11230 TiH  Lạc Long Quân

Khối 514-Jun-2003PhúNgô Chiêu 0104347 Quận 11231 TiH  Lạc Long Quân

Khối 411-Jun-2004PhúcNguyễn Hữu 0104322 Quận 11232 TiH  Lạc Long Quân

Khối 526-Nov-2003QuânNgô Minh 0104348 Quận 11233 TiH  Lạc Long Quân



Khối 425-Dec-2004QuânNguyễn Lê Anh 0104323 Quận 11234 TiH  Lạc Long Quân

Khối 415-Sep-2004QuốcNguyễn Anh 0104324 Quận 11235 TiH  Lạc Long Quân

Khối 412-Mar-2004TàiTrương Hữu 0104325 Quận 11236 TiH  Lạc Long Quân

Khối 520-Aug-2003TâmLô Anh 0104349 Quận 11237 TiH  Lạc Long Quân

Khối 415-Jan-2004ThưPhùng Minh 0104326 Quận 11238 TiH  Lạc Long Quân

Khối 515-Mar-2003ThưDương minh 0104350 Quận 11239 TiH  Lạc Long Quân

Khối 422-Jun-2004ThưNguyễn Ngọc Minh 0104327 Quận 11240 TiH  Lạc Long Quân

Khối 313-Jul-2005UyênĐặng Nguyễn Phương 0104304 Quận 11241 TiH  Lạc Long Quân

Khối 405-Jun-2004VânTriệu Trần Tuyết 0104329 Quận 11242 TiH  Lạc Long Quân

Khối 407-Jun-2004VânHầu Thanh 0104328 Quận 11243 TiH  Lạc Long Quân

Khối 431-Jul-2004VinhTăng Lư Hoàng 0104330 Quận 11244 TiH  Lạc Long Quân

Khối 520-Aug-2003VyBùi Nguyễn Khương 0104351 Quận 11245 TiH  Lạc Long Quân

Khối 524-Feb-2003VyVương Bảo 0104352 Quận 11246 TiH  Lạc Long Quân

Khối 426-May-2004VyHoàng Bảo 0104331 Quận 11247 TiH  Lạc Long Quân

Khối 423-Dec-2004VyÔng Khánh 0104332 Quận 11248 TiH  Lạc Long Quân

Khối 304-Dec-2005ÂnBùi Nguyễn Thiên 0100683 Quận 2249 TiH An Khánh

Khối 426-Mar-2004AnhPhạm Ngọc Minh 0100697 Quận 2250 TiH An Khánh

Khối 512-Sep-2003AnhĐỗ Duy 0100715 Quận 2251 TiH An Khánh

Khối 403-Jul-2004AnhLại Nguyễn Quỳnh 0100696 Quận 2252 TiH An Khánh

Khối 511-Oct-2003AnhNgô Vũ Tuấn 0100716 Quận 2253 TiH An Khánh

Khối 427-Jun-2004DanhNguyễn Công 0100698 Quận 2254 TiH An Khánh

Khối 508-May-2003ĐứcLê Hữu 0100717 Quận 2255 TiH An Khánh

Khối 416-Jun-2004HânĐào Gia 0100699 Quận 2256 TiH An Khánh

Khối 419-Feb-2004HiếuNguyễn Đức Minh 0100700 Quận 2257 TiH An Khánh

Khối 507-Oct-2003HiếuNguyễn Tài 0100720 Quận 2258 TiH An Khánh

Khối 507-Aug-2003HiếuTrần Thị Minh 0100719 Quận 2259 TiH An Khánh

Khối 318-Dec-2005HùngPhạm Việt 0100685 Quận 2260 TiH An Khánh

Khối 325-Jan-2005HươngNguyễn Đỗ Minh 0100686 Quận 2261 TiH An Khánh

Khối 328-Feb-2005HuỳnhNgô Đức 0100687 Quận 2262 TiH An Khánh

Khối 317-Apr-2005KhảiTrần 0100688 Quận 2263 TiH An Khánh

Khối 530-Jan-2003KhanhLâm Thụy 0100721 Quận 2264 TiH An Khánh

Khối 418-Jul-2004KhoaBùi Minh 0100703 Quận 2265 TiH An Khánh

Khối 504-Apr-2003KhoaThái Nguyễn Đăng 0100722 Quận 2266 TiH An Khánh

Khối 517-Apr-2003LinhNguyễn Trần Thị Khánh 0100723 Quận 2267 TiH An Khánh

Khối 429-May-2004LongHoàng Lê Bảo 0100704 Quận 2268 TiH An Khánh



Khối 517-Feb-2003MinhNguyễn Sơn 0100724 Quận 2269 TiH An Khánh

Khối 426-Nov-2004MinhTrần Bình 0100705 Quận 2270 TiH An Khánh

Khối 308-Feb-2005MyNguyễn Phạm Hà 0100689 Quận 2271 TiH An Khánh

Khối 512-Apr-2003NhưNguyễn Ngọc Quỳnh 0100726 Quận 2272 TiH An Khánh

Khối 428-Jan-2004PhươngLê Thị Như 0100707 Quận 2273 TiH An Khánh

Khối 516-Aug-2003PhươngNguyễn Thu 0100728 Quận 2274 TiH An Khánh

Khối 404-Nov-2004QuânĐỗ Hoàng 0100708 Quận 2275 TiH An Khánh

Khối 507-Feb-2003QuânLê Đàm 0100729 Quận 2276 TiH An Khánh

Khối 413-Jun-2004QuyênPhạm Hồng Diễm 0100709 Quận 2277 TiH An Khánh

Khối 522-Feb-2003ThiNguyễn Hạnh 0100730 Quận 2278 TiH An Khánh

Khối 310-Aug-2005ThiênNguyễn Lê Trường 0100690 Quận 2279 TiH An Khánh

Khối 308-Sep-2005ThuNguyễn Kim 0100691 Quận 2280 TiH An Khánh

Khối 518-Nov-2003ThưPhạm Minh 0100731 Quận 2281 TiH An Khánh

Khối 507-Dec-2003ThuậtNguyễn Bá 0100732 Quận 2282 TiH An Khánh

Khối 418-May-2004TríNguyễn Đình Minh 0100710 Quận 2283 TiH An Khánh

Khối 414-Aug-2004TríLê Đức 0100711 Quận 2284 TiH An Khánh

Khối 418-May-2004TuệNguyễn Đình Minh 0100713 Quận 2285 TiH An Khánh

Khối 502-Apr-2003UyênTrần Ngọc Lê 0100733 Quận 2286 TiH An Khánh

Khối 505-Apr-2003VyTrần Thanh 0100734 Quận 2287 TiH An Khánh

Khối 410-Dec-2004YếnNgô Hồng 0100714 Quận 2288 TiH An Khánh

Khối 307-Aug-2005AnNguyễn Quốc 0104856 Quận Bình Tân289 TiH An Lạc 1

Khối 511-Sep-2003AnhNguyễn Huỳnh Phương 0104886 Quận Bình Tân290 TiH An Lạc 1

Khối 515-May-2003AnhChâu Ngọc Trâm 0104887 Quận Bình Tân291 TiH An Lạc 1

Khối 509-Jun-2003BảoHuỳnh Thanh 0104888 Quận Bình Tân292 TiH An Lạc 1

Khối 429-Jan-2004BìnhTrần Vũ Huy 0104866 Quận Bình Tân293 TiH An Lạc 1

Khối 421-May-2004ChâuPhan Ngọc Bích 0104867 Quận Bình Tân294 TiH An Lạc 1

Khối 520-Feb-2003ChươngLê Tạ Hoàng 0104889 Quận Bình Tân295 TiH An Lạc 1

Khối 501-Jun-2003ĐạtVõ Minh 0104890 Quận Bình Tân296 TiH An Lạc 1

Khối 516-Apr-2003HânNguyễn Võ Ngọc 0104891 Quận Bình Tân297 TiH An Lạc 1

Khối 419-Aug-2004HânPhạm Phú Gia 0104869 Quận Bình Tân298 TiH An Lạc 1

Khối 315-Mar-2005HoàngTrần Khánh 0104858 Quận Bình Tân299 TiH An Lạc 1

Khối 427-Dec-2004HuyPhùng Nhật 0104871 Quận Bình Tân300 TiH An Lạc 1

Khối 316-Feb-2005KhoaVõ Hoàng Kim 0104860 Quận Bình Tân301 TiH An Lạc 1

Khối 309-Jun-2005KhôiĐỗ Trần Anh 0104861 Quận Bình Tân302 TiH An Lạc 1

Khối 414-Feb-2004KiệtTôn Thất Gia 0104873 Quận Bình Tân303 TiH An Lạc 1



Khối 530-Apr-2003LinhTrần Nguyễn Ái 0104894 Quận Bình Tân304 TiH An Lạc 1

Khối 419-Dec-2004NguyênPhan Đình Khôi 0104874 Quận Bình Tân305 TiH An Lạc 1

Khối 506-May-2003ThưNgô Kim Anh 0104899 Quận Bình Tân306 TiH An Lạc 1

Khối 430-Jan-2004ThuậnTrần Minh 0104878 Quận Bình Tân307 TiH An Lạc 1

Khối 423-Feb-2004ThuyênPhan Lê Thuyên 0104879 Quận Bình Tân308 TiH An Lạc 1

Khối 513-Nov-2003TrâmHuỳnh Ngọc Bảo 0104901 Quận Bình Tân309 TiH An Lạc 1

Khối 513-Aug-2003TrânNguyễn Võ Ngọc 0104902 Quận Bình Tân310 TiH An Lạc 1

Khối 405-Feb-2004TrangTrần Minh 0104881 Quận Bình Tân311 TiH An Lạc 1

Khối 426-Aug-2004TúNguyễn Thanh 0104882 Quận Bình Tân312 TiH An Lạc 1

Khối 314-Feb-2005VinhTrần Quang 0104864 Quận Bình Tân313 TiH An Lạc 1

Khối 303-Oct-2005VũNguyễn Hồng 0104865 Quận Bình Tân314 TiH An Lạc 1

Khối 427-Dec-2004ÂnDương Thiên 0104916 Quận Bình Tân315 TiH An Lạc 3

Khối 431-Mar-2004AnhVõ Trần Trâm 0104917 Quận Bình Tân316 TiH An Lạc 3

Khối 501-Jun-2003ChâuTô Ngọc Bảo 0104936 Quận Bình Tân317 TiH An Lạc 3

Khối 308-Apr-2005ChâuNguyễn Ngọc Trân 0104906 Quận Bình Tân318 TiH An Lạc 3

Khối 406-Feb-2004ĐạtPhan Thành 0104918 Quận Bình Tân319 TiH An Lạc 3

Khối 426-May-2004ĐứcNguyễn Hoàng 0104919 Quận Bình Tân320 TiH An Lạc 3

Khối 304-Oct-2005DũngĐặng Đức 0104907 Quận Bình Tân321 TiH An Lạc 3

Khối 524-Feb-2003GiangNguyễn Hoàng Minh 0104937 Quận Bình Tân322 TiH An Lạc 3

Khối 409-Mar-2004HoàngCao Nguyễn Huy 0104920 Quận Bình Tân323 TiH An Lạc 3

Khối 418-Sep-2004HoàngNguyễn Trung 0104921 Quận Bình Tân324 TiH An Lạc 3

Khối 502-Jul-2003HùngLữ Nguyễn Tấn 0104938 Quận Bình Tân325 TiH An Lạc 3

Khối 509-Jul-2003KhangVõ Lê Quốc 0104939 Quận Bình Tân326 TiH An Lạc 3

Khối 409-Sep-2004KiệtTrần Vĩ 0104922 Quận Bình Tân327 TiH An Lạc 3

Khối 426-Jun-2004LânVõ 0104923 Quận Bình Tân328 TiH An Lạc 3

Khối 514-Jun-2003LinhLâm Hạ Gia 0104941 Quận Bình Tân329 TiH An Lạc 3

Khối 524-Feb-2003MinhHồ Nhật 0104943 Quận Bình Tân330 TiH An Lạc 3

Khối 411-Nov-2004NghiNguyễn Trần Phương 0104925 Quận Bình Tân331 TiH An Lạc 3

Khối 401-Jun-2004NghiPhạm Đông 0104924 Quận Bình Tân332 TiH An Lạc 3

Khối 525-Nov-2003NghĩaNguyễn Tấn 0104944 Quận Bình Tân333 TiH An Lạc 3

Khối 419-Oct-2004NgọcHuỳnh Yến 0104926 Quận Bình Tân334 TiH An Lạc 3

Khối 415-Nov-2004NgọcNguyễn Hoàng Bảo 0104927 Quận Bình Tân335 TiH An Lạc 3

Khối 529-Oct-2003NguyênPhan Lê Khánh 0104945 Quận Bình Tân336 TiH An Lạc 3

Khối 409-Oct-2004NhânNguyễn Thiện 0104928 Quận Bình Tân337 TiH An Lạc 3

Khối 310-Mar-2005NhiĐỗ Nguyễn Yến 0104909 Quận Bình Tân338 TiH An Lạc 3



Khối 428-Apr-2004NhiTăng Ngọc Thảo 0104929 Quận Bình Tân339 TiH An Lạc 3

Khối 530-Mar-2003NhưNguyễn Ngọc Khánh 0104948 Quận Bình Tân340 TiH An Lạc 3

Khối 531-May-2003NhưCao Huỳnh 0104947 Quận Bình Tân341 TiH An Lạc 3

Khối 412-Feb-2004OanhVõ Thị Kiều 0104930 Quận Bình Tân342 TiH An Lạc 3

Khối 507-Nov-2003PhúcVõ Nguyễn Hoàng 0104949 Quận Bình Tân343 TiH An Lạc 3

Khối 310-Jan-2005PhươngNguyễn Hữu 0104911 Quận Bình Tân344 TiH An Lạc 3

Khối 326-Feb-2005PhươngNguyễn Nam 0104912 Quận Bình Tân345 TiH An Lạc 3

Khối 420-Feb-2004QuyênNguyễn Mỹ 0104931 Quận Bình Tân346 TiH An Lạc 3

Khối 522-Mar-2003ThịnhNguyễn Phú 0104950 Quận Bình Tân347 TiH An Lạc 3

Khối 407-Mar-2004ThưNguyễn Ngọc Minh 0104932 Quận Bình Tân348 TiH An Lạc 3

Khối 418-Mar-2004ThưLâm Khải Anh 0104933 Quận Bình Tân349 TiH An Lạc 3

Khối 519-Dec-2003ThưNguyễn Cao Anh 0104951 Quận Bình Tân350 TiH An Lạc 3

Khối 404-Feb-2004TrâmTrương Thị Mai 0104934 Quận Bình Tân351 TiH An Lạc 3

Khối 523-Oct-2003TrangPhạm Thị Mai 0104953 Quận Bình Tân352 TiH An Lạc 3

Khối 507-Oct-2003UyênVõ Hồng Thu 0104955 Quận Bình Tân353 TiH An Lạc 3

Khối 412-Feb-2004BằngPhan Hải 0103059 Quận 8354 TiH An Phong

Khối 530-Jun-2003BảoTrịnh Hoàng Quốc 0103077 Quận 8355 TiH An Phong

Khối 508-Aug-2003KhoaTrần Đăng 0103081 Quận 8356 TiH An Phong

Khối 531-Oct-2003MinhTrịnh Xuân 0103084 Quận 8357 TiH An Phong

Khối 417-Sep-2004NinhĐặng Khang 0103069 Quận 8358 TiH An Phong

Khối 411-Mar-2004TuấnLê Hoàng 0103075 Quận 8359 TiH An Phong

Khối 502-Jan-2003VyNguyễn Thùy 0103094 Quận 8360 TiH An Phong

Khối 521-Mar-2003XươngHuỳnh Kiến 0103096 Quận 8361 TiH An Phong

Khối 503-Aug-2003ÂnHoàng Thiên 0100765 Quận 2362 TiH An Phú

Khối 518-Sep-2003AnhLê Phúc Minh 0100766 Quận 2363 TiH An Phú

Khối 310-Mar-2005CầmNguyễn Phụng 0100735 Quận 2364 TiH An Phú

Khối 503-Sep-2003ChiDương Vũ Quỳnh 0100767 Quận 2365 TiH An Phú

Khối 517-Mar-2003ĐạtTrần Xuân 0100768 Quận 2366 TiH An Phú

Khối 501-Dec-2003GiangMai Quỳnh 0100769 Quận 2367 TiH An Phú

Khối 430-Sep-2004HằngBùi Minh 0100746 Quận 2368 TiH An Phú

Khối 419-Jul-2004HươngLê Võ Huỳnh 0100747 Quận 2369 TiH An Phú

Khối 429-Jan-2004HuyNguyễn Phạm Gia 0100748 Quận 2370 TiH An Phú

Khối 429-Dec-2004HuyNguyễn Dương Quốc 0100749 Quận 2371 TiH An Phú

Khối 520-Aug-2003HuyTrần Đỗ Gia 0100770 Quận 2372 TiH An Phú

Khối 524-Jul-2003HuyTrương Quốc 0100771 Quận 2373 TiH An Phú



Khối 505-Oct-2003KhánhHoàng Xuân 0100772 Quận 2374 TiH An Phú

Khối 315-Feb-2005KhánhNguyễn Thị Ngọc 0100736 Quận 2375 TiH An Phú

Khối 403-Jan-2004LinhNguyễn Ngọc Hải 0100752 Quận 2376 TiH An Phú

Khối 324-Nov-2005LinhVũ Đức Mai 0100737 Quận 2377 TiH An Phú

Khối 421-Sep-2004LinhNguyễn Ngọc Hải 0100751 Quận 2378 TiH An Phú

Khối 312-Sep-2005LộcNguyễn Hữu Vĩnh 0100738 Quận 2379 TiH An Phú

Khối 405-Nov-2004MaiNguyễn Phước Phương 0100753 Quận 2380 TiH An Phú

Khối 509-Mar-2003MinhNguyễn Đỗ Anh 0100773 Quận 2381 TiH An Phú

Khối 304-Feb-2005MinhNguyễn Lâm Xuân 0100739 Quận 2382 TiH An Phú

Khối 503-Dec-2003NgânĐặng Hà Thanh 0100774 Quận 2383 TiH An Phú

Khối 417-Jun-2004NghĩaPhạm Thanh 0100754 Quận 2384 TiH An Phú

Khối 503-Feb-2003NgọcTrần Phan Minh 0100775 Quận 2385 TiH An Phú

Khối 516-Sep-2003NguyễnPhan Lê 0100776 Quận 2386 TiH An Phú

Khối 512-Oct-2003NhânNguyễn Thanh 0100777 Quận 2387 TiH An Phú

Khối 409-Mar-2004NhưNguyễn Hoài Thanh 0100755 Quận 2388 TiH An Phú

Khối 510-Jan-2003NhưVõ Ngọc Tâm 0100778 Quận 2389 TiH An Phú

Khối 427-May-2004PhúDương Huỳnh Siêu 0100756 Quận 2390 TiH An Phú

Khối 512-Dec-2003PhúcBùi Vũ Gia 0100779 Quận 2391 TiH An Phú

Khối 313-Apr-2005QuânTrịnh Minh 0100740 Quận 2392 TiH An Phú

Khối 412-Feb-2004SơnTrần Thanh 0100758 Quận 2393 TiH An Phú

Khối 323-Jul-2005TâmNguyễn Allan Minh 0100741 Quận 2394 TiH An Phú

Khối 524-Dec-2003ThắngTrương Trần Hải 0100780 Quận 2395 TiH An Phú

Khối 517-Jul-2003ThanhTrần Ngọc Thiên 0100781 Quận 2396 TiH An Phú

Khối 421-Jun-2004ThảoĐinh Kim 0100759 Quận 2397 TiH An Phú

Khối 530-Jul-2003ThưHuỳnh Nguyễn Anh 0100782 Quận 2398 TiH An Phú

Khối 411-May-2004ThưNguyễn Thị Anh 0100761 Quận 2399 TiH An Phú

Khối 306-Nov-2005ThưTrần Thị Minh 0100742 Quận 2400 TiH An Phú

Khối 402-Mar-2004ThưTrần Ngọc Thanh 0100760 Quận 2401 TiH An Phú

Khối 522-Sep-2003ThùyPhạm Thị Phương 0100783 Quận 2402 TiH An Phú

Khối 428-Apr-2004ThuyênPhạm Minh Cát 0100762 Quận 2403 TiH An Phú

Khối 313-May-2005TràNguyễn Thu 0100743 Quận 2404 TiH An Phú

Khối 422-Sep-2004TriếtKhương Minh 0100763 Quận 2405 TiH An Phú

Khối 520-Jul-2003TrinhNguyễn Hồ Phương 0100784 Quận 2406 TiH An Phú

Khối 401-Oct-2004TrúcNguyễn Thanh 0100764 Quận 2407 TiH An Phú

Khối 319-Apr-2005VânNguyễn Ngọc Khánh 0100744 Quận 2408 TiH An Phú



Khối 411-Apr-2004AnhNguyễn Thùy Minh 0105804 Huyện Củ Chi409 TiH An Phú 1

Khối 402-Oct-2004BảoVũ Thái 0105805 Huyện Củ Chi410 TiH An Phú 1

Khối 409-Mar-2004KhiêmVũ Thế Sĩ 0105806 Huyện Củ Chi411 TiH An Phú 1

Khối 302-May-2005KhiếtNguyễn Lê Phương 0105800 Huyện Củ Chi412 TiH An Phú 1

Khối 519-Jan-2003LanNguyễn Cao Nhật 0105810 Huyện Củ Chi413 TiH An Phú 1

Khối 419-Feb-2004LinhĐỗ Đặng Phương 0105807 Huyện Củ Chi414 TiH An Phú 1

Khối 430-Sep-2004MinhHồ Nguyễn Hoàng 0105808 Huyện Củ Chi415 TiH An Phú 1

Khối 303-Aug-2005NgọcNguyễn Huỳnh Như 0105801 Huyện Củ Chi416 TiH An Phú 1

Khối 524-Feb-2003NhậtNguyễn Minh 0105811 Huyện Củ Chi417 TiH An Phú 1

Khối 524-Dec-2003TínTrần Trung 0105812 Huyện Củ Chi418 TiH An Phú 1

Khối 505-Apr-2003TrânPhan Ngọc Bảo 0105813 Huyện Củ Chi419 TiH An Phú 1

Khối 411-Apr-2004TuyềnVõ Trần Trúc 0105809 Huyện Củ Chi420 TiH An Phú 1

Khối 323-Apr-2005VyNguyễn Ngô Tường 0105803 Huyện Củ Chi421 TiH An Phú 1

Khối 322-Apr-2005ĐạtLê Nguyễn Quốc 0101490 Quận 4422 TiH Anh Việt Mỹ

Khối 508-Dec-2003DũngTrần Trung 0101496 Quận 4423 TiH Anh Việt Mỹ

Khối 508-Dec-2003HàNguyễn Vũ Như 0101495 Quận 4424 TiH Anh Việt Mỹ

Khối 420-Jun-2004HiềnĐỗ Phương 0101493 Quận 4425 TiH Anh Việt Mỹ

Khối 405-Oct-2004VyLê Ngọc Tú 0101494 Quận 4426 TiH Anh Việt Mỹ

Khối 318-Nov-2005VỹLý Lâm 0101492 Quận 4427 TiH Anh Việt Mỹ

Khối 524-Dec-2003NamNguyễn Phương 0106420 Huyện Hóc Môn428 TiH Ấp Đình

Khối 505-Mar-2003PhátTrần Kim 0106421 Huyện Hóc Môn429 TiH Ấp Đình

Khối 328-Sep-2005PhươngPhạm Ngọc Lan 0106416 Huyện Hóc Môn430 TiH Ấp Đình

Khối 303-Jul-2005ThưNguyễn Huỳnh Anh 0106417 Huyện Hóc Môn431 TiH Ấp Đình

Khối 316-Aug-2005UyênTrần Nhã 0106418 Huyện Hóc Môn432 TiH Ấp Đình

Khối 527-Mar-2003AnhNguyễn Lộc Xuân 0108010 Quận Tân Phú433 TiH Âu Cơ

Khối 507-Mar-2003AnhNguyễn Tuấn Hoàng 0108009 Quận Tân Phú434 TiH Âu Cơ

Khối 527-Oct-2003ChâuLương Tố 0108011 Quận Tân Phú435 TiH Âu Cơ

Khối 524-Apr-2003ChâuTrang Ngọc 0108012 Quận Tân Phú436 TiH Âu Cơ

Khối 525-Jul-2003ĐăngNguyễn Hoàng 0108013 Quận Tân Phú437 TiH Âu Cơ

Khối 517-Nov-2003DươngNguyễn 0108014 Quận Tân Phú438 TiH Âu Cơ

Khối 505-Jul-2003GiangNguyễn Đoàn Xuân 0108015 Quận Tân Phú439 TiH Âu Cơ

Khối 519-Nov-2003GiangHuỳnh Phạm Hương 0108017 Quận Tân Phú440 TiH Âu Cơ

Khối 511-Oct-2003GiangTrần Cao Thanh 0108016 Quận Tân Phú441 TiH Âu Cơ

Khối 519-Mar-2003HàoHuỳnh Nhật 0108019 Quận Tân Phú442 TiH Âu Cơ

Khối 508-Feb-2003HùngTất Cẩm 0108020 Quận Tân Phú443 TiH Âu Cơ



Khối 502-Jun-2003HuyTrương Gia 0108021 Quận Tân Phú444 TiH Âu Cơ

Khối 519-Aug-2003KhảiTriệu Quốc 0108022 Quận Tân Phú445 TiH Âu Cơ

Khối 526-Nov-2003KhangNgô Phước 0108023 Quận Tân Phú446 TiH Âu Cơ

Khối 308-Jun-2005KhôiPhạm Minh 0107985 Quận Tân Phú447 TiH Âu Cơ

Khối 328-Feb-2005KiênLê Trung 0107986 Quận Tân Phú448 TiH Âu Cơ

Khối 509-Jun-2003LanNguyễn Võ Ngọc 0108024 Quận Tân Phú449 TiH Âu Cơ

Khối 529-Jun-2003LinhỪng Mỹ 0108026 Quận Tân Phú450 TiH Âu Cơ

Khối 517-Oct-2003LinhPhạm Diệu 0108025 Quận Tân Phú451 TiH Âu Cơ

Khối 509-Oct-2003LoanOu Từ Hồng 0108027 Quận Tân Phú452 TiH Âu Cơ

Khối 419-Aug-2004MaiLưu Tuyết 0107993 Quận Tân Phú453 TiH Âu Cơ

Khối 428-Feb-2004NgânVũ Hoàng Kim 0107996 Quận Tân Phú454 TiH Âu Cơ

Khối 513-Aug-2003NhưKhưu Gia 0108028 Quận Tân Phú455 TiH Âu Cơ

Khối 405-Oct-2004PhongTrần Đức 0107998 Quận Tân Phú456 TiH Âu Cơ

Khối 513-Dec-2003PhúcTrần Nguyễn Hồng 0108029 Quận Tân Phú457 TiH Âu Cơ

Khối 526-May-2003PhươngTrần Nam 0108030 Quận Tân Phú458 TiH Âu Cơ

Khối 521-Nov-2003PhươngDương Song 0108031 Quận Tân Phú459 TiH Âu Cơ

Khối 330-Nov-2005PhươngTrần Lan 0107989 Quận Tân Phú460 TiH Âu Cơ

Khối 508-Feb-2003QuânHuỳnh Tố 0108032 Quận Tân Phú461 TiH Âu Cơ

Khối 527-Sep-2003QuyTô Thiệu 0108033 Quận Tân Phú462 TiH Âu Cơ

Khối 505-Dec-2003ThắngPhan Tiến 0108034 Quận Tân Phú463 TiH Âu Cơ

Khối 516-Sep-2003ThảoLê Ngọc 0108035 Quận Tân Phú464 TiH Âu Cơ

Khối 518-Dec-2003ThảoCông Đoàn Thanh 0108036 Quận Tân Phú465 TiH Âu Cơ

Khối 427-Aug-2004ThảoPhạm Thị Thanh 0108000 Quận Tân Phú466 TiH Âu Cơ

Khối 521-Oct-2003ThịnhTrịnh Tuấn 0108037 Quận Tân Phú467 TiH Âu Cơ

Khối 522-Jun-2003TínNguyễn Trung 0108038 Quận Tân Phú468 TiH Âu Cơ

Khối 407-Sep-2004TrâmHuỳnh Ngọc Phương 0108004 Quận Tân Phú469 TiH Âu Cơ

Khối 505-Oct-2003TrânLê Thảo 0108039 Quận Tân Phú470 TiH Âu Cơ

Khối 503-Nov-2003TrinhĐặng Phương 0108040 Quận Tân Phú471 TiH Âu Cơ

Khối 518-Apr-2003TrúcNguyễn Thị Thanh 0108042 Quận Tân Phú472 TiH Âu Cơ

Khối 514-Oct-2003TrúcPhạm Nguyễn Minh 0108041 Quận Tân Phú473 TiH Âu Cơ

Khối 527-Mar-2003TúNguyễn Minh 0108044 Quận Tân Phú474 TiH Âu Cơ

Khối 530-Mar-2003TúDiệp Huỳnh Thái 0108043 Quận Tân Phú475 TiH Âu Cơ

Khối 407-Nov-2004TúVõ Văn Thiên 0108006 Quận Tân Phú476 TiH Âu Cơ

Khối 312-Apr-2005UyênPhạm Võ Phương 0107991 Quận Tân Phú477 TiH Âu Cơ

Khối 418-Apr-2004VyNguyễn Thảo 0108007 Quận Tân Phú478 TiH Âu Cơ



Khối 513-Apr-2003VyTrần Lê 0108045 Quận Tân Phú479 TiH Âu Cơ

Khối 524-Feb-2003YếnPhạm Hoàng Như 0108046 Quận Tân Phú480 TiH Âu Cơ

Khối 402-Mar-2004YếnBiện Hoàng Hải 0108008 Quận Tân Phú481 TiH Âu Cơ

Khối 424-Feb-2004AnPhan Nguyễn Hoài 0103152 Quận 8482 TiH Âu Dương Lân

Khối 423-Feb-2004ÂnPhan Huỳnh Hồng 0103153 Quận 8483 TiH Âu Dương Lân

Khối 421-Oct-2004AnhChu Nguyễn Nhật 0103154 Quận 8484 TiH Âu Dương Lân

Khối 401-Sep-2004AnhĐoàn Đình Đức 0103156 Quận 8485 TiH Âu Dương Lân

Khối 414-Mar-2004AnhNguyễn Lê Quỳnh 0103155 Quận 8486 TiH Âu Dương Lân

Khối 325-Oct-2005AnhNguyễn Huỳnh Xuân 0103100 Quận 8487 TiH Âu Dương Lân

Khối 323-Dec-2005AnhLê Hải 0103099 Quận 8488 TiH Âu Dương Lân

Khối 503-Jan-2003AnhHuỳnh Mai Phương 0103210 Quận 8489 TiH Âu Dương Lân

Khối 531-Aug-2003ÁnhMai Hồng 0103211 Quận 8490 TiH Âu Dương Lân

Khối 515-Feb-2003ÁnhCao Lý Ngọc 0103212 Quận 8491 TiH Âu Dương Lân

Khối 419-Apr-2004BảoLương Phan Huy 0103157 Quận 8492 TiH Âu Dương Lân

Khối 317-Feb-2005DanhTrần Nguyễn Thanh 0103101 Quận 8493 TiH Âu Dương Lân

Khối 420-Oct-2004ĐoanNguyễn Khánh Thục 0103159 Quận 8494 TiH Âu Dương Lân

Khối 415-Oct-2004DungTrần Lê 0103161 Quận 8495 TiH Âu Dương Lân

Khối 428-Jan-2004DungNguyễn Quý Thùy 0103162 Quận 8496 TiH Âu Dương Lân

Khối 422-Jan-2004DungNgô Phạm Hoàng 0103160 Quận 8497 TiH Âu Dương Lân

Khối 506-Oct-2003HânPhan Phú Khánh 0103214 Quận 8498 TiH Âu Dương Lân

Khối 524-Feb-2003HânDương Lê Khả 0103216 Quận 8499 TiH Âu Dương Lân

Khối 522-Feb-2003HânNgô Gia 0103215 Quận 8500 TiH Âu Dương Lân

Khối 325-Dec-2005HânPhan Gia 0103106 Quận 8501 TiH Âu Dương Lân

Khối 415-Apr-2004HằngVũ Thu 0103163 Quận 8502 TiH Âu Dương Lân

Khối 529-Mar-2003HồngĐoàn Nguyên 0103217 Quận 8503 TiH Âu Dương Lân

Khối 505-Sep-2003HưngNguyễn Tấn 0103218 Quận 8504 TiH Âu Dương Lân

Khối 416-Aug-2004HươngNguyễn Kim 0103165 Quận 8505 TiH Âu Dương Lân

Khối 320-Feb-2005HuyNgô Quang 0103109 Quận 8506 TiH Âu Dương Lân

Khối 522-Sep-2003HuyHồ Nguyễn Đức 0103219 Quận 8507 TiH Âu Dương Lân

Khối 521-Jul-2003KhaLê Tân 0103220 Quận 8508 TiH Âu Dương Lân

Khối 328-Oct-2005KhảiTrần 0103111 Quận 8509 TiH Âu Dương Lân

Khối 301-Jan-2005KhangPhạm Phúc 0103112 Quận 8510 TiH Âu Dương Lân

Khối 403-Jun-2004KhangLê Nguyên 0103169 Quận 8511 TiH Âu Dương Lân

Khối 512-Mar-2003KhánhNguyễn Huỳnh Hồng 0103221 Quận 8512 TiH Âu Dương Lân

Khối 524-Nov-2003KhoaNguyễn Phạm Đăng 0103222 Quận 8513 TiH Âu Dương Lân



Khối 403-Nov-2004KhoaNguyễn Đăng 0103174 Quận 8514 TiH Âu Dương Lân

Khối 510-Feb-2003KiênNguyễn Song 0103223 Quận 8515 TiH Âu Dương Lân

Khối 509-Dec-2003LâmNguyễn Thanh 0103224 Quận 8516 TiH Âu Dương Lân

Khối 4LinhTrần Thị Ngọc 0103175 Quận 8517 TiH Âu Dương Lân

Khối 318-Jun-2005LinhChâu Lữ Ái 0103114 Quận 8518 TiH Âu Dương Lân

Khối 312-Jun-2005LongTrần Hoàng 0103119 Quận 8519 TiH Âu Dương Lân

Khối 325-Mar-2005LongNguyễn Hoàng 0103117 Quận 8520 TiH Âu Dương Lân

Khối 313-May-2005NamNguyễn Thành 0103121 Quận 8521 TiH Âu Dương Lân

Khối 530-Oct-2003NgânPhạm Kim 0103225 Quận 8522 TiH Âu Dương Lân

Khối 315-Apr-2005NgânNguyễn Thị Yến 0103122 Quận 8523 TiH Âu Dương Lân

Khối 418-Aug-2004NghiTrần Minh 0103178 Quận 8524 TiH Âu Dương Lân

Khối 319-Apr-2005NghiTrương Vũ Phương 0103124 Quận 8525 TiH Âu Dương Lân

Khối 416-Nov-2004NgọcNguyễn Huỳnh Bách 0103179 Quận 8526 TiH Âu Dương Lân

Khối 309-Jan-2005NgọcLê Bảo 0103125 Quận 8527 TiH Âu Dương Lân

Khối 426-Jun-2004NguyệtVõ Như 0103180 Quận 8528 TiH Âu Dương Lân

Khối 517-Mar-2003NguyệtChu Nguyễn Minh 0103227 Quận 8529 TiH Âu Dương Lân

Khối 510-Oct-2003NhãTrương Phạm Trang 0103229 Quận 8530 TiH Âu Dương Lân

Khối 303-May-2005NhânTrần Trí 0103126 Quận 8531 TiH Âu Dương Lân

Khối 307-May-2005NhânHuỳnh Phùng Trí 0103128 Quận 8532 TiH Âu Dương Lân

Khối 504-Oct-2003NhậtTrương Trần Minh 0103230 Quận 8533 TiH Âu Dương Lân

Khối 410-May-2004NhậtTrần Minh 0103181 Quận 8534 TiH Âu Dương Lân

Khối 518-Nov-2003NhiNguyễn Lê Uyên 0103231 Quận 8535 TiH Âu Dương Lân

Khối 513-Dec-2003NhiNguyễn Ngọc Thanh 0103232 Quận 8536 TiH Âu Dương Lân

Khối 417-Oct-2004NhiLê Trương Ngọc 0103182 Quận 8537 TiH Âu Dương Lân

Khối 407-Jul-2004NhưDương Minh 0103183 Quận 8538 TiH Âu Dương Lân

Khối 511-Apr-2003NhungNguyễn Thị Mỹ 0103233 Quận 8539 TiH Âu Dương Lân

Khối 517-Dec-2003PhúcNguyễn Hồng 0103234 Quận 8540 TiH Âu Dương Lân

Khối 510-Oct-2003QuangHồ Nguyễn Minh 0103235 Quận 8541 TiH Âu Dương Lân

Khối 326-Feb-2005QuỳnhNguyễn Trần Như 0103134 Quận 8542 TiH Âu Dương Lân

Khối 402-Nov-2004SơnPhạm Huỳnh 0103188 Quận 8543 TiH Âu Dương Lân

Khối 412-Jan-2004TàiĐỗ Ngọc Phát 0103189 Quận 8544 TiH Âu Dương Lân

Khối 412-Mar-2004TâmLê Quý Hoàng 0103190 Quận 8545 TiH Âu Dương Lân

Khối 412-Sep-2004TâmNguyễn Đinh Minh 0103191 Quận 8546 TiH Âu Dương Lân

Khối 417-Jun-2004TháiBùi Duy 0103192 Quận 8547 TiH Âu Dương Lân

Khối 401-Apr-2004ThảoNguyễn Lê Uyên 0103194 Quận 8548 TiH Âu Dương Lân



Khối 404-Apr-2004ThảoLữ Hoàng Phương 0103195 Quận 8549 TiH Âu Dương Lân

Khối 510-Aug-2003ThảoHà Ngọc Thanh 0103236 Quận 8550 TiH Âu Dương Lân

Khối 311-Jan-2005ThảoNguyễn Hồ Thanh 0103135 Quận 8551 TiH Âu Dương Lân

Khối 421-Oct-2004ThiĐào Vũ Xuân 0103196 Quận 8552 TiH Âu Dương Lân

Khối 428-Aug-2004ThơNguyễn  Phạm Minh 0103197 Quận 8553 TiH Âu Dương Lân

Khối 529-Sep-2003ThưHuỳnh Ngọc Minh 0103239 Quận 8554 TiH Âu Dương Lân

Khối 323-Mar-2005ThưĐỗ Ngọc Anh 0103137 Quận 8555 TiH Âu Dương Lân

Khối 512-Apr-2003ThưPhan Ngọc Minh 0103238 Quận 8556 TiH Âu Dương Lân

Khối 430-May-2004ThuýHuỳnh Nguyễn Ngọc 0103198 Quận 8557 TiH Âu Dương Lân

Khối 322-Nov-2005ThủyNguyễn Thị Ngọc 0103138 Quận 8558 TiH Âu Dương Lân

Khối 414-Jan-2004ThyPhan Anh 0103199 Quận 8559 TiH Âu Dương Lân

Khối 419-Mar-2004ThyTrần Lê Uyên 0103200 Quận 8560 TiH Âu Dương Lân

Khối 514-Feb-2003TiênThạch Bích 0103242 Quận 8561 TiH Âu Dương Lân

Khối 514-Sep-2003TiếnTrần Quyết 0103243 Quận 8562 TiH Âu Dương Lân

Khối 507-Dec-2003TiếnTrịnh Đức 0103244 Quận 8563 TiH Âu Dương Lân

Khối 512-Apr-2003TrânNguyễn Bích 0103245 Quận 8564 TiH Âu Dương Lân

Khối 529-Mar-2003TrangHồ Thy Hà 0103246 Quận 8565 TiH Âu Dương Lân

Khối 301-Jul-2005TrangNgô Thế Kiều 0103143 Quận 8566 TiH Âu Dương Lân

Khối 517-Jun-2003TríTrần Thúc Minh 0103247 Quận 8567 TiH Âu Dương Lân

Khối 409-Oct-2004TriếtNguyễn Ngọc Minh 0103202 Quận 8568 TiH Âu Dương Lân

Khối 403-Jan-2004TuấnLê Công 0103203 Quận 8569 TiH Âu Dương Lân

Khối 407-Jul-2004TườngPhan Cát 0103204 Quận 8570 TiH Âu Dương Lân

Khối 430-Jul-2004TuyềnPhan Thị Thanh 0103205 Quận 8571 TiH Âu Dương Lân

Khối 526-Oct-2003TuyềnDương Thị Thanh 0103248 Quận 8572 TiH Âu Dương Lân

Khối 318-Jun-2005UyênLê Nhã 0103145 Quận 8573 TiH Âu Dương Lân

Khối 505-Apr-2003VânNguyễn Phạm Khánh 0103249 Quận 8574 TiH Âu Dương Lân

Khối 314-Feb-2005VũHoàng Hà Minh 0103147 Quận 8575 TiH Âu Dương Lân

Khối 317-Jan-2005VyLê Ngọc Tường 0103150 Quận 8576 TiH Âu Dương Lân

Khối 426-Apr-2004VyNguyễn Hoàng Phương 0103206 Quận 8577 TiH Âu Dương Lân

Khối 402-Jul-2004VyNguyễn Trương Anh 0103207 Quận 8578 TiH Âu Dương Lân

Khối 417-Jan-2004VỹHuỳnh Xuân 0103208 Quận 8579 TiH Âu Dương Lân

Khối 430-Jan-2004YếnVũ Hồ Hải 0103209 Quận 8580 TiH Âu Dương Lân

Khối 526-Aug-2003YếnĐoàn Ngọc Như 0103250 Quận 8581 TiH Âu Dương Lân

Khối 528-Aug-2003AnLê Minh Thảo 0103907 Quận 10582 TiH Bắc Hải

Khối 321-Jan-2005AnhNguyễn Trúc 0103898 Quận 10583 TiH Bắc Hải



Khối 327-May-2005AnhLương Tú 0103899 Quận 10584 TiH Bắc Hải

Khối 529-Apr-2003CườngLê Đức 0103908 Quận 10585 TiH Bắc Hải

Khối 515-Sep-2003ĐứcNguyễn Chí 0103909 Quận 10586 TiH Bắc Hải

Khối 506-Aug-2003DuyTrần Lê Minh 0103910 Quận 10587 TiH Bắc Hải

Khối 511-Oct-2003HânVũ Nguyễn Bảo 0103911 Quận 10588 TiH Bắc Hải

Khối 526-Dec-2003HảoĐoàn Ngọc Như 0103912 Quận 10589 TiH Bắc Hải

Khối 526-Feb-2003HưngĐỗ Quốc 0103913 Quận 10590 TiH Bắc Hải

Khối 314-Apr-2005HuyNguyễn Tường 0103900 Quận 10591 TiH Bắc Hải

Khối 328-Mar-2005KhangDương Bá 0103901 Quận 10592 TiH Bắc Hải

Khối 523-Feb-2003KhoaNguyễn Trần Anh 0103914 Quận 10593 TiH Bắc Hải

Khối 510-Sep-2003KiệtPhạm Tuấn 0103915 Quận 10594 TiH Bắc Hải

Khối 306-Jun-2005LamNguyễn Ngọc Quỳnh 0103902 Quận 10595 TiH Bắc Hải

Khối 512-Jun-2003LanTrần Thanh 0103916 Quận 10596 TiH Bắc Hải

Khối 306-Nov-2005MinhMai Nhật 0103903 Quận 10597 TiH Bắc Hải

Khối 503-Oct-2003MyPhạm Hải 0103917 Quận 10598 TiH Bắc Hải

Khối 512-May-2003MyĐặng Uyên 0103918 Quận 10599 TiH Bắc Hải

Khối 519-Jun-2003NghiNguyễn Ngọc Thảo 0103919 Quận 10600 TiH Bắc Hải

Khối 326-Apr-2005NguyênVõ Phúc Gia 0103904 Quận 10601 TiH Bắc Hải

Khối 524-Jan-2003QuỳnhPhạm Ngân 0103921 Quận 10602 TiH Bắc Hải

Khối 311-Oct-2005QuỳnhPhan Như 0103905 Quận 10603 TiH Bắc Hải

Khối 514-Jun-2003QuỳnhTrần Nhã 0103920 Quận 10604 TiH Bắc Hải

Khối 504-Dec-2003ThưHuỳnh Kim Anh 0103922 Quận 10605 TiH Bắc Hải

Khối 503-Mar-2003ToànNguyễn Khánh 0103923 Quận 10606 TiH Bắc Hải

Khối 508-Feb-2003TrungNguyễn Minh 0103924 Quận 10607 TiH Bắc Hải

Khối 518-Oct-2003VânTrần Ánh 0103925 Quận 10608 TiH Bắc Hải

Khối 509-Jun-2003VyNguyễn Tuyết Đan 0103926 Quận 10609 TiH Bắc Hải

Khối 302-Mar-2005XuânNguyễn Thị Ánh 0103906 Quận 10610 TiH Bắc Hải

Khối 401-Nov-2004AnĐinh Vũ Gia 0107746 Quận Tân Bình611 TiH Bạch Đằng

Khối 518-Sep-2003AnhPhan Ngọc Quỳnh 0107766 Quận Tân Bình612 TiH Bạch Đằng

Khối 515-Sep-2003BiểuNguyễn Huỳnh 0107767 Quận Tân Bình613 TiH Bạch Đằng

Khối 423-Jan-2004CườngNguyễn Quốc 0107747 Quận Tân Bình614 TiH Bạch Đằng

Khối 516-May-2003ĐạtLưu Minh 0107768 Quận Tân Bình615 TiH Bạch Đằng

Khối 508-Jun-2003DuPhạm Trần Khánh 0107769 Quận Tân Bình616 TiH Bạch Đằng

Khối 426-Jun-2004DuyênVũ Hạnh 0107748 Quận Tân Bình617 TiH Bạch Đằng

Khối 529-Oct-2003GiaNguyễn Hữu Phúc 0107770 Quận Tân Bình618 TiH Bạch Đằng



Khối 416-Jun-2004GiangPhạm Hoàng 0107749 Quận Tân Bình619 TiH Bạch Đằng

Khối 414-Nov-2004HânPhạm Nguyễn Gia 0107751 Quận Tân Bình620 TiH Bạch Đằng

Khối 417-May-2004HânHà Thúy 0107750 Quận Tân Bình621 TiH Bạch Đằng

Khối 529-Jul-2003HânTrương Hoàng Bảo 0107771 Quận Tân Bình622 TiH Bạch Đằng

Khối 509-Sep-2003HoàngNguyễn 0107772 Quận Tân Bình623 TiH Bạch Đằng

Khối 415-Dec-2004KhaChu Nhật 0107752 Quận Tân Bình624 TiH Bạch Đằng

Khối 313-Mar-2005KhoaTrần Anh 0107737 Quận Tân Bình625 TiH Bạch Đằng

Khối 504-Apr-2003LinhNguyễn Tùng 0107773 Quận Tân Bình626 TiH Bạch Đằng

Khối 404-Apr-2004MinhTrần Tiến 0107753 Quận Tân Bình627 TiH Bạch Đằng

Khối 520-Nov-2003MinhNgô Viết Hoàng 0107774 Quận Tân Bình628 TiH Bạch Đằng

Khối 507-Sep-2003NgaNguyễn Ngọc Phương 0107775 Quận Tân Bình629 TiH Bạch Đằng

Khối 503-Sep-2002NgọcHoàng Minh Bích 0107776 Quận Tân Bình630 TiH Bạch Đằng

Khối 418-Dec-2004NguyênPhạm Hoàng 0107754 Quận Tân Bình631 TiH Bạch Đằng

Khối 404-Apr-2004NhiNguyễn Ngọc Quỳnh 0107757 Quận Tân Bình632 TiH Bạch Đằng

Khối 415-Feb-2004NhiĐỗ Ngọc Bảo 0107756 Quận Tân Bình633 TiH Bạch Đằng

Khối 413-Jun-2004PhúcĐinh Hoàng 0107758 Quận Tân Bình634 TiH Bạch Đằng

Khối 328-Mar-2005PhúcNguyễn Ngọc Thiên 0107739 Quận Tân Bình635 TiH Bạch Đằng

Khối 508-Oct-2003TânNguyễn Nhật Minh 0107777 Quận Tân Bình636 TiH Bạch Đằng

Khối 407-May-2004ThiệnMai Chí 0107760 Quận Tân Bình637 TiH Bạch Đằng

Khối 518-Feb-2003ThưĐinh Thị Minh 0107778 Quận Tân Bình638 TiH Bạch Đằng

Khối 531-Jul-2002ThưĐinh Phạm Anh 0107779 Quận Tân Bình639 TiH Bạch Đằng

Khối 403-Nov-2004ThưTrương Ngọc Minh 0107761 Quận Tân Bình640 TiH Bạch Đằng

Khối 306-Jun-2005ThưNguyễn Anh 0107741 Quận Tân Bình641 TiH Bạch Đằng

Khối 406-Dec-2004ThùyNhan Vĩnh 0107762 Quận Tân Bình642 TiH Bạch Đằng

Khối 523-Nov-2003TiênNguyễn Thị Thủy 0107780 Quận Tân Bình643 TiH Bạch Đằng

Khối 303-Jun-2005TrânĐặng Nguyễn Bảo 0107742 Quận Tân Bình644 TiH Bạch Đằng

Khối 506-Nov-2003TrânNgô Ngọc Bảo 0107781 Quận Tân Bình645 TiH Bạch Đằng

Khối 328-Jul-2005TrangLê Thùy 0107743 Quận Tân Bình646 TiH Bạch Đằng

Khối 303-Feb-2005TrìnhNguyễn Khắc 0107744 Quận Tân Bình647 TiH Bạch Đằng

Khối 312-Sep-2005TrúcTrần Thanh Nhã 0107745 Quận Tân Bình648 TiH Bạch Đằng

Khối 402-Feb-2004TrúcTrần Đào Thanh 0107763 Quận Tân Bình649 TiH Bạch Đằng

Khối 514-May-2003TườngTrần Thiên 0107782 Quận Tân Bình650 TiH Bạch Đằng

Khối 526-Nov-2003UyênLê Nguyễn Phương 0107783 Quận Tân Bình651 TiH Bạch Đằng

Khối 517-May-2003VânNguyễn Tú 0107784 Quận Tân Bình652 TiH Bạch Đằng

Khối 408-Jul-2004ViNguyễn Chế Huyền 0107764 Quận Tân Bình653 TiH Bạch Đằng



Khối 526-Dec-2003VyVũ Hoàng Khả 0107785 Quận Tân Bình654 TiH Bạch Đằng

Khối 412-Sep-2004VyTrần Phượng Anh 0107765 Quận Tân Bình655 TiH Bạch Đằng

Khối 407-Jun-2004AnDương Khánh 0101794 Quận 5656 TiH Bàu Sen

Khối 525-Sep-2003AnhPhạm Bùi Minh 0101829 Quận 5657 TiH Bàu Sen

Khối 321-Feb-2005AnhLê Quang Tuấn 0101765 Quận 5658 TiH Bàu Sen

Khối 328-Jun-2005AnhTrịnh Ngọc 0101764 Quận 5659 TiH Bàu Sen

Khối 502-Dec-2003ÁnhTrương Hồng 0101830 Quận 5660 TiH Bàu Sen

Khối 310-Mar-2005BíchNguyễn Thị Ngọc 0101766 Quận 5661 TiH Bàu Sen

Khối 416-Jun-2004ChâuNguyễn Hồ Minh 0101795 Quận 5662 TiH Bàu Sen

Khối 503-Jun-2003CươngTô Ngọc Kim 0101831 Quận 5663 TiH Bàu Sen

Khối 422-Dec-2004ĐìnhTrần Phương 0101796 Quận 5664 TiH Bàu Sen

Khối 403-Feb-2004ĐoanBùi Hồ Thục 0101797 Quận 5665 TiH Bàu Sen

Khối 503-Jul-2003GiangNguyễn Trúc 0101832 Quận 5666 TiH Bàu Sen

Khối 512-Nov-2003HânPhan Gia 0101833 Quận 5667 TiH Bàu Sen

Khối 410-Feb-2004HạnhNguyễn Hiếu 0101798 Quận 5668 TiH Bàu Sen

Khối 430-Dec-2004HiệpPhan Thành 0101800 Quận 5669 TiH Bàu Sen

Khối 530-Oct-2003HyLưu Bảo 0101834 Quận 5670 TiH Bàu Sen

Khối 401-Jan-2004KhảiDao Trí 0101802 Quận 5671 TiH Bàu Sen

Khối 526-May-2003KhangTrần Bá 0101835 Quận 5672 TiH Bàu Sen

Khối 424-Nov-2004KhanhNgô Trần Quỳnh 0101803 Quận 5673 TiH Bàu Sen

Khối 418-Dec-2004KhánhNguyễn Lê Thu 0101804 Quận 5674 TiH Bàu Sen

Khối 322-Jul-2005KhánhĐoàn Ngọc 0101767 Quận 5675 TiH Bàu Sen

Khối 509-May-2003KhiêmĐỗ Vũ Đình 0101836 Quận 5676 TiH Bàu Sen

Khối 307-Jan-2005KhôiNguyễn Hoàng 0101768 Quận 5677 TiH Bàu Sen

Khối 528-May-2003KhuêĐoàn Lan 0101837 Quận 5678 TiH Bàu Sen

Khối 423-Jun-2004KiệtKhương Nhân 0101805 Quận 5679 TiH Bàu Sen

Khối 509-Jun-2003LanĐặng Thị Ngọc 0101838 Quận 5680 TiH Bàu Sen

Khối 512-Dec-2003MinhTrần Quang 0101839 Quận 5681 TiH Bàu Sen

Khối 329-Jul-2005MinhĐoàn Ngọc Hải 0101772 Quận 5682 TiH Bàu Sen

Khối 502-Aug-2003MinhVương Tiến 0101840 Quận 5683 TiH Bàu Sen

Khối 410-Dec-2004MinhNguyễn Hoàng Khải 0101806 Quận 5684 TiH Bàu Sen

Khối 406-May-2004NghiPhạm Hồ Gia 0101807 Quận 5685 TiH Bàu Sen

Khối 505-May-2003NgọcNguyễn Minh Hồng 0101841 Quận 5686 TiH Bàu Sen

Khối 402-Feb-2004NgọcTrần Linh 0101809 Quận 5687 TiH Bàu Sen

Khối 422-May-2004NgọcĐặng Vũ Bảo 0101808 Quận 5688 TiH Bàu Sen



Khối 318-Apr-2005NgọcHồ Ánh 0101776 Quận 5689 TiH Bàu Sen

Khối 329-Mar-2005NgọcLê Trần Mỹ 0101777 Quận 5690 TiH Bàu Sen

Khối 301-Jul-2005NguyênTrần Bách 0101779 Quận 5691 TiH Bàu Sen

Khối 307-Feb-2005NguyễnPhạm 0101781 Quận 5692 TiH Bàu Sen

Khối 409-May-2004NhânDương Trí 0101810 Quận 5693 TiH Bàu Sen

Khối 502-Sep-2003NhânHoàng Việt 0101842 Quận 5694 TiH Bàu Sen

Khối 529-Mar-2003NhưTrương Bảo 0101843 Quận 5695 TiH Bàu Sen

Khối 402-Jun-2004NhưTrần Lê Quỳnh 0101811 Quận 5696 TiH Bàu Sen

Khối 523-Jun-2003PhúcĐoàn Lê Hồng 0101844 Quận 5697 TiH Bàu Sen

Khối 321-Jan-2005PhúcTrịnh Gia 0101785 Quận 5698 TiH Bàu Sen

Khối 410-Jul-2004PhươngTiêu Trần Vân 0101812 Quận 5699 TiH Bàu Sen

Khối 316-Jul-2005PhươngPhạm Ngọc Thanh 0101786 Quận 5700 TiH Bàu Sen

Khối 411-Dec-2004QuânLê Trần Anh 0101814 Quận 5701 TiH Bàu Sen

Khối 423-Sep-2004QuânNguyễn Nam Hoàng 0101813 Quận 5702 TiH Bàu Sen

Khối 501-Apr-2003QuangVũ Trí 0101845 Quận 5703 TiH Bàu Sen

Khối 511-Apr-2003QuyênĐặng Nguyễn Phương 0101846 Quận 5704 TiH Bàu Sen

Khối 425-Jun-2004QuyênTrần Minh 0101815 Quận 5705 TiH Bàu Sen

Khối 321-Oct-2005QuỳnhPhạm Thị Ngọc 0101787 Quận 5706 TiH Bàu Sen

Khối 410-Mar-2004SangPhan Quang 0101816 Quận 5707 TiH Bàu Sen

Khối 503-Mar-2003SơnĐỗ Xuân 0101847 Quận 5708 TiH Bàu Sen

Khối 424-Feb-2004TàiNguyễn Thái 0101817 Quận 5709 TiH Bàu Sen

Khối 529-Aug-2003TâmTrần Ngọc Bảo 0101848 Quận 5710 TiH Bàu Sen

Khối 306-Mar-2005ThảoTrương Lê Hà 0101789 Quận 5711 TiH Bàu Sen

Khối 516-Jun-2003ThịnhHuỳnh Châu Hưng 0101849 Quận 5712 TiH Bàu Sen

Khối 415-Dec-2004ThịnhNguyễn Đức Trường 0101818 Quận 5713 TiH Bàu Sen

Khối 509-Jun-2003ThưHoàng Anh 0101850 Quận 5714 TiH Bàu Sen

Khối 326-Feb-2005ThưVũ Lê Minh 0101790 Quận 5715 TiH Bàu Sen

Khối 417-Apr-2004ThuậnNgô Quang 0101819 Quận 5716 TiH Bàu Sen

Khối 519-Apr-2003ThươngVõ Thanh 0101851 Quận 5717 TiH Bàu Sen

Khối 426-May-2004ThyDiệp Thanh 0101820 Quận 5718 TiH Bàu Sen

Khối 322-Jun-2005ThyLưu Hà 0101791 Quận 5719 TiH Bàu Sen

Khối 426-Nov-2004TínChung Bùi Trí 0101821 Quận 5720 TiH Bàu Sen

Khối 428-Jun-2004TrâmĐặng Hoàng Bảo 0101822 Quận 5721 TiH Bàu Sen

Khối 401-Jan-2004TrangNgô Thảo Linh 0101823 Quận 5722 TiH Bàu Sen

Khối 417-Jan-2004TriếtHuỳnh Minh 0101824 Quận 5723 TiH Bàu Sen



Khối 526-Jun-2003TriếtNguyễn Minh 0101852 Quận 5724 TiH Bàu Sen

Khối 524-Nov-2003TrọngNguyễn Phúc 0101853 Quận 5725 TiH Bàu Sen

Khối 302-Mar-2005UyênNguyễn Đoàn Phương 0101792 Quận 5726 TiH Bàu Sen

Khối 411-Jan-2004UyênBùi Phương 0101825 Quận 5727 TiH Bàu Sen

Khối 516-Jun-2003ViTrần Khả 0101854 Quận 5728 TiH Bàu Sen

Khối 425-Jan-2004VũTrịnh Xuân Anh 0101826 Quận 5729 TiH Bàu Sen

Khối 504-Jan-2003VyNguyễn Hoàng 0101855 Quận 5730 TiH Bàu Sen

Khối 517-Nov-2003VyNguyễn Thúy Bảo 0101856 Quận 5731 TiH Bàu Sen

Khối 326-Mar-2005VyTrần Phương 0101793 Quận 5732 TiH Bàu Sen

Khối 415-Jan-2004VyNguyễn Hoàng Thanh 0101828 Quận 5733 TiH Bàu Sen

Khối 427-Jan-2004VyPhạm Nguyễn Lan 0101827 Quận 5734 TiH Bàu Sen

Khối 512-Dec-2003VỹTô Đăng 0101857 Quận 5735 TiH Bàu Sen

Khối 523-Jul-2003YếnLê Thị Kim 0101858 Quận 5736 TiH Bàu Sen

Khối 417-Jan-2004AnhPhạm Ngọc 0101508 Quận 4737 TiH Bến Cảng

Khối 407-Aug-2004AnhQuách Tuấn 0101509 Quận 4738 TiH Bến Cảng

Khối 507-Mar-2003AnhHuỳnh Mỹ 0101528 Quận 4739 TiH Bến Cảng

Khối 410-Mar-2004DuNguyễn Ngọc 0101511 Quận 4740 TiH Bến Cảng

Khối 417-Jan-2004DuyênPhan Đoàn Kim 0101512 Quận 4741 TiH Bến Cảng

Khối 530-Jun-2003HânNguyễn Ngọc 0101531 Quận 4742 TiH Bến Cảng

Khối 523-Mar-2003HảoNguyễn Hưng 0101530 Quận 4743 TiH Bến Cảng

Khối 502-Mar-2003HoàngHuỳnh Trần Minh 0101532 Quận 4744 TiH Bến Cảng

Khối 430-Mar-2004HùngVõ Mạnh 0101513 Quận 4745 TiH Bến Cảng

Khối 527-Aug-2003HyTrương Gia 0101533 Quận 4746 TiH Bến Cảng

Khối 325-Dec-2005KhảiTrương Lý 0101498 Quận 4747 TiH Bến Cảng

Khối 510-Oct-2003KiênHuỳnh Trung 0101534 Quận 4748 TiH Bến Cảng

Khối 503-Oct-2003KiênPhạm Võ Trung 0101535 Quận 4749 TiH Bến Cảng

Khối 420-Mar-2004LợiLưu Kim 0101514 Quận 4750 TiH Bến Cảng

Khối 429-Jul-2004NamBùi Thanh 0101515 Quận 4751 TiH Bến Cảng

Khối 401-Jan-2004NgânNguyễn Trương Thanh 0101516 Quận 4752 TiH Bến Cảng

Khối 522-Mar-2003NgânChu Dương Hằng 0101537 Quận 4753 TiH Bến Cảng

Khối 520-Nov-2003NgọcĐinh Võ Bảo 0101538 Quận 4754 TiH Bến Cảng

Khối 318-Jun-2005NhânVõ Thành 0101501 Quận 4755 TiH Bến Cảng

Khối 414-Nov-2004NhưĐặng Quỳnh 0101517 Quận 4756 TiH Bến Cảng

Khối 417-Sep-2004PhúcTrần Hoàng 0101518 Quận 4757 TiH Bến Cảng

Khối 323-May-2005QuỳnhNguyễn Thị Anh 0101504 Quận 4758 TiH Bến Cảng



Khối 407-Nov-2004ThanhVõ Nhật Thiên 0101519 Quận 4759 TiH Bến Cảng

Khối 514-Aug-2003ThanhNguyễn Ngọc Phương 0101539 Quận 4760 TiH Bến Cảng

Khối 527-Feb-2003ThiênNguyễn Thanh 0101541 Quận 4761 TiH Bến Cảng

Khối 401-Nov-2004ThiênNguyễn Cao Thuận 0101520 Quận 4762 TiH Bến Cảng

Khối 427-Oct-2004ThưNguyễn Lê Minh 0101522 Quận 4763 TiH Bến Cảng

Khối 403-Apr-2004ThuậnDư Quốc 0101521 Quận 4764 TiH Bến Cảng

Khối 413-Apr-2004TrâmNguyễn Hoàng Mỹ 0101524 Quận 4765 TiH Bến Cảng

Khối 516-Dec-2003TrânĐặng Ngọc Bảo 0101542 Quận 4766 TiH Bến Cảng

Khối 519-Oct-2003TríPhạm Minh 0101543 Quận 4767 TiH Bến Cảng

Khối 511-Dec-2003UyênHoàng Ngọc Nhã 0101544 Quận 4768 TiH Bến Cảng

Khối 408-Aug-2004UyênNguyễn Ngọc Khánh 0101525 Quận 4769 TiH Bến Cảng

Khối 530-Mar-2003VyLê Hoàng Quý 0101545 Quận 4770 TiH Bến Cảng

Khối 503-Mar-2003VyLê Võ Tường 0101546 Quận 4771 TiH Bến Cảng

Khối 307-Nov-2005VyNguyễn Thụy Tường 0101506 Quận 4772 TiH Bến Cảng

Khối 409-Jul-2004VyĐoàn Nguyễn Kiều 0101526 Quận 4773 TiH Bến Cảng

Khối 302-Mar-2005BảoTrần Đặng Gia 0108357 Quận Thủ Đức774 TiH Bình Chiểu

Khối 527-Dec-2003DươngĐặng  Quý 0108388 Quận Thủ Đức775 TiH Bình Chiểu

Khối 327-Mar-2005DuyHà Hoàng 0108360 Quận Thủ Đức776 TiH Bình Chiểu

Khối 529-Jul-2003HạTrần Khánh 0108387 Quận Thủ Đức777 TiH Bình Chiểu

Khối 407-Mar-2004HoànVũ Đình 0108369 Quận Thủ Đức778 TiH Bình Chiểu

Khối 528-Jan-2003HùngNguyễn Duy Tấn 0108386 Quận Thủ Đức779 TiH Bình Chiểu

Khối 311-Oct-2005HưngBùi Hoàng Thái 0108361 Quận Thủ Đức780 TiH Bình Chiểu

Khối 508-Jan-2003LễHoàng Xuân 0108398 Quận Thủ Đức781 TiH Bình Chiểu

Khối 520-Feb-2003LinhNguyễn Khánh 0108389 Quận Thủ Đức782 TiH Bình Chiểu

Khối 309-Nov-2005MinhĐào Hoàng Nhật 0108358 Quận Thủ Đức783 TiH Bình Chiểu

Khối 504-Nov-2003MinhĐặng Võ Anh 0108391 Quận Thủ Đức784 TiH Bình Chiểu

Khối 428-Sep-2004PhúcHuỳnh Ngọc Nguyên 0108365 Quận Thủ Đức785 TiH Bình Chiểu

Khối 514-May-2003ThoaNguyễn Thị Kim 0108393 Quận Thủ Đức786 TiH Bình Chiểu

Khối 424-May-2004TínVõ Phúc 0108378 Quận Thủ Đức787 TiH Bình Chiểu

Khối 527-Jul-2003TrâmVũ Ngọc Bảo 0108392 Quận Thủ Đức788 TiH Bình Chiểu

Khối 420-Mar-2004TrangLương Thị Minh 0108366 Quận Thủ Đức789 TiH Bình Chiểu

Khối 311-May-2005HânTừ Bảo 0104957 Quận Bình Tân790 TiH Bình Thuận

Khối 325-Feb-2005HạnhHứa Hiếu 0104958 Quận Bình Tân791 TiH Bình Thuận

Khối 305-Sep-2005PhươngLê 0104961 Quận Bình Tân792 TiH Bình Thuận

Khối 310-May-2005TâmVõ Phùng Thanh 0104962 Quận Bình Tân793 TiH Bình Thuận



Khối 403-Jun-2004AnTrần Ly 0104976 Quận Bình Tân794 TiH Bình Trị 2

Khối 420-Sep-2004AnhNguyễn Tuấn 0104977 Quận Bình Tân795 TiH Bình Trị 2

Khối 531-Mar-2003AnhLê Vũ Duy 0104994 Quận Bình Tân796 TiH Bình Trị 2

Khối 420-May-2004BăngNguyễn Ngọc Khiết 0104978 Quận Bình Tân797 TiH Bình Trị 2

Khối 516-Jun-2003BìnhNguyễn Thị Phương 0104995 Quận Bình Tân798 TiH Bình Trị 2

Khối 327-Aug-2005ChiĐỗ Thụy Ngân 0104966 Quận Bình Tân799 TiH Bình Trị 2

Khối 523-Jan-2003ĐăngNguyễn 0104996 Quận Bình Tân800 TiH Bình Trị 2

Khối 412-Oct-2004DungPhan Nguyễn Quỳnh 0104979 Quận Bình Tân801 TiH Bình Trị 2

Khối 526-Apr-2003DươngHuỳnh Thị Thùy 0104997 Quận Bình Tân802 TiH Bình Trị 2

Khối 505-Mar-2003HânPhan Mỹ Gia 0104998 Quận Bình Tân803 TiH Bình Trị 2

Khối 520-Feb-2003HiếuMai Trần Trung 0104999 Quận Bình Tân804 TiH Bình Trị 2

Khối 423-Jul-2004HuyLữ Hoàng Minh 0104980 Quận Bình Tân805 TiH Bình Trị 2

Khối 417-Jan-2004HuyQuách Hoàng 0104981 Quận Bình Tân806 TiH Bình Trị 2

Khối 430-Aug-2004KhảiNguyễn Tuấn 0104982 Quận Bình Tân807 TiH Bình Trị 2

Khối 306-Jul-2005KhangPhùng Gia 0104967 Quận Bình Tân808 TiH Bình Trị 2

Khối 419-Aug-2004KhangQuách Hữu 0104983 Quận Bình Tân809 TiH Bình Trị 2

Khối 413-Mar-2004KhánhVương Ngọc Kim 0104984 Quận Bình Tân810 TiH Bình Trị 2

Khối 522-May-2003KhánhĐoàn Hoàng Ngọc 0105000 Quận Bình Tân811 TiH Bình Trị 2

Khối 408-Jun-2004KimTăng Hoàng 0104985 Quận Bình Tân812 TiH Bình Trị 2

Khối 508-Oct-2003KimNguyễn Trần Thiên 0105001 Quận Bình Tân813 TiH Bình Trị 2

Khối 516-Dec-2003LinhHồ Thị Thùy 0105002 Quận Bình Tân814 TiH Bình Trị 2

Khối 501-Sep-2003NamHuỳnh Nhật 0105003 Quận Bình Tân815 TiH Bình Trị 2

Khối 314-Mar-2005NghiNhan Tuê 0104969 Quận Bình Tân816 TiH Bình Trị 2

Khối 418-Jun-2004NguyênTống Thuần 0104986 Quận Bình Tân817 TiH Bình Trị 2

Khối 325-May-2005NhiLê Quỳnh 0104970 Quận Bình Tân818 TiH Bình Trị 2

Khối 428-Jun-2004NhưNguyễn Lê Hà 0104993 Quận Bình Tân819 TiH Bình Trị 2

Khối 427-Jan-2004PhúcPhạm Gia 0104987 Quận Bình Tân820 TiH Bình Trị 2

Khối 317-Feb-2005PhươngThái Tú Thiên 0104972 Quận Bình Tân821 TiH Bình Trị 2

Khối 309-Jan-2005PhươngVõ Mai Hải 0104971 Quận Bình Tân822 TiH Bình Trị 2

Khối 505-Aug-2003QuangVũ Xuân 0105004 Quận Bình Tân823 TiH Bình Trị 2

Khối 412-Oct-2004QuangHuỳnh Lê 0104988 Quận Bình Tân824 TiH Bình Trị 2

Khối 501-Jan-2003QuyênNguyễn Dđoàn Tố 0105005 Quận Bình Tân825 TiH Bình Trị 2

Khối 304-May-2005ThànhPhạm Quang Tiến 0104973 Quận Bình Tân826 TiH Bình Trị 2

Khối 515-Feb-2003TrânHuỳnh Nguyễn Huyền 0105006 Quận Bình Tân827 TiH Bình Trị 2

Khối 309-Apr-2005TrânNguyễn Bảo 0104974 Quận Bình Tân828 TiH Bình Trị 2



Khối 516-Apr-2003TriềuPhan Ngọc Hải 0105007 Quận Bình Tân829 TiH Bình Trị 2

Khối 507-Jun-2003TrúcBùi Minh Nhã 0105008 Quận Bình Tân830 TiH Bình Trị 2

Khối 530-Jun-2003TúPhạm Nhật Minh 0105009 Quận Bình Tân831 TiH Bình Trị 2

Khối 315-Mar-2005TùngTrần Huy 0104975 Quận Bình Tân832 TiH Bình Trị 2

Khối 415-Dec-2004UyênNguyễn Duy Thục 0104989 Quận Bình Tân833 TiH Bình Trị 2

Khối 426-Sep-2004VânNgô Minh 0104990 Quận Bình Tân834 TiH Bình Trị 2

Khối 411-Sep-2004VinhNguyễn Ngọc Thế 0104991 Quận Bình Tân835 TiH Bình Trị 2

Khối 514-Mar-2003VyĐặng Nguyễn Thanh 0105011 Quận Bình Tân836 TiH Bình Trị 2

Khối 416-Jan-2004VyNguyễn Hiền 0104992 Quận Bình Tân837 TiH Bình Trị 2

Khối 311-Mar-2005AnNguyễn Ngọc Trúc 0108778 Quận 8838 TiH Bông Sao

Khối 514-Nov-2003AnTrần Lê Quốc 0103268 Quận 8839 TiH Bông Sao

Khối 311-Sep-2005AnhPhạm Quỳnh Nhi 0103281 Quận 8840 TiH Bông Sao

Khối 527-Jan-2003AnhVũ Hà Vân 0103291 Quận 8841 TiH Bông Sao

Khối 501-Jul-2003ÁnhPhạm Thị Ngọc 0103292 Quận 8842 TiH Bông Sao

Khối 413-Jul-2004BìnhBùi Trịnh Thanh 0108805 Quận 8843 TiH Bông Sao

Khối 523-Nov-2003ChâuNguyễn Ngọc Minh 0103293 Quận 8844 TiH Bông Sao

Khối 416-Dec-2004ChiNguyễn Thị Yến 0108788 Quận 8845 TiH Bông Sao

Khối 302-Jan-2005CơBùi Nguyễn Trọng 0103251 Quận 8846 TiH Bông Sao

Khối 317-Jul-2005ĐăngHồ Trần Hải 0108779 Quận 8847 TiH Bông Sao

Khối 429-Jan-2004ĐạtĐặng Vĩ 0108790 Quận 8848 TiH Bông Sao

Khối 429-Oct-2004ĐạtChâu Phương 0108789 Quận 8849 TiH Bông Sao

Khối 401-Jan-2004HânLê Gia 0108792 Quận 8850 TiH Bông Sao

Khối 510-May-2003HậuPhan Thành 0103294 Quận 8851 TiH Bông Sao

Khối 528-Aug-2003HiếuNguyễn Minh 0103295 Quận 8852 TiH Bông Sao

Khối 311-Jul-2005KhánhVõ Phúc 0108780 Quận 8853 TiH Bông Sao

Khối 412-Jul-2004KhoaNgô Trà Tâm 0108794 Quận 8854 TiH Bông Sao

Khối 531-Jul-2003KhôiVũ Hoàng 0103276 Quận 8855 TiH Bông Sao

Khối 325-Aug-2005NgânPhạm Kim 0108782 Quận 8856 TiH Bông Sao

Khối 418-Apr-2004NgọcNguyễn Thị Minh 0108795 Quận 8857 TiH Bông Sao

Khối 406-Dec-2004NgọcTriệu Thị Mỹ 0108796 Quận 8858 TiH Bông Sao

Khối 420-Nov-2004NhậtLê Minh 0108806 Quận 8859 TiH Bông Sao

Khối 310-Sep-2005NhưPhan Nguyễn Thảo 0108785 Quận 8860 TiH Bông Sao

Khối 313-Jan-2005NhungNguyễn Ngọc Phương 0108783 Quận 8861 TiH Bông Sao

Khối 528-Sep-2003PhúcTrầm Kim Hồng 0103299 Quận 8862 TiH Bông Sao

Khối 426-Nov-2004TàiLê Huỳnh Phát 0108797 Quận 8863 TiH Bông Sao



Khối 521-Oct-2003ThànhNguyễn Tiến 0103300 Quận 8864 TiH Bông Sao

Khối 522-Jan-2003ThảoLê Thị Thu 0103279 Quận 8865 TiH Bông Sao

Khối 414-Mar-2004ThưLương Thị Anh 0108798 Quận 8866 TiH Bông Sao

Khối 410-Oct-2004ThưTạ Hoàng Anh 0108799 Quận 8867 TiH Bông Sao

Khối 410-Apr-2004ThưĐoàn Vũ Anh 0108800 Quận 8868 TiH Bông Sao

Khối 509-Jun-2003ThưNguyễn Ngọc Anh 0103301 Quận 8869 TiH Bông Sao

Khối 414-May-2004ThươngDương Võ Thương 0108801 Quận 8870 TiH Bông Sao

Khối 409-Jul-2004TràNguyễn Phúc Thanh 0108807 Quận 8871 TiH Bông Sao

Khối 411-Feb-2004TrâmNguyễn Thị Hoàng 0108803 Quận 8872 TiH Bông Sao

Khối 425-Jun-2004TrâmCao Lê Ngọc 0108802 Quận 8873 TiH Bông Sao

Khối 402-Apr-2004TrườngNguyễn Quang 0103289 Quận 8874 TiH Bông Sao

Khối 513-Jun-2003VânNguyễn Thái Như 0103304 Quận 8875 TiH Bông Sao

Khối 514-Sep-2003VyTrương Huỳnh Ái 0103305 Quận 8876 TiH Bông Sao

Khối 419-Sep-2004AnhNguyễn Quốc Nam 0106432 Huyện Hóc Môn877 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 430-Jan-2004ChâuNguyễn Song Đồng 0106433 Huyện Hóc Môn878 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 304-Jan-2005ChiêuNguyễn Lê Bảo 0106422 Huyện Hóc Môn879 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 529-Dec-2003ĐôPhan Văn 0106442 Huyện Hóc Môn880 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 309-Dec-2005GiangTô Thanh 0106423 Huyện Hóc Môn881 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 318-Jan-2005HoaHuỳnh Ngọc 0106424 Huyện Hóc Môn882 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 531-May-2003HuyDiệp Nhất 0106443 Huyện Hóc Môn883 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 517-Oct-2003HyNguyễn Vũ Gia 0106444 Huyện Hóc Môn884 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 426-Aug-2004KhangNguyễn Vũ Duy 0106434 Huyện Hóc Môn885 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 406-Oct-2004KhoaVõ Trần Minh 0106435 Huyện Hóc Môn886 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 404-Oct-2004LinhPhạm Trúc 0106436 Huyện Hóc Môn887 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 320-Jul-2005NgânNguyễn Ngọc Thanh 0106426 Huyện Hóc Môn888 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 324-Jun-2005NgânLê Ngọc Kim 0106427 Huyện Hóc Môn889 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 515-Jan-2003NguyênNguyễn Đoàn Tùng 0106446 Huyện Hóc Môn890 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 514-Nov-2003PhátLý Minh 0106447 Huyện Hóc Môn891 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 509-Jan-2003QuânPhan Minh 0106448 Huyện Hóc Môn892 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 314-Apr-2005QuânĐinh Minh 0106428 Huyện Hóc Môn893 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 501-Mar-2003ThếNguyễn Dương Đình 0106449 Huyện Hóc Môn894 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 322-Jul-2005ThịnhTrần Xuân 0106429 Huyện Hóc Môn895 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 406-Mar-2004ThọLê Bá 0106437 Huyện Hóc Môn896 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 407-Jan-2004ThyMau Quế 0106438 Huyện Hóc Môn897 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 313-May-2005TrânPhạm Võ Bảo 0106430 Huyện Hóc Môn898 TiH Bùi Văn Ngữ



Khối 501-Mar-2003TríNguyễn Minh 0106450 Huyện Hóc Môn899 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 326-Mar-2005TríĐỗ Minh 0106431 Huyện Hóc Môn900 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 418-Mar-2004TrọngNguyễn Thanh 0106439 Huyện Hóc Môn901 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 430-Jan-2004TúTrần Đoàn Minh 0106440 Huyện Hóc Môn902 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 401-Jan-2004TúLê Thị Khã 0106441 Huyện Hóc Môn903 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 521-Jan-2003TuệTrần Đoàn Minh 0106451 Huyện Hóc Môn904 TiH Bùi Văn Ngữ

Khối 303-Jan-2005AnhLâm Vũ Mai 0107345 Quận Phú Nhuận905 TiH Cao Bá Quát

Khối 415-Nov-2004AnhNgô Việt 0107351 Quận Phú Nhuận906 TiH Cao Bá Quát

Khối 518-Jul-2003AnhDương Ngọc Phương 0107360 Quận Phú Nhuận907 TiH Cao Bá Quát

Khối 410-May-2004ÁnhNguyễn Ngọc Minh 0107352 Quận Phú Nhuận908 TiH Cao Bá Quát

Khối 515-Feb-2003DuyPhan Quang 0107362 Quận Phú Nhuận909 TiH Cao Bá Quát

Khối 405-Jun-2004GiangKiều Thu 0107353 Quận Phú Nhuận910 TiH Cao Bá Quát

Khối 526-Feb-2003HảoThái Nguyên 0107363 Quận Phú Nhuận911 TiH Cao Bá Quát

Khối 530-Jun-2003HiềnVũ Đức 0107364 Quận Phú Nhuận912 TiH Cao Bá Quát

Khối 503-Jun-2003HuyHuỳnh Nhật 0107365 Quận Phú Nhuận913 TiH Cao Bá Quát

Khối 506-Feb-2003HuyềnVõ Ngọc Khánh 0107366 Quận Phú Nhuận914 TiH Cao Bá Quát

Khối 512-Aug-2003KhangHồ Huỳnh Phúc 0107367 Quận Phú Nhuận915 TiH Cao Bá Quát

Khối 312-Jun-2005KhangTrần Nam 0107348 Quận Phú Nhuận916 TiH Cao Bá Quát

Khối 420-Sep-2004LamĐỗ Khánh 0107355 Quận Phú Nhuận917 TiH Cao Bá Quát

Khối 531-Mar-2003NamTrần Tuấn 0107370 Quận Phú Nhuận918 TiH Cao Bá Quát

Khối 502-Apr-2003NguyênLê Hoàng 0107371 Quận Phú Nhuận919 TiH Cao Bá Quát

Khối 426-Jul-2004NhiUng Thụy Tuyết 0107357 Quận Phú Nhuận920 TiH Cao Bá Quát

Khối 516-Mar-2003PhươngĐoàn Xuân Nam 0107372 Quận Phú Nhuận921 TiH Cao Bá Quát

Khối 312-Sep-2005ThanhNguyễn Đan 0107350 Quận Phú Nhuận922 TiH Cao Bá Quát

Khối 508-Mar-2003ThôngTrần Nguyễn Mạnh 0107373 Quận Phú Nhuận923 TiH Cao Bá Quát

Khối 524-Apr-2003VyPhạm Lê 0107375 Quận Phú Nhuận924 TiH Cao Bá Quát

Khối 515-Mar-2003AnhHồ Trần Quỳnh 0102258 Quận 6925 TiH Châu Văn Liêm

Khối 506-Jun-2003AnhLiễu Lan 0102259 Quận 6926 TiH Châu Văn Liêm

Khối 415-Jul-2004AnhTrần Huỳnh Duy 0102239 Quận 6927 TiH Châu Văn Liêm

Khối 404-Apr-2004DuẫnLê Nguyễn Minh 0102240 Quận 6928 TiH Châu Văn Liêm

Khối 530-Jan-2003HuyNguyễn Tương Trúc 0102262 Quận 6929 TiH Châu Văn Liêm

Khối 425-Nov-2004KhoaHuỳnh Đăng 0102242 Quận 6930 TiH Châu Văn Liêm

Khối 407-Feb-2004KhôiNguyễn Đăng 0102243 Quận 6931 TiH Châu Văn Liêm

Khối 419-Mar-2004NhiNguyễn Thụy Thanh 0102245 Quận 6932 TiH Châu Văn Liêm

Khối 509-Jan-2003TânPhan Duy 0102270 Quận 6933 TiH Châu Văn Liêm



Khối 324-Mar-2005ThảoNguyễn Thu 0102234 Quận 6934 TiH Châu Văn Liêm

Khối 505-Sep-2003ThưNguyễn Anh 0102271 Quận 6935 TiH Châu Văn Liêm

Khối 512-Sep-2003TríLê Minh 0102273 Quận 6936 TiH Châu Văn Liêm

Khối 426-Apr-2004TrọngTrà Minh 0102256 Quận 6937 TiH Châu Văn Liêm

Khối 410-Aug-2004VyTrần Ngọc Khánh 0102257 Quận 6938 TiH Châu Văn Liêm

Khối 521-Mar-2003AnTrần Khánh 0106038 Quận Gò Vấp939 TiH Chi Lăng

Khối 321-Mar-2005AnNguyễn Hà Thiên 0106010 Quận Gò Vấp940 TiH Chi Lăng

Khối 401-Jan-2004ÂnPhan Trần Hồng 0106021 Quận Gò Vấp941 TiH Chi Lăng

Khối 423-Dec-2004AnhNguyễn Thị Quỳnh 0102287 Quận 6942 TiH Chi Lăng

Khối 522-Jan-2003AnhNguyễn Hoàng 0102298 Quận 6943 TiH Chi Lăng

Khối 401-Feb-2004AnhTăng Ngô Thùy 0106022 Quận Gò Vấp944 TiH Chi Lăng

Khối 418-Oct-2004BảoTrần Lê Duy 0106023 Quận Gò Vấp945 TiH Chi Lăng

Khối 528-Nov-2003ĐạtNguyễn Văn 0106039 Quận Gò Vấp946 TiH Chi Lăng

Khối 428-Nov-2004ĐứcNguyễn Huỳnh 0102288 Quận 6947 TiH Chi Lăng

Khối 410-Oct-2004DươngLê Đặng Thùy 0106025 Quận Gò Vấp948 TiH Chi Lăng

Khối 320-Jan-2005DuyTrương Uyển 0102279 Quận 6949 TiH Chi Lăng

Khối 504-May-2003HậuPhan Trung 0102299 Quận 6950 TiH Chi Lăng

Khối 512-Jul-2003HoàngBùi Minh 0106042 Quận Gò Vấp951 TiH Chi Lăng

Khối 507-Dec-2003KhaĐặng Nguyên 0106043 Quận Gò Vấp952 TiH Chi Lăng

Khối 427-Jan-2004KhangĐặng Ngọc Duy 0102290 Quận 6953 TiH Chi Lăng

Khối 403-Jan-2004KhangVõ Hữu 0102291 Quận 6954 TiH Chi Lăng

Khối 402-Jun-2004KhanhNguyễn Phi 0106026 Quận Gò Vấp955 TiH Chi Lăng

Khối 328-Aug-2005KhoaLa Tuấn 0102281 Quận 6956 TiH Chi Lăng

Khối 514-Nov-2003KiệtThái Quốc 0106044 Quận Gò Vấp957 TiH Chi Lăng

Khối 411-Jun-2004KiệtBùi Thái Tuấn 0106027 Quận Gò Vấp958 TiH Chi Lăng

Khối 511-Jan-2003LộcHuỳnh Xuân` 0106046 Quận Gò Vấp959 TiH Chi Lăng

Khối 509-Jul-2003LongNgô Thanh 0106047 Quận Gò Vấp960 TiH Chi Lăng

Khối 407-Apr-2004MaiHuỳnh Phương Nhật 0102292 Quận 6961 TiH Chi Lăng

Khối 324-Apr-2005MinhLê Anh 0102283 Quận 6962 TiH Chi Lăng

Khối 420-Oct-2004MỹTăng Ái 0102293 Quận 6963 TiH Chi Lăng

Khối 523-Sep-2003NghiLâm Mẫn 0102300 Quận 6964 TiH Chi Lăng

Khối 407-Aug-2004NgọcNguyễn Đức Hồng 0106031 Quận Gò Vấp965 TiH Chi Lăng

Khối 428-Jun-2004NgọcVũ Hoàng Bảo 0106030 Quận Gò Vấp966 TiH Chi Lăng

Khối 528-Apr-2003NguyênLê Hồ Thục 0106048 Quận Gò Vấp967 TiH Chi Lăng

Khối 519-Jan-2003NhậtĐặng Dương Minh 0106049 Quận Gò Vấp968 TiH Chi Lăng



Khối 327-Feb-2005PhátHuỳnh Bảo 0106015 Quận Gò Vấp969 TiH Chi Lăng

Khối 508-Nov-2003PhátNguyễn Châu 0106050 Quận Gò Vấp970 TiH Chi Lăng

Khối 301-Apr-2005PhúcĐặng Thiên 0102284 Quận 6971 TiH Chi Lăng

Khối 416-Feb-2004PhúcNguyễn Cao Thiên 0106033 Quận Gò Vấp972 TiH Chi Lăng

Khối 530-Jul-2003PhúcĐoàn Trần Thiên 0106051 Quận Gò Vấp973 TiH Chi Lăng

Khối 528-Oct-2003PhụngPhan Mỹ 0102301 Quận 6974 TiH Chi Lăng

Khối 416-Apr-2004QuangBùi Huỳnh Nhật 0106034 Quận Gò Vấp975 TiH Chi Lăng

Khối 515-Apr-2003QuangNgô Xuân 0106052 Quận Gò Vấp976 TiH Chi Lăng

Khối 401-Nov-2004TânĐặng Minh 0102294 Quận 6977 TiH Chi Lăng

Khối 417-Dec-2004ThiệnLương Gia 0106036 Quận Gò Vấp978 TiH Chi Lăng

Khối 526-Dec-2003ThưTrần Minh 0106053 Quận Gò Vấp979 TiH Chi Lăng

Khối 425-Oct-2004TínThái Đức 0102295 Quận 6980 TiH Chi Lăng

Khối 313-Jul-2005TrâmHồ Hạc Bảo 0106019 Quận Gò Vấp981 TiH Chi Lăng

Khối 517-Dec-2000TrânNguyễn Mai Ngọc 0106054 Quận Gò Vấp982 TiH Chi Lăng

Khối 504-May-2003VyLê Thụy Thảo 0102304 Quận 6983 TiH Chi Lăng

Khối 316-Dec-2005ÝHuỳnh Như 0102286 Quận 6984 TiH Chi Lăng

Khối 510-Dec-2003AnHuỳnh Ngọc Xuân 0101889 Quận 5985 TiH Chính Nghĩa

Khối 405-Nov-2004AnNguyễn Huỳnh Khánh 0101869 Quận 5986 TiH Chính Nghĩa

Khối 305-Aug-2005AnhĐặng Hoàng Minh 0101860 Quận 5987 TiH Chính Nghĩa

Khối 504-Feb-2003AnhNguyễn Yến 0101891 Quận 5988 TiH Chính Nghĩa

Khối 505-Mar-2003AnhDương Thị Minh 0101890 Quận 5989 TiH Chính Nghĩa

Khối 525-Nov-2003BảoNguyễn Vũ Quốc 0101892 Quận 5990 TiH Chính Nghĩa

Khối 405-Aug-2004ChâuLê Thụy Ngọc 0101870 Quận 5991 TiH Chính Nghĩa

Khối 416-Apr-2004ChiLưu Mai 0101871 Quận 5992 TiH Chính Nghĩa

Khối 516-Sep-2003ChươngHuỳnh Ngọc Hoài 0101893 Quận 5993 TiH Chính Nghĩa

Khối 508-Jan-2003ĐứcHuỳnh Hoàng 0101894 Quận 5994 TiH Chính Nghĩa

Khối 509-Mar-2003DungHuỳnh Thanh 0101895 Quận 5995 TiH Chính Nghĩa

Khối 417-Feb-2004HânNguyễn Gia 0101872 Quận 5996 TiH Chính Nghĩa

Khối 302-Mar-2005HuyNguyễn Quang 0101861 Quận 5997 TiH Chính Nghĩa

Khối 514-Feb-2003KhangTrương Hoàng Gia 0101896 Quận 5998 TiH Chính Nghĩa

Khối 309-Apr-2005KhoaPhạm Trần Anh 0101862 Quận 5999 TiH Chính Nghĩa

Khối 305-Jan-2005KhôiNguyễn Ngọc Minh 0101863 Quận 51000 TiH Chính Nghĩa

Khối 407-May-2004KiệtCao Gia 0101873 Quận 51001 TiH Chính Nghĩa

Khối 416-Aug-2004LinhLê Trần Phương 0101874 Quận 51002 TiH Chính Nghĩa

Khối 509-Oct-2003LongHồ Quang 0101897 Quận 51003 TiH Chính Nghĩa



Khối 316-Aug-2005LongPhan Huy 0101864 Quận 51004 TiH Chính Nghĩa

Khối 317-May-2005MẫnLâm Linh 0101865 Quận 51005 TiH Chính Nghĩa

Khối 416-Jun-2004MinhBùi Duy 0101875 Quận 51006 TiH Chính Nghĩa

Khối 402-Jan-2004MinhTrương Trọng 0101876 Quận 51007 TiH Chính Nghĩa

Khối 302-May-2005MyNguyễn Ngọc Trà 0101866 Quận 51008 TiH Chính Nghĩa

Khối 425-Aug-2004MỹNguyễn Ngọc 0101877 Quận 51009 TiH Chính Nghĩa

Khối 428-May-2004NgaNguyễn Thị Ngọc 0101878 Quận 51010 TiH Chính Nghĩa

Khối 322-Feb-2005NghiƯng Mỹ 0101867 Quận 51011 TiH Chính Nghĩa

Khối 502-Jun-2003NhânHuỳnh Trọng 0101898 Quận 51012 TiH Chính Nghĩa

Khối 404-Oct-2004NhiLê Bảo 0101880 Quận 51013 TiH Chính Nghĩa

Khối 421-Sep-2004NhiLương Khả 0101879 Quận 51014 TiH Chính Nghĩa

Khối 519-Mar-2003PhátĐàm Vĩnh 0101899 Quận 51015 TiH Chính Nghĩa

Khối 406-May-2004PhátNguyễn Phan Tấn 0101882 Quận 51016 TiH Chính Nghĩa

Khối 422-Mar-2004PhátLâm Chí 0101881 Quận 51017 TiH Chính Nghĩa

Khối 407-Mar-2004PhúcNguyễn Hồng 0101883 Quận 51018 TiH Chính Nghĩa

Khối 502-Mar-2003QuangNguyễn Sỹ 0101900 Quận 51019 TiH Chính Nghĩa

Khối 529-Aug-2003QuốcHuỳnh Kiến 0101901 Quận 51020 TiH Chính Nghĩa

Khối 525-Nov-2003QuýTrần Gia 0101902 Quận 51021 TiH Chính Nghĩa

Khối 408-Jan-2004TâmVương Diệu 0101884 Quận 51022 TiH Chính Nghĩa

Khối 515-Apr-2003ThanhNguyễn Ngọc Trang 0101903 Quận 51023 TiH Chính Nghĩa

Khối 524-Jun-2002ThưNguyễn Ngọc Minh 0101904 Quận 51024 TiH Chính Nghĩa

Khối 417-Feb-2004TiênNguyễn Hoàng Mỹ 0101885 Quận 51025 TiH Chính Nghĩa

Khối 525-Oct-2003ToànNguyễn Khánh 0101905 Quận 51026 TiH Chính Nghĩa

Khối 421-Apr-2004TríHuỳnh Bội 0101886 Quận 51027 TiH Chính Nghĩa

Khối 504-Jun-2003TrungTrần Ngọc 0101906 Quận 51028 TiH Chính Nghĩa

Khối 431-Mar-2004UyPhạm Nhật Minh 0101887 Quận 51029 TiH Chính Nghĩa

Khối 428-Dec-2004ViệtTạ Hầu Lạc 0101888 Quận 51030 TiH Chính Nghĩa

Khối 530-Jan-2003VyBùi Bảo 0101907 Quận 51031 TiH Chính Nghĩa

Khối 520-Oct-2003XuânTăng Thanh 0101908 Quận 51032 TiH Chính Nghĩa

Khối 507-May-2003AnĐỗ Hoà 0105184 Quận Bình Thạnh1033 TiH Chu Văn An

Khối 414-Sep-2004AnĐặng Thuỳ 0105144 Quận Bình Thạnh1034 TiH Chu Văn An

Khối 307-Jan-2005AnhChu Hồng 0108827 Quận Bình Thạnh1035 TiH Chu Văn An

Khối 513-Mar-2003AnhNguyễn Ngọc Mai 0105187 Quận Bình Thạnh1036 TiH Chu Văn An

Khối 525-Jan-2003AnhPhan Nguyễn Trâm 0105185 Quận Bình Thạnh1037 TiH Chu Văn An

Khối 525-Apr-2003AnhNguyễn Cao Ngọc 0105186 Quận Bình Thạnh1038 TiH Chu Văn An



Khối 519-Aug-2003AnhĐặng Trần Phương 0105188 Quận Bình Thạnh1039 TiH Chu Văn An

Khối 401-Sep-2004AnhPhan Trâm 0105145 Quận Bình Thạnh1040 TiH Chu Văn An

Khối 327-Sep-2005AnhĐào Nhật Hoàng 0105126 Quận Bình Thạnh1041 TiH Chu Văn An

Khối 407-Jan-2004AnhNguyễn Ngọc Minh 0105146 Quận Bình Thạnh1042 TiH Chu Văn An

Khối 403-Apr-2004AnhNguyễn Ngọc Minh 0105147 Quận Bình Thạnh1043 TiH Chu Văn An

Khối 406-Dec-2004BảoĐặng Văn Quốc 0105148 Quận Bình Thạnh1044 TiH Chu Văn An

Khối 310-May-2005BìnhNguyễn Ngọc 0105127 Quận Bình Thạnh1045 TiH Chu Văn An

Khối 301-Oct-2005ChâuHuỳnh Thái Bảo 0105128 Quận Bình Thạnh1046 TiH Chu Văn An

Khối 423-Nov-2004ChiPhạm Ngọc Linh 0105149 Quận Bình Thạnh1047 TiH Chu Văn An

Khối 507-Jan-2003ChiNguyễn Phương 0105189 Quận Bình Thạnh1048 TiH Chu Văn An

Khối 409-Feb-2004ChiếnPhùng Quốc 0105150 Quận Bình Thạnh1049 TiH Chu Văn An

Khối 524-Jan-2003ĐanNguyễn Minh Quỳnh 0105191 Quận Bình Thạnh1050 TiH Chu Văn An

Khối 508-Oct-2003ĐăngDương Minh 0105190 Quận Bình Thạnh1051 TiH Chu Văn An

Khối 304-Oct-2005ĐạtLê Trọng 0105129 Quận Bình Thạnh1052 TiH Chu Văn An

Khối 303-Nov-2005ĐứcNguyễn Trần Minh 0108808 Quận Bình Thạnh1053 TiH Chu Văn An

Khối 310-Jan-2005DũngNguyễn Trí 0108816 Quận Bình Thạnh1054 TiH Chu Văn An

Khối 326-Sep-2005DuyLê Khánh 0108817 Quận Bình Thạnh1055 TiH Chu Văn An

Khối 513-Mar-2003DuyVõ Đức 0105192 Quận Bình Thạnh1056 TiH Chu Văn An

Khối 316-Jun-2005GiangHoàng Ngọc Hương 0108818 Quận Bình Thạnh1057 TiH Chu Văn An

Khối 521-Jun-2003HàLương Nguyệt 0105193 Quận Bình Thạnh1058 TiH Chu Văn An

Khối 503-Dec-2003HảiVõ Thành Hoàng 0105194 Quận Bình Thạnh1059 TiH Chu Văn An

Khối 429-Jul-2004HiếuTrần Tam 0105151 Quận Bình Thạnh1060 TiH Chu Văn An

Khối 301-Dec-2005HoaVõ Trần Bảo 0108809 Quận Bình Thạnh1061 TiH Chu Văn An

Khối 409-Dec-2004HoàLý Vĩnh 0105152 Quận Bình Thạnh1062 TiH Chu Văn An

Khối 305-Jan-2005HoàngNguyễn Xuân 0105130 Quận Bình Thạnh1063 TiH Chu Văn An

Khối 413-Apr-2004HưngVõ Duy 0105153 Quận Bình Thạnh1064 TiH Chu Văn An

Khối 409-Oct-2004HươngTrần Lan 0105154 Quận Bình Thạnh1065 TiH Chu Văn An

Khối 419-May-2004HươngTrần Ngọc 0105155 Quận Bình Thạnh1066 TiH Chu Văn An

Khối 425-Mar-2004KhangHuỳnh Phúc 0105156 Quận Bình Thạnh1067 TiH Chu Văn An

Khối 521-Apr-2003KhanhTrần Quốc 0105195 Quận Bình Thạnh1068 TiH Chu Văn An

Khối 506-Jun-2003KhanhNguyễn Phạm Gia 0105196 Quận Bình Thạnh1069 TiH Chu Văn An

Khối 311-Feb-2005KhánhBành Đức Gia 0105131 Quận Bình Thạnh1070 TiH Chu Văn An

Khối 501-Jan-2003KhoaLê Đăng 0105197 Quận Bình Thạnh1071 TiH Chu Văn An

Khối 525-Aug-2003KhoaNguyễn Anh 0105198 Quận Bình Thạnh1072 TiH Chu Văn An

Khối 518-Mar-2003KhôiNguyễn Anh 0105199 Quận Bình Thạnh1073 TiH Chu Văn An



Khối 408-Aug-2004KhuêNguyễn Ngọc Minh 0105157 Quận Bình Thạnh1074 TiH Chu Văn An

Khối 406-Jan-2004KhươngBùi Hải 0105158 Quận Bình Thạnh1075 TiH Chu Văn An

Khối 421-Feb-2004KiệtTrần Tuấn 0105159 Quận Bình Thạnh1076 TiH Chu Văn An

Khối 328-May-2005LinhNguyễn Cát Giao 0108819 Quận Bình Thạnh1077 TiH Chu Văn An

Khối 309-Oct-2005LinhNguyễn Diệu 0105132 Quận Bình Thạnh1078 TiH Chu Văn An

Khối 309-Aug-2005LộcHà Nguyễn Phước 0108821 Quận Bình Thạnh1079 TiH Chu Văn An

Khối 322-Jan-2005LộcLục Nguyễn Đức 0105133 Quận Bình Thạnh1080 TiH Chu Văn An

Khối 326-Nov-2005LongPhạm Nguyễn Thành 0108820 Quận Bình Thạnh1081 TiH Chu Văn An

Khối 526-Jul-2003MinhPhùng Khánh 0105200 Quận Bình Thạnh1082 TiH Chu Văn An

Khối 518-Mar-2003MinhNguyễn Ngọc 0105201 Quận Bình Thạnh1083 TiH Chu Văn An

Khối 311-Apr-2005NaNgô Lê 0108810 Quận Bình Thạnh1084 TiH Chu Văn An

Khối 506-May-2003NgânTrần Nguyễn Kim 0105202 Quận Bình Thạnh1085 TiH Chu Văn An

Khối 508-Aug-2003NgânMai Kim 0105203 Quận Bình Thạnh1086 TiH Chu Văn An

Khối 418-Jul-2004NgânHoàng Kim 0105160 Quận Bình Thạnh1087 TiH Chu Văn An

Khối 521-Aug-2003NgânTrần Nguyễn Thanh 0105204 Quận Bình Thạnh1088 TiH Chu Văn An

Khối 424-Feb-2004NgânTrần Song 0105161 Quận Bình Thạnh1089 TiH Chu Văn An

Khối 306-Feb-2005NgọcTrần Bảo 0108812 Quận Bình Thạnh1090 TiH Chu Văn An

Khối 404-Nov-2004NgọcĐặng Phạm Khánh 0105162 Quận Bình Thạnh1091 TiH Chu Văn An

Khối 303-Sep-2005NguyênNguyễn Thảo 0105134 Quận Bình Thạnh1092 TiH Chu Văn An

Khối 406-Apr-2004NguyênNguyễn Thanh 0105163 Quận Bình Thạnh1093 TiH Chu Văn An

Khối 311-May-2005NhiLê Uyên 0105135 Quận Bình Thạnh1094 TiH Chu Văn An

Khối 428-May-2004NhiTrần Thái Hoàng 0105164 Quận Bình Thạnh1095 TiH Chu Văn An

Khối 315-Nov-2005NhưNguyễn Phạm Quỳnh 0108822 Quận Bình Thạnh1096 TiH Chu Văn An

Khối 525-Mar-2003NhungLê Thị Trang 0105205 Quận Bình Thạnh1097 TiH Chu Văn An

Khối 410-Aug-2004PhátNguyễn Phương Thiên 0105166 Quận Bình Thạnh1098 TiH Chu Văn An

Khối 528-Jul-2003PhúcNguyễn Hoàng 0105206 Quận Bình Thạnh1099 TiH Chu Văn An

Khối 319-Jan-2005PhúcIncome Phan 0105137 Quận Bình Thạnh1100 TiH Chu Văn An

Khối 408-Dec-2004PhươngTrần Cát 0105167 Quận Bình Thạnh1101 TiH Chu Văn An

Khối 316-Feb-2005QuânLê Đình Minh 0105138 Quận Bình Thạnh1102 TiH Chu Văn An

Khối 527-Jan-2003QuangĐỗ Minh 0105207 Quận Bình Thạnh1103 TiH Chu Văn An

Khối 402-Jan-2004TâmPhạm Hoàng 0105168 Quận Bình Thạnh1104 TiH Chu Văn An

Khối 408-Dec-2004ThảoPhan Ngọc Phương 0105169 Quận Bình Thạnh1105 TiH Chu Văn An

Khối 424-Dec-2004ThiTô Nguyễn Hiền 0105170 Quận Bình Thạnh1106 TiH Chu Văn An

Khối 530-May-2003ThiệnHồ Mỹ 0105208 Quận Bình Thạnh1107 TiH Chu Văn An

Khối 320-Aug-2005ThưTrương Ngọc Anh 0108814 Quận Bình Thạnh1108 TiH Chu Văn An



Khối 523-Nov-2003ThưLê Minh 0105210 Quận Bình Thạnh1109 TiH Chu Văn An

Khối 415-May-2004ThưNguyễn Trần Minh 0105172 Quận Bình Thạnh1110 TiH Chu Văn An

Khối 404-Apr-2004ThưNguyễn Minh 0105171 Quận Bình Thạnh1111 TiH Chu Văn An

Khối 523-Oct-2003ThưBùi Thị Minh 0105209 Quận Bình Thạnh1112 TiH Chu Văn An

Khối 327-Nov-2005TiênNguyễn Ngọc Thuỷ 0108823 Quận Bình Thạnh1113 TiH Chu Văn An

Khối 408-Mar-2004TiếnNguyễn Minh 0105173 Quận Bình Thạnh1114 TiH Chu Văn An

Khối 517-Jun-2003ToànĐỗ 0105211 Quận Bình Thạnh1115 TiH Chu Văn An

Khối 408-Jul-2004TrâmBùi Ngọc Bảo 0105174 Quận Bình Thạnh1116 TiH Chu Văn An

Khối 405-Mar-2004TrânTrịnh Minh 0105175 Quận Bình Thạnh1117 TiH Chu Văn An

Khối 419-Jan-2004TríĐinh Lê Minh 0105176 Quận Bình Thạnh1118 TiH Chu Văn An

Khối 311-Feb-2005TrungHồ Anh 0105139 Quận Bình Thạnh1119 TiH Chu Văn An

Khối 423-Nov-2004TrungNguyễn Ngọc Bảo 0105177 Quận Bình Thạnh1120 TiH Chu Văn An

Khối 322-Sep-2005TúLê Đỗ Thanh 0108824 Quận Bình Thạnh1121 TiH Chu Văn An

Khối 420-Jan-2004TúLê Minh 0105178 Quận Bình Thạnh1122 TiH Chu Văn An

Khối 416-Mar-2004TườngNguyễn Định 0105179 Quận Bình Thạnh1123 TiH Chu Văn An

Khối 406-Jan-2004TuyềnPhan Thuỵ Thanh 0105180 Quận Bình Thạnh1124 TiH Chu Văn An

Khối 328-May-2005UyênVõ Hoàng Phương 0108825 Quận Bình Thạnh1125 TiH Chu Văn An

Khối 511-Sep-2003UyênNguyễn Thanh Thảo 0105212 Quận Bình Thạnh1126 TiH Chu Văn An

Khối 426-May-2004UyênHồ Phương 0105182 Quận Bình Thạnh1127 TiH Chu Văn An

Khối 419-Feb-2004UyênPhạm Minh 0105181 Quận Bình Thạnh1128 TiH Chu Văn An

Khối 526-Nov-2003VânTăng Tường 0105213 Quận Bình Thạnh1129 TiH Chu Văn An

Khối 306-Mar-2005VânTrần Đoàn Khánh 0105140 Quận Bình Thạnh1130 TiH Chu Văn An

Khối 317-Dec-2005ViệtPhan Đức 0105142 Quận Bình Thạnh1131 TiH Chu Văn An

Khối 319-May-2005VyTrần Dương Khánh 0108826 Quận Bình Thạnh1132 TiH Chu Văn An

Khối 330-Aug-2005VyPhan Thảo 0105143 Quận Bình Thạnh1133 TiH Chu Văn An

Khối 423-Feb-2004VyLê Thảo 0105183 Quận Bình Thạnh1134 TiH Chu Văn An

Khối 503-Sep-2003AnVũ 0107406 Quận Phú Nhuận1135 TiH Cổ Loa

Khối 401-Sep-2004AnhBùi Nguyễn Trúc 0107386 Quận Phú Nhuận1136 TiH Cổ Loa

Khối 525-Apr-2003BìnhNguyễn Thanh 0107408 Quận Phú Nhuận1137 TiH Cổ Loa

Khối 519-Sep-2003ĐăngTrần Như Minh 0107409 Quận Phú Nhuận1138 TiH Cổ Loa

Khối 529-Apr-2003ĐứcNguyễn Minh 0107410 Quận Phú Nhuận1139 TiH Cổ Loa

Khối 502-Aug-2003GiangNguyên Ngân 0107411 Quận Phú Nhuận1140 TiH Cổ Loa

Khối 410-Jan-2004HânTrần Gia 0107388 Quận Phú Nhuận1141 TiH Cổ Loa

Khối 504-Oct-2003HânNguyên Phước Cảnh 0107412 Quận Phú Nhuận1142 TiH Cổ Loa

Khối 419-Oct-2004HânNguyễn Gia 0107389 Quận Phú Nhuận1143 TiH Cổ Loa



Khối 309-Nov-2005HiểnVõ Minh 0107376 Quận Phú Nhuận1144 TiH Cổ Loa

Khối 515-Feb-2003HoàngNguyễn Phạm Kim 0107413 Quận Phú Nhuận1145 TiH Cổ Loa

Khối 304-May-2005KhangHuỳnh Đức Nguyên 0107377 Quận Phú Nhuận1146 TiH Cổ Loa

Khối 305-Aug-2005KhanhNguyễn Ngọc Lan 0107378 Quận Phú Nhuận1147 TiH Cổ Loa

Khối 430-Oct-2004KhoaVõ Đăng 0107391 Quận Phú Nhuận1148 TiH Cổ Loa

Khối 516-Oct-2003KhoaNgô Thanh Đăng 0107414 Quận Phú Nhuận1149 TiH Cổ Loa

Khối 424-May-2004KhôiNguyễn Ngọc Minh 0107392 Quận Phú Nhuận1150 TiH Cổ Loa

Khối 505-May-2003KhôiLê Nhật Quang 0107415 Quận Phú Nhuận1151 TiH Cổ Loa

Khối 424-Apr-2004KimPhạm Vũ Thiên 0107393 Quận Phú Nhuận1152 TiH Cổ Loa

Khối 409-Jul-2004LinhNguyễn Ngọc 0107394 Quận Phú Nhuận1153 TiH Cổ Loa

Khối 515-Jul-2003LuânNguyễn Thiên Minh 0107416 Quận Phú Nhuận1154 TiH Cổ Loa

Khối 408-Feb-2004MinhNguyễn Thái Bình 0107396 Quận Phú Nhuận1155 TiH Cổ Loa

Khối 421-Apr-2004MinhNguyễn Hoàng Tường 0107395 Quận Phú Nhuận1156 TiH Cổ Loa

Khối 521-Nov-2003MinhNguyễn Vũ Anh 0107417 Quận Phú Nhuận1157 TiH Cổ Loa

Khối 525-May-2003NamLê Vũ Nhật 0107418 Quận Phú Nhuận1158 TiH Cổ Loa

Khối 418-Mar-2004NghĩaBùi Hiếu 0107397 Quận Phú Nhuận1159 TiH Cổ Loa

Khối 403-Nov-2004NhiVõ Hoàng 0107398 Quận Phú Nhuận1160 TiH Cổ Loa

Khối 312-Sep-2005NhiTạ Võ Thảo 0107381 Quận Phú Nhuận1161 TiH Cổ Loa

Khối 528-Feb-2003NhưNguyễn Ngọc 0107419 Quận Phú Nhuận1162 TiH Cổ Loa

Khối 525-May-2003PhongHuang Tài 0107420 Quận Phú Nhuận1163 TiH Cổ Loa

Khối 516-Jul-2003PhúBùi Vũ Đại 0107421 Quận Phú Nhuận1164 TiH Cổ Loa

Khối 408-Dec-2004PhụngHoàng Thi Kim 0107399 Quận Phú Nhuận1165 TiH Cổ Loa

Khối 509-Aug-2003PhươngNguyễn Lê Uyên 0107422 Quận Phú Nhuận1166 TiH Cổ Loa

Khối 429-Jun-2004QuânNguyễn Vĩnh 0107400 Quận Phú Nhuận1167 TiH Cổ Loa

Khối 417-Sep-2004TâmPhan Lê Kiều 0107401 Quận Phú Nhuận1168 TiH Cổ Loa

Khối 414-Jul-2004ThảoTrần Thiên 0107402 Quận Phú Nhuận1169 TiH Cổ Loa

Khối 401-Jan-2004TríLê Võ Minh 0107404 Quận Phú Nhuận1170 TiH Cổ Loa

Khối 412-Sep-2004TríNguyễn Minh 0107403 Quận Phú Nhuận1171 TiH Cổ Loa

Khối 407-Jul-2004TriềuĐỗ Hoàng 0107405 Quận Phú Nhuận1172 TiH Cổ Loa

Khối 325-Sep-2005TúNguyễn Minh 0107384 Quận Phú Nhuận1173 TiH Cổ Loa

Khối 527-Apr-2003TườngLê  Hưũ 0107423 Quận Phú Nhuận1174 TiH Cổ Loa

Khối 517-Jun-2003UyênNguyễn Ngọc Đan 0107424 Quận Phú Nhuận1175 TiH Cổ Loa

Khối 302-Oct-2005VyLê Ngọc Tường 0107385 Quận Phú Nhuận1176 TiH Cổ Loa

Khối 517-Mar-2003VyBùi Phan Hương 0107425 Quận Phú Nhuận1177 TiH Cổ Loa

Khối 524-Oct-2003AnhNguyễn Ngọc 0108339 Quận Thủ Đức1178 TiH Đặng Thị Rành



Khối 507-Jul-2003ĐứcNguyễn Hữu Minh 0108332 Quận Thủ Đức1179 TiH Đặng Thị Rành

Khối 414-Jul-2004DuyênNguyễn Minh 0108313 Quận Thủ Đức1180 TiH Đặng Thị Rành

Khối 510-Jan-2003GiaoLương Nguyễn Quỳnh 0108349 Quận Thủ Đức1181 TiH Đặng Thị Rành

Khối 513-Oct-2003HiếuLê Văn 0108348 Quận Thủ Đức1182 TiH Đặng Thị Rành

Khối 406-Sep-2004KhôiTôn Thất Minh 0108325 Quận Thủ Đức1183 TiH Đặng Thị Rành

Khối 531-Jan-2003PhươngNguyễn Phan Thanh 0108345 Quận Thủ Đức1184 TiH Đặng Thị Rành

Khối 517-Jan-2003QuyênTrần Thị Mỹ 0108337 Quận Thủ Đức1185 TiH Đặng Thị Rành

Khối 506-Nov-2003ThảoHồ Nguyễn Ngọc 0108333 Quận Thủ Đức1186 TiH Đặng Thị Rành

Khối 524-Nov-2003ThưTrần Minh 0108346 Quận Thủ Đức1187 TiH Đặng Thị Rành

Khối 518-Jan-2003ThuậnLương Quốc 0108338 Quận Thủ Đức1188 TiH Đặng Thị Rành

Khối 317-Aug-2005AnhTrần Vũ Tú 0102598 Quận 71189 TiH Đặng Thùy Trâm

Khối 301-Jan-2005ĐanPhạm Ngọc Linh 0102599 Quận 71190 TiH Đặng Thùy Trâm

Khối 311-Apr-2005KhôiLê Anh 0102601 Quận 71191 TiH Đặng Thùy Trâm

Khối 312-Jan-2005MinhNguyễn Hải 0102602 Quận 71192 TiH Đặng Thùy Trâm

Khối 313-Jul-2005NguyênVũ Đức 0102603 Quận 71193 TiH Đặng Thùy Trâm

Khối 313-Jan-2005NhãDiệp Thanh 0102604 Quận 71194 TiH Đặng Thùy Trâm

Khối 325-Oct-2005NhiLý Mẫn 0102605 Quận 71195 TiH Đặng Thùy Trâm

Khối 320-Nov-2005QuânPhạm Trương Trúc 0102606 Quận 71196 TiH Đặng Thùy Trâm

Khối 328-Aug-2005TâmVõ Ngọc Băng 0102607 Quận 71197 TiH Đặng Thùy Trâm

Khối 411-Jan-2004AnNguyễn Quốc 0101563 Quận 41198 TiH Đặng Trần Côn

Khối 405-Jan-2004DuyNguyễn Hùynh Mạnh 0101555 Quận 41199 TiH Đặng Trần Côn

Khối 311-Apr-2005DuyTrương Bảo 0101553 Quận 41200 TiH Đặng Trần Côn

Khối 406-Oct-2004GiaoTrần Hòang Minh 0101561 Quận 41201 TiH Đặng Trần Côn

Khối 431-Jan-2004HoàngNguyễn Huy 0101562 Quận 41202 TiH Đặng Trần Côn

Khối 426-Aug-2004HuyTrần Minh 0101556 Quận 41203 TiH Đặng Trần Côn

Khối 428-Jul-2004KhanhLê Hòang Thy 0101558 Quận 41204 TiH Đặng Trần Côn

Khối 525-Mar-2003KhoaTrương Võ Anh 0101576 Quận 41205 TiH Đặng Trần Côn

Khối 401-Dec-2004NgânTrần Mai 0101565 Quận 41206 TiH Đặng Trần Côn

Khối 305-Oct-2005NghiTrần Lâm 0101552 Quận 41207 TiH Đặng Trần Côn

Khối 423-Jun-2004NhiNguyễn Hòang Yến 0101570 Quận 41208 TiH Đặng Trần Côn

Khối 420-May-2004QuânTrần Minh 0101560 Quận 41209 TiH Đặng Trần Côn

Khối 411-Jan-2004QuốcTrương Việt 0101559 Quận 41210 TiH Đặng Trần Côn

Khối 420-Nov-2004TâmLê Hà Duy 0101567 Quận 41211 TiH Đặng Trần Côn

Khối 523-Jun-2003TrânBùi Hùynh 0101573 Quận 41212 TiH Đặng Trần Côn

Khối 316-Mar-2005TrangCao Ngọc Phương 0101550 Quận 41213 TiH Đặng Trần Côn



Khối 417-Sep-2004XuânChâu Lệ 0101547 Quận 41214 TiH Đặng Trần Côn

Khối 401-Feb-2004ÝNguyễn Trần Như 0101568 Quận 41215 TiH Đặng Trần Côn

Khối 415-Oct-2004AnVõ Thị Nhất 0108428 Quận Thủ Đức1216 TiH Đặng Văn Bất

Khối 503-Nov-2003AnHuỳnh Kim 0108443 Quận Thủ Đức1217 TiH Đặng Văn Bất

Khối 505-Feb-2003AnhNguyễn Đức 0108444 Quận Thủ Đức1218 TiH Đặng Văn Bất

Khối 331-May-2005BảoNguyễn Đức 0108404 Quận Thủ Đức1219 TiH Đặng Văn Bất

Khối 523-Jan-2003ĐanBùi Châu Khánh 0108445 Quận Thủ Đức1220 TiH Đặng Văn Bất

Khối 504-Jul-2003HàLê Phạm Ngân 0108433 Quận Thủ Đức1221 TiH Đặng Văn Bất

Khối 530-Nov-2003HânTrần Lê Khánh 0108439 Quận Thủ Đức1222 TiH Đặng Văn Bất

Khối 504-Mar-2003HuyPhan Quang 0108450 Quận Thủ Đức1223 TiH Đặng Văn Bất

Khối 522-Dec-2003KhánhLê Gia 0108434 Quận Thủ Đức1224 TiH Đặng Văn Bất

Khối 430-Jan-2004LanVũ Trần Hoàng 0108421 Quận Thủ Đức1225 TiH Đặng Văn Bất

Khối 403-Dec-2004LinhTrương Hoàng Khánh 0108422 Quận Thủ Đức1226 TiH Đặng Văn Bất

Khối 519-Jun-2003NghiPhạm Trần Mạnh 0108438 Quận Thủ Đức1227 TiH Đặng Văn Bất

Khối 425-Aug-2004PhúcHồ Nguyễn Minh 0108417 Quận Thủ Đức1228 TiH Đặng Văn Bất

Khối 402-Apr-2004QuỳnhTrần Nguyễn Xuân 0108423 Quận Thủ Đức1229 TiH Đặng Văn Bất

Khối 511-Oct-2003ThưNguyễn Hoàng Trinh 0108446 Quận Thủ Đức1230 TiH Đặng Văn Bất

Khối 513-May-2003TuấnDương Trung 0108451 Quận Thủ Đức1231 TiH Đặng Văn Bất

Khối 528-Oct-2003VinhNguyễn Thành 0108435 Quận Thủ Đức1232 TiH Đặng Văn Bất

Khối 411-Jul-2004AnhLê Lan 0107431 Quận Phú Nhuận1233 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 511-Jan-2003BìnhNguyễn Hòa 0107444 Quận Phú Nhuận1234 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 423-Feb-2004ChâuĐặng Ngọc Minh 0107432 Quận Phú Nhuận1235 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 529-Aug-2003GiangĐoàn Châu 0107445 Quận Phú Nhuận1236 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 327-Nov-2005HânChung Khả 0107426 Quận Phú Nhuận1237 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 510-May-2003HiếuLã Minh 0107446 Quận Phú Nhuận1238 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 422-Dec-2004HiếuNguyễn Ngọc Kim 0107434 Quận Phú Nhuận1239 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 403-Jun-2004HuyPhạm Nhật 0107430 Quận Phú Nhuận1240 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 507-Jan-2003KimNguyễn Nguyễn Thiên 0107447 Quận Phú Nhuận1241 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 528-Jan-2003MinhTrần Nhật 0107449 Quận Phú Nhuận1242 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 526-Dec-2003NghiHuỳnh Ngọc Phương 0107450 Quận Phú Nhuận1243 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 513-Feb-2003NhiênNguyễn Thanh Phương 0107451 Quận Phú Nhuận1244 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 516-Jun-2003QuânHoàng Minh 0107452 Quận Phú Nhuận1245 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 530-Sep-2003TháiBùi Quang 0107453 Quận Phú Nhuận1246 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 417-Oct-2004ThưĐỗ Thị Kim 0107439 Quận Phú Nhuận1247 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 415-Feb-2004TiênHuỳnh Ngọc Thủy 0107440 Quận Phú Nhuận1248 TiH Đặng Văn Ngữ



Khối 501-Aug-2003TriềuHuỳnh Hải 0107455 Quận Phú Nhuận1249 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 503-Apr-2003TườngTrần Vĩ Cát 0107456 Quận Phú Nhuận1250 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 411-Oct-2004TuyênTrần Tuyên 0107441 Quận Phú Nhuận1251 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 311-Oct-2005UyênLê Trần Nhã 0107429 Quận Phú Nhuận1252 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 530-Jan-2003UyênPhạm Hoàng Khánh 0107457 Quận Phú Nhuận1253 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 405-Jun-2004VũĐinh Trường Hoàng 0107442 Quận Phú Nhuận1254 TiH Đặng Văn Ngữ

Khối 414-Nov-2004BảoNguyễn Lâm Gia 0108462 Quận Thủ Đức1255 TiH Đào Sơn Tây

Khối 429-Sep-2004ĐạiVõ Văn 0108463 Quận Thủ Đức1256 TiH Đào Sơn Tây

Khối 403-Apr-2004DũngLê 0108465 Quận Thủ Đức1257 TiH Đào Sơn Tây

Khối 326-Dec-2005HânNguyễn Đỗ Gia 0108454 Quận Thủ Đức1258 TiH Đào Sơn Tây

Khối 417-May-2004KhánhVũ Hoàng Minh 0108466 Quận Thủ Đức1259 TiH Đào Sơn Tây

Khối 424-Oct-2004LinhTrần Thị Mai 0108467 Quận Thủ Đức1260 TiH Đào Sơn Tây

Khối 401-Jun-2004MinhĐỗ Quang 0108476 Quận Thủ Đức1261 TiH Đào Sơn Tây

Khối 410-Sep-2004NhiHoàng Vũ Phương 0108474 Quận Thủ Đức1262 TiH Đào Sơn Tây

Khối 312-Apr-2005ThảoLê Thùy Phương 0108457 Quận Thủ Đức1263 TiH Đào Sơn Tây

Khối 421-Sep-2004ThuậnNguyễn Minh 0108478 Quận Thủ Đức1264 TiH Đào Sơn Tây

Khối 429-Apr-2004TrâmTrương Lê Kiều 0108480 Quận Thủ Đức1265 TiH Đào Sơn Tây

Khối 304-Mar-2005ViVõ Hoài Thanh 0108460 Quận Thủ Đức1266 TiH Đào Sơn Tây

Khối 412-Dec-2004AnhDư Đặng Mỹ 0102618 Quận 71267 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 508-Mar-2003BăngNguyễn Hoàng Khánh 0102638 Quận 71268 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 417-Aug-2004DiệuĐặng Thị Hiền 0102619 Quận 71269 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 503-Mar-2003DungNguyễn Hoàng 0102639 Quận 71270 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 502-Aug-2003DuyHoàng Tiến 0102640 Quận 71271 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 424-Sep-2004GiangTô Tử 0102620 Quận 71272 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 328-Sep-2005HânTrần Hợp Gia 0102609 Quận 71273 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 522-Jan-2003HòaNguyễn Trọng Thái 0102641 Quận 71274 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 502-May-2003KhoaNguyễn Đăng 0102642 Quận 71275 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 410-Oct-2004KhoaĐỗ Minh 0102621 Quận 71276 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 520-Oct-2003KiệtLưu Tuấn 0102644 Quận 71277 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 507-May-2003LộcTrần Hữu 0102645 Quận 71278 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 518-Jan-2003LongNguyễn Hải 0102646 Quận 71279 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 522-Oct-2003MẫnVõ Minh 0102648 Quận 71280 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 323-Feb-2005MạnhTrần Đức 0102610 Quận 71281 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 506-Mar-2003MinhNguyễn Cao Hồng 0102649 Quận 71282 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 404-Apr-2004NamTôn Trương Hải 0102623 Quận 71283 TiH Đinh Bộ Lĩnh



Khối 409-Feb-2004NgọcTrần Thủy 0102625 Quận 71284 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 405-Dec-2004NgọcLê Hồng 0102624 Quận 71285 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 425-Oct-2004NhiTrần Thanh Yến 0102626 Quận 71286 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 416-Dec-2004PhúcNguyễn Trọng 0102627 Quận 71287 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 414-Jun-2004PhươngMai Thảo 0102628 Quận 71288 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 320-Nov-2005QuânTrần Minh 0102613 Quận 71289 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 308-Mar-2005QuangĐinh Nhật 0102614 Quận 71290 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 429-Sep-2004QuyênHồ Nguyễn Trúc 0102629 Quận 71291 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 503-Sep-2003QuỳnhNguyễn Như 0102651 Quận 71292 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 410-Jun-2004QuyỳnhHồ Phương 0102630 Quận 71293 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 412-Mar-2004ThiênCù Nguyễn Ngọc 0102631 Quận 71294 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 505-Oct-2003ThôngTrương Nguyễn Phúc M 0102652 Quận 71295 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 520-Apr-2003ThưBùi Hồng Anh 0102653 Quận 71296 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 420-Aug-2004ThưNguyễn Minh 0102633 Quận 71297 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 507-Mar-2003TiếnNguyễn Thành 0102655 Quận 71298 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 520-Apr-2003TrâmĐặng Nguyễn Bích 0102656 Quận 71299 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 428-Oct-2004TrânNguyễn Ngọc Giáng 0102635 Quận 71300 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 509-Aug-2003TrangNguyễn Thái Thùy 0102657 Quận 71301 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 421-Jun-2004UyênTrần Ngọc Phương 0102636 Quận 71302 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 404-Dec-2004ViệtNguyễn Tuấn 0102637 Quận 71303 TiH Đinh Bộ Lĩnh

Khối 417-Feb-2004AnhNguyễn Ngọc 0100099 Quận 11304 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 408-Feb-2004AnhTrần Nguyễn Minh 0100104 Quận 11305 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 401-Nov-2004AnhKien Minh 0100085 Quận 11306 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 515-Mar-2003AnhHà Quốc 0100077 Quận 11307 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 518-Jan-2003AnhPhan Hoàng 0103544 Quận 91308 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 510-Aug-2003BáChTrịnh Gia 0103545 Quận 91309 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 423-Feb-2004BảoOn Gia 0100086 Quận 11310 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 303-Jun-2005BảoTrần Kim 0100109 Quận 11311 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 505-May-2003BìnhPhan Huy 0100065 Quận 11312 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 426-Nov-2004BộiLê Chí Ngọc 0103520 Quận 91313 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 414-Apr-2004ChâuPhan Nguyễn Minh 0100100 Quận 11314 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 317-Jan-2005ChíVương Trần 0103504 Quận 91315 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 424-Sep-2004CườngLương Trí 0103522 Quận 91316 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 314-Jun-2005ĐăngPhạm Nguyễn Minh 0100105 Quận 11317 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 431-Oct-2004ĐăngĐào Khánh 0103521 Quận 91318 TiH Đinh Tiên Hoàng



Khối 404-Oct-2004ĐạtPhan Tử Thành 0103525 Quận 91319 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 504-Apr-2003DũNgNguyễn Xuân Việt 0103534 Quận 91320 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 518-Apr-2003DuơngTrần Lê Triều 0100078 Quận 11321 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 502-Sep-2003DuyTrần Hòang Hải 0100066 Quận 11322 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 505-Jan-2003DuyNguyễn Khánh 0100067 Quận 11323 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 503-Nov-2003GiangPhan Hòang Thu 0100079 Quận 11324 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 501-Jan-2003HạnhĐinh Nhật 0100068 Quận 11325 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 423-Dec-2004HạnhBùi Minh 0100087 Quận 11326 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 419-Jun-2004HoànNguyễn Thị Minh 0103515 Quận 91327 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 501-Oct-2003HuyLê Đức 0100080 Quận 11328 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 419-May-2004HuyNguyễn Hoàng Gia 0100088 Quận 11329 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 430-May-2004KhảiNguyễn Tấn 0103527 Quận 91330 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 501-Apr-2003KhangTrần Nguyên 0100069 Quận 11331 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 529-May-2003KhanhTrương Lê Phương 0103535 Quận 91332 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 415-Jan-2004KhanhĐậu Ngọc Bảo 0103519 Quận 91333 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 321-Jun-2005KhánhNguyễn Đình Gia 0100110 Quận 11334 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 407-Apr-2004KhánhLô Kăm Y Minh 0100089 Quận 11335 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 511-Jun-2003KhoaNguyễn Huỳnh 0100070 Quận 11336 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 409-Jun-2004KhoaMai Đình 0100090 Quận 11337 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 419-Mar-2004KhoaHoàng Yến 0103523 Quận 91338 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 523-Jun-2003KhoaNguyễn Đăng 0103536 Quận 91339 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 311-Jul-2005KhôiNguyễn Lê 0100106 Quận 11340 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 511-Mar-2003KhôiHà Tuấn 0103537 Quận 91341 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 323-May-2005KimHoàng Thiên 0100111 Quận 11342 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 305-May-2005LiêmHuỳnh Tâm Thanh 0103510 Quận 91343 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 428-May-2004LinhNguyễn Ngọc Khánh 0100101 Quận 11344 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 414-Sep-2004LinhNguyễn Hà Nhật 0100091 Quận 11345 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 420-Nov-2004LinhBùi Gia 0103514 Quận 91346 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 326-Aug-2005MiNguyễn Ngọc Việt 0100107 Quận 11347 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 516-Mar-2003MinhNguyễn Dương 0100081 Quận 11348 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 513-Jul-2003MinhHoàng Nhật 0103546 Quận 91349 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 508-Mar-2003MinhTrần Thế 0103553 Quận 91350 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 510-Jul-2003MinhNguyễn Thị Khánh 0103538 Quận 91351 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 413-Jun-2004MyNgô Hoàng Ngọc 0100092 Quận 11352 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 530-Jul-2003NamNguyễn Trương Nhật 0103539 Quận 91353 TiH Đinh Tiên Hoàng



Khối 316-Jul-2005NgânLê Ngọc Thanh 0100112 Quận 11354 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 403-Mar-2004NgânPhạm Bùi Bảo 0103533 Quận 91355 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 512-Apr-2003NghiLê Đông 0100071 Quận 11356 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 503-Apr-2003NghiVõ Trần Đông 0100082 Quận 11357 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 420-Aug-2004NghiTrần Phương 0100093 Quận 11358 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 304-Feb-2005NghĩaVũ Tuấn 0103506 Quận 91359 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 421-Jan-2004NgọcBùi Diễm 0100102 Quận 11360 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 523-Dec-2003NgọcPhạm Minh 0100083 Quận 11361 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 329-Jun-2005NgọcTrương Khánh 0103505 Quận 91362 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 323-Nov-2005NhiBùi Uyên 0100113 Quận 11363 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 511-Jun-2003NhiĐoàn Lâm Tâm 0103547 Quận 91364 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 523-Apr-2003NhiLê Thị Yến 0103548 Quận 91365 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 526-Oct-2003NhiHoàng Thanh 0103549 Quận 91366 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 504-Jun-2003NhiVõ Trần Phúc 0103540 Quận 91367 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 409-Jun-2004NhiLê 0103530 Quận 91368 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 423-Apr-2004NhưHoàng Thị Quỳnh 0103528 Quận 91369 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 412-Sep-2004PhươngBùi Hồng 0100094 Quận 11370 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 418-Nov-2004PhươngNguyễn Nguyên 0100095 Quận 11371 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 503-Jan-2003PhươngĐỗ Nguyễn Mai 0103550 Quận 91372 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 522-Sep-2003QuânTrần Nguyễn Trung 0103541 Quận 91373 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 408-Jan-2004QuangNinh Đăng 0100096 Quận 11374 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 324-Mar-2005QuangPhạm Nhất 0103511 Quận 91375 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 418-Apr-2004QuyênPhạm Nguyễn Thảo 0100097 Quận 11376 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 328-Feb-2005QuỳnhNguyễn Như 0100108 Quận 11377 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 418-Feb-2004SangĐoàn Phú 0103529 Quận 91378 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 528-Feb-2003SơnBùi Xuân Tuyết 0103551 Quận 91379 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 518-Nov-2003TâmHùynh Ngọc Khánh 0100072 Quận 11380 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 522-Jun-2003TâmPhạm Thị Tâm 0103542 Quận 91381 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 520-Nov-2003ThảOPhan Thị Phương 0103552 Quận 91382 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 527-Nov-2003ThơPhạm Xuân Anh 0100073 Quận 11383 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 419-Oct-2004ThơCao Hoàng Minh 0103532 Quận 91384 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 406-Aug-2004ThôngLê Minh 0103524 Quận 91385 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 429-Apr-2004ThuTrần Hà 0100103 Quận 11386 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 531-Jan-2003ThuầnLâm Hữu 0103543 Quận 91387 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 420-Nov-2004TrânNguyễn Ngọc Bảo 0103517 Quận 91388 TiH Đinh Tiên Hoàng



Khối 328-Jan-2005TriếtVõ Thanh Minh 0103507 Quận 91389 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 328-Mar-2005TuấnTrần Anh 0103512 Quận 91390 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 412-Aug-2004TuệDương Hoàng Gia 0100098 Quận 11391 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 525-Apr-2003TùngNguyễn Sơn 0100075 Quận 11392 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 530-Mar-2003VyPhan Ngọc Thảo 0100084 Quận 11393 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 317-Apr-2005VyNguyễn Đặng Khánh 0103508 Quận 91394 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 407-Feb-2004VyNguyễn Yến 0103516 Quận 91395 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 305-May-2005VyĐinh Ngọc Thảo 0103513 Quận 91396 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 414-Jan-2004VyNguyễn Thị Thảo 0103531 Quận 91397 TiH Đinh Tiên Hoàng

Khối 320-Feb-2005AnhTrần Thùy 0108488 Quận Thủ Đức1398 TiH Đỗ Tấn Phong

Khối 318-Apr-2005DungCao Trần Thùy 0108483 Quận Thủ Đức1399 TiH Đỗ Tấn Phong

Khối 305-Sep-2005HiếuNguyễn Minh 0108489 Quận Thủ Đức1400 TiH Đỗ Tấn Phong

Khối 320-May-2005HoàngLê Minh 0108484 Quận Thủ Đức1401 TiH Đỗ Tấn Phong

Khối 524-Aug-2003HàLê Ngọc Nhật 0108047 Quận Tân Phú1402 TiH Đoàn Thị Điểm

Khối 513-Jan-2003HàoTrần Nhật 0108048 Quận Tân Phú1403 TiH Đoàn Thị Điểm

Khối 507-Sep-2003HoàngPhạm Huy 0108049 Quận Tân Phú1404 TiH Đoàn Thị Điểm

Khối 521-Apr-2003LamLê Vũ Ngân 0108051 Quận Tân Phú1405 TiH Đoàn Thị Điểm

Khối 521-Apr-2003TrúcLê Vũ Ngân 0108054 Quận Tân Phú1406 TiH Đoàn Thị Điểm

Khối 401-Apr-2004ChươngTrần Hoàng Thiên 0107470 Quận Phú Nhuận1407 TiH Đông Ba

Khối 305-Nov-2005GiangTrần Hương 0107460 Quận Phú Nhuận1408 TiH Đông Ba

Khối 301-May-2005HảiLa Hoàng Thiên 0107461 Quận Phú Nhuận1409 TiH Đông Ba

Khối 427-Oct-2004KhôiĐinh Đăng 0107471 Quận Phú Nhuận1410 TiH Đông Ba

Khối 426-Mar-2004KhôiĐỗ Nguyên 0107472 Quận Phú Nhuận1411 TiH Đông Ba

Khối 328-Jul-2005KhôiĐỗ Minh 0107465 Quận Phú Nhuận1412 TiH Đông Ba

Khối 404-Dec-2004KhươngLê Minh 0107473 Quận Phú Nhuận1413 TiH Đông Ba

Khối 322-Apr-2005LinhTrần Ngọc Khánh 0107466 Quận Phú Nhuận1414 TiH Đông Ba

Khối 413-Dec-2004LongTrần Hiển 0107475 Quận Phú Nhuận1415 TiH Đông Ba

Khối 425-Sep-2004LongTrần Thành 0107474 Quận Phú Nhuận1416 TiH Đông Ba

Khối 422-Aug-2004MyPhạm Ái 0107476 Quận Phú Nhuận1417 TiH Đông Ba

Khối 427-Aug-2004NghiLê Gia 0107477 Quận Phú Nhuận1418 TiH Đông Ba

Khối 413-Feb-2004NhânMai Chí 0107478 Quận Phú Nhuận1419 TiH Đông Ba

Khối 420-Jan-2004PhúcTrần Châu Gia 0107479 Quận Phú Nhuận1420 TiH Đông Ba

Khối 409-Jun-2004QuỳnhNguyễn Khánh 0107481 Quận Phú Nhuận1421 TiH Đông Ba

Khối 426-Aug-2004TânNguyễn Thanh 0107482 Quận Phú Nhuận1422 TiH Đông Ba

Khối 423-Apr-2004ThắngNguyễn Trần Quang 0107483 Quận Phú Nhuận1423 TiH Đông Ba



Khối 407-Feb-2004ThảoĐào Nguyễn Phương 0107484 Quận Phú Nhuận1424 TiH Đông Ba

Khối 301-Jan-2005TrúcTrần Phạm Thanh 0107468 Quận Phú Nhuận1425 TiH Đông Ba

Khối 415-Aug-2004TrúcNguyễn Lâm Thanh 0107485 Quận Phú Nhuận1426 TiH Đông Ba

Khối 415-Oct-2004TúTrần Anh 0107487 Quận Phú Nhuận1427 TiH Đông Ba

Khối 401-Apr-2004VyLê Hạ Yến 0107488 Quận Phú Nhuận1428 TiH Đông Ba

Khối 410-Sep-2004AnTrương Phạm Thái 0107796 Quận Tân Bình1429 TiH Đống Đa

Khối 418-May-2004AnhĐặng Minh 0107797 Quận Tân Bình1430 TiH Đống Đa

Khối 412-Jul-2004AnhTrần Lê Khắc Tâm 0107798 Quận Tân Bình1431 TiH Đống Đa

Khối 530-Aug-2003AnhHoàng Phương 0107816 Quận Tân Bình1432 TiH Đống Đa

Khối 529-Oct-2003BảoLê Lý Giai 0107817 Quận Tân Bình1433 TiH Đống Đa

Khối 307-Feb-2005BảoNguyễn Lưu Gia 0107786 Quận Tân Bình1434 TiH Đống Đa

Khối 421-Mar-2004ChiTrần Võ Quỳnh 0107799 Quận Tân Bình1435 TiH Đống Đa

Khối 410-May-2004ChiLâm Thái Ngọc 0107800 Quận Tân Bình1436 TiH Đống Đa

Khối 324-Mar-2005CôngĐỗ Thành 0107787 Quận Tân Bình1437 TiH Đống Đa

Khối 417-Jul-2004DungLê Hạnh 0107801 Quận Tân Bình1438 TiH Đống Đa

Khối 406-Sep-2004DuyNguyễn Trịnh Hải 0107802 Quận Tân Bình1439 TiH Đống Đa

Khối 428-Jun-2004DuyVăn Diệp Bảo 0107803 Quận Tân Bình1440 TiH Đống Đa

Khối 431-Mar-2004HàNguyễn Ngân 0107804 Quận Tân Bình1441 TiH Đống Đa

Khối 431-Aug-2004HiếuNguyễn Nam Chí 0107805 Quận Tân Bình1442 TiH Đống Đa

Khối 510-Jun-2003HoàngVĩnh Nguyễn Phước Bả 0107818 Quận Tân Bình1443 TiH Đống Đa

Khối 317-Jan-2005HuânHuỳnh Bá 0107788 Quận Tân Bình1444 TiH Đống Đa

Khối 529-Jan-2003HyPhan Hoàng Gia 0107819 Quận Tân Bình1445 TiH Đống Đa

Khối 423-Nov-2004KhangTrần Lê 0107806 Quận Tân Bình1446 TiH Đống Đa

Khối 309-Jul-2005KhánhLê Mai Bảo 0107789 Quận Tân Bình1447 TiH Đống Đa

Khối 407-Oct-2004KhôiLê Quang 0107807 Quận Tân Bình1448 TiH Đống Đa

Khối 307-Apr-2005LinhBùi Thị Hồng 0107790 Quận Tân Bình1449 TiH Đống Đa

Khối 421-Feb-2004LongPhạm Hoàng Hải 0107808 Quận Tân Bình1450 TiH Đống Đa

Khối 407-Jan-2004MaiNguyễn Thanh 0107809 Quận Tân Bình1451 TiH Đống Đa

Khối 515-Feb-2003MinhPhan Khánh 0107820 Quận Tân Bình1452 TiH Đống Đa

Khối 409-Dec-2004MinhMai Trần Ngọc 0107810 Quận Tân Bình1453 TiH Đống Đa

Khối 326-Aug-2005NgânNguyễn Khánh 0107791 Quận Tân Bình1454 TiH Đống Đa

Khối 524-Jun-2003NgọcBùi Kim 0107821 Quận Tân Bình1455 TiH Đống Đa

Khối 502-Sep-2003NguyênPhan Trúc 0107822 Quận Tân Bình1456 TiH Đống Đa

Khối 416-Mar-2004NhiLê Ngọc Uyển 0107812 Quận Tân Bình1457 TiH Đống Đa

Khối 309-Jun-2005NhiNguyễn Hoàng Thảo 0107792 Quận Tân Bình1458 TiH Đống Đa



Khối 521-Jan-2003PhúcLữ Nguyên Vĩnh 0107823 Quận Tân Bình1459 TiH Đống Đa

Khối 515-Jan-2003PhươngĐặng Bình 0107825 Quận Tân Bình1460 TiH Đống Đa

Khối 521-Jan-2003PhươngNguyễn Ngọc Uyên 0107824 Quận Tân Bình1461 TiH Đống Đa

Khối 524-Feb-2003QuânĐinh Vũ Minh 0107826 Quận Tân Bình1462 TiH Đống Đa

Khối 515-Dec-2003QuỳnhĐỗ Nguyễn Ngân 0107827 Quận Tân Bình1463 TiH Đống Đa

Khối 314-Feb-2005QuỳnhNguyễn Thụy Diễm 0107793 Quận Tân Bình1464 TiH Đống Đa

Khối 526-Sep-2003SangPhan Quang 0107828 Quận Tân Bình1465 TiH Đống Đa

Khối 518-Aug-2003TâmTôn Nữ Thiên 0107829 Quận Tân Bình1466 TiH Đống Đa

Khối 528-Jun-2003TâmHuỳnh Ngọc 0107830 Quận Tân Bình1467 TiH Đống Đa

Khối 427-Feb-2004ThiNguyễn Dương Minh 0107813 Quận Tân Bình1468 TiH Đống Đa

Khối 324-Aug-2005ThôngBùi Nhật 0107794 Quận Tân Bình1469 TiH Đống Đa

Khối 5ThưĐỗ Thị Kim 0107833 Quận Tân Bình1470 TiH Đống Đa

Khối 526-Jul-2003ThưLê Huỳnh Anh 0107831 Quận Tân Bình1471 TiH Đống Đa

Khối 526-Sep-2003ThưTrần Minh 0107832 Quận Tân Bình1472 TiH Đống Đa

Khối 527-Nov-2003ThụyVăn Gia 0107834 Quận Tân Bình1473 TiH Đống Đa

Khối 427-Oct-2004TrâmNguyễn Ngọc Thùy 0107814 Quận Tân Bình1474 TiH Đống Đa

Khối 409-Apr-2004TrìnhLê Ngọc Khánh 0107815 Quận Tân Bình1475 TiH Đống Đa

Khối 308-Apr-1985VyNguyễn Cát Tường 0107795 Quận Tân Bình1476 TiH Đống Đa

Khối 429-Jan-2004VỹBùi Minh 0107811 Quận Tân Bình1477 TiH Đống Đa

Khối 503-Mar-2003YếnBùi hải 0107835 Quận Tân Bình1478 TiH Đống Đa

Khối 402-Sep-2004AnLê Nguyễn Minh 0100012 Quận 11479 TiH Đuốc Sống

Khối 526-Apr-2003AnTrần Xuân 0100031 Quận 11480 TiH Đuốc Sống

Khối 512-May-2003AnhHuỳnh Mai 0100034 Quận 11481 TiH Đuốc Sống

Khối 407-Aug-2004AnhThái Ngọc Quỳnh 0100011 Quận 11482 TiH Đuốc Sống

Khối 510-Apr-2003AnhNgô Minh 0100033 Quận 11483 TiH Đuốc Sống

Khối 315-Jan-2005AnhPhan Minh 0100005 Quận 11484 TiH Đuốc Sống

Khối 517-Sep-2003AnhĐoàn Lương Phương 0100032 Quận 11485 TiH Đuốc Sống

Khối 416-Mar-2004ChiTrần Hoàng Bảo 0100013 Quận 11486 TiH Đuốc Sống

Khối 508-Aug-2003ChiTô Quỳnh 0100035 Quận 11487 TiH Đuốc Sống

Khối 418-Mar-2004ĐạtĐào Quang 0100014 Quận 11488 TiH Đuốc Sống

Khối 425-Aug-2004ĐiềnNguyễn Lam 0100015 Quận 11489 TiH Đuốc Sống

Khối 513-Feb-2003ĐoanLê Trần Khánh 0100036 Quận 11490 TiH Đuốc Sống

Khối 324-Mar-2005DuNgô Khải 0100003 Quận 11491 TiH Đuốc Sống

Khối 526-Aug-2003HàPhạm Vân 0100037 Quận 11492 TiH Đuốc Sống

Khối 321-Nov-2005HânĐỗ Trần Gia 0100007 Quận 11493 TiH Đuốc Sống



Khối 431-May-2004HânĐỗ Trần Bảo 0100016 Quận 11494 TiH Đuốc Sống

Khối 415-May-2004HàoTrịnh Nguyễn Anh 0100017 Quận 11495 TiH Đuốc Sống

Khối 527-Jul-2003KhangĐặng Nguyên 0100039 Quận 11496 TiH Đuốc Sống

Khối 302-Sep-2005KhanhNguyễn Vũ Phương 0100002 Quận 11497 TiH Đuốc Sống

Khối 513-Jun-2003KhánhVõ Ngọc 0100038 Quận 11498 TiH Đuốc Sống

Khối 326-Feb-2005KiệtĐỗ Anh 0100001 Quận 11499 TiH Đuốc Sống

Khối 408-Nov-2004LâmHoàng 0100018 Quận 11500 TiH Đuốc Sống

Khối 516-Sep-2003LinhHồ Cao Nhật 0100040 Quận 11501 TiH Đuốc Sống

Khối 526-Dec-2003LongDương Minh 0100041 Quận 11502 TiH Đuốc Sống

Khối 415-Mar-2004LongVõ Hoàng 0100029 Quận 11503 TiH Đuốc Sống

Khối 308-Dec-2005LyĐỗ Ngọc Uyên 0100004 Quận 11504 TiH Đuốc Sống

Khối 524-Apr-2003MaiCấn Phương 0100042 Quận 11505 TiH Đuốc Sống

Khối 403-Jun-2004MẫnNguyễn Minh 0100019 Quận 11506 TiH Đuốc Sống

Khối 421-Nov-2004MinhPhạm Gia Đức 0100020 Quận 11507 TiH Đuốc Sống

Khối 502-Oct-2003MinhDương Đăng Nhật 0100043 Quận 11508 TiH Đuốc Sống

Khối 425-Feb-2004MyLê Phương Hà 0100022 Quận 11509 TiH Đuốc Sống

Khối 413-May-2004MyHoàng Hải 0100021 Quận 11510 TiH Đuốc Sống

Khối 412-Jan-2004NamNguyễn Đình 0100024 Quận 11511 TiH Đuốc Sống

Khối 310-Jan-2005NgânLê Hoàng 0100008 Quận 11512 TiH Đuốc Sống

Khối 518-Feb-2003NgânNguyễn Hà Bảo 0100045 Quận 11513 TiH Đuốc Sống

Khối 528-Oct-2003NgânPhạm Hà Bảo 0100044 Quận 11514 TiH Đuốc Sống

Khối 525-Feb-2003NghiLâm Phương 0100048 Quận 11515 TiH Đuốc Sống

Khối 407-Sep-2004NghiNguyễn Trần Bảo 0100025 Quận 11516 TiH Đuốc Sống

Khối 416-Feb-2004NgọcLê Đăng Hoàng 0100023 Quận 11517 TiH Đuốc Sống

Khối 428-Apr-2004NgọcNguyễn Bảo 0100026 Quận 11518 TiH Đuốc Sống

Khối 506-Nov-2003NguyênCao Võ Bảo 0100046 Quận 11519 TiH Đuốc Sống

Khối 507-Jan-2003NguyênNguyễn Ngọc Phúc 0100047 Quận 11520 TiH Đuốc Sống

Khối 402-Jan-2004NhậtNguyễn Quang 0100027 Quận 11521 TiH Đuốc Sống

Khối 428-May-2004PhúcVõ Hồng 0100028 Quận 11522 TiH Đuốc Sống

Khối 423-Aug-2004ThanhNguyễn Việt 0100030 Quận 11523 TiH Đuốc Sống

Khối 515-May-2003ThanhNguyễn Hoài 0100049 Quận 11524 TiH Đuốc Sống

Khối 320-Feb-2005ThànhNguyễn Công 0100009 Quận 11525 TiH Đuốc Sống

Khối 505-Mar-2003TríĐào Minh 0100050 Quận 11526 TiH Đuốc Sống

Khối 307-Jul-2005VinhNguyễn Thành 0100006 Quận 11527 TiH Đuốc Sống

Khối 517-Feb-2003AnhNgô Trí 0106483 Huyện Hóc Môn1528 TiH Dương Công Khi



Khối 529-Jan-2003AnhHuỳnh Phương 0106482 Huyện Hóc Môn1529 TiH Dương Công Khi

Khối 414-Nov-2004HươngNguyễn Thị 0106464 Huyện Hóc Môn1530 TiH Dương Công Khi

Khối 319-Feb-2005KhánhLưu Dương Bảo 0106455 Huyện Hóc Môn1531 TiH Dương Công Khi

Khối 518-Mar-2003KhoaNguyễn Đăng 0106489 Huyện Hóc Môn1532 TiH Dương Công Khi

Khối 508-Feb-2003LinhNguyễn Thị Ngọc 0106492 Huyện Hóc Môn1533 TiH Dương Công Khi

Khối 421-Apr-2004MinhTô Tấn 0106465 Huyện Hóc Môn1534 TiH Dương Công Khi

Khối 405-Jun-2004NamLê Hoàng 0106466 Huyện Hóc Môn1535 TiH Dương Công Khi

Khối 428-Oct-2004NhiHồ Thị Yến 0106467 Huyện Hóc Môn1536 TiH Dương Công Khi

Khối 406-Feb-2004ThưNguyễn Thị Minh 0106476 Huyện Hóc Môn1537 TiH Dương Công Khi

Khối 404-Mar-2004ThưHuỳnh Thị Anh 0106474 Huyện Hóc Môn1538 TiH Dương Công Khi

Khối 530-Mar-2003ThủyLê Thị Hoàng 0106496 Huyện Hóc Môn1539 TiH Dương Công Khi

Khối 525-Aug-2003ThyTrần Xuân 0106497 Huyện Hóc Môn1540 TiH Dương Công Khi

Khối 522-Apr-2003TríPhạm Trung 0106498 Huyện Hóc Môn1541 TiH Dương Công Khi

Khối 316-Oct-2005AnHuỳnh Lê Phúc 0103947 Quận 101542 TiH Dương Minh Châu

Khối 404-Jan-2004BảoVõ Hoàng Gia 0103929 Quận 101543 TiH Dương Minh Châu

Khối 413-Jan-2004BảoQuách Gia 0103928 Quận 101544 TiH Dương Minh Châu

Khối 321-Jul-2005BảoVũ Hoàng Ngọc 0103949 Quận 101545 TiH Dương Minh Châu

Khối 320-Aug-2005BảoHoàng Tôn 0103948 Quận 101546 TiH Dương Minh Châu

Khối 423-Feb-2004BảoPhạm Phương Thiên 0103927 Quận 101547 TiH Dương Minh Châu

Khối 511-Mar-2003ĐàoNguyễn Ngọc Xuân 0103957 Quận 101548 TiH Dương Minh Châu

Khối 407-Dec-2004HânChu Phúc Gia 0103930 Quận 101549 TiH Dương Minh Châu

Khối 501-Jan-2003HuânNguyễn Khoa 0103958 Quận 101550 TiH Dương Minh Châu

Khối 404-Jan-2004HuyTrương Minh 0103932 Quận 101551 TiH Dương Minh Châu

Khối 421-Feb-2004HuyTrịnh Gia 0103931 Quận 101552 TiH Dương Minh Châu

Khối 421-Jun-2004KhaTrần Long 0103933 Quận 101553 TiH Dương Minh Châu

Khối 523-Mar-2003KhangLê Vĩnh 0103959 Quận 101554 TiH Dương Minh Châu

Khối 419-Jul-2004KiệtThi Nhâm Chí 0103934 Quận 101555 TiH Dương Minh Châu

Khối 320-Sep-2005KimDiệp Thiên 0103951 Quận 101556 TiH Dương Minh Châu

Khối 302-Feb-2005LongPhạm Quốc Phi 0103952 Quận 101557 TiH Dương Minh Châu

Khối 428-Aug-2004MinhAu Dương 0103935 Quận 101558 TiH Dương Minh Châu

Khối 409-Mar-2004MyĐặng Hoàng 0103936 Quận 101559 TiH Dương Minh Châu

Khối 526-Oct-2003MyLâm Yến 0103960 Quận 101560 TiH Dương Minh Châu

Khối 504-Sep-2003NgânLê Tấn Khánh 0103962 Quận 101561 TiH Dương Minh Châu

Khối 425-Jun-2004NgânNguyễn Thanh 0103937 Quận 101562 TiH Dương Minh Châu

Khối 315-Mar-2005NghiThới Gia 0103953 Quận 101563 TiH Dương Minh Châu



Khối 512-Nov-2003NgọcQuách Quỳnh Bảo 0103963 Quận 101564 TiH Dương Minh Châu

Khối 414-Jan-2004NguyênHuỳnh Nguyên 0103939 Quận 101565 TiH Dương Minh Châu

Khối 524-Aug-2003NguyênPhan Thanh Thảo 0103964 Quận 101566 TiH Dương Minh Châu

Khối 424-Aug-2004NguyệtBùi Trần Minh 0103940 Quận 101567 TiH Dương Minh Châu

Khối 513-Mar-2003NhânPhan Hữu 0103965 Quận 101568 TiH Dương Minh Châu

Khối 312-Jul-2005NhiNguyễn Thảo 0103955 Quận 101569 TiH Dương Minh Châu

Khối 520-Feb-2003NhiNguyễn Phương 0103966 Quận 101570 TiH Dương Minh Châu

Khối 412-Aug-2004PhátLâm Hoàng 0103941 Quận 101571 TiH Dương Minh Châu

Khối 404-Jan-2004PhúcDương Nguyên 0103942 Quận 101572 TiH Dương Minh Châu

Khối 515-Dec-2003QuânNguyễn Huỳnh Bảo 0103967 Quận 101573 TiH Dương Minh Châu

Khối 530-Nov-2003QuỳnhNguyễn Ngọc Diễm 0103968 Quận 101574 TiH Dương Minh Châu

Khối 520-Aug-2003ThanhNguyễn Võ An 0103969 Quận 101575 TiH Dương Minh Châu

Khối 409-Feb-2004ThảoVũ Thị Phương 0103943 Quận 101576 TiH Dương Minh Châu

Khối 511-Jun-2003ThảoMai Trúc 0103970 Quận 101577 TiH Dương Minh Châu

Khối 329-Jul-2005ThịnhTrần Nguyễn Gia 0103956 Quận 101578 TiH Dương Minh Châu

Khối 421-Nov-2004ThưNguyễn Ngọc Anh 0103944 Quận 101579 TiH Dương Minh Châu

Khối 413-Jan-2004ThuyênNguyễn Hoàng An 0103945 Quận 101580 TiH Dương Minh Châu

Khối 511-Jul-2003ToànNguyễn Hồ Trường 0103971 Quận 101581 TiH Dương Minh Châu

Khối 412-Jan-2004TrangTrần Nguyễn Đoan 0103946 Quận 101582 TiH Dương Minh Châu

Khối 519-Aug-2003TrangTrần Nguyễn Khánh 0103972 Quận 101583 TiH Dương Minh Châu

Khối 529-Jul-2003TúĐỗ Anh 0103973 Quận 101584 TiH Dương Minh Châu

Khối 506-Mar-2003UyênVăn Vũ Phương 0103974 Quận 101585 TiH Dương Minh Châu

Khối 501-Jan-2003ViệtTrần Đại 0103975 Quận 101586 TiH Dương Minh Châu

Khối 525-Jun-2003YếnLữ Kim 0103976 Quận 101587 TiH Dương Minh Châu

Khối 413-Jul-2004QuyênTrần Nguyễn Ngọc 0108069 Quận Tân Phú1588 TiH Duy Tân

Khối 406-Jun-2004TriềuPhạm Nguyễn Minh 0108071 Quận Tân Phú1589 TiH Duy Tân

Khối 413-Feb-2004AnhBùi Nguyễn Minh 0100796 Quận 21590 TiH Giồng Ông Tố

Khối 415-Feb-2004ChiChâu Quế 0100797 Quận 21591 TiH Giồng Ông Tố

Khối 515-May-2003ĐứcĐào Minh 0100815 Quận 21592 TiH Giồng Ông Tố

Khối 507-Nov-2003DươngPhạm Nguyễn Tùng 0100816 Quận 21593 TiH Giồng Ông Tố

Khối 415-Mar-2004DuyKhương 0100798 Quận 21594 TiH Giồng Ông Tố

Khối 318-May-2005HânLê Hà Gia 0100785 Quận 21595 TiH Giồng Ông Tố

Khối 414-Jun-2004HânNguyễn Khánh 0100799 Quận 21596 TiH Giồng Ông Tố

Khối 414-Jan-2004HùngNguyễn Minh 0100800 Quận 21597 TiH Giồng Ông Tố

Khối 327-Oct-2005KhangLê Nguyên 0100786 Quận 21598 TiH Giồng Ông Tố



Khối 407-Aug-2004KhoaHồ Dương Đăng 0100801 Quận 21599 TiH Giồng Ông Tố

Khối 315-Nov-2005KhôiPhạm Anh 0100787 Quận 21600 TiH Giồng Ông Tố

Khối 427-Aug-2004KhuêLê Đỗ Minh 0100795 Quận 21601 TiH Giồng Ông Tố

Khối 412-Jan-2004LinhVũ Thị Diệu 0100803 Quận 21602 TiH Giồng Ông Tố

Khối 413-Mar-2004LinhVũ Hà 0100802 Quận 21603 TiH Giồng Ông Tố

Khối 509-Mar-2003LinhNguyễn Ánh 0100814 Quận 21604 TiH Giồng Ông Tố

Khối 417-Oct-2004LộcBùi Đình An 0100804 Quận 21605 TiH Giồng Ông Tố

Khối 325-Sep-2005LongTrần Bảo 0100788 Quận 21606 TiH Giồng Ông Tố

Khối 313-Jul-2005MaiNguyễn Xuân 0100789 Quận 21607 TiH Giồng Ông Tố

Khối 510-Mar-2003MaiĐào Nguyễn Khánh 0100817 Quận 21608 TiH Giồng Ông Tố

Khối 410-Apr-2004MẫnTrương Nguyễn Minh 0100805 Quận 21609 TiH Giồng Ông Tố

Khối 503-Mar-2003MỹLương Hoàng 0100818 Quận 21610 TiH Giồng Ông Tố

Khối 511-Mar-2003NgânTăng Kim 0100819 Quận 21611 TiH Giồng Ông Tố

Khối 405-May-2004NgọcTrần Thụy Hồng 0100806 Quận 21612 TiH Giồng Ông Tố

Khối 419-Jul-2004PhúcNguyễn Thiên 0100807 Quận 21613 TiH Giồng Ông Tố

Khối 521-Oct-2003PhươngHuỳnh Trúc 0100821 Quận 21614 TiH Giồng Ông Tố

Khối 317-Feb-2005PhươngPhùng Lai Như 0100790 Quận 21615 TiH Giồng Ông Tố

Khối 410-Mar-2004PhươngVõ Nguyễn Nhất 0100808 Quận 21616 TiH Giồng Ông Tố

Khối 319-Jan-2005QuânLê Đức Anh 0100791 Quận 21617 TiH Giồng Ông Tố

Khối 528-Jul-2003QuỳnhNguyễn Phương 0100822 Quận 21618 TiH Giồng Ông Tố

Khối 528-Sep-2003TâmLê Võ Thanh 0100823 Quận 21619 TiH Giồng Ông Tố

Khối 511-Jan-2003ThanhTrần Nguyễn Kim 0100824 Quận 21620 TiH Giồng Ông Tố

Khối 412-May-2004ThảoBùi Thanh 0100810 Quận 21621 TiH Giồng Ông Tố

Khối 304-Nov-2005ThùyNguyễn Ngọc Minh 0100792 Quận 21622 TiH Giồng Ông Tố

Khối 413-Apr-2004TríTrịnh Minh 0100811 Quận 21623 TiH Giồng Ông Tố

Khối 328-Mar-2005TrọngNguyễn Xuân 0100793 Quận 21624 TiH Giồng Ông Tố

Khối 424-Jul-2004TrúcMai Thiên 0100812 Quận 21625 TiH Giồng Ông Tố

Khối 516-Apr-2003TuấnTô Anh 0100825 Quận 21626 TiH Giồng Ông Tố

Khối 511-Jul-2003TuyềnNguyễn Phạm Thanh 0100826 Quận 21627 TiH Giồng Ông Tố

Khối 304-Nov-2005UyênThái Toại Nhật 0100794 Quận 21628 TiH Giồng Ông Tố

Khối 514-Jan-2003ViCao Ngọc Tường 0100827 Quận 21629 TiH Giồng Ông Tố

Khối 414-Feb-2004VyPhạm Hoàng Lan 0100813 Quận 21630 TiH Giồng Ông Tố

Khối 408-Jul-2004BảoNguyễn Thái Gia 0105218 Quận Bình Thạnh1631 TiH Hà Huy Tập

Khối 417-Feb-2004HoàngTrương Tấn 0105222 Quận Bình Thạnh1632 TiH Hà Huy Tập

Khối 328-Mar-2005KhánhNguyễn An 0105215 Quận Bình Thạnh1633 TiH Hà Huy Tập



Khối 304-Nov-2005LạcDương Gia 0105240 Quận Bình Thạnh1634 TiH Hà Huy Tập

Khối 323-Jul-2005NghiTrịnh Thục Thảo 0105216 Quận Bình Thạnh1635 TiH Hà Huy Tập

Khối 305-Jan-2005NhưTrần Tuệ Tú 0105217 Quận Bình Thạnh1636 TiH Hà Huy Tập

Khối 413-Jan-2004PhươngLê Hà 0105226 Quận Bình Thạnh1637 TiH Hà Huy Tập

Khối 410-Jan-2004QuyênBùi Lê 0105227 Quận Bình Thạnh1638 TiH Hà Huy Tập

Khối 426-Jan-2004ThưNguyễn Hoàng Anh 0105230 Quận Bình Thạnh1639 TiH Hà Huy Tập

Khối 421-Dec-2004YếnLê Nguyễn Hoàng 0105236 Quận Bình Thạnh1640 TiH Hà Huy Tập

Khối 426-Apr-2004YếnLê Hoàng 0105235 Quận Bình Thạnh1641 TiH Hà Huy Tập

Khối 527-Oct-2003AnTrần Lê Duy 0106090 Quận Gò Vấp1642 TiH Hanh Thông

Khối 306-May-2005AnhTruơng Thanh Phưong 0106061 Quận Gò Vấp1643 TiH Hanh Thông

Khối 326-Sep-2005AnhNguyễn Phạm Hoài 0106066 Quận Gò Vấp1644 TiH Hanh Thông

Khối 525-Sep-2003BìnhNguyễn Quang 0106091 Quận Gò Vấp1645 TiH Hanh Thông

Khối 405-May-2004ChâuNguyễn Ngọc Minh 0106070 Quận Gò Vấp1646 TiH Hanh Thông

Khối 405-May-2004ChiNguyễn Thái Hạnh 0106071 Quận Gò Vấp1647 TiH Hanh Thông

Khối 506-Dec-2003DũngĐào Quang 0106092 Quận Gò Vấp1648 TiH Hanh Thông

Khối 411-Jan-2004DươngĐặng Quý 0108828 Quận Gò Vấp1649 TiH Hanh Thông

Khối 324-Jan-2005HàNgô Thanh 0106055 Quận Gò Vấp1650 TiH Hanh Thông

Khối 527-Jun-2003HươngTrần Minh 0108829 Quận Gò Vấp1651 TiH Hanh Thông

Khối 418-Mar-2003JenniferNagle Anne 0106073 Quận Gò Vấp1652 TiH Hanh Thông

Khối 523-May-2003KhảiNguyễn Tuấn 0106093 Quận Gò Vấp1653 TiH Hanh Thông

Khối 525-Jan-2003KhangNgô Í 0106094 Quận Gò Vấp1654 TiH Hanh Thông

Khối 530-Jan-2003LongLâm Hòang 0106095 Quận Gò Vấp1655 TiH Hanh Thông

Khối 306-Jun-2005MinhNguyễn Quang 0106057 Quận Gò Vấp1656 TiH Hanh Thông

Khối 308-Oct-2005MinhVõ Hoàng Ngọc 0106056 Quận Gò Vấp1657 TiH Hanh Thông

Khối 523-Oct-2002NamNguyễn Nhật 0106097 Quận Gò Vấp1658 TiH Hanh Thông

Khối 409-Aug-2004NgọcKong Anh 0106078 Quận Gò Vấp1659 TiH Hanh Thông

Khối 421-May-2004NgọcNgô Tú 0106077 Quận Gò Vấp1660 TiH Hanh Thông

Khối 317-Jan-2005NguyênTrầm Huơng 0106059 Quận Gò Vấp1661 TiH Hanh Thông

Khối 514-Oct-2003NhânPhạm Thành 0106098 Quận Gò Vấp1662 TiH Hanh Thông

Khối 519-Dec-2003NhiVũ Trần Kiều 0106100 Quận Gò Vấp1663 TiH Hanh Thông

Khối 529-Nov-2003NhiLê Thị Tuyết 0106099 Quận Gò Vấp1664 TiH Hanh Thông

Khối 311-Jul-2005NhiNguyễn Xuân 0106060 Quận Gò Vấp1665 TiH Hanh Thông

Khối 427-Mar-2004NhiNguyễn Ngọc Uyên 0106080 Quận Gò Vấp1666 TiH Hanh Thông

Khối 522-Jun-2003NhưPhan Lê Minh 0106101 Quận Gò Vấp1667 TiH Hanh Thông

Khối 527-Sep-2003QuânNguyễn Hòang 0106102 Quận Gò Vấp1668 TiH Hanh Thông



Khối 319-Dec-2005ThưĐào Thị Anh 0106062 Quận Gò Vấp1669 TiH Hanh Thông

Khối 405-Feb-2004ThưĐặng Minh 0106085 Quận Gò Vấp1670 TiH Hanh Thông

Khối 412-Nov-2004TiênHòang Ngọc Thủy 0106086 Quận Gò Vấp1671 TiH Hanh Thông

Khối 417-Nov-2004TrânHùynh Ngọc 0106087 Quận Gò Vấp1672 TiH Hanh Thông

Khối 511-Aug-2003TríNguyễn Phan Minh 0106103 Quận Gò Vấp1673 TiH Hanh Thông

Khối 522-Feb-2003TrúcĐỗ Thanh 0106104 Quận Gò Vấp1674 TiH Hanh Thông

Khối 524-Jan-2003TúLuơng Công 0106106 Quận Gò Vấp1675 TiH Hanh Thông

Khối 520-May-2003UyênVũ Ngọc Phuơng 0106107 Quận Gò Vấp1676 TiH Hanh Thông

Khối 526-Oct-2003UyênPhạm Trần Khánh 0106108 Quận Gò Vấp1677 TiH Hanh Thông

Khối 401-Mar-2004VyBùi Lê Thanh 0106088 Quận Gò Vấp1678 TiH Hanh Thông

Khối 323-Apr-2105AnNguyễn Trường 0103763 Quận 91679 TiH Hiệp Phú

Khối 401-Apr-2104BảoNguyễn Gia 0103780 Quận 91680 TiH Hiệp Phú

Khối 506-Nov-2103BìnhNguyễn Thiện 0103797 Quận 91681 TiH Hiệp Phú

Khối 402-Oct-2104BìnhPhạm Ngô Hoà 0103781 Quận 91682 TiH Hiệp Phú

Khối 427-Mar-2104ĐoanNguyễn Hữu Thục 0103782 Quận 91683 TiH Hiệp Phú

Khối 502-Mar-2103HàoHuỳnh Thiệu 0103794 Quận 91684 TiH Hiệp Phú

Khối 414-Nov-2104HuyHoàng Gia 0103777 Quận 91685 TiH Hiệp Phú

Khối 519-Apr-2103LinhNguyễn Thị Nhã 0103809 Quận 91686 TiH Hiệp Phú

Khối 405-Apr-2104LộcĐinh Hữu 0103783 Quận 91687 TiH Hiệp Phú

Khối 429-Nov-2104LongVũ Quang 0103784 Quận 91688 TiH Hiệp Phú

Khối 530-Jan-2103NamNguyễn Tuấn 0103798 Quận 91689 TiH Hiệp Phú

Khối 506-Jun-2103NgaBùi Minh 0103799 Quận 91690 TiH Hiệp Phú

Khối 510-Oct-2103NgaNguyễn Hoàng Thiên 0103800 Quận 91691 TiH Hiệp Phú

Khối 403-Jan-2104NghĩaNguyễn Đình Đức 0103785 Quận 91692 TiH Hiệp Phú

Khối 323-Sep-2105NhânNguyễn Phan Phước 0103766 Quận 91693 TiH Hiệp Phú

Khối 311-Nov-2105NhậtNguyễn Trung Minh 0103767 Quận 91694 TiH Hiệp Phú

Khối 501-Jul-2103NhiTrần Ngọc Yến 0103801 Quận 91695 TiH Hiệp Phú

Khối 408-Aug-2104PhátChâu Vĩnh 0103787 Quận 91696 TiH Hiệp Phú

Khối 531-Aug-2103PhúLê Gia 0103807 Quận 91697 TiH Hiệp Phú

Khối 530-Mar-2103PhươngLê Quỳnh 0103802 Quận 91698 TiH Hiệp Phú

Khối 517-Sep-2103QuânVũ Đình Anh 0103803 Quận 91699 TiH Hiệp Phú

Khối 510-Dec-2103QuangNgô Quốc 0103810 Quận 91700 TiH Hiệp Phú

Khối 305-May-2105TàiLê Hoàng 0103768 Quận 91701 TiH Hiệp Phú

Khối 303-Jun-2105ThanhPhan Trần Giang 0103769 Quận 91702 TiH Hiệp Phú

Khối 417-Sep-2104ThưPhạm Thị Anh 0103788 Quận 91703 TiH Hiệp Phú



Khối 405-Jan-2104ThuầnPhạm Như 0103789 Quận 91704 TiH Hiệp Phú

Khối 418-Apr-2104TrangNguyễn Đỗ Diệu 0103779 Quận 91705 TiH Hiệp Phú

Khối 510-Dec-2103ViệtNgô Quốc 0103811 Quận 91706 TiH Hiệp Phú

Khối 510-Dec-2103VyNguyễn Lê Hà 0103808 Quận 91707 TiH Hiệp Phú

Khối 528-Jun-2103VyTrương Nguyễn Thuý 0103804 Quận 91708 TiH Hiệp Phú

Khối 412-Sep-2004AnhLương Thế 0108083 Quận Tân Phú1709 TiH Hiệp Tân

Khối 512-Sep-2003AnhMai Phương 0108103 Quận Tân Phú1710 TiH Hiệp Tân

Khối 528-Mar-2003BảoPhan Quốc 0108104 Quận Tân Phú1711 TiH Hiệp Tân

Khối 509-Feb-2003BìnhNguyễn Lê Thái 0108105 Quận Tân Phú1712 TiH Hiệp Tân

Khối 501-Nov-2003DuyênNguyễn Ngọc Phương 0108107 Quận Tân Phú1713 TiH Hiệp Tân

Khối 321-Mar-2005HânHồ Lê Bảo 0108076 Quận Tân Phú1714 TiH Hiệp Tân

Khối 529-Apr-2003HiếuNguyễn Công 0108109 Quận Tân Phú1715 TiH Hiệp Tân

Khối 410-Jul-2004HsinDong Chia 0108085 Quận Tân Phú1716 TiH Hiệp Tân

Khối 402-Sep-2004HuyNguyễn Gia 0108087 Quận Tân Phú1717 TiH Hiệp Tân

Khối 511-Feb-2003HuyềnLương Thanh 0108110 Quận Tân Phú1718 TiH Hiệp Tân

Khối 529-Jan-2003KhaTrương Hoàng 0108111 Quận Tân Phú1719 TiH Hiệp Tân

Khối 415-Jan-2004KhôiĐỗ Anh 0108090 Quận Tân Phú1720 TiH Hiệp Tân

Khối 515-Sep-2003KhôiĐinh Nguyễn Minh 0108112 Quận Tân Phú1721 TiH Hiệp Tân

Khối 517-Jan-2003MyDương Phạm Khánh 0108113 Quận Tân Phú1722 TiH Hiệp Tân

Khối 409-Jun-2004NgọcTrà Huỳnh Bảo 0108092 Quận Tân Phú1723 TiH Hiệp Tân

Khối 507-Oct-2003NguyênVõ Nguyễn Thảo 0108114 Quận Tân Phú1724 TiH Hiệp Tân

Khối 415-Jul-2004NguyênĐào Hải 0108093 Quận Tân Phú1725 TiH Hiệp Tân

Khối 406-Dec-2004NhânLê Hữu 0108094 Quận Tân Phú1726 TiH Hiệp Tân

Khối 517-Oct-2003NhiTrần Thị Yến 0108115 Quận Tân Phú1727 TiH Hiệp Tân

Khối 512-Feb-2003PhátVõ Thành 0108116 Quận Tân Phú1728 TiH Hiệp Tân

Khối 407-Oct-2004PhụngTrần Gia 0108096 Quận Tân Phú1729 TiH Hiệp Tân

Khối 511-Aug-2003QuỳnhDương Thị Ngọc 0108117 Quận Tân Phú1730 TiH Hiệp Tân

Khối 403-Jan-2004TàiTân Phát 0108099 Quận Tân Phú1731 TiH Hiệp Tân

Khối 518-Mar-2003TâmLương Ngọc Minh 0108118 Quận Tân Phú1732 TiH Hiệp Tân

Khối 502-Oct-2003ThưCao Anh 0108119 Quận Tân Phú1733 TiH Hiệp Tân

Khối 503-Jun-2003ThưPhạm Thị Lê 0108120 Quận Tân Phú1734 TiH Hiệp Tân

Khối 305-Feb-2005ThưHồ Ngọc Minh 0108082 Quận Tân Phú1735 TiH Hiệp Tân

Khối 501-Jan-2003TínNguyễn Trung 0108122 Quận Tân Phú1736 TiH Hiệp Tân

Khối 413-Jan-2004TuấnHồ Ngọc Anh 0108101 Quận Tân Phú1737 TiH Hiệp Tân

Khối 403-Jan-2004VỹNguyễn Thị Mai 0108102 Quận Tân Phú1738 TiH Hiệp Tân



Khối 510-Sep-2003AnhHuỳnh Lữ Trâm 0104008 Quận 101739 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 503-Mar-2003AnhLương Vân 0104007 Quận 101740 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 430-Nov-2004AnhNguyễn Nhữ Phương 0103987 Quận 101741 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 402-Dec-2004ĐăngNguyễn Minh 0103989 Quận 101742 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 413-May-2004DuyNguyễn Đức 0103991 Quận 101743 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 504-Feb-2003DuyBùi Xuân Bảo 0104009 Quận 101744 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 501-Jan-2003DuyênĐoàn Cao Mỹ 0104010 Quận 101745 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 518-May-2003GiangLê Trường 0104011 Quận 101746 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 322-Nov-2005HânPhạm Gia 0103978 Quận 101747 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 417-Dec-2004HàoVương Gia 0103992 Quận 101748 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 330-Oct-2005HuyLê Đức 0103979 Quận 101749 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 508-Aug-2003HỷBùi Quý 0104012 Quận 101750 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 525-Oct-2003KhangVũ Bảo 0104013 Quận 101751 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 526-Apr-2003KhoaNguyễn Trần Hoàng 0104016 Quận 101752 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 518-May-2003KhoaPhạm Anh 0104015 Quận 101753 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 331-Aug-2005KhôiNgô Bảo Thiên 0103980 Quận 101754 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 504-Apr-2003LậpTrần Gia 0104017 Quận 101755 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 530-Jan-2003LinhPhan Nguyễn Trúc 0104018 Quận 101756 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 308-Nov-2005NamBùi Hải 0103982 Quận 101757 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 412-Jul-2004NguyệtVõ Minh 0103996 Quận 101758 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 509-Oct-2003NhãNguyễn Bùi Thanh 0104020 Quận 101759 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 319-Jun-2005QuỳnhLê Nguyễn Ngọc 0103983 Quận 101760 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 530-Oct-2003TàiLê Đức 0104021 Quận 101761 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 406-Apr-2004ThyNguyễn Phạm Minh 0104000 Quận 101762 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 418-Dec-2004ToànNguyễn Thanh 0104001 Quận 101763 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 417-Mar-2004TônNguyễn Thiện 0104002 Quận 101764 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 508-Feb-2003TrinhNguyễn Ngô Phương 0104024 Quận 101765 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 414-Jan-2004TrúcNguyễn Thanh 0104004 Quận 101766 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 508-Mar-2003VũVõ Anh 0104025 Quận 101767 TiH Hồ Thị Kỷ

Khối 517-Jun-2003AnhNgô Minh 0107521 Quận Phú Nhuận1768 TiH Hồ Văn Huê

Khối 326-Mar-2005AnhNguyễn Quỳnh 0107490 Quận Phú Nhuận1769 TiH Hồ Văn Huê

Khối 316-Aug-2005AnhĐinh Thị Quỳnh 0107489 Quận Phú Nhuận1770 TiH Hồ Văn Huê

Khối 426-Jan-2004AnhDư Bảo 0107499 Quận Phú Nhuận1771 TiH Hồ Văn Huê

Khối 521-Mar-2003AnhTrịnh Hồng 0107520 Quận Phú Nhuận1772 TiH Hồ Văn Huê

Khối 523-Apr-2003AnhLê Trần Quang 0107522 Quận Phú Nhuận1773 TiH Hồ Văn Huê



Khối 504-Jan-2003AnhLê Nguyễn Trâm 0107519 Quận Phú Nhuận1774 TiH Hồ Văn Huê

Khối 427-Nov-2004BáchNguyễn Trọng 0107500 Quận Phú Nhuận1775 TiH Hồ Văn Huê

Khối 504-Aug-2003BảoThái Gia 0107523 Quận Phú Nhuận1776 TiH Hồ Văn Huê

Khối 529-Sep-2203ChâuĐinh Ngọc Bảo 0107524 Quận Phú Nhuận1777 TiH Hồ Văn Huê

Khối 401-Jan-2004DiHuỳnh Khả 0107501 Quận Phú Nhuận1778 TiH Hồ Văn Huê

Khối 419-Nov-2004DũngNguyễn Chí 0107503 Quận Phú Nhuận1779 TiH Hồ Văn Huê

Khối 522-Sep-2003DuyHồ Ngọc Khánh 0107526 Quận Phú Nhuận1780 TiH Hồ Văn Huê

Khối 528-Jan-2003DuyLê Quang 0107525 Quận Phú Nhuận1781 TiH Hồ Văn Huê

Khối 425-Aug-2004HiếuNguyễn Minh 0107505 Quận Phú Nhuận1782 TiH Hồ Văn Huê

Khối 418-Sep-2004HoàngNguyễn Ngọc Minh 0107506 Quận Phú Nhuận1783 TiH Hồ Văn Huê

Khối 414-Sep-2004HùngHuỳnh Nguyễn Quốc 0107508 Quận Phú Nhuận1784 TiH Hồ Văn Huê

Khối 427-Jan-2004HùngHoàng Việt 0107507 Quận Phú Nhuận1785 TiH Hồ Văn Huê

Khối 308-Mar-2005HuyTừ Gia 0107492 Quận Phú Nhuận1786 TiH Hồ Văn Huê

Khối 330-Jul-2005HuyPhạm Bùi Dương 0107491 Quận Phú Nhuận1787 TiH Hồ Văn Huê

Khối 527-Jun-2003KhangNguyễn Huỳnh Minh 0107527 Quận Phú Nhuận1788 TiH Hồ Văn Huê

Khối 422-Jun-2004KhangBùi Vũ Duy 0107509 Quận Phú Nhuận1789 TiH Hồ Văn Huê

Khối 310-Dec-2005KhangLâm Minh 0107493 Quận Phú Nhuận1790 TiH Hồ Văn Huê

Khối 502-Sep-2003KhánhKhâu Quốc 0107528 Quận Phú Nhuận1791 TiH Hồ Văn Huê

Khối 518-Mar-2003LinhNguyễn Lê Thùy 0107529 Quận Phú Nhuận1792 TiH Hồ Văn Huê

Khối 410-Feb-2004MaiNguyễn Phạm Khánh 0107511 Quận Phú Nhuận1793 TiH Hồ Văn Huê

Khối 520-Jan-2003MinhTrương Phú 0107531 Quận Phú Nhuận1794 TiH Hồ Văn Huê

Khối 527-Oct-2003MinhPhạm Trần Linh 0107530 Quận Phú Nhuận1795 TiH Hồ Văn Huê

Khối 416-Jul-2004NghiVõ Nguyễn Bảo 0107512 Quận Phú Nhuận1796 TiH Hồ Văn Huê

Khối 323-Mar-2005NghiNguyễn Lý Phương 0107494 Quận Phú Nhuận1797 TiH Hồ Văn Huê

Khối 308-Apr-2005NguyệnNguyễn Khoa Như 0107496 Quận Phú Nhuận1798 TiH Hồ Văn Huê

Khối 528-Mar-2003NhânTrần Trọng Thành 0107532 Quận Phú Nhuận1799 TiH Hồ Văn Huê

Khối 303-Oct-2005NhiênNguyễn Đăng Hoài 0107497 Quận Phú Nhuận1800 TiH Hồ Văn Huê

Khối 504-Jun-2003PhươngHoàng Minh 0107534 Quận Phú Nhuận1801 TiH Hồ Văn Huê

Khối 415-Feb-2004PhươngLê Chí nhật 0107513 Quận Phú Nhuận1802 TiH Hồ Văn Huê

Khối 525-Nov-2003QuânNgô Đức Minh 0107535 Quận Phú Nhuận1803 TiH Hồ Văn Huê

Khối 409-Feb-2004SơnTrần Đình Thanh 0107514 Quận Phú Nhuận1804 TiH Hồ Văn Huê

Khối 521-Apr-2003ThảoNguyễn Diên 0107536 Quận Phú Nhuận1805 TiH Hồ Văn Huê

Khối 424-Jan-2004ThưVũ Anh 0107515 Quận Phú Nhuận1806 TiH Hồ Văn Huê

Khối 509-Feb-2003TrangGiáp Huyền 0107537 Quận Phú Nhuận1807 TiH Hồ Văn Huê

Khối 416-Sep-2004TuấnĐặng Minh 0107516 Quận Phú Nhuận1808 TiH Hồ Văn Huê



Khối 513-May-2003TùngHoàng Thanh 0107538 Quận Phú Nhuận1809 TiH Hồ Văn Huê

Khối 425-Jan-2004VânLê Ngọc Thảo 0107517 Quận Phú Nhuận1810 TiH Hồ Văn Huê

Khối 429-Jun-2004VinhVũ Thành 0107518 Quận Phú Nhuận1811 TiH Hồ Văn Huê

Khối 521-Apr-2003AnhDương Ngọc Minh 0100680 Quận 11812 TiH Hoà Bình

Khối 407-Jan-2004DiTrần Hoài Bảo 0100657 Quận 11813 TiH Hoà Bình

Khối 504-Jan-2003DuyênLê Ngọc Kỳ 0100682 Quận 11814 TiH Hoà Bình

Khối 508-Mar-2003HàNguyễn Hồ Nhật 0100668 Quận 11815 TiH Hoà Bình

Khối 412-Jul-2004HạNguyễn Thanh 0100661 Quận 11816 TiH Hoà Bình

Khối 512-Feb-2003HiềnNguyễn Lê Minh 0100664 Quận 11817 TiH Hoà Bình

Khối 503-Oct-2003HuânPhạm Khánh 0100677 Quận 11818 TiH Hoà Bình

Khối 519-Feb-2003HươngHuỳnh Liên 0100663 Quận 11819 TiH Hoà Bình

Khối 321-Jan-2005HuyHồ Tăng 0100648 Quận 11820 TiH Hoà Bình

Khối 510-Jun-2003KhangPhạm Quang 0100666 Quận 11821 TiH Hoà Bình

Khối 422-Jan-2004KhangTrần Gia Bảo 0100656 Quận 11822 TiH Hoà Bình

Khối 415-Jan-2004KhánhVõ Gia 0100658 Quận 11823 TiH Hoà Bình

Khối 519-Aug-2003KhoaNguyễn Võ Đăng 0100671 Quận 11824 TiH Hoà Bình

Khối 301-Jan-2005KhôiTrương Minh 0100650 Quận 11825 TiH Hoà Bình

Khối 315-Feb-2005LâmTrịnh Bảo 0100647 Quận 11826 TiH Hoà Bình

Khối 314-May-2005LinhĐặng Khánh 0100652 Quận 11827 TiH Hoà Bình

Khối 517-Apr-2003LongLê Hữu 0100665 Quận 11828 TiH Hoà Bình

Khối 503-Oct-2003MinhLê Đức 0100676 Quận 11829 TiH Hoà Bình

Khối 518-Jan-2003NgânTrần Cao 0100667 Quận 11830 TiH Hoà Bình

Khối 519-Jul-2003NgọcNguyễn Chí Gia 0100672 Quận 11831 TiH Hoà Bình

Khối 413-Jan-2004NhiNguyễn Phú Xuân 0100659 Quận 11832 TiH Hoà Bình

Khối 318-Jan-2005NhiNguyễn Thùy 0100653 Quận 11833 TiH Hoà Bình

Khối 413-Oct-2004PhongNguyễn Tuấn 0100655 Quận 11834 TiH Hoà Bình

Khối 517-Aug-2003PhươngHoàng Nguyễn Anh 0100678 Quận 11835 TiH Hoà Bình

Khối 529-Mar-2003QuyênHuỳnh Minh 0100669 Quận 11836 TiH Hoà Bình

Khối 318-Jan-2005TâmĐào Nguyễn Thảo 0100651 Quận 11837 TiH Hoà Bình

Khối 415-Dec-2004ThanhTrần Nguyễn Đan 0100660 Quận 11838 TiH Hoà Bình

Khối 503-Dec-2003UyênLê Đỗ Thụy 0100670 Quận 11839 TiH Hoà Bình

Khối 520-Jul-2003YếnLê Phương 0100674 Quận 11840 TiH Hoà Bình

Khối 518-Nov-2003HuyHuỳnh Hoàng 0105846 Huyện Củ Chi1841 TiH Hòa Phú

Khối 517-Jan-2003KhánhNguyễn Kiều Bảo 0105848 Huyện Củ Chi1842 TiH Hòa Phú

Khối 508-Jun-2003MẫnNguyễn Minh 0105849 Huyện Củ Chi1843 TiH Hòa Phú



Khối 522-Jul-2003NhậtNguyễn Minh 0105853 Huyện Củ Chi1844 TiH Hòa Phú

Khối 430-Mar-2004NhiVõ Thái Thảo 0105831 Huyện Củ Chi1845 TiH Hòa Phú

Khối 308-Mar-2005PhúcĐặng Hùng 0105821 Huyện Củ Chi1846 TiH Hòa Phú

Khối 509-Aug-2003ThắngPhan Quốc 0105858 Huyện Củ Chi1847 TiH Hòa Phú

Khối 430-Jan-2004TrinhTrần Thị Hồng 0105837 Huyện Củ Chi1848 TiH Hòa Phú

Khối 420-May-2004TrúcTrần Thủy 0105838 Huyện Củ Chi1849 TiH Hòa Phú

Khối 508-Jan-2003AnNguyễn Ngọc Minh 0108502 Quận Thủ Đức1850 TiH Hoàng Diệu

Khối 528-May-2003AnhNguyễn Bảo Đông 0108496 Quận Thủ Đức1851 TiH Hoàng Diệu

Khối 425-Feb-2004AnhPhạm Tiến 0108514 Quận Thủ Đức1852 TiH Hoàng Diệu

Khối 502-Oct-2003BảoTrần Gia 0108499 Quận Thủ Đức1853 TiH Hoàng Diệu

Khối 422-Jul-2004BìnhPhạm Mai Thanh 0108512 Quận Thủ Đức1854 TiH Hoàng Diệu

Khối 504-Nov-2003ChâuNguyễn Minh 0108503 Quận Thủ Đức1855 TiH Hoàng Diệu

Khối 505-Apr-2003ChiNguyễn Lê Lan 0108504 Quận Thủ Đức1856 TiH Hoàng Diệu

Khối 423-Jul-2004DanhNguyễn Thành 0108524 Quận Thủ Đức1857 TiH Hoàng Diệu

Khối 528-Dec-2003GiangLê Trần Quỳnh 0108500 Quận Thủ Đức1858 TiH Hoàng Diệu

Khối 502-Jun-2003HàThái Ngọc Ngân 0108498 Quận Thủ Đức1859 TiH Hoàng Diệu

Khối 505-May-2003HuânNgô Quang 0108501 Quận Thủ Đức1860 TiH Hoàng Diệu

Khối 320-Oct-2005KhaLê Nhã Trúc Sơn 0108533 Quận Thủ Đức1861 TiH Hoàng Diệu

Khối 414-Jan-2004KhoaNguyễn Khánh 0108522 Quận Thủ Đức1862 TiH Hoàng Diệu

Khối 530-Oct-2003KhoaTrần Phan Đăng 0108497 Quận Thủ Đức1863 TiH Hoàng Diệu

Khối 508-Sep-2003LinhTống Khánh 0108505 Quận Thủ Đức1864 TiH Hoàng Diệu

Khối 403-May-2004LinhNguyễn Hoàng Khánh 0108528 Quận Thủ Đức1865 TiH Hoàng Diệu

Khối 409-Nov-2004LinhĐinh Gia 0108513 Quận Thủ Đức1866 TiH Hoàng Diệu

Khối 408-May-2004LinhNguyễn Hà 0108515 Quận Thủ Đức1867 TiH Hoàng Diệu

Khối 504-Jul-2003LongNguyễn Trần Hoàng 0108506 Quận Thủ Đức1868 TiH Hoàng Diệu

Khối 423-Nov-2004MinhDương Đào Nhật 0108525 Quận Thủ Đức1869 TiH Hoàng Diệu

Khối 426-May-2004MinhTrần Hoàng 0108529 Quận Thủ Đức1870 TiH Hoàng Diệu

Khối 513-Mar-2003NghiVõ Lê Bảo 0108507 Quận Thủ Đức1871 TiH Hoàng Diệu

Khối 528-Oct-2003NghĩaNguyễn Hữu 0108508 Quận Thủ Đức1872 TiH Hoàng Diệu

Khối 501-Jul-2003NgọcLê Hoài 0108509 Quận Thủ Đức1873 TiH Hoàng Diệu

Khối 510-Apr-2003NhânPhạm Vũ Bảo 0108510 Quận Thủ Đức1874 TiH Hoàng Diệu

Khối 521-Jan-2003PhươngTrần Thanh Thủy 0108511 Quận Thủ Đức1875 TiH Hoàng Diệu

Khối 405-Jan-2004TâmViên Thanh 0108516 Quận Thủ Đức1876 TiH Hoàng Diệu

Khối 430-Sep-2004ThưNguyễn Lê Anh 0108517 Quận Thủ Đức1877 TiH Hoàng Diệu

Khối 414-Sep-2004ThưTrương Hoàng Minh 0108521 Quận Thủ Đức1878 TiH Hoàng Diệu



Khối 315-May-2005VânNguyễn Trần Khánh 0108537 Quận Thủ Đức1879 TiH Hoàng Diệu

Khối 504-May-2003ÁnhNguyễn Dương Thị Ngọ 0106522 Huyện Hóc Môn1880 TiH Hoàng Hoa Thám

Khối 515-Jan-2003CườngNguyễn Phạm Nhật 0106523 Huyện Hóc Môn1881 TiH Hoàng Hoa Thám

Khối 524-Aug-2003ĐăngNguyễn Hoàng Hải 0106524 Huyện Hóc Môn1882 TiH Hoàng Hoa Thám

Khối 507-Dec-2003DựNguyễn Hữu 0106525 Huyện Hóc Môn1883 TiH Hoàng Hoa Thám

Khối 405-Apr-2004ThơNguyễn Trần Anh 0106514 Huyện Hóc Môn1884 TiH Hoàng Hoa Thám

Khối 412-Oct-2004TuyềnPhan Ngọc Thanh 0106518 Huyện Hóc Môn1885 TiH Hoàng Hoa Thám

Khối 430-Apr-2004VyLương Hoàng 0106520 Huyện Hóc Môn1886 TiH Hoàng Hoa Thám

Khối 317-Mar-2005AnhNgô Chu Vương 0106309 Quận Gò Vấp1887 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 416-Feb-2004AnhNguyễn Đức 0106327 Quận Gò Vấp1888 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 419-Aug-2004ChiDương Quỳnh 0106323 Quận Gò Vấp1889 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 518-Oct-2003ĐạtLã Đức 0106350 Quận Gò Vấp1890 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 501-May-2003ĐạtTrần Quốc 0106346 Quận Gò Vấp1891 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 403-May-2004GiangNguyễn Thị Hương 0106326 Quận Gò Vấp1892 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 416-Jan-2004GiangNguyễn Thị Tường 0106329 Quận Gò Vấp1893 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 428-Sep-2004HânNguyễn Gia 0106325 Quận Gò Vấp1894 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 422-Apr-2004HânNguyễn Hà Cát 0106313 Quận Gò Vấp1895 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 522-Dec-2003HòaNguyễn Ngọc 0106352 Quận Gò Vấp1896 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 523-Feb-2003HưngNguyễn Đình 0106332 Quận Gò Vấp1897 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 318-May-2005HưngPhan Tiến 0106307 Quận Gò Vấp1898 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 318-Jan-2005KhangPhạm Vĩnh 0106308 Quận Gò Vấp1899 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 422-Jan-2004KhánhTrần Ngô Nam 0106318 Quận Gò Vấp1900 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 511-Jan-2003KiênNguyễn Đình Trung 0106334 Quận Gò Vấp1901 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 511-Jan-2003LongNguyễn Hoàng 0106353 Quận Gò Vấp1902 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 322-Aug-2005LongBùi Thành 0106310 Quận Gò Vấp1903 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 511-Oct-2003NamNguyễn Hải 0106341 Quận Gò Vấp1904 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 411-Jan-2004NamNguyễn Nhật 0106316 Quận Gò Vấp1905 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 510-Feb-2003NgânHùynh Bảo 0106343 Quận Gò Vấp1906 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 510-Sep-2003PhươngLương Hòang Gia 0106349 Quận Gò Vấp1907 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 530-Oct-2003QuânNguyễn Trần Minh 0106347 Quận Gò Vấp1908 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 421-Oct-2004SơnNguyễn Đức Minh 0106315 Quận Gò Vấp1909 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 524-Dec-2003TâmVũ Hoa 0106351 Quận Gò Vấp1910 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 404-Feb-2004ThanhĐỗ Ngọc Quý 0106317 Quận Gò Vấp1911 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 427-Aug-2004ThủyHùynh Thị Kim 0106319 Quận Gò Vấp1912 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 421-Feb-2003ThủyNguyễn Cao Nhật 0106330 Quận Gò Vấp1913 TiH Hoàng Văn Thụ



Khối 421-May-2004TiênHồ Thị Thủy 0106324 Quận Gò Vấp1914 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 521-Oct-2003TiênLý Đặng Thủy 0106342 Quận Gò Vấp1915 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 506-Jan-2003UyênNguyễn Ngọc Phương 0106331 Quận Gò Vấp1916 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 518-Nov-2003VânThân Nguyễn Thùy 0106348 Quận Gò Vấp1917 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 410-Apr-2004VânNguyễn Thị Hồng 0106322 Quận Gò Vấp1918 TiH Hoàng Văn Thụ

Khối 419-May-2004AnNguyễn Hoàng Thanh 0105274 Quận Bình Thạnh1919 TiH Hồng Hà

Khối 319-Jul-2005AnĐỗ Nguyễn Trường 0105244 Quận Bình Thạnh1920 TiH Hồng Hà

Khối 305-Feb-2005ÂnHoàng Thụy Hồng 0105245 Quận Bình Thạnh1921 TiH Hồng Hà

Khối 530-Jan-2003AnhNguyễn Ngọc Vân 0105324 Quận Bình Thạnh1922 TiH Hồng Hà

Khối 503-Mar-2003AnhPhan Hà Trâm 0105333 Quận Bình Thạnh1923 TiH Hồng Hà

Khối 523-Jun-2003AnhVõ Nam 0105332 Quận Bình Thạnh1924 TiH Hồng Hà

Khối 405-Jun-2004AnhLê Trần Minh 0105278 Quận Bình Thạnh1925 TiH Hồng Hà

Khối 423-Mar-2004AnhNguyễn Ngọc Lan 0105277 Quận Bình Thạnh1926 TiH Hồng Hà

Khối 408-Jun-2004AnhTrần Phương 0105279 Quận Bình Thạnh1927 TiH Hồng Hà

Khối 505-Jan-2003AnhĐào Thị Minh 0105331 Quận Bình Thạnh1928 TiH Hồng Hà

Khối 314-Jul-2005AnhHồ Hoàng Minh 0105246 Quận Bình Thạnh1929 TiH Hồng Hà

Khối 401-May-2004BảoTrần Duy 0105280 Quận Bình Thạnh1930 TiH Hồng Hà

Khối 411-Dec-2004BảoNguyễn Thái 0105281 Quận Bình Thạnh1931 TiH Hồng Hà

Khối 314-Jul-2005ChâuNguyễn Ngọc Minh 0105247 Quận Bình Thạnh1932 TiH Hồng Hà

Khối 402-Dec-2004ChiDương Linh 0105282 Quận Bình Thạnh1933 TiH Hồng Hà

Khối 311-Apr-2005ĐăngNguyễn Ngọc Hải 0105248 Quận Bình Thạnh1934 TiH Hồng Hà

Khối 525-Mar-2003ĐạtHuỳnh Phú 0105334 Quận Bình Thạnh1935 TiH Hồng Hà

Khối 402-Nov-2004DiệuNguyễn Đỗ Hoàng 0105283 Quận Bình Thạnh1936 TiH Hồng Hà

Khối 517-Sep-2003ĐôngNguyễn Đạt 0105325 Quận Bình Thạnh1937 TiH Hồng Hà

Khối 422-Aug-2004DungLê Nguyễn Mỹ 0105285 Quận Bình Thạnh1938 TiH Hồng Hà

Khối 426-May-2004DungHoàng Hạnh 0105284 Quận Bình Thạnh1939 TiH Hồng Hà

Khối 426-Dec-2004DươngĐinh Hoàng Triêu 0105287 Quận Bình Thạnh1940 TiH Hồng Hà

Khối 421-Sep-2004DươngTrương Nguyễn Thùy 0105286 Quận Bình Thạnh1941 TiH Hồng Hà

Khối 326-Jul-2005DươngLê Nguyễn Ánh 0105249 Quận Bình Thạnh1942 TiH Hồng Hà

Khối 421-Nov-2004DuyNguyễn Trương Khánh 0105291 Quận Bình Thạnh1943 TiH Hồng Hà

Khối 429-Sep-2004DuyTrương Tấn 0105289 Quận Bình Thạnh1944 TiH Hồng Hà

Khối 510-Jul-2003DuyPhạm Công 0105335 Quận Bình Thạnh1945 TiH Hồng Hà

Khối 506-Sep-2003DuyHồ Hoàng Xuân 0105326 Quận Bình Thạnh1946 TiH Hồng Hà

Khối 401-Feb-2004DuyPhạm Lê 0105288 Quận Bình Thạnh1947 TiH Hồng Hà

Khối 421-Feb-2004DuyNguyễn Hoàng Tuấn 0105290 Quận Bình Thạnh1948 TiH Hồng Hà



Khối 315-Jan-2005DuyTrần Phạm Minh 0105250 Quận Bình Thạnh1949 TiH Hồng Hà

Khối 320-Aug-2005HânNguyễn Hà Bảo 0105252 Quận Bình Thạnh1950 TiH Hồng Hà

Khối 505-May-2003HiếuTrần Trung 0105337 Quận Bình Thạnh1951 TiH Hồng Hà

Khối 405-Oct-2004HiếuPhạm Đức 0105292 Quận Bình Thạnh1952 TiH Hồng Hà

Khối 511-Apr-2003HoaĐỗ Thị Mỹ 0105338 Quận Bình Thạnh1953 TiH Hồng Hà

Khối 424-May-2004HoaLê Đoàn Quỳnh 0105293 Quận Bình Thạnh1954 TiH Hồng Hà

Khối 313-Dec-2005HoàngNguyễn 0105253 Quận Bình Thạnh1955 TiH Hồng Hà

Khối 503-Aug-2003HuânMai Đỗ Đức 0105339 Quận Bình Thạnh1956 TiH Hồng Hà

Khối 315-Oct-2005HuyTrịnh Minh 0105254 Quận Bình Thạnh1957 TiH Hồng Hà

Khối 530-Mar-2003KhangĐàm Minh 0105340 Quận Bình Thạnh1958 TiH Hồng Hà

Khối 413-Dec-2004KhanhNguyễn Thùy 0105294 Quận Bình Thạnh1959 TiH Hồng Hà

Khối 307-Oct-2005KhánhNguyễn Ngọc Minh 0105255 Quận Bình Thạnh1960 TiH Hồng Hà

Khối 302-Apr-2005KhánhNguyễn Gia 0105256 Quận Bình Thạnh1961 TiH Hồng Hà

Khối 421-Aug-2004KhoaNguyễn Phạm Đăng 0105296 Quận Bình Thạnh1962 TiH Hồng Hà

Khối 410-Jul-2004KhoaNguyễn Ân 0105295 Quận Bình Thạnh1963 TiH Hồng Hà

Khối 323-Feb-2005LanHoàng Lê Xuân 0105258 Quận Bình Thạnh1964 TiH Hồng Hà

Khối 503-Mar-2003LânPhan Văn 0105341 Quận Bình Thạnh1965 TiH Hồng Hà

Khối 322-Oct-2005LinhNguyễn Khánh 0105259 Quận Bình Thạnh1966 TiH Hồng Hà

Khối 506-Sep-2003LinhNguyễn Hoàng Ái 0105327 Quận Bình Thạnh1967 TiH Hồng Hà

Khối 506-Oct-2003LinhNguyễn Khánh 0105342 Quận Bình Thạnh1968 TiH Hồng Hà

Khối 416-May-2004LuânĐinh Phạm Vinh 0105297 Quận Bình Thạnh1969 TiH Hồng Hà

Khối 402-Apr-2004MaiNguyễn Phương 0105275 Quận Bình Thạnh1970 TiH Hồng Hà

Khối 520-Nov-2003MạnhPhạm Văn 0105343 Quận Bình Thạnh1971 TiH Hồng Hà

Khối 523-Mar-2003MinhTống Quang 0105347 Quận Bình Thạnh1972 TiH Hồng Hà

Khối 507-Aug-2003MinhVõ Ngọc Ánh 0105346 Quận Bình Thạnh1973 TiH Hồng Hà

Khối 412-Jan-2004MinhVõ Hoàng 0105298 Quận Bình Thạnh1974 TiH Hồng Hà

Khối 526-Mar-2003MinhĐinh Châu Ngọc 0105344 Quận Bình Thạnh1975 TiH Hồng Hà

Khối 424-Jul-2004MinhNguyễn Ánh 0105299 Quận Bình Thạnh1976 TiH Hồng Hà

Khối 526-Apr-2003MinhNguyễn Lê Ngọc 0105345 Quận Bình Thạnh1977 TiH Hồng Hà

Khối 516-Mar-2003MinhTrần Huỳnh Khánh 0105328 Quận Bình Thạnh1978 TiH Hồng Hà

Khối 515-May-2003MyHuynh Thị Trà 0105348 Quận Bình Thạnh1979 TiH Hồng Hà

Khối 312-Feb-2005NamĐinh Nho Hoàng 0105260 Quận Bình Thạnh1980 TiH Hồng Hà

Khối 510-Aug-2003NamNguyễn Kim Huế 0105329 Quận Bình Thạnh1981 TiH Hồng Hà

Khối 412-Feb-2004NgânNguyễn Huỳnh Bảo 0105300 Quận Bình Thạnh1982 TiH Hồng Hà

Khối 408-Jul-2004NghiNguyễn Đông 0105301 Quận Bình Thạnh1983 TiH Hồng Hà



Khối 411-Feb-2004NguyênNguyễn Hữu Nam 0105302 Quận Bình Thạnh1984 TiH Hồng Hà

Khối 525-Feb-2003NguyênNinh Bảo 0105350 Quận Bình Thạnh1985 TiH Hồng Hà

Khối 508-Oct-2003NguyênHuỳnh Ngọc Khôi 0105349 Quận Bình Thạnh1986 TiH Hồng Hà

Khối 419-Feb-2004NhânNguyễn Thiện 0105304 Quận Bình Thạnh1987 TiH Hồng Hà

Khối 314-Feb-2005NhânNguyễn Trọng 0105262 Quận Bình Thạnh1988 TiH Hồng Hà

Khối 311-Feb-2005NhậtPhan Thanh 0105263 Quận Bình Thạnh1989 TiH Hồng Hà

Khối 403-Jan-2004NhiLê Nguyễn Hoàng 0105305 Quận Bình Thạnh1990 TiH Hồng Hà

Khối 516-Jul-2003NhiNguyễn Thị Phương 0105354 Quận Bình Thạnh1991 TiH Hồng Hà

Khối 513-Feb-2003NhiPhạm Thị Ngọc 0105351 Quận Bình Thạnh1992 TiH Hồng Hà

Khối 515-Jan-2003NhiTrần Nguyễn Uyên 0105352 Quận Bình Thạnh1993 TiH Hồng Hà

Khối 521-Dec-2003NhiHoàng Lê Yến 0105353 Quận Bình Thạnh1994 TiH Hồng Hà

Khối 520-Aug-2003NhưNguyễn Trần Khánh 0105330 Quận Bình Thạnh1995 TiH Hồng Hà

Khối 311-Jan-2005NhưPhạm Nguyễn Quỳnh 0105264 Quận Bình Thạnh1996 TiH Hồng Hà

Khối 401-Jul-2004PhátTrần Vũ 0105307 Quận Bình Thạnh1997 TiH Hồng Hà

Khối 410-Nov-2004PhátTrần Đức 0105306 Quận Bình Thạnh1998 TiH Hồng Hà

Khối 506-Oct-2003PhiNguyễn Xuân Yến 0105355 Quận Bình Thạnh1999 TiH Hồng Hà

Khối 328-Nov-2005PhúcNguyễn Thị Hồng 0105265 Quận Bình Thạnh2000 TiH Hồng Hà

Khối 529-Mar-2003PhúcNgô Gia 0105356 Quận Bình Thạnh2001 TiH Hồng Hà

Khối 416-Sep-2004PhụngPhan Thanh Yến 0105308 Quận Bình Thạnh2002 TiH Hồng Hà

Khối 410-Jan-2004PhươngNguyễn Thị Thanh 0105310 Quận Bình Thạnh2003 TiH Hồng Hà

Khối 428-Jul-2004PhươngNgô Quỳnh Trúc 0105309 Quận Bình Thạnh2004 TiH Hồng Hà

Khối 403-Jan-2004PhươngNguyễn Ngọc Mai 0105311 Quận Bình Thạnh2005 TiH Hồng Hà

Khối 509-Jul-2003PhươngTrương Nguyễn Việt 0105357 Quận Bình Thạnh2006 TiH Hồng Hà

Khối 415-Jun-2004QuânNguyễn Thanh Thục 0105313 Quận Bình Thạnh2007 TiH Hồng Hà

Khối 423-Jan-2004QuânTrần Đăng 0105312 Quận Bình Thạnh2008 TiH Hồng Hà

Khối 525-Jan-2003QuangVương Minh 0105358 Quận Bình Thạnh2009 TiH Hồng Hà

Khối 409-May-2004QuỳnhNguyễn Thị Phương 0105314 Quận Bình Thạnh2010 TiH Hồng Hà

Khối 402-Jul-2004SơnVũ Trọng Trường 0105315 Quận Bình Thạnh2011 TiH Hồng Hà

Khối 417-Apr-2004TâmPhạm Minh 0105316 Quận Bình Thạnh2012 TiH Hồng Hà

Khối 311-Aug-2005TânHuỳnh Cao 0105266 Quận Bình Thạnh2013 TiH Hồng Hà

Khối 528-Apr-2003TháiPhạm Đình Quốc 0105359 Quận Bình Thạnh2014 TiH Hồng Hà

Khối 305-Mar-2005TháiPhạm Bùi Quốc 0105267 Quận Bình Thạnh2015 TiH Hồng Hà

Khối 419-Aug-2004ThắngPhạm Toàn 0105317 Quận Bình Thạnh2016 TiH Hồng Hà

Khối 429-May-2004ThanhNguyễn Phước Minh 0105318 Quận Bình Thạnh2017 TiH Hồng Hà

Khối 307-Sep-2005ThảoDương Ngọc Uyên 0105268 Quận Bình Thạnh2018 TiH Hồng Hà



Khối 419-Aug-2004ThếPhạm Thanh 0105319 Quận Bình Thạnh2019 TiH Hồng Hà

Khối 307-Nov-2005ThưHồ Ngọc Anh 0105269 Quận Bình Thạnh2020 TiH Hồng Hà

Khối 522-Feb-2003ThưNguyễn Minh 0105360 Quận Bình Thạnh2021 TiH Hồng Hà

Khối 510-Jan-2003ThưĐoàn Nguyễn Khánh 0105361 Quận Bình Thạnh2022 TiH Hồng Hà

Khối 516-Feb-2003ThyPhạm Uyên 0105362 Quận Bình Thạnh2023 TiH Hồng Hà

Khối 530-Aug-2003TỉLê Gia Quốc 0105363 Quận Bình Thạnh2024 TiH Hồng Hà

Khối 524-Nov-2003TiếnPhạm Đỗ Công 0105365 Quận Bình Thạnh2025 TiH Hồng Hà

Khối 524-Jun-2003TiếnPhạm Công 0105364 Quận Bình Thạnh2026 TiH Hồng Hà

Khối 410-Mar-2004TrâmTô Ngọc Thy 0105320 Quận Bình Thạnh2027 TiH Hồng Hà

Khối 329-Dec-2005TrâmLê Nguyễn Quỳnh 0105270 Quận Bình Thạnh2028 TiH Hồng Hà

Khối 513-Dec-2003TrânNguyễn Mỹ Huyền 0105366 Quận Bình Thạnh2029 TiH Hồng Hà

Khối 516-Apr-2003TrânNguyễn Hoàng Bảo 0105367 Quận Bình Thạnh2030 TiH Hồng Hà

Khối 415-May-2004TrangVõ Hoàng Thiên 0105321 Quận Bình Thạnh2031 TiH Hồng Hà

Khối 513-Jun-2003TríĐỗ Trần 0105368 Quận Bình Thạnh2032 TiH Hồng Hà

Khối 529-Oct-2003TrungTrần Quốc 0105369 Quận Bình Thạnh2033 TiH Hồng Hà

Khối 302-Mar-2005TrườngVõ Thiên 0105271 Quận Bình Thạnh2034 TiH Hồng Hà

Khối 527-Dec-2003UyênBùi Phương 0105370 Quận Bình Thạnh2035 TiH Hồng Hà

Khối 317-Jun-2005UyênNguyễn Anh Gia 0105272 Quận Bình Thạnh2036 TiH Hồng Hà

Khối 507-Jan-2003ViệtNguyễn Hoàng 0105371 Quận Bình Thạnh2037 TiH Hồng Hà

Khối 518-Jan-2003VyHuỳnh Phương 0105372 Quận Bình Thạnh2038 TiH Hồng Hà

Khối 301-Feb-2005VyPhạm Hoàng Khánh 0105273 Quận Bình Thạnh2039 TiH Hồng Hà

Khối 414-Nov-2004VyNguyễn Bảo 0105322 Quận Bình Thạnh2040 TiH Hồng Hà

Khối 523-Dec-2003ÝHồ Ngọc Như 0105373 Quận Bình Thạnh2041 TiH Hồng Hà

Khối 420-Aug-2004YếnLê Vương Hải 0105323 Quận Bình Thạnh2042 TiH Hồng Hà

Khối 329-Mar-2005BảoHuỳnh Gia 0108123 Quận Tân Phú2043 TiH Hồng Ngọc

Khối 427-Apr-2004CườngLiêng Chí 0108129 Quận Tân Phú2044 TiH Hồng Ngọc

Khối 314-Feb-2005DươngLê Triều 0108124 Quận Tân Phú2045 TiH Hồng Ngọc

Khối 504-Oct-2003HảoTừ Mỹ 0108135 Quận Tân Phú2046 TiH Hồng Ngọc

Khối 422-Mar-2004KhảiPhan Tấn 0108130 Quận Tân Phú2047 TiH Hồng Ngọc

Khối 527-Mar-2003KhangTrần Quốc 0108137 Quận Tân Phú2048 TiH Hồng Ngọc

Khối 308-Oct-2005KhangNguyễn Phúc 0108125 Quận Tân Phú2049 TiH Hồng Ngọc

Khối 504-Dec-2003KiệtChâu Gia 0108138 Quận Tân Phú2050 TiH Hồng Ngọc

Khối 416-Apr-2004LinhHuỳnh Khánh 0108132 Quận Tân Phú2051 TiH Hồng Ngọc

Khối 510-Jun-2003LongĐinh Hoàng 0108139 Quận Tân Phú2052 TiH Hồng Ngọc

Khối 303-Mar-2005NghiLê Ngọc Khánh 0108127 Quận Tân Phú2053 TiH Hồng Ngọc



Khối 407-Feb-2004NgọcLý Như 0108133 Quận Tân Phú2054 TiH Hồng Ngọc

Khối 505-Feb-2003ThiTô Lễ 0108140 Quận Tân Phú2055 TiH Hồng Ngọc

Khối 415-Dec-2004TrìnhTrần Đăng 0108134 Quận Tân Phú2056 TiH Hồng Ngọc

Khối 323-Mar-2005AnhNguyễn Nam 0108141 Quận Tân Phú2057 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 531-Jul-2003ÁnhĐoàn Thị Ngọc 0108172 Quận Tân Phú2058 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 528-Nov-2003BảoCao Duy 0108173 Quận Tân Phú2059 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 522-Jan-2003BảoLê Nguyên 0108175 Quận Tân Phú2060 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 508-May-2003BảoTrần Công 0108174 Quận Tân Phú2061 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 320-Sep-2005BìnhTạ Thị Thanh 0108143 Quận Tân Phú2062 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 327-Oct-2005ChâuLê Nguyên Bảo 0108144 Quận Tân Phú2063 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 407-Jan-2004DũngPhan Trí 0108154 Quận Tân Phú2064 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 416-Oct-2004HânLê Thị Ngọc 0108155 Quận Tân Phú2065 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 523-Dec-2003HânTô Đặng Bảo 0108176 Quận Tân Phú2066 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 530-Sep-2003HiếuLê Ngọc 0108177 Quận Tân Phú2067 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 407-Jan-2004HuyHồng Huỳnh Gia 0108157 Quận Tân Phú2068 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 524-Apr-2003KhảiLê Huỳnh Công 0108179 Quận Tân Phú2069 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 425-Oct-2004KhangPhạm Nguyên 0108158 Quận Tân Phú2070 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 507-Jun-2003KhangNguyễn Bảo 0108180 Quận Tân Phú2071 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 519-Feb-2003KhangTạ Gia 0108181 Quận Tân Phú2072 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 422-Jan-2004KhanhHuỳnh Ngọc 0108159 Quận Tân Phú2073 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 511-Oct-2003KiênĐào Trung 0108182 Quận Tân Phú2074 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 517-Jun-2003KiênĐỗ Trung 0108183 Quận Tân Phú2075 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 518-Oct-2003LamVòng Thiên 0108184 Quận Tân Phú2076 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 528-Nov-2003LinhBùi Ngọc 0108171 Quận Tân Phú2077 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 404-Dec-2004MinhPhạm Bảo 0108160 Quận Tân Phú2078 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 416-Mar-2004NgânĐỗ Thị Bích 0108161 Quận Tân Phú2079 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 527-Mar-2003NgânPhan Hoàng 0108185 Quận Tân Phú2080 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 414-Mar-2004NgânHồ Thị Như 0108162 Quận Tân Phú2081 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 523-Apr-2003NguyênVòng Hoa Trung 0108186 Quận Tân Phú2082 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 409-Dec-2004PhươngBùi Tú 0108163 Quận Tân Phú2083 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 523-Feb-2003QuânBùi Nguyễn Hoàng 0108187 Quận Tân Phú2084 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 506-Apr-2003ThảoNguyễn Thanh 0108188 Quận Tân Phú2085 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 420-Aug-2004ThưNguyễn Võ Anh 0108167 Quận Tân Phú2086 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 419-Jun-2004TùngLê Anh 0108168 Quận Tân Phú2087 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 405-Mar-2004TuyềnNguyễn Thị Thanh 0108169 Quận Tân Phú2088 TiH Huỳnh Văn Chính



Khối 513-Mar-2003VănTrần Trọng 0108189 Quận Tân Phú2089 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 504-Oct-2003VyLê Hoàng Thúy 0108190 Quận Tân Phú2090 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 420-Sep-2004YênTăng Ngữ 0108170 Quận Tân Phú2091 TiH Huỳnh Văn Chính

Khối 431-Mar-2004AnVõ Trần Khánh 0100834 Quận 22092 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 302-Sep-2005AnhLương Ngọc 0100828 Quận 22093 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 426-Oct-2004AnhPhạm Hoàng Minh 0100835 Quận 22094 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 515-Feb-2003HưngNguyễn Trọng 0100840 Quận 22095 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 426-Feb-2004HuyTrần Phan Thế 0100836 Quận 22096 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 501-Aug-2003LăngPhan Bạch 0100841 Quận 22097 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 315-Mar-2005PhúcLê Hà Hồng 0100829 Quận 22098 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 426-Nov-2004PhươngPhan Lê Quỳnh 0100837 Quận 22099 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 401-Mar-2004PhươngNguyễn Hà 0100838 Quận 22100 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 317-Jan-2005QuỳnhLê Phạm Tú 0100831 Quận 22101 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 325-Mar-2005QuỳnhNguyễn Lương Đan 0100830 Quận 22102 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 411-Apr-2004ThảoĐào Nguyễn Hiếu 0100839 Quận 22103 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 523-Sep-2003ThưPhan Minh 0100842 Quận 22104 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 303-Jun-2005ViPhạm Khánh 0100833 Quận 22105 TiH Huỳnh Văn Ngỡi

Khối 509-Aug-2003AnhPhùng Phước Nguyên 0100576 Quận 12106 TiH Kết Đoàn

Khối 423-Mar-2004AnhPhạm Ngọc Huỳnh 0100587 Quận 12107 TiH Kết Đoàn

Khối 524-Dec-2003ChiếnHoàng Minh 0100575 Quận 12108 TiH Kết Đoàn

Khối 520-Oct-2003ĐăngNguyễn Hải 0100581 Quận 12109 TiH Kết Đoàn

Khối 310-Oct-2005ĐạtNguyễn Tấn 0100602 Quận 12110 TiH Kết Đoàn

Khối 519-May-2003DuyTrịnh Hoàng 0100582 Quận 12111 TiH Kết Đoàn

Khối 324-Apr-2004HânTrương Bảo 0100606 Quận 12112 TiH Kết Đoàn

Khối 312-Oct-2005HiếuTrần Thanh 0100612 Quận 12113 TiH Kết Đoàn

Khối 302-Aug-2005KiểuNguyễn Minh 0100605 Quận 12114 TiH Kết Đoàn

Khối 521-Dec-2003LýĐinh Hồng Thiên 0100584 Quận 12115 TiH Kết Đoàn

Khối 406-Mar-2004MaiNguyễn Thị Tuyết 0100588 Quận 12116 TiH Kết Đoàn

Khối 504-May-2003MinhNguyễn Ngọc 0100578 Quận 12117 TiH Kết Đoàn

Khối 427-Mar-2004MinhHoàng Tuý 0100592 Quận 12118 TiH Kết Đoàn

Khối 306-Feb-2005MinhNgưyễn Đăng 0100600 Quận 12119 TiH Kết Đoàn

Khối 302-Dec-2005NghiNguyễn Phước Đông 0100601 Quận 12120 TiH Kết Đoàn

Khối 429-Dec-2004NhưLê Hòang Đông 0100586 Quận 12121 TiH Kết Đoàn

Khối 427-Apr-2004PhươngLê Cao Nhất 0100591 Quận 12122 TiH Kết Đoàn

Khối 515-Dec-2003QuânLê Minh 0100580 Quận 12123 TiH Kết Đoàn



Khối 522-May-2003QuangNguyễn Minh 0100583 Quận 12124 TiH Kết Đoàn

Khối 302-Aug-2005QuỳnhĐoàn Diễm 0100610 Quận 12125 TiH Kết Đoàn

Khối 513-Oct-2003ThuýNguyễn Đại 0100577 Quận 12126 TiH Kết Đoàn

Khối 514-Feb-2003VănÔn Kiến 0100579 Quận 12127 TiH Kết Đoàn

Khối 403-Oct-2004AnhNguyễn Nhật Phương 0102658 Quận 72128 TiH Kim Đồng

Khối 409-Feb-2004BảoPhan Thiên 0102660 Quận 72129 TiH Kim Đồng

Khối 414-Jan-2004HòaTrần Huỳnh Nhất 0102661 Quận 72130 TiH Kim Đồng

Khối 522-Feb-2003HuyDương Quang 0102676 Quận 72131 TiH Kim Đồng

Khối 422-Jan-2004HuyBùi Minh 0102662 Quận 72132 TiH Kim Đồng

Khối 325-Apr-2005HuyềnVũ Hoàng Thu 0105013 Quận Bình Tân2133 TiH Kim Đồng

Khối 513-Jun-2003LyTrần Hoàng 0102677 Quận 72134 TiH Kim Đồng

Khối 516-Jun-2003NamNguyễn Đức 0105014 Quận Bình Tân2135 TiH Kim Đồng

Khối 406-Aug-2004NgọcLê Thị Bảo 0102664 Quận 72136 TiH Kim Đồng

Khối 406-Apr-2004NhiCao Ngọc Yến 0102667 Quận 72137 TiH Kim Đồng

Khối 429-Aug-2004TàiLê Minh 0102670 Quận 72138 TiH Kim Đồng

Khối 523-Sep-2003ThịnhNguyễn Huỳnh Vĩnh 0102678 Quận 72139 TiH Kim Đồng

Khối 515-May-2003ThyNguyễn Ngọc 0102679 Quận 72140 TiH Kim Đồng

Khối 401-Jan-2004TrâmHuỳnh Bảo 0102671 Quận 72141 TiH Kim Đồng

Khối 415-Apr-2004TrânHồ Ngọc Bảo 0102672 Quận 72142 TiH Kim Đồng

Khối 413-Mar-2004TrangHà Thị Thu 0102673 Quận 72143 TiH Kim Đồng

Khối 414-May-2004TuyềnTrần Thị Thanh 0102674 Quận 72144 TiH Kim Đồng

Khối 423-Jan-2004TuyểnTrần Đình 0102675 Quận 72145 TiH Kim Đồng

Khối 514-Mar-2003AnhNguyễn Ngọc Quỳnh 0100944 Quận 32146 TiH Kỳ Đồng

Khối 412-Jun-2004AnhNguyễn Phan Quốc 0100924 Quận 32147 TiH Kỳ Đồng

Khối 320-Jul-2005AnhPhạm Minh 0100913 Quận 32148 TiH Kỳ Đồng

Khối 523-Feb-2003AnhPhan Hoàng 0100943 Quận 32149 TiH Kỳ Đồng

Khối 304-Oct-2005BáchNguyễn Lâm 0100914 Quận 32150 TiH Kỳ Đồng

Khối 401-Mar-2004BảoNguyễn Vĩnh Gia 0100925 Quận 32151 TiH Kỳ Đồng

Khối 514-Mar-2003ChâuPhan Bảo 0100946 Quận 32152 TiH Kỳ Đồng

Khối 506-Jan-2003ChâuThịnh Ngọc Thảo 0100945 Quận 32153 TiH Kỳ Đồng

Khối 510-Jul-2003ChiLê Nguyễn Lan 0100947 Quận 32154 TiH Kỳ Đồng

Khối 414-Sep-2004ChiTrần Ngọc Quỳnh 0100926 Quận 32155 TiH Kỳ Đồng

Khối 501-Oct-2003ĐoanĐỗ Lê Trúc 0100949 Quận 32156 TiH Kỳ Đồng

Khối 431-Mar-2004DungNguyễn Đan 0100927 Quận 32157 TiH Kỳ Đồng

Khối 526-Dec-2003DuyTrần Khánh 0100950 Quận 32158 TiH Kỳ Đồng



Khối 401-Dec-2004DuyTrần Đào Châu 0100928 Quận 32159 TiH Kỳ Đồng

Khối 406-Oct-2004HàoDương Song 0100929 Quận 32160 TiH Kỳ Đồng

Khối 303-Mar-2005HiềnTrần Thúy 0100916 Quận 32161 TiH Kỳ Đồng

Khối 428-Jul-2004HuyNguyễn Tường 0100930 Quận 32162 TiH Kỳ Đồng

Khối 323-Jan-2005KhangPhan Gia Tấn 0100917 Quận 32163 TiH Kỳ Đồng

Khối 402-Feb-2004KhanhLý Nhật 0100931 Quận 32164 TiH Kỳ Đồng

Khối 519-Sep-2003KhiêmLê Dương Vĩnh 0100951 Quận 32165 TiH Kỳ Đồng

Khối 528-Jan-2003KhoaBùi Đăng 0100952 Quận 32166 TiH Kỳ Đồng

Khối 408-Nov-2004KhoaĐỗ Duy 0100932 Quận 32167 TiH Kỳ Đồng

Khối 424-Mar-2004KhôiDư Thùy Mai 0100933 Quận 32168 TiH Kỳ Đồng

Khối 421-Jan-2004KhuêNguyễn Minh 0100935 Quận 32169 TiH Kỳ Đồng

Khối 407-Mar-2004KhuêĐỗ Bảo Minh 0100934 Quận 32170 TiH Kỳ Đồng

Khối 305-Mar-2005LinhPhan Hoàng Khánh 0100918 Quận 32171 TiH Kỳ Đồng

Khối 328-Jan-2005MaiNguyễn Phúc Xuân 0100919 Quận 32172 TiH Kỳ Đồng

Khối 429-Jun-2004MinhTrịnh Thế 0100936 Quận 32173 TiH Kỳ Đồng

Khối 313-Jun-2005MinhBùi Khôi 0100920 Quận 32174 TiH Kỳ Đồng

Khối 510-Apr-2003MinhNguyễn Phan Hoàng 0100953 Quận 32175 TiH Kỳ Đồng

Khối 316-Jun-2005MyPhạm Hải 0100921 Quận 32176 TiH Kỳ Đồng

Khối 421-Jan-2004NhậtLê Đoàn Minh 0100937 Quận 32177 TiH Kỳ Đồng

Khối 520-Nov-2003NhiTrần Nguyên Ngọc 0100954 Quận 32178 TiH Kỳ Đồng

Khối 405-May-2003NhiCao Lê yến 0100938 Quận 32179 TiH Kỳ Đồng

Khối 507-Nov-2003NhưNguyễn Ngọc Minh 0100955 Quận 32180 TiH Kỳ Đồng

Khối 516-Feb-2003NhưPhạm Quỳnh 0100956 Quận 32181 TiH Kỳ Đồng

Khối 507-Jun-2003OanhPhạm Thái Hoàng 0100957 Quận 32182 TiH Kỳ Đồng

Khối 313-Mar-2005PhúcNgô Đình Nguyên 0100922 Quận 32183 TiH Kỳ Đồng

Khối 517-Jul-2003PhươngVõ Việt 0100958 Quận 32184 TiH Kỳ Đồng

Khối 415-Apr-2004ThưNguyễn Lê Anh 0100940 Quận 32185 TiH Kỳ Đồng

Khối 524-May-2003TínTrần Trung 0100959 Quận 32186 TiH Kỳ Đồng

Khối 419-Feb-2004TrânNguyễn Lê Nam 0100941 Quận 32187 TiH Kỳ Đồng

Khối 428-Aug-2004VinhNguyễn Phúc 0100942 Quận 32188 TiH Kỳ Đồng

Khối 516-Oct-2003VyTrần Đặng Lan 0100960 Quận 32189 TiH Kỳ Đồng

Khối 516-Sep-2003XuânNguyễn Ngọc Mỹ 0100961 Quận 32190 TiH Kỳ Đồng

Khối 509-Mar-2003YếnHoàng Hải 0100962 Quận 32191 TiH Kỳ Đồng

Khối 516-Apr-2003AnĐinh Thị Thúy 0107242 Huyện Nhà Bè2192 TiH Lâm Văn Bền

Khối 424-Jan-2004AnhNguyễn Thị Lan 0107232 Huyện Nhà Bè2193 TiH Lâm Văn Bền



Khối 328-Apr-2005AnhBùi Đức 0107223 Huyện Nhà Bè2194 TiH Lâm Văn Bền

Khối 316-Jul-2005AnhNguyễn Ngọc Đức 0107222 Huyện Nhà Bè2195 TiH Lâm Văn Bền

Khối 430-Jun-2004BảoNguyễn Hữu 0107233 Huyện Nhà Bè2196 TiH Lâm Văn Bền

Khối 423-Jul-2004DuyênNguyễn Hoàng Khánh 0107234 Huyện Nhà Bè2197 TiH Lâm Văn Bền

Khối 512-Jun-2003HoàngĐỗ Huy 0107243 Huyện Nhà Bè2198 TiH Lâm Văn Bền

Khối 521-May-2003HoàngVũ Huy 0107244 Huyện Nhà Bè2199 TiH Lâm Văn Bền

Khối 318-Jan-2005HoàngTrịnh Nguyễn Minh 0107225 Huyện Nhà Bè2200 TiH Lâm Văn Bền

Khối 306-Nov-2005HuyNguyễn Thanh 0107226 Huyện Nhà Bè2201 TiH Lâm Văn Bền

Khối 424-Jun-2004HuyNguyễn Nam 0107236 Huyện Nhà Bè2202 TiH Lâm Văn Bền

Khối 506-Jan-2003KhangThái Hoàng Phúc 0107245 Huyện Nhà Bè2203 TiH Lâm Văn Bền

Khối 515-Jun-2003NhiNguyễn Xuân 0107246 Huyện Nhà Bè2204 TiH Lâm Văn Bền

Khối 318-Oct-2005OanhVũ Hoàng 0107229 Huyện Nhà Bè2205 TiH Lâm Văn Bền

Khối 427-Jul-2004OanhLê Trần Kim 0107237 Huyện Nhà Bè2206 TiH Lâm Văn Bền

Khối 518-Sep-2003PhongNguyễn Minh 0107247 Huyện Nhà Bè2207 TiH Lâm Văn Bền

Khối 514-Feb-2003PhúNgô Nguyễn Hoàng 0107248 Huyện Nhà Bè2208 TiH Lâm Văn Bền

Khối 323-Feb-2005PhướcPhạm Trần Hữu 0107230 Huyện Nhà Bè2209 TiH Lâm Văn Bền

Khối 423-Jun-2004SángĐậu Quang 0107238 Huyện Nhà Bè2210 TiH Lâm Văn Bền

Khối 519-Mar-2003TriềuTrần Quang 0107249 Huyện Nhà Bè2211 TiH Lâm Văn Bền

Khối 410-Nov-2004TúNguyễn Cẩm 0107239 Huyện Nhà Bè2212 TiH Lâm Văn Bền

Khối 512-Mar-2003UyênDương Mỹ 0107250 Huyện Nhà Bè2213 TiH Lâm Văn Bền

Khối 504-Aug-2003UyênĐỗ Phương 0107251 Huyện Nhà Bè2214 TiH Lâm Văn Bền

Khối 321-Mar-2005VyNguyễn Ngọc Tuyền 0107231 Huyện Nhà Bè2215 TiH Lâm Văn Bền

Khối 420-Jul-2004YếnLương Thị Cẩm 0107240 Huyện Nhà Bè2216 TiH Lâm Văn Bền

Khối 512-Nov-2003AnhĐỗ Hoàng 0102707 Quận 72217 TiH Lê Anh Xuân

Khối 505-Apr-2003AnhNgụy Phan 0102708 Quận 72218 TiH Lê Anh Xuân

Khối 417-Aug-2004AnhLê Nguyễn Minh 0102687 Quận 72219 TiH Lê Anh Xuân

Khối 423-Feb-2004ĐăngNguyễn Minh 0102688 Quận 72220 TiH Lê Anh Xuân

Khối 517-Oct-2003ĐạtLê Tiến 0102709 Quận 72221 TiH Lê Anh Xuân

Khối 403-Jan-2004ĐạtChâu Phước 0102689 Quận 72222 TiH Lê Anh Xuân

Khối 527-Mar-2003ĐiềnVõ Nguyễn Phúc 0102710 Quận 72223 TiH Lê Anh Xuân

Khối 315-Sep-2005ĐứcMai Ngọc Minh 0102681 Quận 72224 TiH Lê Anh Xuân

Khối 505-May-2003DuyBùi Huỳnh Thanh 0102711 Quận 72225 TiH Lê Anh Xuân

Khối 329-Nov-2005HânĐỗ Hoàng Bảo 0102682 Quận 72226 TiH Lê Anh Xuân

Khối 512-Jan-2003HânNgô Gia 0102712 Quận 72227 TiH Lê Anh Xuân

Khối 526-Apr-2003HậuLê Hùng 0102713 Quận 72228 TiH Lê Anh Xuân



Khối 409-Jun-2004HiếuNguyễn Chí 0102691 Quận 72229 TiH Lê Anh Xuân

Khối 511-May-2003HoàngĐặng Thanh 0102714 Quận 72230 TiH Lê Anh Xuân

Khối 505-Jul-2003HộiĐinh Hà Khánh 0102715 Quận 72231 TiH Lê Anh Xuân

Khối 408-Jan-2004KhangPhan Đức Nguyên 0102693 Quận 72232 TiH Lê Anh Xuân

Khối 412-Jan-2004KhanhTrần Gia 0102694 Quận 72233 TiH Lê Anh Xuân

Khối 512-Jun-2003KhanhVõ Bùi Vân 0102716 Quận 72234 TiH Lê Anh Xuân

Khối 431-Jan-2004KiênHoàng Trung 0102695 Quận 72235 TiH Lê Anh Xuân

Khối 511-Nov-2003LinhLê Nguyễn Khánh 0102717 Quận 72236 TiH Lê Anh Xuân

Khối 401-Mar-2004LinhTrần Khánh 0102696 Quận 72237 TiH Lê Anh Xuân

Khối 526-Jan-2003MinhPhạm Phúc Tuấn 0102719 Quận 72238 TiH Lê Anh Xuân

Khối 510-Dec-2003MinhNguyễn Hoàng Chiêu 0102718 Quận 72239 TiH Lê Anh Xuân

Khối 401-Dec-2004NgàPhạm Bảo 0102697 Quận 72240 TiH Lê Anh Xuân

Khối 501-Jun-2003NghiChâu Bảo 0102720 Quận 72241 TiH Lê Anh Xuân

Khối 331-Jan-2005NgọcNguyễn Thị Khánh 0102684 Quận 72242 TiH Lê Anh Xuân

Khối 505-Nov-2003NgọcLê Minh 0102721 Quận 72243 TiH Lê Anh Xuân

Khối 511-Nov-2003NguyênNguyễn Đình 0102722 Quận 72244 TiH Lê Anh Xuân

Khối 516-Feb-2003NhiNguyễn Ngọc Yến 0102723 Quận 72245 TiH Lê Anh Xuân

Khối 412-Apr-2004PhươngLê Đức 0102699 Quận 72246 TiH Lê Anh Xuân

Khối 428-Jul-2004TânNgô Minh 0102700 Quận 72247 TiH Lê Anh Xuân

Khối 307-Apr-2005TháiHoàng Quốc 0102685 Quận 72248 TiH Lê Anh Xuân

Khối 406-Jan-2004ThanhNguyễn Thị Thái 0102701 Quận 72249 TiH Lê Anh Xuân

Khối 425-Dec-2004ThảoPhạm Thanh 0102702 Quận 72250 TiH Lê Anh Xuân

Khối 431-Jan-2004ThươngNguyễn Sông 0102703 Quận 72251 TiH Lê Anh Xuân

Khối 521-Jul-2003TrangNguyễn Quỳnh 0102725 Quận 72252 TiH Lê Anh Xuân

Khối 422-Aug-2004TrungLê Thành 0102705 Quận 72253 TiH Lê Anh Xuân

Khối 316-Oct-2005VănHuỳnh Gia 0102686 Quận 72254 TiH Lê Anh Xuân

Khối 518-Dec-2003VyNguyễn Hồng Thảo 0102726 Quận 72255 TiH Lê Anh Xuân

Khối 429-Jan-2004VyNguyễn Quỳnh Phương 0102706 Quận 72256 TiH Lê Anh Xuân

Khối 527-Oct-2003AnhVõ Hy Hải 0101914 Quận 52257 TiH Lê Đình Chinh

Khối 520-Jan-2003ÁnhTrịnh Ngọc 0101915 Quận 52258 TiH Lê Đình Chinh

Khối 430-Dec-2004BảoSơn Lê Ngọc 0104364 Quận 112259 TiH Lê Đình Chinh

Khối 428-Mar-2004BốiTrần Hân 0104365 Quận 112260 TiH Lê Đình Chinh

Khối 529-Jul-2003BộiXin Âu Bội 0104384 Quận 112261 TiH Lê Đình Chinh

Khối 301-Sep-2005ĐạtVăn Anh 0104353 Quận 112262 TiH Lê Đình Chinh

Khối 401-Mar-2004ĐạtTrương Vĩnh 0104366 Quận 112263 TiH Lê Đình Chinh



Khối 302-Mar-2005DiTrần Uyển 0104354 Quận 112264 TiH Lê Đình Chinh

Khối 511-Mar-2003GiaĐặng Hoàng 0104386 Quận 112265 TiH Lê Đình Chinh

Khối 405-Feb-2004HoàngNguyễn Minh 0104369 Quận 112266 TiH Lê Đình Chinh

Khối 508-Apr-2003HưngHồ Tuấn 0101916 Quận 52267 TiH Lê Đình Chinh

Khối 305-May-2005HưngTừ Tuấn 0104355 Quận 112268 TiH Lê Đình Chinh

Khối 518-Jul-2003HuyDương Anh 0101917 Quận 52269 TiH Lê Đình Chinh

Khối 513-Jun-2003KhangTriệu Nguyên 0101919 Quận 52270 TiH Lê Đình Chinh

Khối 306-Apr-2005KhangNguyễn Nam 0104356 Quận 112271 TiH Lê Đình Chinh

Khối 503-Nov-2003LinhLâm Gia 0101920 Quận 52272 TiH Lê Đình Chinh

Khối 519-May-2003LợiNguyễn Thị Huệ 0101921 Quận 52273 TiH Lê Đình Chinh

Khối 503-Feb-2003MaiTrần Ngô Lệ 0104390 Quận 112274 TiH Lê Đình Chinh

Khối 507-May-2003NghiHoàng Quí 0104392 Quận 112275 TiH Lê Đình Chinh

Khối 515-Apr-2003NghiNguyễn Mỹ 0104393 Quận 112276 TiH Lê Đình Chinh

Khối 508-May-2003NgọcTường Bảo 0101922 Quận 52277 TiH Lê Đình Chinh

Khối 403-Apr-2004NgọcMai Giáng 0104370 Quận 112278 TiH Lê Đình Chinh

Khối 517-May-2003NguyênThái Thế 0101923 Quận 52279 TiH Lê Đình Chinh

Khối 526-Dec-2003NhânDư Trọng 0104395 Quận 112280 TiH Lê Đình Chinh

Khối 328-Jan-2005NhânLê Thành 0104358 Quận 112281 TiH Lê Đình Chinh

Khối 419-Aug-2004NhiNguyễn Ngọc Bảo 0104371 Quận 112282 TiH Lê Đình Chinh

Khối 314-Oct-2005NhưĐỗ Hoàng Quỳnh 0104359 Quận 112283 TiH Lê Đình Chinh

Khối 402-Apr-2004PhânLa Diễm 0104372 Quận 112284 TiH Lê Đình Chinh

Khối 421-Feb-2004PhongTiền Hào 0104373 Quận 112285 TiH Lê Đình Chinh

Khối 411-Mar-2004PhúcĐinh Hồng 0104374 Quận 112286 TiH Lê Đình Chinh

Khối 407-Jun-2004PhụngLâm Yến 0104375 Quận 112287 TiH Lê Đình Chinh

Khối 317-Jan-2005PhươngQuách Tú 0104360 Quận 112288 TiH Lê Đình Chinh

Khối 525-Nov-2003PhượngTạ Mỹ 0104396 Quận 112289 TiH Lê Đình Chinh

Khối 315-Sep-2005TâmTrịnh Minh 0101912 Quận 52290 TiH Lê Đình Chinh

Khối 401-Oct-2004ThắngTrần Hữu 0104376 Quận 112291 TiH Lê Đình Chinh

Khối 518-Feb-2003ThịnhTrần Thị Kim 0104399 Quận 112292 TiH Lê Đình Chinh

Khối 302-Oct-2005ThịnhThái Quốc 0104361 Quận 112293 TiH Lê Đình Chinh

Khối 409-Feb-2004ThôngLê Bá 0104377 Quận 112294 TiH Lê Đình Chinh

Khối 518-Sep-2003ThủyĐặng Thanh 0101929 Quận 52295 TiH Lê Đình Chinh

Khối 523-Apr-2003ThủyNguyễn Thanh 0101928 Quận 52296 TiH Lê Đình Chinh

Khối 527-Apr-2003TínĐỗ Hữu 0104400 Quận 112297 TiH Lê Đình Chinh

Khối 417-Dec-2004TínĐào Trung 0104378 Quận 112298 TiH Lê Đình Chinh



Khối 526-Mar-2003TrungNguyễn Minh 0101930 Quận 52299 TiH Lê Đình Chinh

Khối 419-Oct-2004TrungLiên Thặng Quý 0104379 Quận 112300 TiH Lê Đình Chinh

Khối 525-Jul-2003TuệTạ Thành Gia 0104401 Quận 112301 TiH Lê Đình Chinh

Khối 517-Jan-2003VyTrương Thanh 0101931 Quận 52302 TiH Lê Đình Chinh

Khối 405-Oct-2004VyNguyễn Phước Lê 0104380 Quận 112303 TiH Lê Đình Chinh

Khối 517-Jun-2003VyTất Lê Diệu 0104402 Quận 112304 TiH Lê Đình Chinh

Khối 301-Jan-2005XuânNguyễn Ngọc Thanh 0104362 Quận 112305 TiH Lê Đình Chinh

Khối 418-Apr-2004ÝXầm Như 0104381 Quận 112306 TiH Lê Đình Chinh

Khối 420-Jul-2004YếnNguyễn Tiền Kim 0104382 Quận 112307 TiH Lê Đình Chinh

Khối 421-Mar-2004AnPhạm Bảo 0100426 Quận 12308 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 509-Oct-2003ÂnĐại Thiên 0100363 Quận 12309 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 528-Apr-2003AnhĐỗ Gia Nhật 0100323 Quận 12310 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 514-Apr-2003AnhTrần Mỹ 0100358 Quận 12311 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 527-Apr-2003AnhBùi Hoàng 0100310 Quận 12312 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 419-Jul-2004AnhPhạm Đức 0100385 Quận 12313 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 430-May-2004AnhVasudevan Tùng 0100365 Quận 12314 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 505-Jun-2003AnhBùi Phương 0100331 Quận 12315 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 426-Jun-2004AnhNguyễn Quỳnh 0100417 Quận 12316 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 410-Aug-2004AnhTrịnh Ngọc Tử 0100415 Quận 12317 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 408-Sep-2004AnhNguyễn Huỳnh Trúc 0100435 Quận 12318 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 429-Mar-2004AnhChung Bội 0100384 Quận 12319 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 418-Jan-2004AnhDương Quỳnh 0100375 Quận 12320 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 329-Mar-2005AnhTrần Quang Tuấn 0100460 Quận 12321 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 408-Aug-2004AnhLê Hoàng Tường 0100381 Quận 12322 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 518-Jan-2003AnhLê Phương 0100324 Quận 12323 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 521-Jan-2003ÁnhHuỳnh Ngọc Thuận 0100307 Quận 12324 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 427-Oct-2004BìnhNguyễn Huy 0100396 Quận 12325 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 405-Sep-2004ChâuLê Lâm Minh 0100399 Quận 12326 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 420-Nov-2004ChâuTrần Hoàng Minh 0100370 Quận 12327 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 315-Aug-2005ChiPhạm Lan 0100457 Quận 12328 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 420-Oct-2004ChươngTrần Châu Huỳnh 0100416 Quận 12329 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 415-Jan-2004ĐanLiêu Linh 0100433 Quận 12330 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 501-Jul-2003ĐăngVũ Hải 0100296 Quận 12331 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 426-Oct-2004ĐứcVõ Anh 0100428 Quận 12332 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 420-May-2004DungTô Nguyễn Hoàng 0100418 Quận 12333 TiH Lê Ngọc Hân



Khối 301-Feb-2005DũngPhạm Toàn Anh 0100437 Quận 12334 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 409-Jan-2004DươngNguyễn Xuân Hoàng 0100391 Quận 12335 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 428-Jan-2004DuyHoàng Anh 0100410 Quận 12336 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 304-Mar-2005HàPhạm Ngọc Khánh 0100466 Quận 12337 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 522-May-2003HàTrần Thu 0100320 Quận 12338 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 516-Feb-2003HàPhạm Hoàng 0100349 Quận 12339 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 528-Mar-2003HàNguyễn San 0100306 Quận 12340 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 531-May-2003HạcTrần Phương Hoàng 0100322 Quận 12341 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 517-Feb-2003HảiTrần Việt 0100314 Quận 12342 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 514-Mar-2003HảiNgô Quang 0100303 Quận 12343 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 417-Feb-2004HânTrần Bảo 0100386 Quận 12344 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 310-Oct-2005HânNguyễn Gia 0100442 Quận 12345 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 409-Aug-2004HânNguyễn Hoàng Mai 0100378 Quận 12346 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 424-Feb-2004HàoNguyễn Ngọc 0100368 Quận 12347 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 402-Sep-2004HiếuĐinh Trọng 0100412 Quận 12348 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 420-Jul-2004HoaLê Mỹ Kim 0100383 Quận 12349 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 408-Jun-2004HoàngLê Kim 0100388 Quận 12350 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 522-Apr-2003HưngNguyễn Tuấn 0100332 Quận 12351 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 414-Jan-2004HuyĐặng Nhật 0100369 Quận 12352 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 517-Sep-2003HuyLý An 0100312 Quận 12353 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 412-Oct-2004KhảiPhó Trí 0100389 Quận 12354 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 530-Jan-2003KhangCao Thiện 0100292 Quận 12355 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 318-Feb-2005KhangĐặng Nguyên 0100444 Quận 12356 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 311-Mar-2005KhangNguyễn Tuấn 0100461 Quận 12357 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 410-Aug-2004KhangNguyên 0100436 Quận 12358 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 313-Feb-2005KhanhTrần Nguyễn Hải 0100454 Quận 12359 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 507-Jan-2003KhanhTừ Phương 0100350 Quận 12360 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 408-Aug-2004KhanhNguyễn Việt Thuỵ 0100409 Quận 12361 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 409-Jan-2004KhanhVăn Bảo 0100432 Quận 12362 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 506-Jan-2003KhánhPhạm Gia 0100291 Quận 12363 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 526-Dec-2003KhoaBùi Vũ 0100336 Quận 12364 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 402-Mar-2004KhoaTạ Hà Anh 0100367 Quận 12365 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 418-Dec-2004KhoaLê Đăng 0100371 Quận 12366 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 503-Mar-2003KhôiNgô Hoàng 0100342 Quận 12367 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 522-Jan-2003KhôiTrần Minh 0100300 Quận 12368 TiH Lê Ngọc Hân



Khối 305-Jul-2005KhôiHà Tuấn 0100451 Quận 12369 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 529-Jun-2003KhôiTrần Đăng 0100360 Quận 12370 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 527-Jan-2003KhôiNguyễn Thanh 0100298 Quận 12371 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 524-May-2003KhôiNgô Xuân Minh 0100315 Quận 12372 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 401-Feb-2004KhuêPhạm An 0100404 Quận 12373 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 326-Jul-2005KiệtTrần Mạnh Trí 0100443 Quận 12374 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 319-Aug-2005LanNguyễn Chi 0100452 Quận 12375 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 415-Jan-2004LinhNguyễn Hoàng Khánh 0100393 Quận 12376 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 518-Oct-2003LinhLê Hiền 0100326 Quận 12377 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 515-Dec-2003LinhPhạm Ngọc Khánh 0100343 Quận 12378 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 525-Oct-2003LinhNguyễn Khánh 0100305 Quận 12379 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 311-May-2005LinhLê Khánh 0100439 Quận 12380 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 507-Feb-2003LongTrương Kim 0100327 Quận 12381 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 511-Apr-2003MaiNguyễn Thị Phương 0100337 Quận 12382 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 318-May-2005MiLê Phạm Trà 0100463 Quận 12383 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 412-Sep-2004MiênLê Hà 0100397 Quận 12384 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 428-Aug-2004MinhNguyễn Anh 0100411 Quận 12385 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 526-Feb-2003MinhTrần Lê 0100352 Quận 12386 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 424-Nov-2004MinhThạch Khiết 0100394 Quận 12387 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 431-Dec-2004MinhPhan Hải 0100402 Quận 12388 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 315-Mar-2005MinhĐào Hữu Hoàng 0100464 Quận 12389 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 306-Mar-2005MinhNguyễn Văn Quang 0100459 Quận 12390 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 418-Sep-2004MinhTrịnh Gia 0100373 Quận 12391 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 328-Jul-2005MinhNguyễn Lê Hồng 0100440 Quận 12392 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 529-Oct-2003MinhNguyễn Trần Quang 0100299 Quận 12393 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 328-Feb-2005MinhTrần Đức 0100445 Quận 12394 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 518-Jul-2003NamNguyễn Hoàng 0100345 Quận 12395 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 527-Oct-2003NghiLâm Triều 0100361 Quận 12396 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 320-Jun-2005NghiTrần Gia 0100450 Quận 12397 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 520-Mar-2003NghiNguyễn Phạm Vĩnh 0100293 Quận 12398 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 505-Oct-2003NghiTrần Trịnh Vương 0100351 Quận 12399 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 402-Aug-2004NghiVõ Xuân 0100401 Quận 12400 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 413-Jan-2004NguyênHồ Lê Khánh 0100406 Quận 12401 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 401-Jan-2004NguyênĐỗ Khoa 0100377 Quận 12402 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 425-Dec-2004NguyênTrần Thanh 0100423 Quận 12403 TiH Lê Ngọc Hân



Khối 530-Mar-2003NhãThân Thanh 0100359 Quận 12404 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 302-Mar-2005NhânHuỳnh Thành 0100447 Quận 12405 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 406-Nov-2004NhậtLương Minh 0100425 Quận 12406 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 522-Jan-2003NhiLê Thụy Hạnh 0100295 Quận 12407 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 501-Jun-2003NhiPhạm Tú 0100328 Quận 12408 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 429-Jan-2004NhiTrần Quỳnh 0100430 Quận 12409 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 515-Aug-2003NhưPhan Tâm 0100318 Quận 12410 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 507-Dec-2003NhưLâm Thảo 0100309 Quận 12411 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 319-Feb-2005PhilipLê Trần 0100458 Quận 12412 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 518-Mar-2003PhúHuỳnh Gia 0100302 Quận 12413 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 413-Apr-2004PhúcPhạm Gia 0100421 Quận 12414 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 418-May-2004PhụngNguyễn Đức Kim 0100403 Quận 12415 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 511-Oct-2003PhươngĐỗ Uyên 0100311 Quận 12416 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 406-Feb-2004PhươngNguyễn Khánh 0100374 Quận 12417 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 314-Jun-2005QuânPhạm Nguyễn Hoàng 0100446 Quận 12418 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 509-Jul-2003QuânTrần Thế Phương 0100347 Quận 12419 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 425-Aug-2004QuânLê Hải Long 0100390 Quận 12420 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 417-Sep-2004QuânNguyễn Lê Minh 0100376 Quận 12421 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 401-Jan-2004QuânĐinh Thế 0100366 Quận 12422 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 328-Jun-2005QuânLan Hiếu 0100465 Quận 12423 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 329-Mar-2005QuânPhạm Hạ Hữu 0100438 Quận 12424 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 425-Oct-2004QuânTrần Đình Minh 0100413 Quận 12425 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 513-Nov-2003QuânVũ Nguyễn Huệ 0100357 Quận 12426 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 303-Jun-2005QuangNguyễn Trần Minh 0100449 Quận 12427 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 425-Oct-2004QuangLê Hữu Ngọc 0100424 Quận 12428 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 413-May-2004SanNguyễn Hồ Tuệ 0100405 Quận 12429 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 404-Jan-2004ThànhNguyễn Nam 0100379 Quận 12430 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 403-Feb-2004ThịnhNguyễn Võ Toàn 0100364 Quận 12431 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 522-Apr-2003ThịnhTrần Khánh 0100316 Quận 12432 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 517-Jan-2003ThịnhNguyễn Trần Mỹ 0100334 Quận 12433 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 407-May-2004ThưBùi Thị Minh 0100434 Quận 12434 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 419-Jul-2004ThưNguyễn Ngọc Anh 0100420 Quận 12435 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 419-May-2004ThyTrương Nguyễn Hồng 0100422 Quận 12436 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 420-Jan-2004ThyTrần Phạm Minh 0100398 Quận 12437 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 412-May-2004TiênNguyễn Bảo 0100400 Quận 12438 TiH Lê Ngọc Hân



Khối 403-Jul-2004TiếnNguyễn Lê 0100387 Quận 12439 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 426-Mar-2004TínVăn Trung 0100419 Quận 12440 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 323-Sep-2005ToànĐỗ Trí 0100462 Quận 12441 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 421-Feb-2004TrâmNguyễn Hà Phương 0100382 Quận 12442 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 330-Oct-2005TrânLê Ngọc Bảo 0100441 Quận 12443 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 513-Dec-2003TrangLê Vi 0100301 Quận 12444 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 514-Jan-2003TrangĐinh Hồ Thanh 0100294 Quận 12445 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 324-Nov-2005TrangPhạm Nguyên 0100453 Quận 12446 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 508-Jul-2003TrangNguyễn Minh 0100329 Quận 12447 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 505-Jun-2003TríĐặng Đức 0100353 Quận 12448 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 517-Sep-2003TríNguyễn Minh 0100308 Quận 12449 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 428-Oct-2004TúLê Anh 0100431 Quận 12450 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 505-Sep-2003TuấnPhạm Hoàng Quốc 0100317 Quận 12451 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 509-Apr-2003TuấnHuỳnh Phạm Anh 0100319 Quận 12452 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 509-Dec-2003TuấnHồ Minh 0100339 Quận 12453 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 410-Aug-2004TuấnLê Mạnh 0100372 Quận 12454 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 508-Nov-2003TùngVũ Mạnh 0100335 Quận 12455 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 509-Nov-2003TùngHoàng 0100297 Quận 12456 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 509-May-2003UyênDương Khánh 0100348 Quận 12457 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 518-Apr-2003VinhNguyễn Hoàng 0100340 Quận 12458 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 531-Jul-2003VyNguyễn Hải 0100330 Quận 12459 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 423-May-2004VyNguyễn Đinh Tường 0100407 Quận 12460 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 514-Jun-2003VyĐỗ Hoàng 0100354 Quận 12461 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 419-Jan-2004VỹTiêu Chí 0100427 Quận 12462 TiH Lê Ngọc Hân

Khối 501-Oct-2003AnhNguyễn Quỳnh 0104046 Quận 102463 TiH Lê Thị Riêng

Khối 420-Apr-2004DuyNguyễn Hoàng 0104037 Quận 102464 TiH Lê Thị Riêng

Khối 508-Jan-2003HoàngBùi Quốc 0104049 Quận 102465 TiH Lê Thị Riêng

Khối 412-Mar-2004HuyLê Gia 0104039 Quận 102466 TiH Lê Thị Riêng

Khối 509-Mar-2003KhảiNguyễn Thế 0104050 Quận 102467 TiH Lê Thị Riêng

Khối 317-Apr-2005KhangVũ Huy Gia 0104028 Quận 102468 TiH Lê Thị Riêng

Khối 423-Jun-2004NhânNguyễn Thành 0104041 Quận 102469 TiH Lê Thị Riêng

Khối 401-Apr-2004ThạchPhan Minh 0104045 Quận 102470 TiH Lê Thị Riêng

Khối 507-Oct-2003ThyNguyễn Phạm Hoàng 0104059 Quận 102471 TiH Lê Thị Riêng

Khối 302-Apr-2005TiênLê Nguyễn Thủy 0104035 Quận 102472 TiH Lê Thị Riêng

Khối 512-May-2003ToànNguyễn Quý 0104061 Quận 102473 TiH Lê Thị Riêng



Khối 318-Feb-2005AnhHuỳnh Nguyễn Phương 0102305 Quận 62474 TiH Lê Văn Tám

Khối 428-May-2004BìnhLê Ngọc 0102316 Quận 62475 TiH Lê Văn Tám

Khối 501-Jun-2003ChươngVõ Cẩm 0102336 Quận 62476 TiH Lê Văn Tám

Khối 522-Jan-2003DiệuLiêng Bích 0102337 Quận 62477 TiH Lê Văn Tám

Khối 510-Mar-2003HiềnHà Xuân 0102338 Quận 62478 TiH Lê Văn Tám

Khối 524-Oct-2003KhôiDư Quang 0102339 Quận 62479 TiH Lê Văn Tám

Khối 521-Nov-2003LinhNguyễn Ngọc Phương 0102340 Quận 62480 TiH Lê Văn Tám

Khối 427-Jan-2004LinhĐào Tấn Thuỳ 0102323 Quận 62481 TiH Lê Văn Tám

Khối 509-Aug-2003LộcNguyễn Tấn 0102341 Quận 62482 TiH Lê Văn Tám

Khối 405-Oct-2004LongHồ Quang 0102322 Quận 62483 TiH Lê Văn Tám

Khối 422-Aug-2004MinhTrần Anh 0102326 Quận 62484 TiH Lê Văn Tám

Khối 314-Oct-2005NgânPhan Lê Hải 0102306 Quận 62485 TiH Lê Văn Tám

Khối 305-May-2005NghĩaHuỳnh Hiếu 0102307 Quận 62486 TiH Lê Văn Tám

Khối 502-Jun-2003NgọcNgô Mỹ 0102335 Quận 62487 TiH Lê Văn Tám

Khối 524-Oct-2003NhưNgô Ngọc 0102342 Quận 62488 TiH Lê Văn Tám

Khối 402-Apr-2004PhúcLâm Hoài 0102327 Quận 62489 TiH Lê Văn Tám

Khối 406-Apr-2004QuyênLê Ngọc Phương 0102328 Quận 62490 TiH Lê Văn Tám

Khối 513-Jul-2003QuyênLê Đoàn Phương 0102343 Quận 62491 TiH Lê Văn Tám

Khối 505-Sep-2003SinhDương Tử 0102344 Quận 62492 TiH Lê Văn Tám

Khối 328-Jul-2005SơnĐặng Hữu Trung 0102310 Quận 62493 TiH Lê Văn Tám

Khối 416-May-2004ThưNguyễn Ngọc Minh 0102330 Quận 62494 TiH Lê Văn Tám

Khối 410-Mar-2004TríCa Đức 0102332 Quận 62495 TiH Lê Văn Tám

Khối 506-Feb-2003TrườngNguyễn Xuân 0102345 Quận 62496 TiH Lê Văn Tám

Khối 417-Apr-2004UyênNguyễn Huỳnh Phương 0102333 Quận 62497 TiH Lê Văn Tám

Khối 504-Jul-2003VinhHồ Quang 0102346 Quận 62498 TiH Lê Văn Tám

Khối 507-Feb-2003XuânQuách Thanh 0102347 Quận 62499 TiH Lê Văn Tám

Khối 403-Mar-2004AnhNguyễn Thị Vân 0104681 Quận 122500 TiH Lê Văn Thọ

Khối 406-Jan-2004ĐăngBùi Vũ Thiên 0104683 Quận 122501 TiH Lê Văn Thọ

Khối 522-Mar-2003KhôiPhạm Hoàng 0104684 Quận 122502 TiH Lê Văn Thọ

Khối 521-Jan-2003KiệtTrang Tuấn 0104685 Quận 122503 TiH Lê Văn Thọ

Khối 413-Sep-2004PhátPhạm Nguyễn Hồng 0104686 Quận 122504 TiH Lê Văn Thọ

Khối 516-Apr-2003QuânTrần Lê Minh 0104687 Quận 122505 TiH Lê Văn Thọ

Khối 525-Jul-2003QuyênLâm Hiếu 0104688 Quận 122506 TiH Lê Văn Thọ

Khối 411-Jan-2004QuyênĐỗ Mỹ 0104691 Quận 122507 TiH Lê Văn Thọ

Khối 428-Jul-2004TiênNguyễn Thị Cẩm 0104689 Quận 122508 TiH Lê Văn Thọ



Khối 502-Apr-2003TràVõ Hương 0104690 Quận 122509 TiH Lê Văn Thọ

Khối 302-Jul-2005ĐứcLê Việt 0103697 Quận 92510 TiH Lê Văn Việt

Khối 512-Nov-2003HàNguyễn Thị  Việt 0103654 Quận 92511 TiH Lê Văn Việt

Khối 319-Jul-2005HânLê Gia 0103708 Quận 92512 TiH Lê Văn Việt

Khối 402-Jul-2004HânTrương Gia 0103676 Quận 92513 TiH Lê Văn Việt

Khối 425-Jun-2004HiếuNguyễn  Trọng 0103677 Quận 92514 TiH Lê Văn Việt

Khối 408-Jan-2004HuyLê Quốc 0103678 Quận 92515 TiH Lê Văn Việt

Khối 515-Jul-2003HuyNguyễn Bảo 0103655 Quận 92516 TiH Lê Văn Việt

Khối 528-Feb-2003KhangMai Phúc 0103656 Quận 92517 TiH Lê Văn Việt

Khối 508-Dec-2003KhôiNguyễn An 0103657 Quận 92518 TiH Lê Văn Việt

Khối 510-Jun-2003KiệtLê Tuấn 0103660 Quận 92519 TiH Lê Văn Việt

Khối 513-Dec-2003KiệtLê Gia 0103658 Quận 92520 TiH Lê Văn Việt

Khối 526-Jun-2003KiệtNguyễn Gia 0103659 Quận 92521 TiH Lê Văn Việt

Khối 405-Nov-2004LươngĐào  Tống  Phúc 0103681 Quận 92522 TiH Lê Văn Việt

Khối 523-Aug-2003NghĩaNguyễn Đặng 0103672 Quận 92523 TiH Lê Văn Việt

Khối 410-Sep-2004NgọcNguyễn Hoàng Bích 0103682 Quận 92524 TiH Lê Văn Việt

Khối 401-Jan-2004NgọcPhạm Mai Bảo 0103684 Quận 92525 TiH Lê Văn Việt

Khối 517-Jan-2003NgọcĐoàn Thị Như 0103662 Quận 92526 TiH Lê Văn Việt

Khối 403-Jun-2004NgọcHoàng Minh 0103683 Quận 92527 TiH Lê Văn Việt

Khối 304-Jan-2005NguyênĐặng Phúc 0103702 Quận 92528 TiH Lê Văn Việt

Khối 430-Apr-2004NhưNguyễn Phương 0103685 Quận 92529 TiH Lê Văn Việt

Khối 429-May-2004PhúcLê Thiên 0103686 Quận 92530 TiH Lê Văn Việt

Khối 421-Mar-2004PhươngNguyễn Hà 0103687 Quận 92531 TiH Lê Văn Việt

Khối 415-Oct-2004TâmLưu  Thị  Thanh 0103688 Quận 92532 TiH Lê Văn Việt

Khối 401-Jul-2004ThưBùi Minh 0103690 Quận 92533 TiH Lê Văn Việt

Khối 502-Sep-2003ThưHồ Huỳnh Minh 0103671 Quận 92534 TiH Lê Văn Việt

Khối 519-Jan-2003ThứcLê Duy 0103663 Quận 92535 TiH Lê Văn Việt

Khối 408-Oct-2004TiênNguyễn Thị Xuân 0103691 Quận 92536 TiH Lê Văn Việt

Khối 509-Sep-2003TríNguyễn Đặng Minh 0103664 Quận 92537 TiH Lê Văn Việt

Khối 523-Jan-2003UyênNguyễn Thị Tú 0103665 Quận 92538 TiH Lê Văn Việt

Khối 513-Dec-2003UyênĐỗ Phương 0103666 Quận 92539 TiH Lê Văn Việt

Khối 521-Mar-2003VânNguyễn Thế Thanh 0103667 Quận 92540 TiH Lê Văn Việt

Khối 417-Sep-2004VyNguyễn Thục Hạ 0103692 Quận 92541 TiH Lê Văn Việt

Khối 519-Jan-2003ÝHồng Ngọc Như 0103668 Quận 92542 TiH Lê Văn Việt

Khối 523-Aug-2003AnNguyễn Hoài Mỹ 0103743 Quận 92543 TiH Long Thạnh Mỹ



Khối 324-Jan-2005AnhTrần Nguyễn Hoàng 0103714 Quận 92544 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 427-Jan-2004ĐàoNguyễn Hồng 0103723 Quận 92545 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 431-Jan-2004GiangHuỳnh 0103740 Quận 92546 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 429-Jun-2004HânTrần Lê Gia 0103725 Quận 92547 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 414-Jan-2004HằngHuỳnh Thị Thanh 0103724 Quận 92548 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 503-Jan-2003HoànNguyễn Đức Khải 0103755 Quận 92549 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 518-Oct-2003HuyNguyễn Đức 0103746 Quận 92550 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 425-Jan-2004HuyNguyễn Thành 0103726 Quận 92551 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 317-May-2005KhánhNguyễn Hoàng Ngọc 0103715 Quận 92552 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 521-May-2003KhoaĐỗ Đăng 0103756 Quận 92553 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 505-Jan-2003KiênĐào Hoàng Trung 0103757 Quận 92554 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 427-May-2004LinhMã Gia 0103737 Quận 92555 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 420-Feb-2004LoanTrần Thị Hồng 0103727 Quận 92556 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 302-Jan-2005MyNguyễn Hà Thảo 0103718 Quận 92557 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 417-Apr-2004MyNguyễn Thị Thảo 0103728 Quận 92558 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 524-Jun-2003NghiVõ Hoàng 0103747 Quận 92559 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 506-Oct-2003NgọcLê Trần Lệ 0103748 Quận 92560 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 423-Oct-2004NguyênDương Trung 0103729 Quận 92561 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 517-Dec-2003NhiVõ Ý 0103750 Quận 92562 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 422-Jan-2004NhiLê Ngọc Quỳnh 0103738 Quận 92563 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 518-Oct-2003NhiNguyễn Diệu Ý 0103749 Quận 92564 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 410-Oct-2004NhưLê Ngọc Khánh 0103730 Quận 92565 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 423-Jan-2004PhanTạ Ngọc Hoàng 0103739 Quận 92566 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 508-Jan-2003PhúcNgô Văn 0103758 Quận 92567 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 425-Jul-2004PhươngNguyễn Nguyên 0103731 Quận 92568 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 526-Mar-2003PhươngNguyễn Đằng 0103751 Quận 92569 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 324-Jan-2005QuânNguyễn Long Tướng 0103721 Quận 92570 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 417-Oct-2004SangPhan Thanh 0103741 Quận 92571 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 506-Jan-2003TàiLê Thành 0103759 Quận 92572 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 420-Nov-2004ThưNguyễn Thị Minh 0103733 Quận 92573 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 429-May-2004ThưLê Ngọc Minh 0103732 Quận 92574 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 509-Mar-2003ThuấnNguyễn Đình 0103752 Quận 92575 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 531-May-2003TrânNguyễn Ngọc Tố 0103754 Quận 92576 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 430-Mar-2004UyênĐặng Gia 0103734 Quận 92577 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 425-Dec-2004VânNguyễn Thị Thu 0103735 Quận 92578 TiH Long Thạnh Mỹ



Khối 411-Oct-2004VyNguyễn Ngọc Tường 0103736 Quận 92579 TiH Long Thạnh Mỹ

Khối 414-Mar-2004AnNguyễn Văn 0108568 Quận Thủ Đức2580 TiH Lương Thế Vinh

Khối 510-May-2003AnĐào Mạnh 0102757 Quận 72581 TiH Lương Thế Vinh

Khối 322-Jul-2005AnHuỳnh Lê Như 0100275 Quận 12582 TiH Lương Thế Vinh

Khối 417-Jan-2004AnNguyễn Song Hoàng 0102738 Quận 72583 TiH Lương Thế Vinh

Khối 322-Sep-2005AnNguyễn Ngọc Thiên 0100272 Quận 12584 TiH Lương Thế Vinh

Khối 503-Oct-2003AnHuỳnh Gia 0100226 Quận 12585 TiH Lương Thế Vinh

Khối 501-Jan-2003AnNguyễn Tường Hoài 0106139 Quận Gò Vấp2586 TiH Lương Thế Vinh

Khối 413-Jan-2004AnhHoàng Ngọc Nghi 0108552 Quận Thủ Đức2587 TiH Lương Thế Vinh

Khối 402-Jul-2004AnhLê Quốc 0108553 Quận Thủ Đức2588 TiH Lương Thế Vinh

Khối 429-Apr-2004AnhNguyễn Vũ Quỳnh 0108554 Quận Thủ Đức2589 TiH Lương Thế Vinh

Khối 406-Feb-2004AnhTrương Trần Tuyết 0100231 Quận 12590 TiH Lương Thế Vinh

Khối 531-Jan-2003AnhYang Tú 0100212 Quận 12591 TiH Lương Thế Vinh

Khối 404-May-2004AnhNguyễn Minh 0102739 Quận 72592 TiH Lương Thế Vinh

Khối 531-Jan-2003AnhYang Tuấn 0100213 Quận 12593 TiH Lương Thế Vinh

Khối 512-Jan-2003AnhNguyễn Ngọc Vân 0102758 Quận 72594 TiH Lương Thế Vinh

Khối 411-Jan-2004AnhNguyễn Phước Vân 0100229 Quận 12595 TiH Lương Thế Vinh

Khối 319-Mar-2005AnhHoàng Nguyễn Huyền 0102727 Quận 72596 TiH Lương Thế Vinh

Khối 418-Feb-2004AnhTạ Mai 0100232 Quận 12597 TiH Lương Thế Vinh

Khối 425-Apr-2004AnhNguyễn Vũ Trâm 0106121 Quận Gò Vấp2598 TiH Lương Thế Vinh

Khối 402-Jan-2004AnhHoàng Lê Tuấn 0106120 Quận Gò Vấp2599 TiH Lương Thế Vinh

Khối 427-Apr-2004AnhNgô Ngọc Quỳnh 0106119 Quận Gò Vấp2600 TiH Lương Thế Vinh

Khối 320-Jan-2005AnhNguyễn Phan Quỳnh 0106110 Quận Gò Vấp2601 TiH Lương Thế Vinh

Khối 412-Oct-2004AnhLê Đức 0106122 Quận Gò Vấp2602 TiH Lương Thế Vinh

Khối 307-Jul-2005AnhĐặng Lan 0106109 Quận Gò Vấp2603 TiH Lương Thế Vinh

Khối 519-Aug-2003AnhNguyễn Hải 0106140 Quận Gò Vấp2604 TiH Lương Thế Vinh

Khối 507-Jun-2003AnhNguyễn Hà Việt 0106141 Quận Gò Vấp2605 TiH Lương Thế Vinh

Khối 508-Nov-2003BáchNguyễn Vũ Xuân 0108572 Quận Thủ Đức2606 TiH Lương Thế Vinh

Khối 305-Apr-2005BảoTrần Lâm Gia 0100290 Quận 12607 TiH Lương Thế Vinh

Khối 407-Jun-2004ChâuBùi Bảo 0108555 Quận Thủ Đức2608 TiH Lương Thế Vinh

Khối 531-May-2003ChâuLê Hoàng Kim 0102759 Quận 72609 TiH Lương Thế Vinh

Khối 307-Oct-2005ChâuLưu Ngọc Minh 0102730 Quận 72610 TiH Lương Thế Vinh

Khối 518-Mar-2003ChâuĐặng Minh 0106142 Quận Gò Vấp2611 TiH Lương Thế Vinh

Khối 421-Jun-2004ChiĐồng Thị Quỳnh 0102740 Quận 72612 TiH Lương Thế Vinh

Khối 324-Jul-2005ChiMai Nguyễn Phương 0106111 Quận Gò Vấp2613 TiH Lương Thế Vinh



Khối 413-Dec-2004CườngTrần Nguyễn Nhật 0100262 Quận 12614 TiH Lương Thế Vinh

Khối 506-Nov-2003ĐanVõ Lê Linh 0106143 Quận Gò Vấp2615 TiH Lương Thế Vinh

Khối 523-Nov-2003ĐăngHuỳnh Minh 0108581 Quận Thủ Đức2616 TiH Lương Thế Vinh

Khối 417-Oct-2004ĐăngNguyễn Hồng Minh 0106123 Quận Gò Vấp2617 TiH Lương Thế Vinh

Khối 425-Feb-2004ĐạtHồ Sỹ Thành 0108569 Quận Thủ Đức2618 TiH Lương Thế Vinh

Khối 404-Apr-2004ĐạtBùi Quốc 0108556 Quận Thủ Đức2619 TiH Lương Thế Vinh

Khối 408-Jan-2004ĐạtNguyễn Hồng 0100230 Quận 12620 TiH Lương Thế Vinh

Khối 512-Nov-2003ĐạtVõ Minh 0106144 Quận Gò Vấp2621 TiH Lương Thế Vinh

Khối 514-Mar-2003DiĐỗ Thiên 0100211 Quận 12622 TiH Lương Thế Vinh

Khối 415-Jun-2004DiệpNguyễn Bảo Ngọc 0106124 Quận Gò Vấp2623 TiH Lương Thế Vinh

Khối 406-Jan-2004ĐứcNguyễn Đặng Minh 0108570 Quận Thủ Đức2624 TiH Lương Thế Vinh

Khối 427-Sep-2004DươngNguyễn Công Thái 0102741 Quận 72625 TiH Lương Thế Vinh

Khối 304-May-2005DươngBá Xuân Tùng 0106112 Quận Gò Vấp2626 TiH Lương Thế Vinh

Khối 426-Aug-2004DuyNgô Quốc 0102742 Quận 72627 TiH Lương Thế Vinh

Khối 423-Oct-2004GiangPhạm Hồng 0108557 Quận Thủ Đức2628 TiH Lương Thế Vinh

Khối 521-Jul-2003GiangTrần Vệ 0106145 Quận Gò Vấp2629 TiH Lương Thế Vinh

Khối 411-Jul-2004HàLê Đỗ Nhật 0108558 Quận Thủ Đức2630 TiH Lương Thế Vinh

Khối 311-Feb-2005HàPhạm Ngân 0102731 Quận 72631 TiH Lương Thế Vinh

Khối 421-Sep-2004HạTrần Nhật 0108559 Quận Thủ Đức2632 TiH Lương Thế Vinh

Khối 422-May-2004HạLâm Nhật 0100261 Quận 12633 TiH Lương Thế Vinh

Khối 329-May-2005HânLê Phan Gia 0100273 Quận 12634 TiH Lương Thế Vinh

Khối 424-Mar-2004HânNguyễn Huỳnh Bảo 0102744 Quận 72635 TiH Lương Thế Vinh

Khối 429-Jul-2004HânMai Bảo 0102743 Quận 72636 TiH Lương Thế Vinh

Khối 526-Jun-2003HânNguyễn Võ Gia 0102760 Quận 72637 TiH Lương Thế Vinh

Khối 523-May-2003HânQuách Gia 0102761 Quận 72638 TiH Lương Thế Vinh

Khối 412-Aug-2004HàoLê Tự Nguyên 0100240 Quận 12639 TiH Lương Thế Vinh

Khối 401-Jan-2004HoàngHuỳnh Tuấn 0100245 Quận 12640 TiH Lương Thế Vinh

Khối 513-Dec-2003HồngNguyễn Lam 0106146 Quận Gò Vấp2641 TiH Lương Thế Vinh

Khối 503-Dec-2003HưngTrương Quốc 0106147 Quận Gò Vấp2642 TiH Lương Thế Vinh

Khối 318-Jan-2005HươngĐinh Nguyên 0100278 Quận 12643 TiH Lương Thế Vinh

Khối 502-Mar-2003HuyTrần Tuấn 0108579 Quận Thủ Đức2644 TiH Lương Thế Vinh

Khối 417-Mar-2004HuyTống Nguyễn Gia 0100242 Quận 12645 TiH Lương Thế Vinh

Khối 414-Nov-2004HuyHuỳnh Đức Bảo 0100258 Quận 12646 TiH Lương Thế Vinh

Khối 311-Mar-2005HuyTrịnh Quang 0100283 Quận 12647 TiH Lương Thế Vinh

Khối 410-Apr-2004HuyềnLê Nguyễn Ngọc 0106125 Quận Gò Vấp2648 TiH Lương Thế Vinh



Khối 313-Aug-2005KhangNghê Tuấn 0108543 Quận Thủ Đức2649 TiH Lương Thế Vinh

Khối 513-Aug-2003KhangNguyễn Tuấn 0108585 Quận Thủ Đức2650 TiH Lương Thế Vinh

Khối 412-Jul-2004KhánhBùi An 0100228 Quận 12651 TiH Lương Thế Vinh

Khối 418-Nov-2004KhánhHồng Ngọc 0100250 Quận 12652 TiH Lương Thế Vinh

Khối 414-Apr-2004KhánhDương Thị Nguyên 0106126 Quận Gò Vấp2653 TiH Lương Thế Vinh

Khối 421-Apr-2004KhánhVương Nguyễn Cẩm 0106127 Quận Gò Vấp2654 TiH Lương Thế Vinh

Khối 405-Nov-2004KhiêmVũ Nguyễn Gia 0108560 Quận Thủ Đức2655 TiH Lương Thế Vinh

Khối 515-Sep-2003KhôiTrần Đăng 0100223 Quận 12656 TiH Lương Thế Vinh

Khối 325-Jul-2005KhuêPhan Ngọc 0108546 Quận Thủ Đức2657 TiH Lương Thế Vinh

Khối 517-Mar-2003KhuêPhan Phúc Minh 0108580 Quận Thủ Đức2658 TiH Lương Thế Vinh

Khối 413-Nov-2004KhuêDương Minh 0106128 Quận Gò Vấp2659 TiH Lương Thế Vinh

Khối 525-Sep-2003KhuêPhạm Ngọc 0106148 Quận Gò Vấp2660 TiH Lương Thế Vinh

Khối 520-Aug-2003KiệtPhan Tuấn 0106149 Quận Gò Vấp2661 TiH Lương Thế Vinh

Khối 309-Aug-2005KimNguyen Huynh Thien 0108547 Quận Thủ Đức2662 TiH Lương Thế Vinh

Khối 325-Jan-2005LâmPhạm Hoàng 0100271 Quận 12663 TiH Lương Thế Vinh

Khối 502-Jun-2003LinhLê Thanh Mai 0108588 Quận Thủ Đức2664 TiH Lương Thế Vinh

Khối 319-Nov-2005LinhVân Hoàng Khánh 0102732 Quận 72665 TiH Lương Thế Vinh

Khối 406-Oct-2004LinhChâu Nguyễn Ánh 0100253 Quận 12666 TiH Lương Thế Vinh

Khối 402-Sep-2004LinhTrần Ngọc Khánh 0106129 Quận Gò Vấp2667 TiH Lương Thế Vinh

Khối 313-Oct-2005LongNguyễn Nhất 0106113 Quận Gò Vấp2668 TiH Lương Thế Vinh

Khối 421-Apr-2004LyNguyễn Hương 0102737 Quận 72669 TiH Lương Thế Vinh

Khối 507-Feb-2003MaiNguyễn Hàng Xuân 0100215 Quận 12670 TiH Lương Thế Vinh

Khối 524-Sep-2003MinhNguyễn Hoàng 0108573 Quận Thủ Đức2671 TiH Lương Thế Vinh

Khối 509-Aug-2003MinhVõ Nhật 0100218 Quận 12672 TiH Lương Thế Vinh

Khối 524-Jun-2003MinhLê Sĩ 0102762 Quận 72673 TiH Lương Thế Vinh

Khối 512-Oct-2003MinhNguyễn Quang 0100224 Quận 12674 TiH Lương Thế Vinh

Khối 417-Jan-2004MinhHồ Bảo 0100249 Quận 12675 TiH Lương Thế Vinh

Khối 305-Apr-2005MinhPhạm Anh 0100281 Quận 12676 TiH Lương Thế Vinh

Khối 313-Sep-2005MinhNguyễn Hoàng 0106114 Quận Gò Vấp2677 TiH Lương Thế Vinh

Khối 422-Jul-2004NachiĐặng Ngọc 0106130 Quận Gò Vấp2678 TiH Lương Thế Vinh

Khối 309-Nov-2005NamNguyễn Phương 0100268 Quận 12679 TiH Lương Thế Vinh

Khối 424-Dec-2004NamNguyễn Hoàng 0102745 Quận 72680 TiH Lương Thế Vinh

Khối 529-Mar-2003NgânPhạm Thị Thu 0108589 Quận Thủ Đức2681 TiH Lương Thế Vinh

Khối 502-Apr-2003NgânBùi Thúy Phương 0102763 Quận 72682 TiH Lương Thế Vinh

Khối 426-Jun-2004NgânVõ Kim 0100238 Quận 12683 TiH Lương Thế Vinh



Khối 504-May-2003NgânNguyễn Kim 0106150 Quận Gò Vấp2684 TiH Lương Thế Vinh

Khối 323-Aug-2005NghiNguyễn Đỗ Bảo 0108542 Quận Thủ Đức2685 TiH Lương Thế Vinh

Khối 415-Aug-2004NghiThiều Xuân 0100254 Quận 12686 TiH Lương Thế Vinh

Khối 326-Oct-2005NghiLê Phương 0102728 Quận 72687 TiH Lương Thế Vinh

Khối 411-Jul-2004NghiĐoàn Phương 0102746 Quận 72688 TiH Lương Thế Vinh

Khối 425-Apr-2004NgọcLê Phan Mỹ 0108561 Quận Thủ Đức2689 TiH Lương Thế Vinh

Khối 401-Jan-2004NgọcNguyễn Phạm Thảo 0108562 Quận Thủ Đức2690 TiH Lương Thế Vinh

Khối 304-Jul-2005NgọcDương Minh Bảo 0102734 Quận 72691 TiH Lương Thế Vinh

Khối 310-Sep-2004NgọcLê Nguyễn Hồng 0102733 Quận 72692 TiH Lương Thế Vinh

Khối 405-May-2004NgọcPhan Bảo 0106131 Quận Gò Vấp2693 TiH Lương Thế Vinh

Khối 329-Apr-2005NguyênNgô Hoàng Thảo 0108549 Quận Thủ Đức2694 TiH Lương Thế Vinh

Khối 519-Sep-2003NguyênTrần Minh 0108591 Quận Thủ Đức2695 TiH Lương Thế Vinh

Khối 529-Oct-2003NguyênNguyễn Khoa 0102764 Quận 72696 TiH Lương Thế Vinh

Khối 407-May-2004NguyênPhan Hồng Thảo 0100244 Quận 12697 TiH Lương Thế Vinh

Khối 509-Oct-2003NguyênĐỗ Thảo 0106151 Quận Gò Vấp2698 TiH Lương Thế Vinh

Khối 308-Aug-2005NguyễnLê Ngọc Gia 0108544 Quận Thủ Đức2699 TiH Lương Thế Vinh

Khối 410-Mar-2004NhànHồ Thanh 0106132 Quận Gò Vấp2700 TiH Lương Thế Vinh

Khối 502-Jul-2003NhiLê Trương Thiên 0108574 Quận Thủ Đức2701 TiH Lương Thế Vinh

Khối 418-Jul-2004NhiTrần Ngọc Uyển 0108563 Quận Thủ Đức2702 TiH Lương Thế Vinh

Khối 512-Mar-2003NhiNguyễn Khanh 0108584 Quận Thủ Đức2703 TiH Lương Thế Vinh

Khối 423-Mar-2004NhiNguyễn Phan Hoàng 0102747 Quận 72704 TiH Lương Thế Vinh

Khối 303-Jul-2005NhiNguyễn Ngọc Tuyết 0100276 Quận 12705 TiH Lương Thế Vinh

Khối 402-Aug-2004NhiNguyễn Xuân Uyên 0106133 Quận Gò Vấp2706 TiH Lương Thế Vinh

Khối 317-Jun-2005NhưVõ Quỳnh 0100289 Quận 12707 TiH Lương Thế Vinh

Khối 401-Jun-2004NhưTrần Quỳnh 0106134 Quận Gò Vấp2708 TiH Lương Thế Vinh

Khối 411-Apr-2004PhátNgô Hưng 0102748 Quận 72709 TiH Lương Thế Vinh

Khối 309-Jul-2005PhiHuynh Nhat Yen 0108550 Quận Thủ Đức2710 TiH Lương Thế Vinh

Khối 526-Jan-2003PhúNguyễn Mai Quốc 0108582 Quận Thủ Đức2711 TiH Lương Thế Vinh

Khối 505-Dec-2003PhúcNgô Thiên 0108583 Quận Thủ Đức2712 TiH Lương Thế Vinh

Khối 504-Aug-2003PhúcNguyễn Trần Thiên 0102765 Quận 72713 TiH Lương Thế Vinh

Khối 511-Apr-2003PhúcĐỗ Thiên 0102766 Quận 72714 TiH Lương Thế Vinh

Khối 423-Jan-2004PhúcNguyễn Ngọc Bảo 0100260 Quận 12715 TiH Lương Thế Vinh

Khối 503-Nov-2003PhúcĐỗ Lê Quang 0100216 Quận 12716 TiH Lương Thế Vinh

Khối 530-Mar-2003PhúcThân Hoàng 0106153 Quận Gò Vấp2717 TiH Lương Thế Vinh

Khối 304-Apr-2005PhụngNguyễn Ngọc 0100269 Quận 12718 TiH Lương Thế Vinh



Khối 523-Jul-2003PhướcTrần Tấn 0100227 Quận 12719 TiH Lương Thế Vinh

Khối 429-Apr-2004PhươngTào Lê Hồng 0100236 Quận 12720 TiH Lương Thế Vinh

Khối 414-Sep-2004PhươngLê Hoài Nam 0102749 Quận 72721 TiH Lương Thế Vinh

Khối 403-Mar-2004PhươngVương Quế 0102750 Quận 72722 TiH Lương Thế Vinh

Khối 508-Jan-2003PhươngVõ Ngọc Minh 0100214 Quận 12723 TiH Lương Thế Vinh

Khối 529-Apr-2003QuânNguyễn Trần Hoàng 0108576 Quận Thủ Đức2724 TiH Lương Thế Vinh

Khối 428-Jan-2004QuânNguyễn Minh 0108571 Quận Thủ Đức2725 TiH Lương Thế Vinh

Khối 303-Sep-2005QuânTrần Việt 0108551 Quận Thủ Đức2726 TiH Lương Thế Vinh

Khối 515-Nov-2003QuânHuỳnh Minh 0102767 Quận 72727 TiH Lương Thế Vinh

Khối 327-Jun-2005QuânLê Nguyễn Hồng 0102729 Quận 72728 TiH Lương Thế Vinh

Khối 413-Nov-2004QuânTrần Anh 0100233 Quận 12729 TiH Lương Thế Vinh

Khối 321-Sep-2005QuânBùi Đặng Hoàng 0102735 Quận 72730 TiH Lương Thế Vinh

Khối 512-Feb-2003QuânVõ Hoàng 0100217 Quận 12731 TiH Lương Thế Vinh

Khối 301-Jun-2005QuốcNguyễn Minh Kiến 0100288 Quận 12732 TiH Lương Thế Vinh

Khối 503-Jan-2003QuỳnhNguyễn Ngọc Phương 0102768 Quận 72733 TiH Lương Thế Vinh

Khối 518-Jul-2003QuỳnhTrần Trúc 0102769 Quận 72734 TiH Lương Thế Vinh

Khối 320-Feb-2005QuỳnhTrần Ngọc 0106115 Quận Gò Vấp2735 TiH Lương Thế Vinh

Khối 422-May-2004SangHứa Hoàng Vĩnh 0100234 Quận 12736 TiH Lương Thế Vinh

Khối 510-Jan-2003ShotikaVõ Kim 0100220 Quận 12737 TiH Lương Thế Vinh

Khối 407-Oct-2004SơnNguyễn Thanh 0100246 Quận 12738 TiH Lương Thế Vinh

Khối 527-May-2003TâmNguyễn Thị Thanh 0108577 Quận Thủ Đức2739 TiH Lương Thế Vinh

Khối 420-Mar-2004TâmHoàng Thị Minh 0108564 Quận Thủ Đức2740 TiH Lương Thế Vinh

Khối 416-Feb-2004TâmNguyễn Thanh 0106135 Quận Gò Vấp2741 TiH Lương Thế Vinh

Khối 402-Oct-2004TâmHồ Văn 0106136 Quận Gò Vấp2742 TiH Lương Thế Vinh

Khối 410-Nov-2004TânLê 0102752 Quận 72743 TiH Lương Thế Vinh

Khối 511-Jan-2003ThắngTrần Đức 0106154 Quận Gò Vấp2744 TiH Lương Thế Vinh

Khối 524-May-2003ThanhPhan Vũ Ngọc 0108575 Quận Thủ Đức2745 TiH Lương Thế Vinh

Khối 324-Mar-2005ThiênĐặng Quang 0106116 Quận Gò Vấp2746 TiH Lương Thế Vinh

Khối 413-Nov-2004ThiệnNguyễn Minh 0106137 Quận Gò Vấp2747 TiH Lương Thế Vinh

Khối 409-Mar-2004ThịnhPhan Hữu 0100241 Quận 12748 TiH Lương Thế Vinh

Khối 401-Aug-2004ThôngLê Hoàng 0100235 Quận 12749 TiH Lương Thế Vinh

Khối 410-Nov-2004ThưNgô Nguyễn Hoàng 0108565 Quận Thủ Đức2750 TiH Lương Thế Vinh

Khối 314-Dec-2005ThưVũ Anh 0102736 Quận 72751 TiH Lương Thế Vinh

Khối 308-Dec-2005ThưNguyễn Thái Minh 0100265 Quận 12752 TiH Lương Thế Vinh

Khối 326-Oct-2005ThưLê Ngọc Anh 0100264 Quận 12753 TiH Lương Thế Vinh



Khối 518-Jan-2003ThưPhạm Minh 0106155 Quận Gò Vấp2754 TiH Lương Thế Vinh

Khối 321-Jan-2005ThuậnTống Phạm Phương 0100277 Quận 12755 TiH Lương Thế Vinh

Khối 409-Aug-2004ThyTrần Kim Bảo 0100239 Quận 12756 TiH Lương Thế Vinh

Khối 511-Aug-2003TrânĐỗ Nguyễn Thục 0102770 Quận 72757 TiH Lương Thế Vinh

Khối 322-Jul-2005TrânNguyễn Thế Bảo 0106117 Quận Gò Vấp2758 TiH Lương Thế Vinh

Khối 431-Oct-2004TrangPhạm Thị Huyền 0102754 Quận 72759 TiH Lương Thế Vinh

Khối 523-Jan-2003TrangNguyễn Vũ Thu 0102771 Quận 72760 TiH Lương Thế Vinh

Khối 404-Nov-2004TrangNguyễn Ngọc Phương 0102753 Quận 72761 TiH Lương Thế Vinh

Khối 419-Apr-2004TríNguyễn Hữu Minh 0102755 Quận 72762 TiH Lương Thế Vinh

Khối 406-Jun-2004TríĐỗ Minh 0100251 Quận 12763 TiH Lương Thế Vinh

Khối 522-Aug-2003TriếtĐỗ Thành 0100225 Quận 12764 TiH Lương Thế Vinh

Khối 508-Jan-2003TriếtNguyễn Minh 0102772 Quận 72765 TiH Lương Thế Vinh

Khối 503-Jan-2003TriếtTrần Minh 0102773 Quận 72766 TiH Lương Thế Vinh

Khối 511-Jun-2003TrúcPhạm Tô Thanh 0108578 Quận Thủ Đức2767 TiH Lương Thế Vinh

Khối 402-Sep-2004TrúcLê Huỳnh Thanh 0102756 Quận 72768 TiH Lương Thế Vinh

Khối 517-Jan-2003TúNguyễn Bắc Anh 0102774 Quận 72769 TiH Lương Thế Vinh

Khối 507-Mar-2003TuấnVõ Anh 0106156 Quận Gò Vấp2770 TiH Lương Thế Vinh

Khối 316-Jun-2005UyênNguyễn Trần Tú 0100279 Quận 12771 TiH Lương Thế Vinh

Khối 508-Jul-2003VũTrương Quang 0106157 Quận Gò Vấp2772 TiH Lương Thế Vinh

Khối 330-Jan-2005VũNguyễn Huy 0106118 Quận Gò Vấp2773 TiH Lương Thế Vinh

Khối 411-Oct-2004VyPhan Vũ Thanh 0108567 Quận Thủ Đức2774 TiH Lương Thế Vinh

Khối 413-Jan-2004VyLê Nguyễn Tường 0108566 Quận Thủ Đức2775 TiH Lương Thế Vinh

Khối 425-May-2004VyLê Nguyễn Tường 0100255 Quận 12776 TiH Lương Thế Vinh

Khối 508-Mar-2003VyLê Hồng Đăng 0102775 Quận 72777 TiH Lương Thế Vinh

Khối 506-Nov-2003VyTrần Yến 0106159 Quận Gò Vấp2778 TiH Lương Thế Vinh

Khối 531-Oct-2003VyTrầm Ngọc Yến 0106158 Quận Gò Vấp2779 TiH Lương Thế Vinh

Khối 511-Nov-2003YếnLê Hải 0102776 Quận 72780 TiH Lương Thế Vinh

Khối 405-Jan-2004AnhVõ Minh Tường 0101941 Quận 52781 TiH Lý Cảnh Hớn

Khối 321-Mar-2005VănĐào Nhã 0101940 Quận 52782 TiH Lý Cảnh Hớn

Khối 526-Jan-2003DuyênNgô Mỹ 0106569 Huyện Hóc Môn2783 TiH Lý Chính Thắng 2

Khối 413-Dec-2004HảiVũ Long 0106555 Huyện Hóc Môn2784 TiH Lý Chính Thắng 2

Khối 511-Mar-2003LinhPhan Thị Phương 0106572 Huyện Hóc Môn2785 TiH Lý Chính Thắng 2

Khối 506-Sep-2003NgọcNguyễn Huỳnh Bảo 0106574 Huyện Hóc Môn2786 TiH Lý Chính Thắng 2

Khối 422-Feb-2004ThôngNguyễn Văn 0106561 Huyện Hóc Môn2787 TiH Lý Chính Thắng 2

Khối 319-Feb-2005AnNguyễn Lê Phước 0101944 Quận 52788 TiH Minh Đạo



Khối 523-Dec-2003ÂnVăn Thiên 0102004 Quận 52789 TiH Minh Đạo

Khối 507-Mar-2003AnhNguyễn Chiêu 0102009 Quận 52790 TiH Minh Đạo

Khối 524-Feb-2003AnhTrần Nguyễn Phương 0102008 Quận 52791 TiH Minh Đạo

Khối 512-Nov-2003AnhPhạm Vũ Minh 0102005 Quận 52792 TiH Minh Đạo

Khối 525-Feb-2003AnhĐặng Lê Phương 0102007 Quận 52793 TiH Minh Đạo

Khối 306-Nov-2005AnhTrần Mai 0101945 Quận 52794 TiH Minh Đạo

Khối 525-Nov-2003AnhNguyễn Vương Quốc 0102006 Quận 52795 TiH Minh Đạo

Khối 427-Apr-2004BảoDiệp Thế Gia 0101964 Quận 52796 TiH Minh Đạo

Khối 429-Sep-2004CườngBùi Thiện 0101965 Quận 52797 TiH Minh Đạo

Khối 422-Jul-2004DanhĐỗ Kỳ 0101966 Quận 52798 TiH Minh Đạo

Khối 528-Jan-2003ĐạtNguyễn Phan Tấn 0102010 Quận 52799 TiH Minh Đạo

Khối 410-May-2004ĐạtHồ Tấn 0101967 Quận 52800 TiH Minh Đạo

Khối 305-Nov-2005DiLý Tuệ 0101946 Quận 52801 TiH Minh Đạo

Khối 421-Jan-2004ĐoanNguyễn Huỳnh Khánh 0101968 Quận 52802 TiH Minh Đạo

Khối 509-May-2003DươngLê Nguyễn Thùy 0102011 Quận 52803 TiH Minh Đạo

Khối 514-Sep-2003GiangPhạm Mạch Thanh 0102012 Quận 52804 TiH Minh Đạo

Khối 424-Mar-2004HàTrần Việt 0101969 Quận 52805 TiH Minh Đạo

Khối 518-Aug-2003HânLê Thy 0102014 Quận 52806 TiH Minh Đạo

Khối 506-Apr-2003HânNgô Ngọc 0102013 Quận 52807 TiH Minh Đạo

Khối 411-Jun-2004HàoPhạm Mạnh 0101970 Quận 52808 TiH Minh Đạo

Khối 521-Aug-2003HạoLê Trung 0102015 Quận 52809 TiH Minh Đạo

Khối 527-Mar-2003HoaMã Lệ 0102016 Quận 52810 TiH Minh Đạo

Khối 514-Feb-2003KhảiNguyễn Nguyên 0102017 Quận 52811 TiH Minh Đạo

Khối 516-Oct-2003KhangNguyễn Lê Tuấn 0102018 Quận 52812 TiH Minh Đạo

Khối 404-Jun-2004KhanhĐào Mai 0101973 Quận 52813 TiH Minh Đạo

Khối 507-Sep-2003KhánhNguyễn Hoàng Mai 0102019 Quận 52814 TiH Minh Đạo

Khối 406-Nov-2004KhánhĐỗ Lê Quốc 0101976 Quận 52815 TiH Minh Đạo

Khối 418-Jan-2004KhánhLê Đăng 0101975 Quận 52816 TiH Minh Đạo

Khối 407-Jan-2004KhánhLê Đoàn 0101974 Quận 52817 TiH Minh Đạo

Khối 516-Jan-2003KiệtGiang Tuấn 0102020 Quận 52818 TiH Minh Đạo

Khối 402-Jul-2004LinhNguyễn Khánh 0101978 Quận 52819 TiH Minh Đạo

Khối 429-Nov-2004LinhHuỳnh Nguyễn Phong 0101980 Quận 52820 TiH Minh Đạo

Khối 516-Aug-2003LộcNguyễn Chánh 0102021 Quận 52821 TiH Minh Đạo

Khối 405-Jul-2004LợiPhùng Giai 0101982 Quận 52822 TiH Minh Đạo

Khối 421-Jan-2004LongNguyễn Ngân 0101983 Quận 52823 TiH Minh Đạo



Khối 527-Apr-2003LongTrần Lâm Thiên 0102022 Quận 52824 TiH Minh Đạo

Khối 407-Jan-2004LyTrần Thảo 0101984 Quận 52825 TiH Minh Đạo

Khối 328-Jun-2005MinhPhan Nhật 0101954 Quận 52826 TiH Minh Đạo

Khối 429-Dec-2004MyTrần Nguyễn Uyên 0101985 Quận 52827 TiH Minh Đạo

Khối 516-Aug-2003MỹTrần Hoàng 0102023 Quận 52828 TiH Minh Đạo

Khối 410-Jan-2004NamNguyễn Thái Kỳ 0101986 Quận 52829 TiH Minh Đạo

Khối 530-Mar-2003NamNguyễn Phương 0102024 Quận 52830 TiH Minh Đạo

Khối 501-Mar-2003NgânTrần Thị Kim 0102025 Quận 52831 TiH Minh Đạo

Khối 419-Jan-2004NgânNguyễn Phạm Phương 0101987 Quận 52832 TiH Minh Đạo

Khối 421-Nov-2004NghiNgô Thục 0101988 Quận 52833 TiH Minh Đạo

Khối 514-Feb-2003NghiTrương Mẫn 0102026 Quận 52834 TiH Minh Đạo

Khối 314-Mar-2005NgọcNguyễn Phúc Khang 0101955 Quận 52835 TiH Minh Đạo

Khối 406-Jul-2004NgọcTrần Vũ Khánh 0101990 Quận 52836 TiH Minh Đạo

Khối 407-Jul-2004NgọcNguyễn Lê Bảo 0101989 Quận 52837 TiH Minh Đạo

Khối 408-Sep-2004NguyênHà Lê 0101991 Quận 52838 TiH Minh Đạo

Khối 503-Jan-2003NhiHà Yến 0102027 Quận 52839 TiH Minh Đạo

Khối 404-Mar-2004NhưChâu Quế 0101992 Quận 52840 TiH Minh Đạo

Khối 521-Nov-2003NhưNguyễn Đào Quỳnh 0102028 Quận 52841 TiH Minh Đạo

Khối 520-Mar-2003PhongPhùng Vĩnh 0102029 Quận 52842 TiH Minh Đạo

Khối 420-Apr-2004PhongTrần Thanh 0101993 Quận 52843 TiH Minh Đạo

Khối 501-Jan-2003PhướcQuách Gia 0102030 Quận 52844 TiH Minh Đạo

Khối 519-May-2003PhươngLê Ngọc Nam 0102031 Quận 52845 TiH Minh Đạo

Khối 320-Jan-2005PhươngLê Nguyễn Thảo 0101956 Quận 52846 TiH Minh Đạo

Khối 310-Apr-2005QuânTrần Khánh 0101958 Quận 52847 TiH Minh Đạo

Khối 322-Jan-2005QuânTrương Minh 0101957 Quận 52848 TiH Minh Đạo

Khối 519-Jan-2003SơnĐoàn Lê 0102032 Quận 52849 TiH Minh Đạo

Khối 508-Jun-2003TâmNgô Thanh Mỹ 0102033 Quận 52850 TiH Minh Đạo

Khối 517-Mar-2003ThànhLê Nhật 0102035 Quận 52851 TiH Minh Đạo

Khối 528-Jan-2003ThànhTrịnh Gia 0102034 Quận 52852 TiH Minh Đạo

Khối 516-Jan-2003ThảoNguyễn Ngọc Thanh 0102036 Quận 52853 TiH Minh Đạo

Khối 510-May-2003ThiLê Đỗ Cao 0102037 Quận 52854 TiH Minh Đạo

Khối 324-Mar-2005ThưNguyễn Tú Anh 0101959 Quận 52855 TiH Minh Đạo

Khối 406-May-2004ThyNguyễn Ngô Bảo 0101994 Quận 52856 TiH Minh Đạo

Khối 420-Oct-2004ToànDương Tài 0101995 Quận 52857 TiH Minh Đạo

Khối 401-Mar-2004TrânHứa Tú 0101996 Quận 52858 TiH Minh Đạo



Khối 417-Aug-2004TrangTrần Ngọc Thanh 0102000 Quận 52859 TiH Minh Đạo

Khối 511-Jan-2003TườngHồ Trọng 0102038 Quận 52860 TiH Minh Đạo

Khối 314-Apr-2005UyênLê Ngọc Kim 0101960 Quận 52861 TiH Minh Đạo

Khối 428-Jun-2004VânTrần Ngọc Ánh 0102001 Quận 52862 TiH Minh Đạo

Khối 510-Jun-2003VũTrần Hoàng 0102041 Quận 52863 TiH Minh Đạo

Khối 527-Jul-2003VũTrần 0102042 Quận 52864 TiH Minh Đạo

Khối 512-Nov-2003VũVương Hoàng 0102040 Quận 52865 TiH Minh Đạo

Khối 505-Jan-2003VũCù Huy Hoàng 0102039 Quận 52866 TiH Minh Đạo

Khối 329-Nov-2005VyLê Lương Minh 0101961 Quận 52867 TiH Minh Đạo

Khối 531-Oct-2003VỹNguyễn Gia 0102043 Quận 52868 TiH Minh Đạo

Khối 513-Jul-2003AnhNguyễn Vân 0106615 Huyện Hóc Môn2869 TiH Mỹ Hòa

Khối 504-Aug-2003AnhNhử Trần Mai 0106614 Huyện Hóc Môn2870 TiH Mỹ Hòa

Khối 501-Apr-2003DươngLê Thị Ngọc 0106618 Huyện Hóc Môn2871 TiH Mỹ Hòa

Khối 509-Mar-2003HươngĐỗ Thu 0106620 Huyện Hóc Môn2872 TiH Mỹ Hòa

Khối 502-Jun-2003LinhTrần Lợi 0106622 Huyện Hóc Môn2873 TiH Mỹ Hòa

Khối 412-Oct-2004LinhNguyễn Thị Phương 0106598 Huyện Hóc Môn2874 TiH Mỹ Hòa

Khối 417-Aug-2004LinhLê Thùy Ngọc 0106599 Huyện Hóc Môn2875 TiH Mỹ Hòa

Khối 517-Jul-2003MyLê Ngọc Trà 0106623 Huyện Hóc Môn2876 TiH Mỹ Hòa

Khối 409-Jan-2004NguyệtNguyễn Phan Ánh 0106600 Huyện Hóc Môn2877 TiH Mỹ Hòa

Khối 307-Jun-2005NhậtHuỳnh Minh 0106589 Huyện Hóc Môn2878 TiH Mỹ Hòa

Khối 425-Jan-2004OanhNguyễn Hoàng Kiều 0106601 Huyện Hóc Môn2879 TiH Mỹ Hòa

Khối 522-Jun-2003PhúTrần Ngọc 0106624 Huyện Hóc Môn2880 TiH Mỹ Hòa

Khối 429-May-2004PhúNguyễn Đình Thiên 0106603 Huyện Hóc Môn2881 TiH Mỹ Hòa

Khối 504-Jul-2003QuyênNguyễn Hạnh 0106625 Huyện Hóc Môn2882 TiH Mỹ Hòa

Khối 528-May-2003ThạchBùi Ngọc 0106626 Huyện Hóc Môn2883 TiH Mỹ Hòa

Khối 410-May-2004ThưHồ Anh 0106607 Huyện Hóc Môn2884 TiH Mỹ Hòa

Khối 413-Jul-2004ThưNgô Nguyễn Minh 0106606 Huyện Hóc Môn2885 TiH Mỹ Hòa

Khối 528-Apr-2003ThyHuỳnh Ngọc 0106628 Huyện Hóc Môn2886 TiH Mỹ Hòa

Khối 526-May-2003TiênĐoàn Ngọc Cát 0106629 Huyện Hóc Môn2887 TiH Mỹ Hòa

Khối 501-Mar-2003TínPhan Trọng 0106630 Huyện Hóc Môn2888 TiH Mỹ Hòa

Khối 529-Jul-2003TrânNgô Phan Nhã 0106631 Huyện Hóc Môn2889 TiH Mỹ Hòa

Khối 523-Oct-2003TúBùi Nguyễn Thanh 0106632 Huyện Hóc Môn2890 TiH Mỹ Hòa

Khối 411-Sep-2004TúĐào Anh 0106610 Huyện Hóc Môn2891 TiH Mỹ Hòa

Khối 528-Apr-2003TuyềnĐặng Bích 0106633 Huyện Hóc Môn2892 TiH Mỹ Hòa

Khối 522-Oct-2003HoàngNguyễn Phạm Huy 0106641 Huyện Hóc Môn2893 TiH Mỹ Huề



Khối 507-Aug-2003LongNguyễn Bảo 0106642 Huyện Hóc Môn2894 TiH Mỹ Huề

Khối 504-Feb-2003PhướcBùi Huy 0106644 Huyện Hóc Môn2895 TiH Mỹ Huề

Khối 503-Aug-2003PhươngNguyễn Hoàng Uyên 0106645 Huyện Hóc Môn2896 TiH Mỹ Huề

Khối 516-Aug-2003TrinhVõ Ngọc Phương 0106646 Huyện Hóc Môn2897 TiH Mỹ Huề

Khối 411-Oct-2004BảoNguyễn Trần Phúc 0106648 Huyện Hóc Môn2898 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 503-Sep-2003HảiNguyễn Phúc 0106665 Huyện Hóc Môn2899 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 509-May-2003HânNguyễn Thái Ngọc 0106667 Huyện Hóc Môn2900 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 416-Nov-2004KhangVương Duy 0106649 Huyện Hóc Môn2901 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 505-Jan-2003KhoaNguyễn Đăng 0106668 Huyện Hóc Môn2902 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 505-Aug-2005KimHuỳnh Thiên 0106670 Huyện Hóc Môn2903 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 430-Jan-2004LâmTrương Quốc 0106650 Huyện Hóc Môn2904 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 423-Jun-2004NhiĐào Vân 0106652 Huyện Hóc Môn2905 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 420-Feb-2004NhiHoàng Thị Yền 0106653 Huyện Hóc Môn2906 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 422-Sep-2004NhungNhữ Thị Hồng 0106655 Huyện Hóc Môn2907 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 525-Mar-2003OanhLê Thị Hoàng 0106674 Huyện Hóc Môn2908 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 524-May-2005PhươngNguyễn Thanh 0106676 Huyện Hóc Môn2909 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 504-Nov-2003QuânHồ Trần Minh 0106677 Huyện Hóc Môn2910 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 407-Jun-2004ThắngĐồng Hoàng 0106657 Huyện Hóc Môn2911 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 522-Sep-2005ThuVương Ngọc Bảo 0106678 Huyện Hóc Môn2912 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 413-Mar-2004TràMai Huỳnh Thanh 0106658 Huyện Hóc Môn2913 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 517-Dec-2003VươngTrần Đại 0106681 Huyện Hóc Môn2914 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 502-Jan-2003VyNguyễn Ngọc Thanh 0106682 Huyện Hóc Môn2915 TiH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Khối 407-May-2004AnhĐỗ Duy 0105380 Quận Bình Thạnh2916 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 323-May-2005ChâuNguyễn Huỳnh Bảo 0105374 Quận Bình Thạnh2917 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 315-Dec-2005ĐanHoàng Nguyễn Thùy 0105375 Quận Bình Thạnh2918 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 528-Dec-2003HòaTô Thị Thái 0105386 Quận Bình Thạnh2919 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 530-Jan-2003KhanhPhạm Hòang Việt 0105387 Quận Bình Thạnh2920 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 517-May-2003KhanhLê Vân 0105388 Quận Bình Thạnh2921 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 504-Jul-2003KhôiNguyễn Tuấn 0105389 Quận Bình Thạnh2922 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 524-Dec-2003LamTô Chi 0105390 Quận Bình Thạnh2923 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 518-Jul-2003LuânHồ Trọng Kinh 0105391 Quận Bình Thạnh2924 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 429-Oct-2004MinhTrịnh Quang 0105381 Quận Bình Thạnh2925 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 522-Jan-2003MinhBùi Đăng 0105392 Quận Bình Thạnh2926 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 407-Jan-2004NguyễnLê Duy 0105382 Quận Bình Thạnh2927 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 403-Sep-2004QuyNguyễn Quốc 0105383 Quận Bình Thạnh2928 TiH Ngôi nhà Thông thái



Khối 422-Oct-2004ThảoBùi Trần Phương 0105384 Quận Bình Thạnh2929 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 501-Nov-2003ThôngTrần Tuấn 0105393 Quận Bình Thạnh2930 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 508-Mar-2003ThúyNguyễn Đỗ Anh 0105394 Quận Bình Thạnh2931 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 512-Jun-2003TrangNguyễn Đoan 0105395 Quận Bình Thạnh2932 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 416-Oct-2004TrúcHồ Thủy 0105385 Quận Bình Thạnh2933 TiH Ngôi nhà Thông thái

Khối 507-Dec-2003ÁiTrương Xuân 0106714 Huyện Hóc Môn2934 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 401-Jan-2004ÂnNguyễn Bảo 0106694 Huyện Hóc Môn2935 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 308-Mar-2005CẩnNguyễn Đình Ngọc 0106684 Huyện Hóc Môn2936 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 311-Jan-2005ChiLê Nguyễn Hương 0106685 Huyện Hóc Môn2937 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 520-Jun-2003ChiNguyễn Hoàn Linh 0106715 Huyện Hóc Môn2938 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 501-Dec-2003ĐanNguyễn Nhật 0106716 Huyện Hóc Môn2939 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 428-Feb-2004ĐăngVương Hải 0106695 Huyện Hóc Môn2940 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 515-Mar-2003DanhNguyễn Dương 0106717 Huyện Hóc Môn2941 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 418-Aug-2004ĐàoMai Phan Anh 0106696 Huyện Hóc Môn2942 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 421-Aug-2004ĐiềnNgô Nam 0106697 Huyện Hóc Môn2943 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 415-May-2004ĐôCao Kim 0106698 Huyện Hóc Môn2944 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 312-Feb-2005DuyNguyễn Hoàng Anh 0106687 Huyện Hóc Môn2945 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 411-Sep-2004HàNguyễn Bích 0106700 Huyện Hóc Môn2946 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 416-Jan-2004HồngLưu Thanh 0106701 Huyện Hóc Môn2947 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 405-Jul-2004HuyNguyễn Trần Gia 0106702 Huyện Hóc Môn2948 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 525-Oct-2003LinhHuỳnh Trúc 0106719 Huyện Hóc Môn2949 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 423-Nov-2004LĩnhNguyễn Hồng 0106703 Huyện Hóc Môn2950 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 303-Nov-2005MaiPhan Hoàng 0106688 Huyện Hóc Môn2951 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 409-Aug-2004MẫnLê Huệ 0106704 Huyện Hóc Môn2952 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 501-Jun-2003MinhLê Quang 0106720 Huyện Hóc Môn2953 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 413-Nov-2004MyNguyễn Tường Thảo 0106705 Huyện Hóc Môn2954 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 523-Nov-2003NgânNguyễn Ngọc Thảo 0106721 Huyện Hóc Môn2955 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 422-Mar-2004NghiTrần Huỳnh Gia 0106706 Huyện Hóc Môn2956 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 320-Jan-2005NgọcBùi Thị Bích 0106689 Huyện Hóc Môn2957 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 406-Mar-2004NguyênPhạm Khắc 0106707 Huyện Hóc Môn2958 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 428-Jan-2004NhậtNguyễn Minh 0106708 Huyện Hóc Môn2959 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 426-Sep-2004NhiNguyễn Thiên Khánh 0106709 Huyện Hóc Môn2960 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 506-Oct-2003NhiNguyễn Bùi Thu 0106722 Huyện Hóc Môn2961 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 512-Aug-2003PhươngNguyễn Kim 0106723 Huyện Hóc Môn2962 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 511-Sep-2003QuânĐỗ Minh 0106724 Huyện Hóc Môn2963 TiH Nguyễn An Ninh



Khối 309-Mar-2005QuangNguyễn Minh 0106690 Huyện Hóc Môn2964 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 307-May-2005QuýLê Phú 0106691 Huyện Hóc Môn2965 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 529-Aug-2003QuỳnhTrương Yến 0106725 Huyện Hóc Môn2966 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 524-Sep-2003ThànhĐặng Trung 0106726 Huyện Hóc Môn2967 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 523-Feb-2003ThọNguyễn Lê Đắc 0106728 Huyện Hóc Môn2968 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 418-Aug-2004ThưMai Phan Anh 0106710 Huyện Hóc Môn2969 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 309-Aug-2005TiênTrần Lê Cát 0106692 Huyện Hóc Môn2970 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 407-Aug-2004TrangNguyễn Vũ Minh 0106711 Huyện Hóc Môn2971 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 404-Feb-2004TrinhĐặng Hà Thùy 0106712 Huyện Hóc Môn2972 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 506-Nov-2003TúĐào Thái 0106729 Huyện Hóc Môn2973 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 411-Feb-2004TúNguyễn Lâm Khả 0106713 Huyện Hóc Môn2974 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 519-Dec-2003VânNgô Thanh 0106731 Huyện Hóc Môn2975 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 505-Jun-2003VânTrương Thị Hồng 0106730 Huyện Hóc Môn2976 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 509-Sep-2003ViệtHoàng Quốc 0106732 Huyện Hóc Môn2977 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 505-Jan-2003VyPhạm Trần Trường 0106733 Huyện Hóc Môn2978 TiH Nguyễn An Ninh

Khối 414-May-2004ÂnTrần Ngô Gia 0105412 Quận Bình Thạnh2979 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 421-May-2004AnhLê Đức 0105413 Quận Bình Thạnh2980 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 326-Jul-2005AnhNguyễn Sơn Quốc 0105402 Quận Bình Thạnh2981 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 512-May-2003AnhĐỗ Lăng Duy 0105439 Quận Bình Thạnh2982 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 425-Nov-2004BìnhNguyễn An 0105414 Quận Bình Thạnh2983 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 408-Sep-2004BìnhHùynh Vũ Quốc 0105415 Quận Bình Thạnh2984 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 525-Apr-2003DoanhTrần Ngọc Khả 0105440 Quận Bình Thạnh2985 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 303-Feb-2005ĐứcVõ Mạnh 0105403 Quận Bình Thạnh2986 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 519-Jan-2003DươngNguyễn Bạch 0105441 Quận Bình Thạnh2987 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 417-Oct-2004DuyNguyễn Vinh Bảo 0105416 Quận Bình Thạnh2988 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 531-Mar-2003GiaoLê Quỳnh 0105397 Quận Bình Thạnh2989 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 424-Apr-2004HảiPhan Trần 0105417 Quận Bình Thạnh2990 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 523-Dec-2003HânĐặng Trần Bảo 0105442 Quận Bình Thạnh2991 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 316-Apr-2005HânNguyễn Ngọc Bảo 0105404 Quận Bình Thạnh2992 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 321-Sep-2005HoanĐặng Trần Phú 0105405 Quận Bình Thạnh2993 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 410-Sep-2004HuyPhạm Gia 0105418 Quận Bình Thạnh2994 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 422-May-2004KhangNguyễn Hiệp Duy 0105419 Quận Bình Thạnh2995 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 507-Jan-2003KhanhNguyễn Hoài Phương 0105443 Quận Bình Thạnh2996 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 513-Oct-2003KhoaVõ Minh 0105444 Quận Bình Thạnh2997 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 410-Jan-2004KiênNguyễn Hoàng Trung 0105420 Quận Bình Thạnh2998 TiH Nguyễn Bá Ngọc



Khối 522-May-2003LamNguyễn Sơn Hoài 0105446 Quận Bình Thạnh2999 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 508-Oct-2003LamNguyễn Hoàng 0105445 Quận Bình Thạnh3000 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 516-Jul-2003LinhPhạm Hoàng Vũ 0105398 Quận Bình Thạnh3001 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 421-Oct-2004LinhPhạm Bùi Trúc 0105421 Quận Bình Thạnh3002 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 410-Feb-2004MẫnLê Bùi Minh 0105422 Quận Bình Thạnh3003 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 519-Mar-2003NgânLê Nguyễn Thanh 0105399 Quận Bình Thạnh3004 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 306-Jul-2005NghiNguyễn Phúc Gia 0105409 Quận Bình Thạnh3005 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 524-Sep-2003NghiĐinh Thụy Xuân 0105447 Quận Bình Thạnh3006 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 318-Jan-2005NghiHồ Nhật Tố 0105408 Quận Bình Thạnh3007 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 421-May-2004NghiPhan Thụy Hiếu 0105423 Quận Bình Thạnh3008 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 520-May-2003NghĩaĐỗ Minh 0105400 Quận Bình Thạnh3009 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 413-Jun-2004NgọcNguyễn Thanh 0105425 Quận Bình Thạnh3010 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 409-Apr-2004NgọcTrương Hoàn Bích 0105424 Quận Bình Thạnh3011 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 503-Jan-2003NguyênNguyễn Vũ Thảo 0105448 Quận Bình Thạnh3012 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 521-Nov-2003Nguyen Gunasekera Seneviratn 0105449 Quận Bình Thạnh3013 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 410-Sep-2004NhãThân Trọng Phương 0105426 Quận Bình Thạnh3014 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 512-Jun-2003NhậtTrần Minh 0105450 Quận Bình Thạnh3015 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 322-Aug-2005NhiTrần Dương Khiết 0105410 Quận Bình Thạnh3016 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 510-Jun-2003NhưNguyễn Thị Quỳnh 0105451 Quận Bình Thạnh3017 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 408-Nov-2004NhưNguyễn Ngọc Khả 0105427 Quận Bình Thạnh3018 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 522-Oct-2003PhúHuỳnh Lê An 0105452 Quận Bình Thạnh3019 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 417-Feb-2004PhúcPhan Trần Hòang 0105428 Quận Bình Thạnh3020 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 410-May-2004QuânPhạm Hồng 0105429 Quận Bình Thạnh3021 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 529-May-2003QuânPhan Hoàng 0105453 Quận Bình Thạnh3022 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 410-Mar-2004QuyênLê Tú 0105430 Quận Bình Thạnh3023 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 403-Aug-2004QuỳnhNguyễn Thị Xuân 0105431 Quận Bình Thạnh3024 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 516-May-2003TâmĐỗ Hữu 0105454 Quận Bình Thạnh3025 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 502-May-2003ThảoPhan Thanh 0105455 Quận Bình Thạnh3026 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 424-Apr-2004ThưNguyễn Vũ Anh 0105433 Quận Bình Thạnh3027 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 416-Nov-2004ThưNguyễn Phạm Ninh 0105432 Quận Bình Thạnh3028 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 526-Jul-2003TiênLê Thị Thủy 0105456 Quận Bình Thạnh3029 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 414-May-2004ToànNguyễn Tấn Gia 0105434 Quận Bình Thạnh3030 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 309-Mar-2005TrúcNguyễn Thanh 0105411 Quận Bình Thạnh3031 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 510-Mar-2003TuấnNguyễn Anh 0105457 Quận Bình Thạnh3032 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 404-Mar-2004TườngTrần Nguyên 0105435 Quận Bình Thạnh3033 TiH Nguyễn Bá Ngọc



Khối 422-Nov-2004VânĐào Thị Thanh 0105436 Quận Bình Thạnh3034 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 508-Dec-2003VânHoàng Lê Thanh 0105401 Quận Bình Thạnh3035 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 402-Oct-2004ViệtĐỗ Hùng 0105437 Quận Bình Thạnh3036 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 422-Sep-2004VinhHứa Quang 0105438 Quận Bình Thạnh3037 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 511-Nov-2003VinhNguyễn Quang 0105458 Quận Bình Thạnh3038 TiH Nguyễn Bá Ngọc

Khối 415-Jan-2004AnNguyễn Văn 0100503 Quận 13039 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 327-Jan-2005AnNguyễn Đức 0100481 Quận 13040 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 417-Oct-2004ÂnTrần Đặng Thiên 0100545 Quận 13041 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 317-Jan-2005AnhLê Hoàng Châu 0100467 Quận 13042 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 419-Sep-2004AnhNgô Quang 0100531 Quận 13043 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 407-Mar-2004AnhNguyễn Ngọc Phương 0100543 Quận 13044 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 308-Nov-2005AnhPhạm Trần Minh 0100497 Quận 13045 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 425-Oct-2004AnhNguyễn Cát Tường 0100504 Quận 13046 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 507-Mar-2003AnhLê Nguyễn Châu 0100561 Quận 13047 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 521-Nov-2003AnhNguyễn Lê Hồng 0100563 Quận 13048 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 405-Jan-2004AnhPhạm Tuấn 0100533 Quận 13049 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 315-Jan-2005AnhĐoàn Phú Tuấn 0100471 Quận 13050 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 517-Apr-2003AnhNguyễn Quế 0100554 Quận 13051 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 419-Apr-2004AnhVõ Hà 0100506 Quận 13052 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 414-Oct-2004AnhPhan Diễm Quỳnh 0100520 Quận 13053 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 328-Mar-2005BáchNguyễn Sơn 0100482 Quận 13054 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 521-Aug-2003BảoNgô Gia 0100546 Quận 13055 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 322-Jun-2005BảoTrương Gia 0100483 Quận 13056 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 504-Jan-2003BìnhNguyễn Hương 0100569 Quận 13057 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 414-Feb-2004ChâuHồ Ngọc Bảo 0100521 Quận 13058 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 511-Jan-2003ChâuTrương Lê Ngọc 0100574 Quận 13059 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 316-Nov-2005ChiPhạm Vũ Yên 0100488 Quận 13060 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 425-Dec-2004ChuẩnPhạm Lê 0100532 Quận 13061 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 312-Feb-2005ĐanTrần Yên 0100492 Quận 13062 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 323-Apr-2005ĐăngPhạm Chí 0100493 Quận 13063 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 318-Jan-2005ĐiểnLê Vinh 0100480 Quận 13064 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 316-Aug-2005DươngNguyễn Ngọc Ánh 0100491 Quận 13065 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 417-Jul-2004DươngLê Hoàng Tuấn 0100516 Quận 13066 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 430-Jul-2004DuyVõ Vũ Khang 0100522 Quận 13067 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 528-Oct-2003GiaoĐỗ Ngọc Đằng 0100564 Quận 13068 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm



Khối 524-May-2003HảiBùi Hoàng 0100555 Quận 13069 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 407-Jan-2004HânLê Đắc Vĩnh 0100514 Quận 13070 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 415-Sep-2004HoàngĐặng Đoàn Đức 0100515 Quận 13071 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 426-May-2004HưngLê Thạch Phước 0100510 Quận 13072 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 408-Mar-2004HuyNguyễn Tài Minh 0100511 Quận 13073 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 424-Jan-2004HuyLê Huỳnh Gia 0100505 Quận 13074 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 526-May-2003HuyLê Nguyễn Nhật 0100556 Quận 13075 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 414-Sep-2004HuyĐỗ Quốc 0100534 Quận 13076 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 305-May-2005HuyềnLê Ngọc 0100479 Quận 13077 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 305-Aug-2005KhangNguyễn Duy 0100472 Quận 13078 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 403-May-2004KhangHồ Cung Đạt 0100523 Quận 13079 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 515-May-2003KhanhNguyễn Phương 0100573 Quận 13080 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 510-Apr-2003KhánhNgô Hồng Bảo 0100547 Quận 13081 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 420-Jul-2004KhánhNguyễn Công Đăng 0100524 Quận 13082 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 405-Apr-2004KhánhNgô Nguyễn Hoàng 0100517 Quận 13083 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 321-Dec-2005KhoaNguyễn Tuấn 0100496 Quận 13084 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 306-Mar-2005KhôiLê Minh 0100469 Quận 13085 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 417-Nov-2004KhươngNguyễn Duy 0100525 Quận 13086 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 407-Nov-2004KhươngTrần Lê Duy 0100508 Quận 13087 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 308-Apr-2005LinhHoàng Thị Mai 0100487 Quận 13088 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 530-Apr-2003LinhNguyễn Mai Khánh 0100562 Quận 13089 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 325-Jun-2005LinhĐoàn Hoàng Gia 0100477 Quận 13090 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 303-Feb-2005LinhHoàng Nguyễn Khánh 0100474 Quận 13091 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 410-Oct-2004LinhNguyễn Minh Yến 0100509 Quận 13092 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 418-Aug-2004LinhNguyễn Lam 0100536 Quận 13093 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 508-Oct-2003LongPhạm Dương 0100571 Quận 13094 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 418-Sep-2004MaiĐỗ Hoàng Chi 0100537 Quận 13095 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 318-Nov-2005MaiNguyễn Phương Ngọc 0100490 Quận 13096 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 511-Oct-2003MinhNguyễn Hoàng 0100548 Quận 13097 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 406-Aug-2004MinhĐỗ Thị Ngọc 0100526 Quận 13098 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 528-Jul-2003MỹNguyễn Ngọc 0100568 Quận 13099 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 523-Jul-2003NamVu Phương 0100557 Quận 13100 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 316-Mar-2005NgânTrần Phương 0100489 Quận 13101 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 510-Oct-2003NghiTrương Phương 0100558 Quận 13102 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 308-Mar-2005NghiTrần Thảo 0100476 Quận 13103 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm



Khối 427-Aug-2004NgọcNguyễn Khánh 0100530 Quận 13104 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 501-Jan-2003NgọcUông Bảo 0100566 Quận 13105 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 417-Aug-2004NguyênĐặng Quan 0100527 Quận 13106 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 330-Oct-2005NhiNguyễn Lê Uyên 0100495 Quận 13107 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 416-Jan-2004NhiPhạm Ngân 0100507 Quận 13108 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 523-May-2003PhátĐỗ Nguyễn Huy 0100560 Quận 13109 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 418-Dec-2004PhátNguyễn Trọng 0100538 Quận 13110 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 530-Sep-2003PhongNguyễn Tiến 0100559 Quận 13111 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 508-Mar-2003PhúMai Gia 0100549 Quận 13112 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 407-Aug-2004PhúĐoàn Thiên 0100512 Quận 13113 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 427-Oct-2004PhúcTrần Đàm An 0100539 Quận 13114 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 502-Mar-2003PhướcNguyễn Duy 0100567 Quận 13115 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 522-Aug-2003PhươngHoàng Lê Uyên 0100550 Quận 13116 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 503-Aug-2003PhươngNguyễn Thị Việt 0100570 Quận 13117 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 320-Mar-2005PhươngTrần Nam 0100486 Quận 13118 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 305-May-2005PhươngDiêu Âu Uyên 0100498 Quận 13119 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 411-Nov-2004PhươngNguyễn Vũ Thảo 0100528 Quận 13120 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 507-Jul-2003QuânHuỳnh Minh 0100551 Quận 13121 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 431-Jul-2004QuânLê Nguyễn Minh 0100519 Quận 13122 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 316-Jul-2005QuânVũ Hoàng 0100485 Quận 13123 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 402-Jan-2004ThanhLiễu Ngọc Bảo 0100502 Quận 13124 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 310-Apr-2005ThiĐinh Phạm Bá 0100478 Quận 13125 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 317-Jun-2005ThiênNguyễn Minh 0100470 Quận 13126 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 424-May-2004ThịnhPhạm Quốc 0100544 Quận 13127 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 518-Feb-2003ThưTrần Thị Anh 0100552 Quận 13128 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 322-Jun-2005ThuậnThái Cảnh 0100484 Quận 13129 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 417-Jan-2004ThyVũ Đình Anh 0100540 Quận 13130 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 408-Dec-2004ToànPhạm Khánh 0100541 Quận 13131 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 430-Jan-2004TríĐặng Cao 0100518 Quận 13132 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 305-Apr-2005TríTrần Ngô Nguyên 0100475 Quận 13133 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 412-Oct-2004TriếtTrương Minh 0100529 Quận 13134 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 331-Jan-2005TrúcNguyễn Trần Thanh 0100499 Quận 13135 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 525-Sep-2003TuấnPhạm Gia 0100565 Quận 13136 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 404-Aug-2003UyênTrần Nhã 0100542 Quận 13137 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 507-Sep-2003ViNguyễn Thảo 0100553 Quận 13138 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm



Khối 520-Sep-2003YếnNguyễn Phi 0100572 Quận 13139 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối 511-Mar-2003AnhNguyễn Ngọc Quỳnh 0104065 Quận 103140 TiH Nguyễn Chí Thanh

Khối 413-Jan-2004HiểnVõ Minh 0104063 Quận 103141 TiH Nguyễn Chí Thanh

Khối 410-Mar-2003KhangHoàng Hy 0103307 Quận 83142 TiH Nguyễn Công Trứ

Khối 413-Nov-2004ThôngĐỗ Hoàng 0103308 Quận 83143 TiH Nguyễn Công Trứ

Khối 404-Apr-2004AnLê Nguyễn Quốc 0107549 Quận Phú Nhuận3144 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 527-Jun-2003AnLê Hồ Khánh 0107569 Quận Phú Nhuận3145 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 431-Dec-2004AnhNguyễn Ngọc Tường 0107550 Quận Phú Nhuận3146 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 425-Oct-2004AnhNguyễn Phan Kỳ 0107552 Quận Phú Nhuận3147 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 526-Apr-2003BảoNguyễn Lâm 0107570 Quận Phú Nhuận3148 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 308-Jan-2005BìnhPhan Thanh 0107539 Quận Phú Nhuận3149 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 426-Nov-2004ChâuNguyễn Hoàng Ngọc Minh 0107554 Quận Phú Nhuận3150 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 425-Jan-2004ChíNguyễn Lê 0107555 Quận Phú Nhuận3151 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 530-May-2003CườngTrần Việt 0107571 Quận Phú Nhuận3152 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 309-May-2005ĐăngĐặng Nguyễn Nguyên 0107540 Quận Phú Nhuận3153 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 507-Aug-2003DanhVõ Thanh 0107572 Quận Phú Nhuận3154 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 530-Jan-2003ĐiềnPhan Phúc 0107573 Quận Phú Nhuận3155 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 315-Sep-2005DươngNguyễn Hoàng 0107541 Quận Phú Nhuận3156 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 507-Jan-2003DuyNguyễn Minh 0107574 Quận Phú Nhuận3157 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 406-Jan-2004DuyĐoàn Trần Khương 0107556 Quận Phú Nhuận3158 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 419-Jul-2004HânNguyễn Bảo 0107557 Quận Phú Nhuận3159 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 503-Oct-2003HùngPhạm Tín 0107575 Quận Phú Nhuận3160 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 517-May-2003HuyTrần Gia 0107577 Quận Phú Nhuận3161 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 526-Jan-2003KhangLê Nguyễn Quốc 0107578 Quận Phú Nhuận3162 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 505-Feb-2003KhangNguyễn Đình Song 0107579 Quận Phú Nhuận3163 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 505-Aug-2003KhoaĐoàn 0107580 Quận Phú Nhuận3164 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 530-Oct-2003KhoaĐặng Đình Anh 0107582 Quận Phú Nhuận3165 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 510-Jul-2003KhoaNguyễn Phạm Anh 0107581 Quận Phú Nhuận3166 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 318-Jul-2005KhôiNguyễn Anh 0107542 Quận Phú Nhuận3167 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 413-May-2004KiệtTạ Anh 0107558 Quận Phú Nhuận3168 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 426-Jan-2004LanTrần Yến 0107559 Quận Phú Nhuận3169 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 411-Nov-2004LinhTrần Khánh 0107560 Quận Phú Nhuận3170 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 420-Apr-2004LinhPhạm Mỹ 0107561 Quận Phú Nhuận3171 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 401-Apr-2004LuânNguyễn Anh 0107562 Quận Phú Nhuận3172 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 508-Jul-2003NgọcPhạm Ánh Như 0107584 Quận Phú Nhuận3173 TiH Nguyễn Đình Chính



Khối 508-Jul-2003NgọcĐặng Nguyễn Hồng 0107585 Quận Phú Nhuận3174 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 317-Feb-2005NhiHuỳnh Ngọc Uyển 0107543 Quận Phú Nhuận3175 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 303-Aug-2005PhươngNguyễn Hoàng Minh 0107546 Quận Phú Nhuận3176 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 524-Dec-2003PhươngTrần Nguyên Bảo 0107586 Quận Phú Nhuận3177 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 508-Nov-2003QuangLê Nguyễn Minh 0107587 Quận Phú Nhuận3178 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 421-Feb-2004QuỳnhĐỗ Lê 0107563 Quận Phú Nhuận3179 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 306-Oct-2005ThiĐỗ Huỳnh Lan 0107547 Quận Phú Nhuận3180 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 410-Apr-2004ThịnhLê Nguyễn Quốc 0107564 Quận Phú Nhuận3181 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 411-Mar-2004ThưHuỳnh Lê Anh 0107566 Quận Phú Nhuận3182 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 420-Jan-2004ThưNguyễn Mỹ Anh 0107565 Quận Phú Nhuận3183 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 411-Jan-2004ThứcTrần Bá Huy 0107567 Quận Phú Nhuận3184 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 324-Mar-2005ToànNguyễn Hải Phước 0107548 Quận Phú Nhuận3185 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 503-Apr-2003TrúcTrần Thanh 0107588 Quận Phú Nhuận3186 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 411-Jan-2004UyênDương Lê Minh 0107568 Quận Phú Nhuận3187 TiH Nguyễn Đình Chính

Khối 518-Aug-2003AnhHuỳnh Chiêu 0102074 Quận 53188 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 431-May-2004AnhNguyễn Lê Minh 0102055 Quận 53189 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 424-Jul-2004AnhThái 0102056 Quận 53190 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 410-Oct-2004ÁnhLê Nguyễn Ngọc 0102057 Quận 53191 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 419-Jul-2004DoanhLương Gia 0102058 Quận 53192 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 428-Oct-2004ĐứcNguyễn Anh 0102059 Quận 53193 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 526-Apr-2003DungQuách Tú 0102076 Quận 53194 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 504-May-2003HàoLý Phong 0102077 Quận 53195 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 531-Jan-2003HiếuTrần Trung 0102078 Quận 53196 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 410-Jul-2004HoàngNguyễn Minh 0102062 Quận 53197 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 412-Jan-2004HuyGiang Vượng 0102063 Quận 53198 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 520-Dec-2003MinhĐoàn Nguyễn Song 0102080 Quận 53199 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 509-Dec-2003NgânNguyễn Hoài Bảo 0102081 Quận 53200 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 503-Aug-2003NhãNguyễn Huỳnh Thanh 0102083 Quận 53201 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 518-Sep-2003NhiNguyễn Tuyết 0102084 Quận 53202 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 426-Nov-2004NhưTăng Học 0102069 Quận 53203 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 502-Oct-2003PhongLục Cẩm 0102085 Quận 53204 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 511-Feb-2003PhúcVũ Trần Hoàng 0102087 Quận 53205 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 507-Mar-2003PhúcNguyễn Minh 0102086 Quận 53206 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 310-Apr-2005TrânNguyễn Huỳnh Yến 0102053 Quận 53207 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 526-Feb-2003TrangTrần Diễm 0102090 Quận 53208 TiH Nguyễn Đức Cảnh



Khối 501-Jan-2003VyPhùng Hạ Nhật 0102092 Quận 53209 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 503-Feb-2003YếnLương Khả 0102093 Quận 53210 TiH Nguyễn Đức Cảnh

Khối 308-Dec-2005AnhHồ Hoàng 0102348 Quận 63211 TiH Nguyễn Huệ

Khối 401-Apr-2004BảoHuỳnh Vương Kim 0102358 Quận 63212 TiH Nguyễn Huệ

Khối 412-Feb-2004BửuHuỳnh Gia 0102359 Quận 63213 TiH Nguyễn Huệ

Khối 507-Mar-2003CaoPhan 0102378 Quận 63214 TiH Nguyễn Huệ

Khối 318-Nov-2005ChíĐặng Gia 0102349 Quận 63215 TiH Nguyễn Huệ

Khối 509-Jun-2003DoanhChung Khánh 0102379 Quận 63216 TiH Nguyễn Huệ

Khối 513-Jul-2003HiệpNguyễn Thế 0102381 Quận 63217 TiH Nguyễn Huệ

Khối 419-Jan-2004HoàngNguyễn Bảo 0102361 Quận 63218 TiH Nguyễn Huệ

Khối 406-Feb-2004HùngKỷ Cẩm 0102362 Quận 63219 TiH Nguyễn Huệ

Khối 418-Jan-2004HưngTrịnh Quang 0102363 Quận 63220 TiH Nguyễn Huệ

Khối 503-Jun-2003KhangNguyễn Vũ 0102382 Quận 63221 TiH Nguyễn Huệ

Khối 305-Sep-2005KỳLâm Mỹ 0102350 Quận 63222 TiH Nguyễn Huệ

Khối 528-May-2003LinhNguyễn Thái Trúc 0102383 Quận 63223 TiH Nguyễn Huệ

Khối 401-Nov-2004LinhLai Trần Trúc 0102366 Quận 63224 TiH Nguyễn Huệ

Khối 427-Jan-2004LinhTrần Mỹ 0102365 Quận 63225 TiH Nguyễn Huệ

Khối 506-Apr-2003MẫnLương Chí 0102385 Quận 63226 TiH Nguyễn Huệ

Khối 320-Jun-2005NăngLý Trí 0102351 Quận 63227 TiH Nguyễn Huệ

Khối 526-Aug-2003NgânĐoàn Huỳnh Kim 0102386 Quận 63228 TiH Nguyễn Huệ

Khối 514-Feb-2003NghiTô Mỹ 0102387 Quận 63229 TiH Nguyễn Huệ

Khối 426-May-2004NghĩaNguyễn Dương Tín 0102367 Quận 63230 TiH Nguyễn Huệ

Khối 418-Oct-2004NgọcLôi Gia 0102368 Quận 63231 TiH Nguyễn Huệ

Khối 518-Aug-2003NguyênNguyễn Võ Khôi 0102388 Quận 63232 TiH Nguyễn Huệ

Khối 308-Jul-2005NguyênDương Hồng 0102352 Quận 63233 TiH Nguyễn Huệ

Khối 515-May-2003NhânBùi Trạch 0102389 Quận 63234 TiH Nguyễn Huệ

Khối 426-Dec-2004NhiHà Ngọc Yến 0102369 Quận 63235 TiH Nguyễn Huệ

Khối 410-Oct-2004NhưNguyễn Quỳnh 0102370 Quận 63236 TiH Nguyễn Huệ

Khối 421-Oct-2004PhátNguyễn Minh 0102371 Quận 63237 TiH Nguyễn Huệ

Khối 312-Nov-2005PhúNguyễn Gia 0102353 Quận 63238 TiH Nguyễn Huệ

Khối 501-Sep-2003PhươngLâm Thục 0102390 Quận 63239 TiH Nguyễn Huệ

Khối 528-Aug-2003QuânNguyễn Tấn Phương 0102391 Quận 63240 TiH Nguyễn Huệ

Khối 318-Mar-2005QuangHoàng Dương Phúc 0102354 Quận 63241 TiH Nguyễn Huệ

Khối 426-Oct-2004SơnLê Thiên 0102372 Quận 63242 TiH Nguyễn Huệ

Khối 320-Sep-2005TàiNguyễn Đắc 0102355 Quận 63243 TiH Nguyễn Huệ



Khối 510-Feb-2003ThànhHứa Nghĩa 0102392 Quận 63244 TiH Nguyễn Huệ

Khối 423-Apr-2004ThịnhNguyễn Phúc 0102373 Quận 63245 TiH Nguyễn Huệ

Khối 522-Dec-2003ThôngBùi Hoàng 0102393 Quận 63246 TiH Nguyễn Huệ

Khối 409-Jun-2004ThưLê Phan Minh 0102374 Quận 63247 TiH Nguyễn Huệ

Khối 509-Jan-2003TrâmĐặng Minh 0102394 Quận 63248 TiH Nguyễn Huệ

Khối 519-May-2003TrâmDương Ngọc 0102395 Quận 63249 TiH Nguyễn Huệ

Khối 323-Jan-2005TrânTrịnh Thục 0102356 Quận 63250 TiH Nguyễn Huệ

Khối 311-Dec-2005TrangLâm Khánh 0102357 Quận 63251 TiH Nguyễn Huệ

Khối 530-Mar-2003TrúcBùi Thảo 0102396 Quận 63252 TiH Nguyễn Huệ

Khối 409-Jan-2004TúTrang Cẩm 0102375 Quận 63253 TiH Nguyễn Huệ

Khối 402-Mar-2004UyênNgô Nguyễn Gia 0102376 Quận 63254 TiH Nguyễn Huệ

Khối 501-Sep-2003VinhNguyễn Quách 0102397 Quận 63255 TiH Nguyễn Huệ

Khối 406-Oct-2004YếnTrần Hải 0102377 Quận 63256 TiH Nguyễn Huệ

Khối 311-Apr-2005AnhHoàng Phương 0101578 Quận 43257 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 509-Mar-2003AnhTăng Châu Ngọc 0101608 Quận 43258 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 411-Jul-2004BảoHuỳnh Thái 0101588 Quận 43259 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 321-Apr-2005BảoTrần Mạch Gia 0101581 Quận 43260 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 418-Oct-2004ĐứcNguyễn Trần Hữu 0101590 Quận 43261 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 518-Dec-2003DungTạ Mỹ 0101609 Quận 43262 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 306-Jul-2005DungNguyễn Hoàng 0101587 Quận 43263 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 403-Jun-2004DuyênNguyễn Ngọc Thùy 0101602 Quận 43264 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 416-Jan-2004GiaHà Bội 0101607 Quận 43265 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 520-Feb-2003HânNghiêm Đình Bảo 0101627 Quận 43266 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 528-Dec-2003HàoNguyễn Mạnh 0101610 Quận 43267 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 415-May-2004HoaNguyễn Hoài Minh 0101591 Quận 43268 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 507-Nov-2003HoàngNguyễn Huy 0101612 Quận 43269 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 516-Apr-2003HoàngLâm Minh 0101611 Quận 43270 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 409-Aug-2004HoàngNguyễn Hữu Minh 0101603 Quận 43271 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 523-Feb-2003KhoaNguyễn Tuấn 0101613 Quận 43272 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 514-Mar-2003KhôiNguyễn Quốc Minh 0101614 Quận 43273 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 423-Nov-2004KiệtTrương Tấn 0101604 Quận 43274 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 507-Nov-2003MaiPhạm Huyền 0101616 Quận 43275 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 508-Jul-2003MinhHà Tường 0101617 Quận 43276 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 409-Jul-2004MyNgô đình Phượng 0101593 Quận 43277 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 507-Mar-2003NgọcLê Nguyễn Hồng 0101615 Quận 43278 TiH Nguyễn Huệ 3



Khối 418-Dec-2004NhungĐống Ngọc Tuyết 0101605 Quận 43279 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 514-Dec-2003PhúLai Minh 0101618 Quận 43280 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 423-Jul-2004PhúcNguyễn Hoàng 0101596 Quận 43281 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 415-Nov-2004PhúcLê Hữu 0101597 Quận 43282 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 524-Dec-2003ThảoNguyễn Đình Xuân 0101620 Quận 43283 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 510-Apr-2003TườngPhạm Trần Cát 0101619 Quận 43284 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 526-Feb-2003UyênNguyễn Ngọc Phương 0101622 Quận 43285 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 429-Apr-2004VânNguyễn Thị Bích 0101599 Quận 43286 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 307-Apr-2005VyLâm Tường 0101585 Quận 43287 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 316-Jul-2005VyLại Trần Thảo 0101584 Quận 43288 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 527-May-2003VyTrầm Ngọc Bảo 0101625 Quận 43289 TiH Nguyễn Huệ 3

Khối 501-Jul-2003AnhNguyễn Ngọc Minh 0104692 Quận 123290 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 428-Jan-2004AnhNguyễn Hoàng Minh 0104693 Quận 123291 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 406-Nov-2004AnhLê Thị Vân 0104694 Quận 123292 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 512-Apr-2003BảoHuỳnh Trần Gia 0107861 Quận Tân Bình3293 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 406-Sep-2004BảoNguyễn Nguyên Linh 0107846 Quận Tân Bình3294 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 402-Jan-2004BảoĐỗ Thiên 0104695 Quận 123295 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 419-Feb-2004BảoĐặng Công Gia 0104696 Quận 123296 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 312-Jun-2005BảoNguyễn Hữu Quốc 0104697 Quận 123297 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 502-Feb-2003DươngLê Đại 0104700 Quận 123298 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 310-Aug-2005DuyNguyễn Vũ Đức 0107836 Quận Tân Bình3299 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 324-May-2005HânNguyễn Gia 0107837 Quận Tân Bình3300 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 507-Jan-2003HàoLương Vĩ 0104701 Quận 123301 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 511-Dec-2003HiếuĐoàn Ngọc 0107862 Quận Tân Bình3302 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 508-Sep-2003HoàngĐỗ Huy 0104702 Quận 123303 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 526-Dec-2003HoàngLê Huy 0104703 Quận 123304 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 523-Oct-2003HợpPhan Trương Bách 0107863 Quận Tân Bình3305 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 409-Feb-2004HưngĐỗ Thành 0107847 Quận Tân Bình3306 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 303-Jul-2005HưngTrang  Quốc 0107838 Quận Tân Bình3307 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 425-Jul-2004HươngNguyễn Song Thiên 0104705 Quận 123308 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 409-Dec-2004HuyPhạm Lê Thành 0107849 Quận Tân Bình3309 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 525-Nov-2003KhaNguyễn Trung 0104706 Quận 123310 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 314-Jun-2005KhảiNgô Gia 0104707 Quận 123311 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 428-May-2004KhangLê Quốc 0104708 Quận 123312 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 522-Feb-2003KhiêmNguyễn Sinh 0107864 Quận Tân Bình3313 TiH Nguyễn Khuyến



Khối 518-Nov-2003KhoaĐỗ Nguyễn Đăng 0107865 Quận Tân Bình3314 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 530-May-2003KhôiTrần Minh 0107866 Quận Tân Bình3315 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 431-Dec-2004KiệtPhạm Lâm Gia 0104710 Quận 123316 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 311-Jun-2005KiệtHà Anh 0104711 Quận 123317 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 426-Nov-2004LamLê Phương 0104712 Quận 123318 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 501-Jun-2003LânNguyễn Hoàng 0104713 Quận 123319 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 406-Aug-2004LinhĐặng Ngọc Phương 0107850 Quận Tân Bình3320 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 509-Nov-2003LongLiêu Hoàng 0104714 Quận 123321 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 317-Jun-2005MinhTrương Nhật 0104715 Quận 123322 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 401-Jan-2004MyNguyễn Vũ Giáng 0107851 Quận Tân Bình3323 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 507-Jun-2003NamĐặng Bá Nhật 0107867 Quận Tân Bình3324 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 323-Mar-2005NgânHuỳnh Lê Bảo 0107839 Quận Tân Bình3325 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 327-Jan-2005NgọcPhạm Bảo 0107840 Quận Tân Bình3326 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 526-Jun-2003NgọcNguyễn Tâm Như 0104717 Quận 123327 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 326-Oct-2005NguyênĐoàn Nguyễn Hạnh 0104718 Quận 123328 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 524-Sep-2003NhânTrần Duy 0104719 Quận 123329 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 415-Apr-2004NhậtPhạm Thảo Minh 0104720 Quận 123330 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 512-Mar-2003NhiTrần Lê Hương 0107868 Quận Tân Bình3331 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 512-Mar-2003NhiTrần Lê Thảo 0107869 Quận Tân Bình3332 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 510-Jan-2003NhiNguyễn Phạm Gia 0104721 Quận 123333 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 418-Mar-2004NhiĐinh Thảo Phương 0104722 Quận 123334 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 430-Mar-2004NhungLê Ngọc Yến 0107852 Quận Tân Bình3335 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 522-Aug-2003PhátNguyễn Thành 0104723 Quận 123336 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 426-Sep-2004PhúcDương Ngọc Diễm 0107854 Quận Tân Bình3337 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 506-Dec-2003PhúcNguyễn Hồ Hoàng 0104724 Quận 123338 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 429-Aug-2004PhươngNguyễn Thị Hà 0104725 Quận 123339 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 516-Apr-2003PhươngPhạm Minh 0104726 Quận 123340 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 319-Apr-2005PhươngNguyễn Ngọc Nam 0104727 Quận 123341 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 327-Mar-2005QuânPhan Nghi 0107841 Quận Tân Bình3342 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 505-Aug-2003QuỳnhNguyễn Khánh 0107870 Quận Tân Bình3343 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 305-Dec-2005QuỳnhTrần Nguyễn Thư 0107842 Quận Tân Bình3344 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 403-Feb-2004QuỳnhPhạm Lê Diễm 0104728 Quận 123345 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 530-Dec-2003QuỳnhPhan Ngọc Diễm 0104729 Quận 123346 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 410-Jun-2004ThanhNguyễn Trình Xuân 0107855 Quận Tân Bình3347 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 419-Mar-2004ThanhPhạm Ngọc Băng 0104730 Quận 123348 TiH Nguyễn Khuyến



Khối 504-Mar-2003ThảoTrần Thanh 0104731 Quận 123349 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 410-Nov-2004ThảoNguyễn Hoàng Mai 0104732 Quận 123350 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 318-Jun-2005ThiệnHoàng 0104734 Quận 123351 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 403-Apr-2004ThiệnVũ Toàn 0104733 Quận 123352 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 517-Jun-2003ThưNguyễn Phạm Minh 0107872 Quận Tân Bình3353 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 515-Feb-2003ThưĐặng Võ Minh 0107873 Quận Tân Bình3354 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 517-Apr-2003ThưTrần Đỗ Thanh 0107874 Quận Tân Bình3355 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 509-Apr-2003ThưNguyễn Vũ Anh 0107871 Quận Tân Bình3356 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 506-Nov-2003ThưLê Thị Thanh 0107875 Quận Tân Bình3357 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 525-Oct-2003ThưHà Trần Minh 0104735 Quận 123358 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 506-Aug-2003ThyTrần Thiên 0107876 Quận Tân Bình3359 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 417-Feb-2004ThyNguyễn Ngọc Bảo 0107857 Quận Tân Bình3360 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 409-Mar-2004ThyTrần Minh 0107858 Quận Tân Bình3361 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 525-Sep-2003ThyKiều Ngọc Minh 0104736 Quận 123362 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 403-Nov-2004TrânHồ Ngọc Bảo 0104737 Quận 123363 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 412-Sep-2004TríVõ Minh 0107859 Quận Tân Bình3364 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 416-Mar-2004TríLê Văn 0104738 Quận 123365 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 517-May-2003TrinhHuỳnh Nhật Đoan 0107877 Quận Tân Bình3366 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 311-Mar-2005TrúcPhạm Trần Thanh 0104739 Quận 123367 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 413-Nov-2004TrungBùi Trần Quang 0104740 Quận 123368 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 307-Mar-2005TúTrần Huỳnh Mỹ 0107843 Quận Tân Bình3369 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 322-Aug-2005TuấnPhùng Đức Anh 0107844 Quận Tân Bình3370 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 507-Jan-2003TùngVũ Thanh 0107878 Quận Tân Bình3371 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 511-Nov-2003TỷHuỳnh 0104741 Quận 123372 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 413-Apr-2004ViệtNguyễn Thái 0107860 Quận Tân Bình3373 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 327-Mar-2005VyTrịnh Uyên 0107845 Quận Tân Bình3374 TiH Nguyễn Khuyến

Khối 519-Oct-2003AnhLê Minh 0108769 Quận 13375 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 522-Sep-2003BảoCung Châu Gia 0108770 Quận 13376 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 419-Mar-2004BảoDương Gia 0100058 Quận 13377 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 408-Jul-2004ChâuTrần Thị Bảo 0100051 Quận 13378 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 431-Jan-2004ChiĐỗ Quỳnh 0100053 Quận 13379 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 412-Jan-2004ĐạtLê Thành 0100055 Quận 13380 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 424-Oct-2004KhangNguyễn Quốc Bảo 0100062 Quận 13381 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 408-May-2004LongTrần Uy 0100059 Quận 13382 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 402-Sep-2004MỹLê Kim 0100061 Quận 13383 TiH Nguyễn Thái Bình



Khối 411-Feb-2004MỹVương Hoàng Ngọc 0100052 Quận 13384 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 426-Feb-2004NhânNguyễn Viết Thành 0100057 Quận 13385 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 529-Nov-2003NhiPhạm Ngọc 0108767 Quận 13386 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 512-Mar-2003OanhNguyễn Hoàng 0108768 Quận 13387 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 522-Mar-2003PhúcNguyễn Ngọc Quang 0108772 Quận 13388 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 525-Feb-2003PhươngHuỳnh Thiên 0108773 Quận 13389 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 531-Dec-2003QuangTrần Minh 0108771 Quận 13390 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 520-May-2003TâmNguyễn Thanh 0108775 Quận 13391 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 509-Sep-2003TúNguyễn Hoàng 0108774 Quận 13392 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 412-Jan-2004VũNguyễn 0100054 Quận 13393 TiH Nguyễn Thái Bình

Khối 419-Oct-2004AnĐoàn Vũ Thanh 0100627 Quận 13394 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 504-May-2003AnhNguyễn Huỳnh Diệu 0100643 Quận 13395 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 331-Mar-2005AnhNguyễn Đồng Minh 0100614 Quận 13396 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 317-Feb-2005BáchCao 0100615 Quận 13397 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 329-Mar-2005BảoNguyễn Gia 0100616 Quận 13398 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 316-May-2005ĐàoNguyễn Ngọc Hồng 0100617 Quận 13399 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 417-Feb-2004HạNguyễn Hoàng Khánh 0100628 Quận 13400 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 313-Jan-2005HanifaRubi Yan 0100618 Quận 13401 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 420-Jan-2004HươngNguyễn Huỳnh Ngọc 0100629 Quận 13402 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 425-Jul-2004HyĐặng Bảo 0100630 Quận 13403 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 428-Jan-2004HyLê Minh 0100631 Quận 13404 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 401-Feb-2004KiệtPhan Gia 0100632 Quận 13405 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 320-Jun-2005KỳÂu Bảo 0100619 Quận 13406 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 405-Jun-2004MẫnLý Gia 0100633 Quận 13407 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 427-Aug-2004MinhLê Phương 0100634 Quận 13408 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 510-Mar-2003MỹTrịnh Ngọc 0100644 Quận 13409 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 322-Jul-2005NgânLê Trần Kim 0100620 Quận 13410 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 312-Jan-2005NguyênNguyễn Đức 0100621 Quận 13411 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 420-Jul-2004NhiNguyễn Hoàng Tuyết 0100635 Quận 13412 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 419-Jan-2004NhưTrịnh Phúc Linh 0100636 Quận 13413 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 427-Oct-2004PhụngNguyễn Phi 0100637 Quận 13414 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 413-Mar-2004ThảoĐặng Thị Thanh 0100638 Quận 13415 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 424-Apr-2004ThảoNguyễn Nhật 0100639 Quận 13416 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 402-Feb-2004ThiNguyễn Phạm Uyên 0100640 Quận 13417 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 328-Oct-2005ThưNguyễn Anh 0100624 Quận 13418 TiH Nguyễn Thái Học



Khối 421-Jan-2004TrâmBùi Phạm Phương 0100641 Quận 13419 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 427-Mar-2004TúNguyễn Khuê 0100642 Quận 13420 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 302-Feb-2005VyPhạm Huỳnh Ý 0100626 Quận 13421 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 305-Apr-2005VyDương Thanh 0100625 Quận 13422 TiH Nguyễn Thái Học

Khối 413-Apr-2004ÂnNguyễn Trần Vy 0100973 Quận 33423 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 331-Mar-2005AnhVũ Quốc Nam 0100964 Quận 33424 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 429-Jan-2004AnhNguyễn Minh 0100977 Quận 33425 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 430-Oct-2004AnhHoàng Phương 0100976 Quận 33426 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 424-Apr-2004AnhHoàng Đình Thục 0100974 Quận 33427 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 323-Jul-2005AnhNguyễn Ngọc Thuỳ 0101257 Quận 33428 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 423-Aug-2004AnhNguyễn Đức Nam 0101342 Quận 33429 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 429-Jun-2004AnhNguyễn Thái Hoàng 0101339 Quận 33430 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 416-Apr-2004AnhNguyễn Duy 0101338 Quận 33431 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 521-May-2003ÁnhLai Minh Nhật 0100994 Quận 33432 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 331-May-2005BảoĐặng Thiên 0100965 Quận 33433 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 328-Feb-2005DuTrần Hoàng Khánh 0101248 Quận 33434 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 528-Sep-2003ĐứcDương Đoàn Minh 0100995 Quận 33435 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 412-Jan-2004ĐứcNguyễn Hồng 0101354 Quận 33436 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 419-Apr-2004DũngPhạm Tiến 0101348 Quận 33437 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 416-Jan-2004DươngVũ Nguyễn Thái 0100978 Quận 33438 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 408-Oct-2004DươngNguyễn Thuỳ 0101351 Quận 33439 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 319-Jul-2005DuyLê Nguyễn Khương 0101250 Quận 33440 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 417-Jun-2004GiaPhạm Vũ Đắc 0100979 Quận 33441 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 330-Jan-2005GiangNguyễn Hương 0101237 Quận 33442 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 313-Mar-2005GiangTrần Quỳnh 0101236 Quận 33443 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 401-Jan-2004GiangNguyễn Hoàng 0101360 Quận 33444 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 522-Oct-2003HàHoàng Bích Ngân 0100998 Quận 33445 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 506-Apr-2003HàPhạm Thị Thu 0100997 Quận 33446 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 307-Nov-2005HânNguyễn Đặng Bảo 0100966 Quận 33447 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 425-Aug-2004HânPhan Võ Bảo 0101331 Quận 33448 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 427-Jan-2004HânSầm Gia 0101359 Quận 33449 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 415-May-2004HânNguyễn Hoài Gia 0101330 Quận 33450 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 315-Aug-2005HàoTăng Kiệt 0101247 Quận 33451 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 430-May-2004HiếuLê Nguyễn Minh 0101343 Quận 33452 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 323-Jul-2005HưngNguyễn Đại 0101245 Quận 33453 TiH Nguyễn Thái Sơn



Khối 529-Oct-2003HưngLâm Đức 0100999 Quận 33454 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 401-Mar-2004HuyTrần Minh 0101358 Quận 33455 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 402-Apr-2004KhangTrần Hoàng Duy 0100980 Quận 33456 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 412-Jan-2004KhangĐinh Hoàng 0101332 Quận 33457 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 326-May-2005KhanhNgô Vy 0100963 Quận 33458 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 523-Nov-2003KhánhNguyễn Bảo 0101000 Quận 33459 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 519-Mar-2003KhoaTrần Công 0101001 Quận 33460 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 424-Sep-2004KhôiPhan Anh 0100981 Quận 33461 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 320-May-2005KhôiNguyễn Anh 0101266 Quận 33462 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 519-Jan-2003KhôiNguyễn Minh 0101002 Quận 33463 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 305-May-2005KhuêTrịnh Xuân 0101252 Quận 33464 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 413-May-2004KiệtLâm Tuấn 0101346 Quận 33465 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 515-Nov-2003KimNgô Ngọc Thiên 0101464 Quận 33466 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 321-Feb-2005LamPhạm Vũ Vy 0101263 Quận 33467 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 425-Nov-2004LamLê Đắc Danh 0100982 Quận 33468 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 424-Apr-2004LâmLê Quang Hiển 0100983 Quận 33469 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 428-Sep-2004longNguyễn Hoàng 0101333 Quận 33470 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 416-Jan-2004MinhTrần Nguyễn Anh 0100985 Quận 33471 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 314-Mar-2005MinhTrần Quang 0101249 Quận 33472 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 421-May-2004MinhTrần Tuệ 0101334 Quận 33473 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 426-Feb-2004MinhLương Nguyễn Đức 0100984 Quận 33474 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 527-Feb-2003MinhNguyễn Hoàng 0100993 Quận 33475 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 305-Oct-2005MyĐinh Tường 0101259 Quận 33476 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 306-Jan-2005MyTrần Gia 0101253 Quận 33477 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 418-May-2004NgânLê Kim 0100986 Quận 33478 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 308-Apr-2005NgânNguyễn Thiên 0101244 Quận 33479 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 414-Mar-2004NghiPhan Thụy Phương 0101356 Quận 33480 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 408-Aug-2004NghiNguyễn Ngọc Phương 0101355 Quận 33481 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 408-Aug-2004NghiĐỗ Ngọc Phương 0101335 Quận 33482 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 509-Dec-2003NgọcLê Trần Bích 0101003 Quận 33483 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 407-Jul-2004NgọcHoàng 0100987 Quận 33484 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 428-Sep-2004NguyệtPhạm Nguyễn Minh 0101357 Quận 33485 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 411-Feb-2004NhậtĐặng Lê Minh 0101361 Quận 33486 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 317-Mar-2005NhiNguyễn Thảo 0100968 Quận 33487 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 324-Jul-2005NhiVõ Hoàng Yến 0101242 Quận 33488 TiH Nguyễn Thái Sơn



Khối 309-Apr-2005PhátNguyễn 0101254 Quận 33489 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 430-Jan-2004PhúcNguyễn Lê Quý 0100988 Quận 33490 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 514-Jun-2003PhươngVĩnh Bảo Uyên 0101459 Quận 33491 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 508-Sep-2003PhươngNguyễn Hoàng Minh 0101457 Quận 33492 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 518-Jul-2003PhươngLê Trần Thu 0101461 Quận 33493 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 404-Nov-2004QuânTrần Cao 0101350 Quận 33494 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 401-Jan-2004QuânNguyễn Minh 0101336 Quận 33495 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 427-Apr-2004QuốcVõ Trung 0101347 Quận 33496 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 505-Jan-2003QuỳnhNguyễn Hương 0101463 Quận 33497 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 520-Dec-2003QuỳnhVõ Ngọc Đan 0101458 Quận 33498 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 401-Jan-2004SơnPhạm Hoàng 0100989 Quận 33499 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 502-Sep-2003TâmLê Thanh 0101005 Quận 33500 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 331-May-2005TháiPhan Nguyễn Thành 0101243 Quận 33501 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 513-Aug-2003ThanhTô Yến 0101006 Quận 33502 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 404-Jun-2004ThảoLê Anh 0101337 Quận 33503 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 305-Jan-2005ThiệnNguyễn Hữu 0101258 Quận 33504 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 409-Jan-2004ThưLê Nguyễn Minh 0101352 Quận 33505 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 409-Feb-2004TiênNguyễn Phước Cảnh 0100990 Quận 33506 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 311-May-2005TrânDương Ngọc Bảo 0101239 Quận 33507 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 522-Feb-2003TrangVũ Thuỳ 0101007 Quận 33508 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 402-Jan-2004TrangPhan Thanh Xuân 0100991 Quận 33509 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 413-Apr-2004TríVăn Minh 0101362 Quận 33510 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 517-Apr-2003TríTạ Lê Minh 0101008 Quận 33511 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 503-Jul-2003TúNguyễn Anh 0101009 Quận 33512 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 312-Jul-2005TúPhạm Ngọc Cẩm 0101241 Quận 33513 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 317-Oct-2005TúVõ Thuỵ Minh 0100970 Quận 33514 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 528-Oct-2003UyênNgô Mỹ 0101462 Quận 33515 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 518-Aug-2003UyênNguyễn Hoàng Phương 0101010 Quận 33516 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 511-Nov-2003VânVũ Hoàng Lê 0101011 Quận 33517 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 315-Aug-2005VinhTrần Huy Chiêu 0100971 Quận 33518 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 509-Apr-2003VyTrần Hồng Phương 0101012 Quận 33519 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 318-Feb-2005VyNguyễn Thảo 0100972 Quận 33520 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 406-May-2004VyVõ Lê Bảo 0100992 Quận 33521 TiH Nguyễn Thái Sơn

Khối 317-Feb-2005BảoLê Hoàng 0101269 Quận 33522 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 311-Apr-2005BảoLê Phạm Thái 0101013 Quận 33523 TiH Nguyễn Thanh Tuyền



Khối 301-Nov-2005ĐôngTrần Dương 0101015 Quận 33524 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 529-Nov-2003DươngVõ Thùy 0101043 Quận 33525 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 511-Oct-2003DuyTrần Khương 0101045 Quận 33526 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 501-Jan-2003DuyBùi Nguyễn Quang 0101044 Quận 33527 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 510-Nov-2003HàPhan Ngân 0101046 Quận 33528 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 526-Jun-2003HânPhạm Gia 0101047 Quận 33529 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 305-Jul-2005HiểnHuỳnh Lê Huy 0101278 Quận 33530 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 507-Jan-2003HiếuLê Trần 0101048 Quận 33531 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 403-Mar-2004HyLê Quang 0101023 Quận 33532 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 521-May-2003KhangLâm Dĩ 0101049 Quận 33533 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 426-May-2004KhangLương An 0101024 Quận 33534 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 528-Jun-2003KhanhQuách Ngọc Vân 0101050 Quận 33535 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 327-Nov-2005KhôiĐặng Lưu Bảo 0101017 Quận 33536 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 524-Oct-2003KhuêVõ Đình Ngọc 0101051 Quận 33537 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 517-May-2003KimĐặng Ngọc Mỹ 0101052 Quận 33538 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 520-Sep-2003LamLê Phương Nhật 0101467 Quận 33539 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 417-Aug-2004LiêmNgô Quang 0101027 Quận 33540 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 419-Sep-2004LinhChâu Lâm Tú 0101028 Quận 33541 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 312-May-2005LinhNguyễn Khánh 0101018 Quận 33542 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 528-Mar-2003LongHuỳnh Lê Phi 0101053 Quận 33543 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 415-Jun-2004MẫnNguyễn Minh 0101029 Quận 33544 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 518-Mar-2203MinhVương Quang 0101054 Quận 33545 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 403-Mar-2004MinhNguyễn Quang 0101030 Quận 33546 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 508-Dec-2003NgânVũ Hồ Kim 0101055 Quận 33547 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 504-Apr-2003NgọcVõ Hoàng Bích 0101056 Quận 33548 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 529-Dec-2003NguyênNguyễn Khắc 0101057 Quận 33549 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 422-Jul-2204NguyênThân Trọng Thảo 0101032 Quận 33550 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 402-Feb-2004NhưPhạm Ngọc Ý 0101033 Quận 33551 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 409-Sep-2004PhúcVõ Hoàng 0101034 Quận 33552 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 403-Mar-2004QuânNguyễn Minh 0101035 Quận 33553 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 401-Jan-2004QuangHồ Nguyễn Xuân 0101036 Quận 33554 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 407-Feb-2004ThanhTrần Huỳnh Minh 0101037 Quận 33555 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 425-Feb-2004ThưTrương Võ Anh 0101038 Quận 33556 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 517-Aug-2003ThụyLê Ngọc Minh 0101058 Quận 33557 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 517-Nov-2003TiênNguyễn Nguyên 0101466 Quận 33558 TiH Nguyễn Thanh Tuyền



Khối 302-Nov-2005ToànTrần Khánh 0101277 Quận 33559 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 302-Jun-2005TrâmNguyễn Hồ Tuyết 0101274 Quận 33560 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 314-Sep-2005TrânNguyễn Ngọc Bảo 0101021 Quận 33561 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 513-Feb-2003TríCao Minh 0101469 Quận 33562 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 504-Dec-2003TrúcNguyễn Thanh 0101059 Quận 33563 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 419-Sep-2004TuệNguyễn Minh 0101039 Quận 33564 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 402-Jul-2204UyênNguyễn Mỹ 0101040 Quận 33565 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 503-Jan-2003VânCông Thị Thùy 0101060 Quận 33566 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 412-Nov-2004VyLê Nguyễn Thảo 0101041 Quận 33567 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 501-Mar-2003VyTrần Thị Ngọc 0101062 Quận 33568 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 309-May-2005VyPhan Nhật 0101022 Quận 33569 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 502-Nov-2003VyTrần Lan 0101061 Quận 33570 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 408-Mar-2204XuânNguyễn Hiền 0101042 Quận 33571 TiH Nguyễn Thanh Tuyền

Khối 526-Aug-2003AnNguyễn Vũ Thành 0101073 Quận 33572 TiH Nguyễn Thi

Khối 509-Feb-2003AnNguyễn Thiên 0101074 Quận 33573 TiH Nguyễn Thi

Khối 510-Dec-2003AnhPhan Lê Phương 0101075 Quận 33574 TiH Nguyễn Thi

Khối 327-Feb-2005ĐanNguyễn Hà Linh 0101063 Quận 33575 TiH Nguyễn Thi

Khối 417-Mar-2004GiangNguyễn Thụy Quỳnh 0100895 Quận 33576 TiH Nguyễn Thi

Khối 523-Jun-2003HảiNguyễn Hồng 0101077 Quận 33577 TiH Nguyễn Thi

Khối 410-Feb-2004HoàngNguyễn Gia Hoàng 0100897 Quận 33578 TiH Nguyễn Thi

Khối 431-May-2004HọcPhạm Văn 0100898 Quận 33579 TiH Nguyễn Thi

Khối 517-Jun-2003HuyTiết Gia 0101078 Quận 33580 TiH Nguyễn Thi

Khối 408-Jun-2004KhảiNguyễn Trung 0100900 Quận 33581 TiH Nguyễn Thi

Khối 406-Nov-2004KhangVõ Hoàng Phú 0100901 Quận 33582 TiH Nguyễn Thi

Khối 402-Dec-2004KimĐặng Lê Thiên 0100903 Quận 33583 TiH Nguyễn Thi

Khối 522-Jan-2003LâmNguyễn Ngọc Hoàng 0101083 Quận 33584 TiH Nguyễn Thi

Khối 512-Nov-2003MinhLương Nhật 0101084 Quận 33585 TiH Nguyễn Thi

Khối 419-Jun-2004NgọcSiêu Mỹ 0100905 Quận 33586 TiH Nguyễn Thi

Khối 508-Sep-2003NhiĐào Quỳnh 0101085 Quận 33587 TiH Nguyễn Thi

Khối 419-Nov-2004PhúcQuản Mai Hoàng 0100907 Quận 33588 TiH Nguyễn Thi

Khối 506-May-2003PhươngĐinh Lê Uyên 0101087 Quận 33589 TiH Nguyễn Thi

Khối 425-Apr-2004ThảoNguyễn Hoài Thanh 0100909 Quận 33590 TiH Nguyễn Thi

Khối 530-Sep-2003TríLý Trần  Phước 0101091 Quận 33591 TiH Nguyễn Thi

Khối 527-Dec-2003TúTrần Ánh 0101092 Quận 33592 TiH Nguyễn Thi

Khối 402-Mar-2004TuấnTừ Thái 0100912 Quận 33593 TiH Nguyễn Thi



Khối 407-Nov-2004TuấnTrần Đình 0100911 Quận 33594 TiH Nguyễn Thi

Khối 411-Dec-2004AnBùi Khánh 0102789 Quận 73595 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 505-Jan-2003AnhPhạm Nguyễn Lan 0102808 Quận 73596 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 524-Feb-2003AnhNguyễn Dương Hoàng 0102809 Quận 73597 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 503-Jul-2003ÂuBùi Phan Hải 0102810 Quận 73598 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 326-Jul-2005DanhNguyễn Thành 0104750 Quận 123599 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 516-Jun-2003HàLương Ngọc 0102811 Quận 73600 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 324-Jul-2005HânHoàng Mai 0102780 Quận 73601 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 329-Dec-2005HươngPhạm Nguyễn Thiên 0102781 Quận 73602 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 524-Feb-2003HuyĐặng Nguyễn Phước 0104753 Quận 123603 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 504-Jan-2003KhảiLê Thế 0102813 Quận 73604 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 506-Jan-2003KhangPhan Tuấn 0102814 Quận 73605 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 401-May-2004KhangNguyễn Vĩnh 0102790 Quận 73606 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 506-Oct-2003KhanhTrần Tuấn 0104757 Quận 123607 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 326-Jan-2005KhoaLưu Tứ 0102777 Quận 73608 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 514-Nov-2003KhoaNguyễn Xuân 0102779 Quận 73609 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 519-Jun-2003KhôiTrần Minh 0102816 Quận 73610 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 404-Mar-2004KiênTrần Lê An 0102791 Quận 73611 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 423-Sep-2004LinhNguyễn Võ Khánh 0102794 Quận 73612 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 324-Sep-2005LinhNguyễn Ngọc Khánh 0102782 Quận 73613 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 318-Feb-2005LinhPhan Nguyễn Khánh 0102783 Quận 73614 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 416-Mar-2004LinhTrần Khánh 0102792 Quận 73615 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 414-Apr-2004LinhPhạm Hải 0102793 Quận 73616 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 305-Mar-2005MaiĐặng Xuân 0102784 Quận 73617 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 423-Apr-2004MinhTrần Tình 0104764 Quận 123618 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 307-Nov-2005NamBùi Phan Hải 0102785 Quận 73619 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 423-Jun-2004NgânVõ Việt 0102795 Quận 73620 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 316-May-2005NgọcNguyễn Phạm Bảo 0102786 Quận 73621 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 416-Sep-2004NguyênNguyễn Trần Khánh 0102796 Quận 73622 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 528-Apr-2003NhânNguyễn Thành 0102817 Quận 73623 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 428-Mar-2004NhậtNguyễn Thị Hồng 0102797 Quận 73624 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 419-Jul-2004NhiTrần Đinh Trúc 0102798 Quận 73625 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 431-Mar-2004PhươngPhan Hồng 0102799 Quận 73626 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 520-Oct-2003PhươngHà Mai 0102819 Quận 73627 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 505-Feb-2003QuýHà Phú 0104771 Quận 123628 TiH Nguyễn Thị Định



Khối 522-May-2003QuyênNguyễn Hoàng Nhã 0102820 Quận 73629 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 506-Nov-2003QuỳnhVũ Như 0104772 Quận 123630 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 409-Aug-2004SơnNguyễn Quốc 0102800 Quận 73631 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 521-Oct-2003TàiNguyễn Đức Anh 0104774 Quận 123632 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 521-May-2003ThạchNgô Trần Bảo 0102821 Quận 73633 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 520-Mar-2003ThắngĐặng Phú 0102822 Quận 73634 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 423-May-2004ThanhHoàng Kim 0102801 Quận 73635 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 413-Jun-2004ThưTrần Anh 0102802 Quận 73636 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 521-Oct-2003ThưNguyễn Thị Minh 0104779 Quận 123637 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 505-Oct-2003ThuậnVõ Minh 0104780 Quận 123638 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 416-Apr-2004ThúyHuỳnh Thị Thanh 0102803 Quận 73639 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 424-Jul-2004TrangNguyễn Hiền 0102804 Quận 73640 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 527-Feb-2003TrinhNguyễn Phạm Ngọc 0102823 Quận 73641 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 324-Apr-2005TrungNguyễn Hữu Quốc 0102787 Quận 73642 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 423-May-2004TúHoàng Anh 0102806 Quận 73643 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 413-Jan-2004TúNguyễn Minh 0102805 Quận 73644 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 425-Jan-2004TùngMai Hữu 0102807 Quận 73645 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 502-Jun-2003UyênNgô Thảo 0102824 Quận 73646 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 517-Sep-2003VânTrương Phi 0102825 Quận 73647 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 527-Sep-2003VânNguyễn Khánh 0102826 Quận 73648 TiH Nguyễn Thị Định

Khối 429-Dec-2004AnhNguyễn Minh 0106174 Quận Gò Vấp3649 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 317-May-2005AnhNguyễn Ngọc Trâm 0106161 Quận Gò Vấp3650 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 314-Jan-2005AnhDương Nguyễn Quỳnh 0106162 Quận Gò Vấp3651 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 328-May-2005BìnhMai Nguyễn Thái 0106163 Quận Gò Vấp3652 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 526-Apr-2003ChâuLê Hoàng Ngọc 0106183 Quận Gò Vấp3653 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 411-Sep-2004CườngNguyễn Ngọc Mạnh 0106175 Quận Gò Vấp3654 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 307-Apr-2005ĐứcNguyễn Đằng 0106166 Quận Gò Vấp3655 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 506-May-2003DuyPhan Lê Khánh 0106184 Quận Gò Vấp3656 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 402-Nov-2004DuyNguyễn Trần Bảo 0106176 Quận Gò Vấp3657 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 427-Feb-2004DuyNguyễn Nhật 0106177 Quận Gò Vấp3658 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 515-Jun-2003HoàngNguyễn Mậu 0106185 Quận Gò Vấp3659 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 303-Jul-2005HưngNguyễn Thành 0106167 Quận Gò Vấp3660 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 322-Jun-2005KhoaTrần Đăng 0106168 Quận Gò Vấp3661 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 525-Mar-2003LamTrương Quỳnh 0106186 Quận Gò Vấp3662 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 504-Mar-2003LâmHuỳnh Phạm Đức 0106187 Quận Gò Vấp3663 TiH Nguyễn Thị Minh Khai



Khối 426-Sep-2004NgânĐặng Thanh 0106179 Quận Gò Vấp3664 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 519-Apr-2003NguyênĐồng Sĩ 0106188 Quận Gò Vấp3665 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 329-Jan-2005PhúcVũ Hoàng Hồng 0106171 Quận Gò Vấp3666 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 525-Mar-2003QuyênLê Hoàng Thục 0106189 Quận Gò Vấp3667 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 512-Mar-2003TâmHoàng Minh 0106191 Quận Gò Vấp3668 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 428-May-2004ThànhDương Chí 0106181 Quận Gò Vấp3669 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 420-Apr-2004ThịnhNguyễn Hưng 0106182 Quận Gò Vấp3670 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 321-Jul-2005ThưLê Nguyễn Anh 0106172 Quận Gò Vấp3671 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 331-Oct-2005TrúcHuỳnh Thanh 0106173 Quận Gò Vấp3672 TiH Nguyễn Thị Minh Khai

Khối 320-Mar-2005ÂnLê Ngọc Hồng 0106192 Quận Gò Vấp3673 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 430-Jul-2004AnhĐào Nam 0106203 Quận Gò Vấp3674 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 504-Jun-2003AnhĐỗ Võ Phương 0106225 Quận Gò Vấp3675 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 431-Mar-2004AnhLưu Nguyễn Duy 0106206 Quận Gò Vấp3676 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 420-Mar-2004AnhDư Nguyễn Nam 0106204 Quận Gò Vấp3677 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 421-Jun-2004AnhLê Trần Quỳnh 0106205 Quận Gò Vấp3678 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 528-Aug-2003BảoĐỗ Phan Gia 0106226 Quận Gò Vấp3679 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 521-May-2003BảoTrần Lâm Gia 0106227 Quận Gò Vấp3680 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 529-Nov-2003ChâuTrần Hoàn Bảo 0106228 Quận Gò Vấp3681 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 504-May-2003ĐàoTrần Nguyễn Đông 0106229 Quận Gò Vấp3682 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 402-Jan-2004ĐạtĐặng Đình Thành 0106207 Quận Gò Vấp3683 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 521-Jun-2003DũngVũ Ngọc 0106230 Quận Gò Vấp3684 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 427-Jan-2004DuyênNguyễn Kim Mỹ 0106208 Quận Gò Vấp3685 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 405-Mar-2004HânTrần Ngọc Gia 0106209 Quận Gò Vấp3686 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 518-Feb-2003HânNguyễn Lê Bảo 0106231 Quận Gò Vấp3687 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 407-Jul-2004HoaLương Hồng 0106210 Quận Gò Vấp3688 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 508-Jun-2003KhảiTrương Minh 0106232 Quận Gò Vấp3689 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 421-Dec-2004KhanhLê Ngọc Đan 0106211 Quận Gò Vấp3690 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 508-Jun-2003KhánhNguyễn Bảo Cát 0106233 Quận Gò Vấp3691 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 405-Dec-2004LinhNguyễn Lê Phương 0106212 Quận Gò Vấp3692 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 308-Apr-2005LinhVũ Gia 0106193 Quận Gò Vấp3693 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 506-Jul-2003LongTrương Đỗ Nguyên 0106234 Quận Gò Vấp3694 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 512-Jan-2003MinhLê Thụy 0106235 Quận Gò Vấp3695 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 512-Jan-2003MyĐào Tường 0106236 Quận Gò Vấp3696 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 309-Apr-2005NamNguyễn Phú Minh 0106194 Quận Gò Vấp3697 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 425-May-2004NghiĐinh Phạm Bảo 0106214 Quận Gò Vấp3698 TiH Nguyễn Thượng Hiền



Khối 504-Oct-2003NghiTô Bảo 0106237 Quận Gò Vấp3699 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 516-Jun-2003NghĩaNguyễn Hoàng 0106238 Quận Gò Vấp3700 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 411-May-2004NguyênTrần Xuân 0106215 Quận Gò Vấp3701 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 317-Jul-2005NguyễnNguyễn Việt 0106195 Quận Gò Vấp3702 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 323-May-2005NhânNguyễn Trọng 0106196 Quận Gò Vấp3703 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 504-Sep-2003NhưPhạm Lê Quỳnh 0106239 Quận Gò Vấp3704 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 325-May-2005PhúcTô Huỳnh 0106197 Quận Gò Vấp3705 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 507-Nov-2003PhúcPhạm Huy 0106240 Quận Gò Vấp3706 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 418-Jun-2004PhụngLuân Khánh 0106216 Quận Gò Vấp3707 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 412-Jul-2004PhươngĐỗ Lan 0106217 Quận Gò Vấp3708 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 518-Mar-2003PhươngNguyễn Thảo 0106241 Quận Gò Vấp3709 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 318-Mar-2005QuânĐinh Hùng Hải 0106198 Quận Gò Vấp3710 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 410-Jun-2004QuânBùi Hoàng 0106218 Quận Gò Vấp3711 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 523-Apr-2003QuangNguyễn Nhật 0106243 Quận Gò Vấp3712 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 527-May-2003QuangĐặng Lê 0106242 Quận Gò Vấp3713 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 522-Jan-2003QuyênNguyễn Bùi Phương 0106244 Quận Gò Vấp3714 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 424-Nov-2004TâmLê Vũ Như 0106219 Quận Gò Vấp3715 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 318-Sep-2005ThanhNguyễn Giang 0106199 Quận Gò Vấp3716 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 316-Mar-2005ThanhNguyễn Mai 0106200 Quận Gò Vấp3717 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 402-Apr-2004ThanhNgô Thụy Lan 0106220 Quận Gò Vấp3718 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 501-Jun-2003ThịnhNguyễn Phúc 0106245 Quận Gò Vấp3719 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 508-Oct-2003ThờiTrần Hữu 0106246 Quận Gò Vấp3720 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 528-Dec-2003ThưNguyễn Ngọc Minh 0106247 Quận Gò Vấp3721 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 522-Mar-2003ThyNguyễn Thị Hồng 0106248 Quận Gò Vấp3722 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 415-Jan-2004ThyLý Anh 0106221 Quận Gò Vấp3723 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 524-Apr-2003TrâmBùi Thị Mai 0106249 Quận Gò Vấp3724 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 407-May-2004TrinhPhan Lê Phương 0106222 Quận Gò Vấp3725 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 419-Jan-2004TùngNguyễn Sơn 0106223 Quận Gò Vấp3726 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 416-Jun-2004VinhNguyễn Thế 0106224 Quận Gò Vấp3727 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 312-Jun-2005VyLê Tường 0106201 Quận Gò Vấp3728 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 315-Jan-2005YếnLý Hoàng 0106202 Quận Gò Vấp3729 TiH Nguyễn Thượng Hiền

Khối 430-Aug-2004ĐứcPhạm Trung 0107257 Huyện Nhà Bè3730 TiH Nguyễn Trực

Khối 310-Apr-2005HảiHoàng Thị Thanh 0107252 Huyện Nhà Bè3731 TiH Nguyễn Trực

Khối 407-Aug-2004HoaNguyễn Thị Kim 0107258 Huyện Nhà Bè3732 TiH Nguyễn Trực

Khối 323-Jul-2005KhaNguyễn Hoàng 0107253 Huyện Nhà Bè3733 TiH Nguyễn Trực



Khối 329-Aug-2005LinhMai Kiều Hương 0107254 Huyện Nhà Bè3734 TiH Nguyễn Trực

Khối 422-Mar-2004MaiHoàng Sao 0107259 Huyện Nhà Bè3735 TiH Nguyễn Trực

Khối 309-Feb-2005ThắngTrần Mạnh 0107256 Huyện Nhà Bè3736 TiH Nguyễn Trực

Khối 428-May-2004ThuậnTrần Toàn 0107260 Huyện Nhà Bè3737 TiH Nguyễn Trực

Khối 424-May-2004UyênNguyễn Gia 0107261 Huyện Nhà Bè3738 TiH Nguyễn Trực

Khối 324-Mar-2005AnBùi Duy 0103311 Quận 83739 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 317-Mar-2005ÂnNguyễn Hoàng Thiên 0103312 Quận 83740 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 323-Mar-2005BảoDương Khôn 0103314 Quận 83741 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 429-Jun-2004BảoNguyễn Thái 0103329 Quận 83742 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 428-Oct-2004ĐạtDương Công 0103331 Quận 83743 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 526-Apr-2003DiễmNguyễn Thị Ngọc 0103349 Quận 83744 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 407-Jul-2004HòaLưu Thái 0103332 Quận 83745 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 408-Jun-2004HùngLý Phi 0103333 Quận 83746 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 408-Jun-2004HưngNguyễn Khánh 0103334 Quận 83747 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 325-Jan-2005KhôiQuách Gia 0103315 Quận 83748 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 405-May-2004LuânLê Thành 0103330 Quận 83749 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 510-Feb-2003MyTrần Ngọc Thảo 0103350 Quận 83750 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 307-Mar-2005NgânNguyễn Thúy 0103317 Quận 83751 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 403-May-2004NgânĐỗ Trần Kim 0103335 Quận 83752 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 505-Mar-2003NgânDương Kim 0103351 Quận 83753 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 521-May-2003NghĩaTrần Ngọc Trọng 0103352 Quận 83754 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 428-Dec-2004NgọcTrần Phương Khánh 0103336 Quận 83755 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 528-May-2003NgọcVõ Lê Hồng 0103353 Quận 83756 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 316-Apr-2005NguyênLâm Trình Hương 0103319 Quận 83757 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 424-Sep-2004NhiHà Yến 0103338 Quận 83758 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 530-Apr-2003NhưĐoàn Phạm Quỳnh 0103354 Quận 83759 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 522-Apr-2003NhungTrần Thị Cẩm 0103355 Quận 83760 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 401-Jul-2004NhựtBùi Lê Minh 0103339 Quận 83761 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 328-Nov-2005PhátNguyễn Hữu 0103322 Quận 83762 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 309-Mar-2005PhátNguyễn Đức 0103321 Quận 83763 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 413-Jan-2004PhươngPhạm Yến 0103341 Quận 83764 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 413-Oct-2004PhươngNguyễn Thị Bích 0103340 Quận 83765 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 523-Jun-2003TânPhạm Minh 0103356 Quận 83766 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 415-Aug-2004TânHà Huy 0103342 Quận 83767 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 405-May-2004ThịnhVõ Thái 0103343 Quận 83768 TiH Nguyễn Trung Ngạn



Khối 330-Dec-2005ThùyNguyễn Lê Phương 0103326 Quận 83769 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 303-Jul-2005ToànNguyễn Phúc 0103327 Quận 83770 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 405-Aug-2004TrangNguyễn Ngọc Phương 0103344 Quận 83771 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 509-May-2003TriệuNguyễn Quốc 0103357 Quận 83772 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 301-Mar-2005TrinhBùi Thị Tuyết 0103328 Quận 83773 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 425-Apr-2004TrúcLê Huỳnh Thanh 0103345 Quận 83774 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 502-Oct-2003TrúcPhạm Thị Thanh 0103358 Quận 83775 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 415-Apr-2004TườngLê Quốc Khải 0103346 Quận 83776 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 419-Oct-2004UyênNguyễn Trần Thảo 0103347 Quận 83777 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 429-Feb-2004VyBùi Lê 0103348 Quận 83778 TiH Nguyễn Trung Ngạn

Khối 325-Dec-2005AnNguyễn Trong 0108593 Quận Thủ Đức3779 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 514-Sep-2003AnNguyễn Đức 0108635 Quận Thủ Đức3780 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 516-Dec-2003ChâuNguyễn Ngọc Bảo 0108634 Quận Thủ Đức3781 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 417-Sep-2004ĐàoLê Hoàng Anh 0108615 Quận Thủ Đức3782 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 504-Nov-2003DũngHuỳnh Trí 0108629 Quận Thủ Đức3783 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 427-Aug-2004GiangĐặng Thị Kim 0108612 Quận Thủ Đức3784 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 501-Dec-2003HânLê Hoàng Ngọc 0108641 Quận Thủ Đức3785 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 512-Jan-2003NghiLê Trần Gia 0108628 Quận Thủ Đức3786 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 408-Jan-2004NguyênHuỳnh Hạnh 0108616 Quận Thủ Đức3787 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 521-Mar-2003PhúNguyễn Vũ Minh 0108631 Quận Thủ Đức3788 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 518-Feb-2003PhúcNguyễn Bá 0108622 Quận Thủ Đức3789 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 527-Nov-2003PhươngTrần Hoàng 0108627 Quận Thủ Đức3790 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 401-Mar-2004ThắngTrần Quốc 0108613 Quận Thủ Đức3791 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 531-Oct-2003ThanhNguyễn Duy 0108639 Quận Thủ Đức3792 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 520-Mar-2003ThànhNguyễn Việt 0108638 Quận Thủ Đức3793 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 509-Aug-2003ThảoTrần Thanh 0108637 Quận Thủ Đức3794 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 509-Aug-2003TrangNguyễn Ngọc Bảo 0108624 Quận Thủ Đức3795 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 413-Mar-2004TrangHồ Ngọc Thu 0108609 Quận Thủ Đức3796 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 430-Nov-2004VyTrần Nguyễn Tường 0108614 Quận Thủ Đức3797 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 503-Jun-2003VyQuách Thụy 0108623 Quận Thủ Đức3798 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 407-Aug-2004VyLê Trần Triệu 0108607 Quận Thủ Đức3799 TiH Nguyễn Trung Trực

Khối 403-Sep-2004BìnhNguyễn Thị Hải 0101638 Quận 43800 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 503-Aug-2003ChiNguyễn Trần Lan 0101653 Quận 43801 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 408-Apr-2004DanhNguyễn Hoàng 0101639 Quận 43802 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 501-Oct-2003ĐạtNguyễn Hữu 0101654 Quận 43803 TiH Nguyễn Trường Tộ



Khối 517-Jun-2003ĐìnhDương Phúc Nhã 0101655 Quận 43804 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 312-Dec-2005KhảDiệp 0101629 Quận 43805 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 422-Mar-2004KhoaLê Anh 0101641 Quận 43806 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 416-Apr-2004KiệtPhạm Anh 0101642 Quận 43807 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 531-Aug-2003LinhTrương Hoàng Yến 0101658 Quận 43808 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 316-May-2005NgânPhan Ngọc Bảo 0101632 Quận 43809 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 514-Jan-2003NgânLương Huỳnh Kim 0101661 Quận 43810 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 522-Dec-2003NgânNguyễn Thị Hồng 0101660 Quận 43811 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 511-May-2003NgânNguyễn Hoàng Phương 0101662 Quận 43812 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 531-Mar-2003NgọcLê Huỳnh Bảo 0101663 Quận 43813 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 402-Mar-2004NhậtBùi Ngô Minh 0101645 Quận 43814 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 520-Mar-2003SokpheHuỳnh 0101664 Quận 43815 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 524-Jul-2003ThiệnPhạm Ngọc 0101665 Quận 43816 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 310-Jan-2005ThưPhạm Thanh 0101637 Quận 43817 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 329-Jul-2005TrungLương Quốc 0101630 Quận 43818 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 403-Mar-2004TùngNguyễn Lâm Dương 0101650 Quận 43819 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 525-May-2003YếnTrần Minh 0101667 Quận 43820 TiH Nguyễn Trường Tộ

Khối 305-Oct-2005AnVũ Hải 0108642 Quận Thủ Đức3821 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 414-Sep-2004AnhNguyễn Huỳnh 0108652 Quận Thủ Đức3822 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 409-Sep-2004AnhNg. Hoài Phương 0108653 Quận Thủ Đức3823 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 417-Mar-2004ChiNguyễn Huỳnh Minh 0108654 Quận Thủ Đức3824 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 402-Jun-2004ĐịnhTô Khả 0108656 Quận Thủ Đức3825 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 413-Aug-2004DuyĐồng Khánh 0108655 Quận Thủ Đức3826 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 422-Mar-2004HàViên Trần Thanh 0108657 Quận Thủ Đức3827 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 405-Mar-2004HânNguyễn Trần Ngọc 0108658 Quận Thủ Đức3828 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 301-Aug-2005HiềnHà Thị Thu 0108651 Quận Thủ Đức3829 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 429-Dec-2004HòaAn Phúc 0108659 Quận Thủ Đức3830 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 429-Jul-2004KhangĐặng Lê Chí 0108660 Quận Thủ Đức3831 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 426-Sep-2004KhoaNguyễn Đăng 0108661 Quận Thủ Đức3832 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 414-Apr-2004KhươngNgô Diệp 0108662 Quận Thủ Đức3833 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 408-Dec-2004KimLê Thiên 0108663 Quận Thủ Đức3834 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 407-Sep-2004LongLý Quan 0108664 Quận Thủ Đức3835 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 402-May-2004MaiHuỳnh Tuyết 0108665 Quận Thủ Đức3836 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 419-Jun-2004MẫnNguyễn Mai Ngọc 0108666 Quận Thủ Đức3837 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 317-Jul-2005NgọcNguyễn Lê Thanh 0108648 Quận Thủ Đức3838 TiH Nguyễn Văn Banh



Khối 407-Jul-2004NgọcTrần Bảo 0108667 Quận Thủ Đức3839 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 418-Aug-2004NhiNgô Hạnh 0108668 Quận Thủ Đức3840 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 410-Jan-2004QuỳnhNguyễn Trúc 0108669 Quận Thủ Đức3841 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 414-Feb-2004QuỳnhHứa Nguyễn Như 0108670 Quận Thủ Đức3842 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 329-Mar-2005ThưNguyễn Huỳnh Minh 0108645 Quận Thủ Đức3843 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 407-Jan-2004VyHồ Ngọc Thiên 0108671 Quận Thủ Đức3844 TiH Nguyễn Văn Banh

Khối 413-Dec-2004AnNgô Thị Thùy 0102839 Quận 73845 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 515-Jul-2003AnhNguyễn Thụy Quỳnh 0102858 Quận 73846 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 405-Feb-2004AnhNguyễn Phương 0102840 Quận 73847 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 518-Nov-2003AnhPhạm Nguyễn Lan 0102857 Quận 73848 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 327-Mar-2005BảoHồ Phan Gia 0102830 Quận 73849 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 505-Jul-2003BảoNguyễn Gia 0102859 Quận 73850 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 406-Jan-2004CầmCao Nguyễn Mộng 0102841 Quận 73851 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 517-Sep-2003ChâuBùi Minh 0102860 Quận 73852 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 323-Dec-2005ĐứcĐặng Hà 0102831 Quận 73853 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 307-Aug-2005DươngTrần Mọng Thùy 0102832 Quận 73854 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 517-Jan-2003DuyNguyễn Khương 0102861 Quận 73855 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 410-Nov-2004DuyPhạm Thành 0102842 Quận 73856 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 523-Sep-2003HânLương Ngọc Bảo 0102862 Quận 73857 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 412-May-2004HảoPhạm Lê Thiện 0102843 Quận 73858 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 512-Mar-2003HưngLê Nguyễn Gia 0102863 Quận 73859 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 512-Apr-2003HuyBiện Gia 0102864 Quận 73860 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 421-Oct-2004KhaHuỳnh Minh 0102844 Quận 73861 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 428-Mar-2004KhiêmTrần Trương Bảo 0102845 Quận 73862 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 314-Jan-2005KiệtNguyễn Tuấn 0102833 Quận 73863 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 422-Dec-2004LâmPhạm Nguyễn Trí 0102846 Quận 73864 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 422-Dec-2004LâmPhạm Nguyễn Tuệ 0102847 Quận 73865 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 430-Sep-2004LộcLê Xuân Bảo 0102848 Quận 73866 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 313-Jul-2005MinhVõ Như 0102834 Quận 73867 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 527-Jul-2003MinhPhạm Hoàng 0102865 Quận 73868 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 513-Feb-2003NamĐỗ Trần Hải 0102866 Quận 73869 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 305-Sep-2005NgọcNguyễn Quốc Bảo 0102835 Quận 73870 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 501-Oct-2003NguyênTrần Phan Thảo 0102868 Quận 73871 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 331-May-2005NhiHồ Phương 0102836 Quận 73872 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 414-Dec-2004PhúcVõ Hoàng 0102849 Quận 73873 TiH Nguyễn Văn Hưởng



Khối 520-Jan-2003PhúcNguyễn Ngọc Diễm 0102869 Quận 73874 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 402-Mar-2004PhươngLê Hồng 0102850 Quận 73875 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 427-Sep-2004PhươngTrần Thị Minh 0102827 Quận 73876 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 405-Sep-2004QuangĐặng Vinh 0102828 Quận 73877 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 309-Mar-2005ThảoĐặng Lê Vân 0102837 Quận 73878 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 401-Apr-2004ThưVõ Phan Anh 0102852 Quận 73879 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 402-Feb-2004ThưPhan Trần Anh 0102851 Quận 73880 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 309-Jan-2005ThưLê Kỳ Bảo 0102838 Quận 73881 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 527-May-2003ThưPhạm Thị Minh 0102871 Quận 73882 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 530-Oct-2003ThùyPhạm Ngọc Đan 0102872 Quận 73883 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 502-Mar-2003TrâmTrần Nguyễn Tuyết 0102873 Quận 73884 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 406-Feb-2004TrườngLê Quan 0102853 Quận 73885 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 504-Mar-2003TúPhan Tấn 0102874 Quận 73886 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 503-Feb-2003TườngNguyễn 0102875 Quận 73887 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 506-Aug-2003VânChâu Bằng Thanh 0102876 Quận 73888 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 430-Oct-2004ViênThiều Minh 0102854 Quận 73889 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 423-Oct-2004VươngNguyễn Quốc 0102855 Quận 73890 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 409-Jul-2004VyNguyễn Phước Mỹ 0102856 Quận 73891 TiH Nguyễn Văn Hưởng

Khối 527-Jan-2003HânVõ Ngọc Bảo 0108707 Quận Thủ Đức3892 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 405-Feb-2004HiểnNguyễn Lê Thanh 0108691 Quận Thủ Đức3893 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 531-Oct-2003HưngPhạm Vĩnh 0108711 Quận Thủ Đức3894 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 419-Feb-2004KhoaNguyễn Đăng 0108694 Quận Thủ Đức3895 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 320-Jan-2005KiênNguyễn Tô Trung 0108672 Quận Thủ Đức3896 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 525-Jan-2003LộcBùi Xuân 0108719 Quận Thủ Đức3897 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 526-Jan-2003MinhPhạm Cao 0108721 Quận Thủ Đức3898 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 501-Nov-2003MinhĐinh Ngọc Tuấn 0108720 Quận Thủ Đức3899 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 504-Jan-2003MinhBùi Ngọc Khuê 0108712 Quận Thủ Đức3900 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 409-Feb-2004NgaTrần Quỳnh 0108699 Quận Thủ Đức3901 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 411-Mar-2004PhongBùi Quang 0108697 Quận Thủ Đức3902 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 530-Apr-2003ToànLê Thị 0108706 Quận Thủ Đức3903 TiH Nguyễn Văn Lịch

Khối 512-May-2003HòaĐinh Thị Ngọc 0108724 Quận Thủ Đức3904 TiH Nguyễn Văn Triết

Khối 518-Mar-2003PhátDương Tôn Triều 0108729 Quận Thủ Đức3905 TiH Nguyễn Văn Triết

Khối 518-Jan-2003PhúcHuỳnh Ngọc Diễm 0108723 Quận Thủ Đức3906 TiH Nguyễn Văn Triết

Khối 516-Sep-2003PhươngPhan Thị Việt 0108722 Quận Thủ Đức3907 TiH Nguyễn Văn Triết

Khối 506-Dec-2003TrinhDiệp Đoan 0108726 Quận Thủ Đức3908 TiH Nguyễn Văn Triết



Khối 521-Jun-2003VânNguyễn Thị Thúy 0108727 Quận Thủ Đức3909 TiH Nguyễn Văn Triết

Khối 529-Apr-2003VânHuỳnh Ngọc Thanh 0108728 Quận Thủ Đức3910 TiH Nguyễn Văn Triết

Khối 522-Jul-2003AnPhạm Thị Thúy 0100873 Quận 23911 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 501-Dec-2003AnNguyễn Thái 0101709 Quận 43912 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 331-Oct-2005AnHoàng Thị Hoài 0101670 Quận 43913 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 409-Mar-2004ÂnNguyễn Nhựt Hồng 0101687 Quận 43914 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 510-Jun-2003ấnLê Hữu 0107909 Quận Tân Bình3915 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 413-Feb-2004AnhPhạm Hoàng 0101680 Quận 43916 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 427-Oct-2004AnhLâm Nguyễn Ngọc 0101696 Quận 43917 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 428-Mar-2004AnhThái Quỳnh 0100853 Quận 23918 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 503-Oct-2003AnhNguyễn Trâm 0101704 Quận 43919 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 409-Jun-2004AnhĐoàn Nguyễn Ngọc 0100854 Quận 23920 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 407-Jul-2004AnhTrần Ngọc 0100857 Quận 23921 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 424-Nov-2004AnhĐoàn Thị Lan 0100855 Quận 23922 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 319-Apr-2005BìnhĐặng Gia 0101676 Quận 43923 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 419-Jan-2004ĐạiPhạm Huỳnh Bảo 0107890 Quận Tân Bình3924 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 520-Feb-2003ĐạtNguyễn Tiến 0101698 Quận 43925 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 506-Aug-2003ĐứcĐinh Viết Từ 0101707 Quận 43926 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 509-Jul-2003DuyNguyễn Bảo 0100875 Quận 23927 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 509-Jul-2003DuyênNguyễn Ngọc Bảo 0100876 Quận 23928 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 301-Apr-2005GiangDiệp Thị Kiều 0100843 Quận 23929 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 405-Mar-2004GiangNguyễn Thị Hương 0101683 Quận 43930 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 502-May-2003HạPhạm Đoàn Nhật 0100877 Quận 23931 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 428-Dec-2004HânVõ Ngọc 0101693 Quận 43932 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 517-Dec-2003HânLương Huỳnh Gia 0101711 Quận 43933 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 515-Apr-2003HânVõ Thái Ngọc 0100878 Quận 23934 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 509-Apr-2003HoàngNguyễn Xuân 0107912 Quận Tân Bình3935 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 504-Jun-2003HuyNguyễn Hoàng Nhật 0101705 Quận 43936 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 514-Dec-2003HuyLương Đức 0101700 Quận 43937 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 402-Jul-2004KhanhPhạm Trần Đan 0101691 Quận 43938 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 420-Jan-2004KhanhĐinh Nhã Thùy 0101682 Quận 43939 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 518-Apr-2003KhánhTrần Ngọc 0101712 Quận 43940 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 502-Mar-2003KhoaHuỳnh Thành 0101708 Quận 43941 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 414-May-2004KhôiVõ Trần Anh 0101684 Quận 43942 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 412-May-2004KhuêTrần Đông 0107893 Quận Tân Bình3943 TiH Nguyễn Văn Trỗi



Khối 524-Aug-2003KiênThái Minh 0107913 Quận Tân Bình3944 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 422-Sep-2004LâmNguyễn Thiện 0101690 Quận 43945 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 508-Jun-2003LiênHuỳnh Thị Kim 0107914 Quận Tân Bình3946 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 318-Feb-2005LinhHồ Trúc 0107881 Quận Tân Bình3947 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 320-Jan-2005LinhTrần Tuệ 0101672 Quận 43948 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 423-Mar-2004LinhTrần Nhật 0101695 Quận 43949 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 502-Jun-2003MaiTrịnh Ngọc Xuân 0100879 Quận 23950 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 307-Jan-2005MạnhLê Đoàn Đức 0107882 Quận Tân Bình3951 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 401-Jun-2004MiDương Ái 0101679 Quận 43952 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 323-May-2005MinhPhan Nhật 0107883 Quận Tân Bình3953 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 411-Jan-2004MinhHùynh Lưu Tuyết 0101678 Quận 43954 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 301-Jul-2005MinhNguyễn Ngọc 0101674 Quận 43955 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 510-Mar-2003MinhĐào Công 0100880 Quận 23956 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 530-Apr-2003MyĐào Trần Phương 0101702 Quận 43957 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 305-Sep-2005MyNgô Hoàng Thảo 0100846 Quận 23958 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 320-Aug-2005MyTrần Khánh 0100845 Quận 23959 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 410-Mar-2004NamTrần Bá Trung 0107896 Quận Tân Bình3960 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 414-Feb-2004NgânLữ Tô Bảo 0107897 Quận Tân Bình3961 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 502-Sep-2003NgânNguyễn Đỗ Mỹ 0107915 Quận Tân Bình3962 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 407-Mar-2004NgânNguyễn Hoàng 0100861 Quận 23963 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 303-Aug-2005NgânNguyễn Hoàng Thanh 0101669 Quận 43964 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 506-Aug-2003NgọcPhạm Trần Bảo 0107916 Quận Tân Bình3965 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 403-May-2004NguyênNguyễn Thảo 0107898 Quận Tân Bình3966 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 509-Oct-2003NguyênTrần Thị Trinh 0100881 Quận 23967 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 526-Sep-2003NhânTôn Đức 0101714 Quận 43968 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 431-May-2004NhậtNguyễn Minh 0101685 Quận 43969 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 518-May-2003NhiNguyễn Huỳnh Thảo 0107917 Quận Tân Bình3970 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 425-Dec-2004NhiTrần Huỳnh Phương 0107899 Quận Tân Bình3971 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 514-May-2003NhiNguyễn Trần Bảo 0101701 Quận 43972 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 316-Mar-2005NhưTrần Nguyễn Quỳnh 0101677 Quận 43973 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 516-Dec-2003OanhDiệp Thị Kiều 0100882 Quận 23974 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 507-Feb-2003PhiNguyễn Huỳnh Sa 0101710 Quận 43975 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 519-Nov-2003PhúPhan Minh 0107918 Quận Tân Bình3976 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 310-Jan-2005PhúcPhan Giang Hoàng 0107887 Quận Tân Bình3977 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 308-May-2005PhúcNguyễn Thiên 0107886 Quận Tân Bình3978 TiH Nguyễn Văn Trỗi



Khối 407-Sep-2004PhươngChâu Ngọc Uyên 0107901 Quận Tân Bình3979 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 419-Aug-2004PhươngDương Mai 0100862 Quận 23980 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 504-Feb-2003PhươngĐỗ Mai 0100883 Quận 23981 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 408-Jun-2004QuânVõ Khánh Trúc 0101697 Quận 43982 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 528-Jan-2003QuânLê Minh 0100884 Quận 23983 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 410-Feb-2004QuyênNguyễn Trần Thục 0107902 Quận Tân Bình3984 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 508-Dec-2003QuỳnhNguyễn Duy Phương 0101713 Quận 43985 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 326-Nov-2005TàiĐặng Thành 0100848 Quận 23986 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 504-Mar-2003TàiHuỳnh Minh 0100885 Quận 23987 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 510-Aug-2003TấnNguyễn Lý Trung 0107920 Quận Tân Bình3988 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 316-May-2005ThanhPhan Thái Thiên 0101673 Quận 43989 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 526-Apr-2003ThanhNguyễn Chí 0100886 Quận 23990 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 429-Mar-2004ThảoĐặng Phương 0100863 Quận 23991 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 405-Apr-2004ThảoNguyễn Ngọc Phương 0100864 Quận 23992 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 504-Feb-2003ThiNguyễn Chánh 0107921 Quận Tân Bình3993 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 503-Nov-2003ThịnhHuỳnh Lâm Ngọc 0107922 Quận Tân Bình3994 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 514-Mar-2003ThịnhHuỳnh Chí 0100888 Quận 23995 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 417-May-2004ThưLê Hoài Anh 0107903 Quận Tân Bình3996 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 429-Nov-2004ThưHồ Minh 0100865 Quận 23997 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 410-Jul-2004ThưNguyễn Thị Minh 0100866 Quận 23998 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 426-May-2004ThuậnNguyễn Quang 0107904 Quận Tân Bình3999 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 511-Mar-2003ThuậnTrần 0107923 Quận Tân Bình4000 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 510-Nov-2003ThyLê Ngọc Khánh 0107925 Quận Tân Bình4001 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 504-Jan-2003ThyNguyễn Trần Anh 0107924 Quận Tân Bình4002 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 329-May-2005ThyVương Kim 0101668 Quận 44003 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 405-Jul-2004TrânLê Trần Nguyên 0107905 Quận Tân Bình4004 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 302-Aug-2005TrânPhạm Ngọc Trân 0100850 Quận 24005 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 530-Jul-2003TrangNguyễn Ngọc Đoan 0101699 Quận 44006 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 316-Aug-2005TríNguyễn Hoàng 0100851 Quận 24007 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 527-Oct-2003TrinhLê Nguyễn Ngọc 0100889 Quận 24008 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 505-Sep-2003TrúcPhan Hải Hồng 0101703 Quận 44009 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 521-Nov-2003TrúcTrang Phạm Thanh 0100890 Quận 24010 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 431-Dec-2004TrúcPhan Hải Mai 0101688 Quận 44011 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 527-Mar-2003TrungLê Trần Minh 0107927 Quận Tân Bình4012 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 424-Dec-2004TrườngNguyễn Duy 0100869 Quận 24013 TiH Nguyễn Văn Trỗi



Khối 409-Nov-2004UyênLê Ngọc Phương 0101689 Quận 44014 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 412-Sep-2004VyNguyễn Trần Lê 0107907 Quận Tân Bình4015 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 331-Oct-2005VyNguyễn Ngọc Lan 0107888 Quận Tân Bình4016 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 422-Sep-2004VyLê Nhật 0107906 Quận Tân Bình4017 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 507-Nov-2003VyVõ Khải 0107928 Quận Tân Bình4018 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 513-Feb-2003VyNguyễn Vũ Triệu 0100891 Quận 24019 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 428-Oct-2004VyHuỳnh Nhật 0101686 Quận 44020 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 420-Feb-2004VỹNguyễn Hùng 0107908 Quận Tân Bình4021 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 511-Jan-2003XuânNguyễn Hoàn 0100892 Quận 24022 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 406-Oct-2004YênNguyễn Hà Phương 0101692 Quận 44023 TiH Nguyễn Văn Trỗi

Khối 403-Oct-2004AnĐỗ Thụy Vi 0101103 Quận 34024 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 517-Apr-2003ÂnNguyễn Đào Hoàng 0101123 Quận 34025 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 325-Feb-2005AnhPhạm Hoàng Huyền 0101094 Quận 34026 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 514-Jan-2003AnhLê Phi 0101125 Quận 34027 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 526-Apr-2003AnhTrần Ngọc Châu 0101124 Quận 34028 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 311-Feb-2005AnhVương Quỳnh 0101093 Quận 34029 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 407-Jan-2004DũngNguyễn Hữu Anh 0101104 Quận 34030 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 527-Jan-2003DuyPhạm Hoàng 0101126 Quận 34031 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 420-Jun-2004HânTrịnh Bảo 0101105 Quận 34032 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 409-Jun-2004HuyMo Diệu 0101106 Quận 34033 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 506-Mar-2003HuyềnBùi Phạm Mỹ 0101127 Quận 34034 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 521-Jul-2003KhanhLê Ngọc 0101128 Quận 34035 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 419-Nov-2004KhánhNguyễn Quốc 0101108 Quận 34036 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 410-Feb-2004KhánhNgô Gia 0101109 Quận 34037 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 424-Jun-2004KhánhTrần Gia 0101107 Quận 34038 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 406-Jun-2004LamVĩnh Nguyễn Hoàng 0101110 Quận 34039 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 508-Feb-2003LinhĐào Ngọc 0101129 Quận 34040 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 320-Mar-2005NamPhạm Thành 0101097 Quận 34041 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 412-Sep-2004NgânĐỗ Nguyễn Hoàng 0101112 Quận 34042 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 414-Nov-2004NgânHồ Hiếu 0101113 Quận 34043 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 509-Oct-2003NghĩaHồ Phan Trung 0101130 Quận 34044 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 503-Mar-2003NgọcPhạm Thùy Minh 0101132 Quận 34045 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 517-Oct-2003NgọcNguyễn Phan Hồng 0101131 Quận 34046 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 405-Mar-2004NguyênNguyễn Nhất 0101114 Quận 34047 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 515-Aug-2003NhiLê Trần Phương 0101134 Quận 34048 TiH Nguyễn Việt Hồng



Khối 502-May-2003NhiNguyễn Trần Ý 0101133 Quận 34049 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 511-Mar-2003NinhNguyễn Thị Thuận 0101135 Quận 34050 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 408-May-2004PhươngLý Mỹ 0101115 Quận 34051 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 531-Oct-2003PhươngTrần Vũ Mai 0101136 Quận 34052 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 425-Sep-2004ThànhLê Gia 0101116 Quận 34053 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 518-Aug-2003ThảoVương Đình Phúc 0101137 Quận 34054 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 401-Aug-2004ThyPhạm Ngọc 0101117 Quận 34055 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 504-Oct-2003ThyLê Hoàng Phương 0101138 Quận 34056 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 507-Nov-2003TrânTrần Thảo 0101139 Quận 34057 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 404-Nov-2004TriệuTrần Tuyên 0101118 Quận 34058 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 425-May-2004TrúcPhạm Kim 0101119 Quận 34059 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 319-Jan-2005TrúcTrần Thanh 0101098 Quận 34060 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 302-Sep-2005TúLê Ngọc Minh 0101099 Quận 34061 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 325-Jul-2005VânĐặng Trần Phương 0101100 Quận 34062 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 421-Jun-2004VânTạ Thị Mỹ 0101120 Quận 34063 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 430-Jan-2004VyNguyễn Hồng Thảo 0101121 Quận 34064 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 522-Aug-2003VyTrần Ngô Uyên 0101140 Quận 34065 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 303-Mar-2005VyNguyễn Nhật 0101101 Quận 34066 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 316-Aug-2005YênNguyễn Hoàng Triệu 0101102 Quận 34067 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 421-Jan-2004YếnTrần Nguyễn Xuân 0101122 Quận 34068 TiH Nguyễn Việt Hồng

Khối 409-Mar-2004AnNguyễn Lâm Gia 0102104 Quận 54069 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 302-Feb-2005ChâuLý Hùng Quốc 0102096 Quận 54070 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 321-Jun-2005HàĐỗ Ngọc Thái 0102097 Quận 54071 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 417-Sep-2004HânVương Đồng 0102105 Quận 54072 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 516-Mar-2003HạnhNguyễn Hồng 0102116 Quận 54073 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 410-Mar-2004HiềnTạ Tuấn 0102106 Quận 54074 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 518-May-2003KhoaHuỳnh Lê Đăng 0102117 Quận 54075 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 519-Dec-2003MyNguyễn Trần Kiều 0102119 Quận 54076 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 513-Oct-2003NhiHà Trần Uyển 0102120 Quận 54077 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 519-Aug-2003OanhLạc Thị Hồng 0102121 Quận 54078 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 517-Nov-2003PhúHuỳnh Kim 0102122 Quận 54079 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 430-Jun-2004TrânGiang Ngọc 0102112 Quận 54080 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 408-Apr-2004TrânHuỳnh Bảo 0102111 Quận 54081 TiH Nguyễn Viết Xuân

Khối 312-Jan-2005XuânLê Phạm Như 0106375 Huyện Hóc Môn4082 TiH Nhị Xuân

Khối 426-Jul-2004AnHoàng Ngọc Thái 0102137 Quận 54083 TiH Phạm Hồng Thái



Khối 503-May-2003BảoHuỳnh Gia 0102155 Quận 54084 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 430-Mar-2004BộiHồ Tịnh 0102138 Quận 54085 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 517-Jun-2003CẩmLiêu Gia 0102156 Quận 54086 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 406-Apr-2004ĐàiNguyễn Ngọc Lam 0102139 Quận 54087 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 517-May-2003HàPhạm Thanh 0102157 Quận 54088 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 421-May-2004HânLữ Phạm Gia 0102141 Quận 54089 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 523-Jun-2003KhangDương Minh 0102158 Quận 54090 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 425-Dec-2004KhôiMã Phúc Nguyên 0102143 Quận 54091 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 505-Feb-2003LânLê Đức 0102159 Quận 54092 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 528-Feb-2003LợiNguyễn Bá 0102160 Quận 54093 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 516-May-2003MinhLại Hồ Nguyệt 0102161 Quận 54094 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 406-Mar-2004MinhTrần Tú 0102146 Quận 54095 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 401-Dec-2004MinhPhạm Chu 0102145 Quận 54096 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 521-Dec-2003MyTrần Vũ Trà 0102162 Quận 54097 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 515-Oct-2003NamVũ Nhật 0102163 Quận 54098 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 521-Feb-2003NgọcVòng Bảo 0102164 Quận 54099 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 505-Oct-2003NguyênDư Trí Khôi 0102165 Quận 54100 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 512-Feb-2003NguyệtVũ Hiểu 0102166 Quận 54101 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 518-Aug-2003NhiNguyễn Ngọc Quỳnh 0102167 Quận 54102 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 403-Sep-2004NhiLê Đức Khánh 0102147 Quận 54103 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 421-Dec-2004NhiênNguyễn An 0102148 Quận 54104 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 501-Jul-2003NhưTrần Thị Ngọc 0102169 Quận 54105 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 525-Feb-2003PhanNguyễn 0102170 Quận 54106 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 503-May-2003PhúcTrần Hữu 0102171 Quận 54107 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 510-Oct-2003PhươngNguyễn Lý Nam 0102172 Quận 54108 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 308-Jan-2005QuốcHuỳnh Đức 0102131 Quận 54109 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 508-Apr-2003TháiTrần Minh 0102173 Quận 54110 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 515-Jul-2003ThưBùi Đào Minh 0102174 Quận 54111 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 301-Jan-2005TrânNguyễn Huỳnh Nam 0102132 Quận 54112 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 306-Jul-2005TrúcPhạm Nguyễn Thanh 0102133 Quận 54113 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 514-Oct-2003UyNguyễn Đình Quốc 0102175 Quận 54114 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 315-Feb-2005VânCũng Hồng 0102134 Quận 54115 TiH Phạm Hồng Thái

Khối 524-Jun-2003AnBùi Nguyễn Hữu 0107618 Quận Phú Nhuận4116 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 417-Mar-2004AnhNguyễn Trọng Tùng 0107600 Quận Phú Nhuận4117 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 402-May-2004AnhLê Thục 0107599 Quận Phú Nhuận4118 TiH Phạm Ngọc Thạch



Khối 511-Jun-2003AnhNguyễn Nguyên 0107619 Quận Phú Nhuận4119 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 525-Apr-2003AnhVũ Trần Chiêu 0107620 Quận Phú Nhuận4120 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 526-Mar-2003BáchLê Quang Tường 0107621 Quận Phú Nhuận4121 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 430-Jun-2004ĐạtNguyễn Thành 0107601 Quận Phú Nhuận4122 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 411-Jan-2004ĐiềnTrần Hảo 0107602 Quận Phú Nhuận4123 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 505-Aug-2003HânNguyễn Ngọc 0107622 Quận Phú Nhuận4124 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 413-Oct-2004HuyNguyễn Gia 0107605 Quận Phú Nhuận4125 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 331-Mar-2005KhanhPhạm Mai 0107591 Quận Phú Nhuận4126 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 505-Oct-2003KhiêmLê Quyền Gia 0107623 Quận Phú Nhuận4127 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 302-Mar-2005KhoaĐoàn Võ Văn 0107592 Quận Phú Nhuận4128 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 313-Sep-2005KhoaPhan Anh 0107593 Quận Phú Nhuận4129 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 408-Feb-2004MinhLê Quang Khánh 0107607 Quận Phú Nhuận4130 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 526-Jan-2003MyVăn Trà 0107625 Quận Phú Nhuận4131 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 526-Sep-2003NgânPhan Thanh 0107627 Quận Phú Nhuận4132 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 524-Nov-2003NgânNguyễn Kim 0107626 Quận Phú Nhuận4133 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 406-Jan-2004NghiVõ Đình Bảo 0107608 Quận Phú Nhuận4134 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 424-Jul-2004NguyênNguyễn Hoàng Phúc 0107611 Quận Phú Nhuận4135 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 504-Nov-2003NhưPhan Nguyễn Quỳnh 0107628 Quận Phú Nhuận4136 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 508-Apr-2003PhátĐinh Thiện 0107629 Quận Phú Nhuận4137 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 413-Feb-2004TâmNguyễn Thùy 0107612 Quận Phú Nhuận4138 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 423-Aug-2004TháiPhạm 0107613 Quận Phú Nhuận4139 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 326-Jun-2005ThànhNguyễn Xuân 0107597 Quận Phú Nhuận4140 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 507-Aug-2003ThưTrần Nguyệt Minh 0107631 Quận Phú Nhuận4141 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 327-Feb-2005ThụyTrần Như 0107598 Quận Phú Nhuận4142 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 501-May-2003TiếnVăn Hoàng 0107632 Quận Phú Nhuận4143 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 425-Apr-2004TrânNguyễn Bảo 0107615 Quận Phú Nhuận4144 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 527-May-2003TuấnĐỗ Minh 0107633 Quận Phú Nhuận4145 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 530-Apr-2003TườngDương Phúc 0107634 Quận Phú Nhuận4146 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 419-Feb-2004ViênPhạm Doãn Khiết 0107616 Quận Phú Nhuận4147 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 510-Jul-2003VyNguyễn Ngọc Tường 0107635 Quận Phú Nhuận4148 TiH Phạm Ngọc Thạch

Khối 320-Mar-2005AnHuỳnh Trần Minh 0108191 Quận Tân Phú4149 TiH Phan Chu Trinh

Khối 409-Apr-2004AnLê Nguyễn Bảo 0108201 Quận Tân Phú4150 TiH Phan Chu Trinh

Khối 402-Jan-2004AnChương Hoàng Thùy 0106254 Quận Gò Vấp4151 TiH Phan Chu Trinh

Khối 430-May-2004AnhLê Tuấn 0108202 Quận Tân Phú4152 TiH Phan Chu Trinh

Khối 506-Sep-2003AnhBùi Nguyễn Lan 0108220 Quận Tân Phú4153 TiH Phan Chu Trinh



Khối 520-Jul-2003AnhĐinh Thị Ngọc 0108221 Quận Tân Phú4154 TiH Phan Chu Trinh

Khối 531-Mar-2003AnhNguyễn Hồng 0108222 Quận Tân Phú4155 TiH Phan Chu Trinh

Khối 516-Oct-2003AnhNguyễn Nhật 0106263 Quận Gò Vấp4156 TiH Phan Chu Trinh

Khối 512-Apr-2003BảoHuỳnh Nguyễn Quốc 0108223 Quận Tân Phú4157 TiH Phan Chu Trinh

Khối 507-Oct-2003BảoĐỗ Nguyên 0106264 Quận Gò Vấp4158 TiH Phan Chu Trinh

Khối 312-Oct-2005ĐạtTrần Hưng 0108192 Quận Tân Phú4159 TiH Phan Chu Trinh

Khối 307-Feb-2005DũngNguyễn Lợi Thanh 0108193 Quận Tân Phú4160 TiH Phan Chu Trinh

Khối 515-Jan-2003DươngHuỳnh Lê Thuỳ 0108224 Quận Tân Phú4161 TiH Phan Chu Trinh

Khối 510-Oct-2003HàTrần Ngân 0108226 Quận Tân Phú4162 TiH Phan Chu Trinh

Khối 524-Mar-2003HàĐặng Thuỵ Khánh 0108225 Quận Tân Phú4163 TiH Phan Chu Trinh

Khối 412-Mar-2004HàLê Vũ Ngân 0108205 Quận Tân Phú4164 TiH Phan Chu Trinh

Khối 508-Jun-2003HùngHoàng Quốc 0108227 Quận Tân Phú4165 TiH Phan Chu Trinh

Khối 425-Jun-2004HưngLê Thế 0108206 Quận Tân Phú4166 TiH Phan Chu Trinh

Khối 404-Jan-2004HươngLương Nguyễn Thuỵ 0108207 Quận Tân Phú4167 TiH Phan Chu Trinh

Khối 502-Jan-2003HươngNguyễn Phan Hoài 0106266 Quận Gò Vấp4168 TiH Phan Chu Trinh

Khối 514-Aug-2003HuyHoàng Quốc 0106267 Quận Gò Vấp4169 TiH Phan Chu Trinh

Khối 511-Mar-2003KhảiNguyễn Ngọc 0108228 Quận Tân Phú4170 TiH Phan Chu Trinh

Khối 505-May-2003KhảiĐinh Tuấn 0106268 Quận Gò Vấp4171 TiH Phan Chu Trinh

Khối 307-Jul-2005KhangVõ Phạm Minh 0108195 Quận Tân Phú4172 TiH Phan Chu Trinh

Khối 515-Nov-2003LâmDương Đoàn Hoàng 0108229 Quận Tân Phú4173 TiH Phan Chu Trinh

Khối 421-Jun-2004LâmNguyễn Đắc Tùng 0106258 Quận Gò Vấp4174 TiH Phan Chu Trinh

Khối 408-Sep-2004LộcĐào Đức 0106259 Quận Gò Vấp4175 TiH Phan Chu Trinh

Khối 501-Feb-2003MinhTrần Hồng 0108231 Quận Tân Phú4176 TiH Phan Chu Trinh

Khối 526-Sep-2003MinhVõ Ngọc Ánh 0108230 Quận Tân Phú4177 TiH Phan Chu Trinh

Khối 425-Sep-2004NgânTrần Quỳnh Bảo 0108208 Quận Tân Phú4178 TiH Phan Chu Trinh

Khối 503-Aug-2003NgọcNguyễn Thuý 0108232 Quận Tân Phú4179 TiH Phan Chu Trinh

Khối 422-Dec-2004NgọcNguyễn Hồng Bảo 0108209 Quận Tân Phú4180 TiH Phan Chu Trinh

Khối 516-Jul-2003NhânLê Tấn Thành 0106269 Quận Gò Vấp4181 TiH Phan Chu Trinh

Khối 328-Feb-2005NhiTrương Thị Xuân 0108196 Quận Tân Phú4182 TiH Phan Chu Trinh

Khối 414-Sep-2004NhungĐoàn Ngọc 0108203 Quận Tân Phú4183 TiH Phan Chu Trinh

Khối 425-May-2004PhúPhạm Quang 0108210 Quận Tân Phú4184 TiH Phan Chu Trinh

Khối 327-Apr-2005PhươngNguyễn Mỹ 0108197 Quận Tân Phú4185 TiH Phan Chu Trinh

Khối 418-Oct-2004QuânKhương Vũ Minh 0106261 Quận Gò Vấp4186 TiH Phan Chu Trinh

Khối 529-Dec-2003ThắngTrần Hữu 0108233 Quận Tân Phú4187 TiH Phan Chu Trinh

Khối 516-May-2003ThanhNguyễn Văn 0108234 Quận Tân Phú4188 TiH Phan Chu Trinh



Khối 419-Jun-2004ThịnhPhan Nguyễn Hưng 0108212 Quận Tân Phú4189 TiH Phan Chu Trinh

Khối 401-Jan-2004ThôngNguyễn Tam 0108213 Quận Tân Phú4190 TiH Phan Chu Trinh

Khối 410-Feb-2004ThưLê Nguyễn Minh 0106262 Quận Gò Vấp4191 TiH Phan Chu Trinh

Khối 509-Sep-2003TiếnĐoàn Mạnh 0108235 Quận Tân Phú4192 TiH Phan Chu Trinh

Khối 424-Nov-2004TrânTrần Khánh 0108214 Quận Tân Phú4193 TiH Phan Chu Trinh

Khối 415-Jun-2004TrânTrần Hoàng Bảo 0108215 Quận Tân Phú4194 TiH Phan Chu Trinh

Khối 506-Aug-2003TrangPhạm Nguyễn Phương 0108236 Quận Tân Phú4195 TiH Phan Chu Trinh

Khối 406-Feb-2004TríNguyễn Đức 0108216 Quận Tân Phú4196 TiH Phan Chu Trinh

Khối 529-Aug-2003TriếtNguyễn Minh 0108237 Quận Tân Phú4197 TiH Phan Chu Trinh

Khối 408-Aug-2004TrúcTiền Mỹ 0108217 Quận Tân Phú4198 TiH Phan Chu Trinh

Khối 326-May-2005TrườngCáp Minh 0108198 Quận Tân Phú4199 TiH Phan Chu Trinh

Khối 522-Nov-2003TrườngMai Nhật 0106270 Quận Gò Vấp4200 TiH Phan Chu Trinh

Khối 314-Aug-2005TuấnNguyễn Quốc 0108199 Quận Tân Phú4201 TiH Phan Chu Trinh

Khối 315-Mar-2005UyênBùi Nhã Thanh 0106253 Quận Gò Vấp4202 TiH Phan Chu Trinh

Khối 311-May-2005VyCao Nguyễn Phương 0108200 Quận Tân Phú4203 TiH Phan Chu Trinh

Khối 422-Aug-2004VyBùi Hồ Khánh 0108219 Quận Tân Phú4204 TiH Phan Chu Trinh

Khối 431-May-2004ÂnNguyễn Quốc Triều 0101406 Quận 34205 TiH Phan Đình Phùng

Khối 303-Feb-2005AnhPhạm Ngọc Phương 0101142 Quận 34206 TiH Phan Đình Phùng

Khối 318-Feb-2005AnhBùi Ngọc Minh 0101141 Quận 34207 TiH Phan Đình Phùng

Khối 411-Feb-2004AnhNguyễn Ngọc Minh 0101152 Quận 34208 TiH Phan Đình Phùng

Khối 425-Dec-2004AnhBùi Ngọc Duy 0101151 Quận 34209 TiH Phan Đình Phùng

Khối 319-Mar-2005AnhNguyễn Thị Lan 0101305 Quận 34210 TiH Phan Đình Phùng

Khối 302-Jan-2005AnhĐinh Phạm Minh 0101283 Quận 34211 TiH Phan Đình Phùng

Khối 502-Jan-2003AnhNguyễn Thụy Quế 0101479 Quận 34212 TiH Phan Đình Phùng

Khối 312-Aug-2005AnhNguyễn Hoàng Nam 0101297 Quận 34213 TiH Phan Đình Phùng

Khối 306-Mar-2005AnhĐỗ Vũ Hưng 0101304 Quận 34214 TiH Phan Đình Phùng

Khối 401-Jun-2004AnhLai Ngọc Trâm 0101404 Quận 34215 TiH Phan Đình Phùng

Khối 403-Jul-2004AnhPhùng Thị Minh 0101405 Quận 34216 TiH Phan Đình Phùng

Khối 520-Jan-2003ÁnhNguyễn Ngọc 0101473 Quận 34217 TiH Phan Đình Phùng

Khối 305-May-2005BảoNgô Gia 0101306 Quận 34218 TiH Phan Đình Phùng

Khối 421-Aug-2004BảoLê Hùng Việt 0101153 Quận 34219 TiH Phan Đình Phùng

Khối 528-Jun-2003ChiHùng Trần Quỳnh 0101487 Quận 34220 TiH Phan Đình Phùng

Khối 313-Jan-2005ChươngNguyễn Phúc 0101143 Quận 34221 TiH Phan Đình Phùng

Khối 403-May-2004CườngPhạm Minh 0101407 Quận 34222 TiH Phan Đình Phùng

Khối 425-Oct-2004ĐanLê Hà Khánh 0101383 Quận 34223 TiH Phan Đình Phùng



Khối 426-Jun-2004ĐanPhạm Trần Minh 0101378 Quận 34224 TiH Phan Đình Phùng

Khối 522-Jan-2003ĐăngNguyễn Tuệ 0101171 Quận 34225 TiH Phan Đình Phùng

Khối 405-May-2004DiệpPhạm Hồng 0101154 Quận 34226 TiH Phan Đình Phùng

Khối 326-Jan-2005DinhLiêu Gia 0101307 Quận 34227 TiH Phan Đình Phùng

Khối 430-Jul-2004DoanhNgô Uyển 0101155 Quận 34228 TiH Phan Đình Phùng

Khối 312-Jun-2005DũngNguyễn Lê Trí 0101288 Quận 34229 TiH Phan Đình Phùng

Khối 508-Jan-2003DuyVõ Hoàng Bảo 0101474 Quận 34230 TiH Phan Đình Phùng

Khối 312-Oct-2005GiaNguyễn Hoàng 0101298 Quận 34231 TiH Phan Đình Phùng

Khối 520-Oct-2003GiangNguyễn Lam 0101172 Quận 34232 TiH Phan Đình Phùng

Khối 417-Jun-2004GiangNguyễn Đình Khánh 0101156 Quận 34233 TiH Phan Đình Phùng

Khối 506-Jan-2003HàNgụy Vân 0101475 Quận 34234 TiH Phan Đình Phùng

Khối 409-May-2004HảiDương Trung 0101408 Quận 34235 TiH Phan Đình Phùng

Khối 420-Nov-2004HảiNguyễn Triệu 0101377 Quận 34236 TiH Phan Đình Phùng

Khối 411-Mar-2004HânNguyễn Ngọc Châu 0101157 Quận 34237 TiH Phan Đình Phùng

Khối 410-Apr-2004HânTrần Võ Khánh 0101409 Quận 34238 TiH Phan Đình Phùng

Khối 404-Nov-2004HiểnNguyễn Thị Minh 0101423 Quận 34239 TiH Phan Đình Phùng

Khối 402-Dec-2004HiếuTrần Minh 0101389 Quận 34240 TiH Phan Đình Phùng

Khối 516-Jan-2003HưngPhan Việt 0101173 Quận 34241 TiH Phan Đình Phùng

Khối 503-Mar-2003HưngNguyễn Phú 0101476 Quận 34242 TiH Phan Đình Phùng

Khối 401-Jan-2004HưngNguyễn Quang 0101158 Quận 34243 TiH Phan Đình Phùng

Khối 401-Jan-2004HuyLương Đăng 0101369 Quận 34244 TiH Phan Đình Phùng

Khối 531-Jul-2003HuyTrần Vũ Quốc 0101481 Quận 34245 TiH Phan Đình Phùng

Khối 507-Oct-2003HuyNgô Nguyễn Hoàng 0101486 Quận 34246 TiH Phan Đình Phùng

Khối 504-Sep-2003JerryTrần Ngọc 0101175 Quận 34247 TiH Phan Đình Phùng

Khối 320-Sep-2005KhangVũ 0101144 Quận 34248 TiH Phan Đình Phùng

Khối 415-Aug-2004KhangTống Duy 0101159 Quận 34249 TiH Phan Đình Phùng

Khối 328-Jan-2005KhangLưu Hiếu 0101289 Quận 34250 TiH Phan Đình Phùng

Khối 424-Oct-2004KhanhPhan Trần Vân 0101391 Quận 34251 TiH Phan Đình Phùng

Khối 423-Sep-2004KhoaĐàm Duy 0101160 Quận 34252 TiH Phan Đình Phùng

Khối 528-Jun-2003KhuêHồ Minh 0101176 Quận 34253 TiH Phan Đình Phùng

Khối 518-Jul-2003KimHồ Nguyễn Thiên 0101177 Quận 34254 TiH Phan Đình Phùng

Khối 406-Jan-2004KỳPhạm Quốc 0101403 Quận 34255 TiH Phan Đình Phùng

Khối 512-Oct-2003KỳTrần Thư 0101178 Quận 34256 TiH Phan Đình Phùng

Khối 401-Sep-2004LinhMai Quang Ánh 0101382 Quận 34257 TiH Phan Đình Phùng

Khối 416-Nov-2004LinhĐinh Khánh 0101385 Quận 34258 TiH Phan Đình Phùng



Khối 410-Jun-2004LinhĐặng Gia 0101161 Quận 34259 TiH Phan Đình Phùng

Khối 418-Feb-2004LinhLê Uyển 0101422 Quận 34260 TiH Phan Đình Phùng

Khối 312-Oct-2005LoanPhạm Kim 0101280 Quận 34261 TiH Phan Đình Phùng

Khối 506-Dec-2003LongLê Tất 0101478 Quận 34262 TiH Phan Đình Phùng

Khối 414-Jul-2004MaiLê Võ Hoàng 0101390 Quận 34263 TiH Phan Đình Phùng

Khối 531-Jul-2003MaiChung Tiểu 0101488 Quận 34264 TiH Phan Đình Phùng

Khối 414-Jan-2004MẫnNguyễn Lê Cao 0101392 Quận 34265 TiH Phan Đình Phùng

Khối 522-Jun-2003ManiNguyễn Ngọc 0101179 Quận 34266 TiH Phan Đình Phùng

Khối 425-Feb-2004MiLê Thạch Sơn 0101384 Quận 34267 TiH Phan Đình Phùng

Khối 405-Jul-2004MinhLê Nguyễn Nhựt 0101410 Quận 34268 TiH Phan Đình Phùng

Khối 324-Mar-2005MinhTrần Lê Kim 0101299 Quận 34269 TiH Phan Đình Phùng

Khối 426-Jun-2004MinhTrương Ngọc 0101366 Quận 34270 TiH Phan Đình Phùng

Khối 302-May-2005MinhLê Đỗ Thy 0101279 Quận 34271 TiH Phan Đình Phùng

Khối 314-Mar-2005MinhHồ Thụy Anh 0101146 Quận 34272 TiH Phan Đình Phùng

Khối 414-Jan-2004MinhNguyễn Lê Cao 0101393 Quận 34273 TiH Phan Đình Phùng

Khối 515-Dec-2003MinhNguyễn Hoàng 0101180 Quận 34274 TiH Phan Đình Phùng

Khối 417-Mar-2004MỹLê Chí 0101368 Quận 34275 TiH Phan Đình Phùng

Khối 313-Mar-2005NghiHuỳnh Lê Minh 0101309 Quận 34276 TiH Phan Đình Phùng

Khối 401-Dec-2004NghiNgô Lê Thảo 0101411 Quận 34277 TiH Phan Đình Phùng

Khối 428-Mar-2004NghiTạ Xuân 0101394 Quận 34278 TiH Phan Đình Phùng

Khối 530-Jan-2003NghiNguyễn Hoàng Phượng 0101181 Quận 34279 TiH Phan Đình Phùng

Khối 516-Sep-2003NghiVũ Lê Chiêu 0101482 Quận 34280 TiH Phan Đình Phùng

Khối 306-Mar-2005NgọcNguyễn Bảo 0101282 Quận 34281 TiH Phan Đình Phùng

Khối 415-Mar-2004NgọcTrương Minh Khánh 0101162 Quận 34282 TiH Phan Đình Phùng

Khối 403-Feb-2004NgọcPhạm Trần Như 0101412 Quận 34283 TiH Phan Đình Phùng

Khối 404-Apr-2004NguyênTrần Ngô Hà 0101415 Quận 34284 TiH Phan Đình Phùng

Khối 504-Nov-2003NguyênTrần Minh 0101483 Quận 34285 TiH Phan Đình Phùng

Khối 410-Sep-2004NguyênĐặng Ngọc Thảo 0101413 Quận 34286 TiH Phan Đình Phùng

Khối 424-Oct-2004NguyênTrần Khánh 0101414 Quận 34287 TiH Phan Đình Phùng

Khối 523-May-2003NhânLê Đình 0101182 Quận 34288 TiH Phan Đình Phùng

Khối 403-Feb-2004NhânTrần Nguyễn Thiện 0101395 Quận 34289 TiH Phan Đình Phùng

Khối 417-May-2004NhậtTrần Thạch Harlan 0101396 Quận 34290 TiH Phan Đình Phùng

Khối 414-Jun-2004NhiNguyễn Ngọc Xuân 0101163 Quận 34291 TiH Phan Đình Phùng

Khối 330-Aug-2005NhiLê Long Bảo 0101147 Quận 34292 TiH Phan Đình Phùng

Khối 419-Jan-2004NhiTrần Uyên 0101164 Quận 34293 TiH Phan Đình Phùng



Khối 325-Feb-2005NhiNguyễn Ngọc 0101310 Quận 34294 TiH Phan Đình Phùng

Khối 313-Aug-2005NhiPhạm Lê Yến 0101311 Quận 34295 TiH Phan Đình Phùng

Khối 310-Nov-2005NhiNguyễn Hà Phương 0101314 Quận 34296 TiH Phan Đình Phùng

Khối 324-Sep-2005NhiNguyễn Ngọc Khánh 0101281 Quận 34297 TiH Phan Đình Phùng

Khối 417-Oct-2004NhiNguyễn Hoàng 0101371 Quận 34298 TiH Phan Đình Phùng

Khối 416-Apr-2004NhiênĐinh Ngọc Duy 0101166 Quận 34299 TiH Phan Đình Phùng

Khối 525-May-2003NhưLâm Thảo 0101183 Quận 34300 TiH Phan Đình Phùng

Khối 324-Jan-2005NhưNguyễn Hà 0101148 Quận 34301 TiH Phan Đình Phùng

Khối 414-Mar-2004NhưNguyễn Ngọc Tâm 0101379 Quận 34302 TiH Phan Đình Phùng

Khối 424-Oct-2004NhưLê  Nguyễn Tâm 0101397 Quận 34303 TiH Phan Đình Phùng

Khối 309-Feb-2005PhúcĐặng Trần Minh 0101292 Quận 34304 TiH Phan Đình Phùng

Khối 328-Mar-2005PhúcQuách Lập 0101149 Quận 34305 TiH Phan Đình Phùng

Khối 514-Nov-2003PhươngHuỳnh Hoàng Uyên 0101489 Quận 34306 TiH Phan Đình Phùng

Khối 410-Oct-2004PhươngNguyễn Diệp Uyên 0101398 Quận 34307 TiH Phan Đình Phùng

Khối 301-Jun-2005QuânNguyễn Hoàng 0101293 Quận 34308 TiH Phan Đình Phùng

Khối 406-Aug-2004QuangTrần 0101416 Quận 34309 TiH Phan Đình Phùng

Khối 505-Nov-2003QuỳnhNguyễn Trần Hương 0101184 Quận 34310 TiH Phan Đình Phùng

Khối 417-Sep-2004QuỳnhNguyễn Ngọc Trúc 0101381 Quận 34311 TiH Phan Đình Phùng

Khối 310-Oct-2005QuỳnhPhạm Ngọc Diễm 0101294 Quận 34312 TiH Phan Đình Phùng

Khối 305-Nov-2005SanTrần Bội 0101295 Quận 34313 TiH Phan Đình Phùng

Khối 409-Apr-2004SangPhùng Phú 0101167 Quận 34314 TiH Phan Đình Phùng

Khối 423-Jun-2004TâmNguyễn Phúc Minh 0101380 Quận 34315 TiH Phan Đình Phùng

Khối 415-Jun-2004TânNgô Nhật 0101375 Quận 34316 TiH Phan Đình Phùng

Khối 404-Apr-2004ThânTrần Ngô Hà 0101417 Quận 34317 TiH Phan Đình Phùng

Khối 301-Aug-2005ThắngTrương Tôn Công 0101150 Quận 34318 TiH Phan Đình Phùng

Khối 417-Sep-2004ThànhTriệu Kim 0101372 Quận 34319 TiH Phan Đình Phùng

Khối 412-Sep-2004ThànhPhạm Sỹ 0101168 Quận 34320 TiH Phan Đình Phùng

Khối 521-Oct-2003ThiệnTrần Long 0101484 Quận 34321 TiH Phan Đình Phùng

Khối 413-Nov-2004ThịnhNguyễn Phúc 0101387 Quận 34322 TiH Phan Đình Phùng

Khối 418-Feb-2004ThưBùi Vũ Minh 0101373 Quận 34323 TiH Phan Đình Phùng

Khối 411-Nov-2004ThưTrần Minh 0101399 Quận 34324 TiH Phan Đình Phùng

Khối 303-Mar-2005ThưTrịnh Anh 0101319 Quận 34325 TiH Phan Đình Phùng

Khối 527-Dec-2003ThưNguyễn Ngọc Xuân 0101185 Quận 34326 TiH Phan Đình Phùng

Khối 509-Mar-2003ThưTrần Thị Anh 0101186 Quận 34327 TiH Phan Đình Phùng

Khối 423-Jun-2004ThuậnNgô Gia 0101418 Quận 34328 TiH Phan Đình Phùng



Khối 527-May-2003ThyNguyễn Lê Mai 0101187 Quận 34329 TiH Phan Đình Phùng

Khối 421-Apr-2004TrânNguyễn Ngọc Bảo 0101169 Quận 34330 TiH Phan Đình Phùng

Khối 416-Jan-2004TrânLý Bích 0101400 Quận 34331 TiH Phan Đình Phùng

Khối 407-Jun-2004TrânPhạm Thanh Bảo 0101401 Quận 34332 TiH Phan Đình Phùng

Khối 317-Feb-2005TríNguyễn Minh 0101300 Quận 34333 TiH Phan Đình Phùng

Khối 404-Apr-2004TríDương Hải 0101419 Quận 34334 TiH Phan Đình Phùng

Khối 509-Jun-2003TriếtDiệp Trí Minh 0101188 Quận 34335 TiH Phan Đình Phùng

Khối 428-Mar-2004TuệÂu Gia 0101402 Quận 34336 TiH Phan Đình Phùng

Khối 406-Feb-2004TườngPhan Như Cát 0101170 Quận 34337 TiH Phan Đình Phùng

Khối 426-Jul-2004TườngTrương Khánh 0101370 Quận 34338 TiH Phan Đình Phùng

Khối 527-Oct-2003UyênLâm Nhã 0101189 Quận 34339 TiH Phan Đình Phùng

Khối 416-Oct-2004UyênLê Đàm Kim 0101420 Quận 34340 TiH Phan Đình Phùng

Khối 514-Feb-2003VyNguyễn Khánh 0101190 Quận 34341 TiH Phan Đình Phùng

Khối 406-May-2004ÝTrần Ngọc Như 0101421 Quận 34342 TiH Phan Đình Phùng

Khối 312-Feb-2005ÝNguyễn Phạm Như 0101315 Quận 34343 TiH Phan Đình Phùng

Khối 405-Aug-2004ÁiĐinh Khả 0102887 Quận 74344 TiH Phan Huy Thực

Khối 521-Jan-2003ÁiVõ Trần Như 0102891 Quận 74345 TiH Phan Huy Thực

Khối 307-Jan-2005AnhPhạm Hoàng 0102878 Quận 74346 TiH Phan Huy Thực

Khối 329-Jun-2005AnhĐặng Hải 0102877 Quận 74347 TiH Phan Huy Thực

Khối 325-Feb-2005ĐịnhHồ Hải 0102879 Quận 74348 TiH Phan Huy Thực

Khối 406-Dec-2004DuyNguyễn Lâm Anh 0102888 Quận 74349 TiH Phan Huy Thực

Khối 325-Feb-2005HiếuHồ Trí 0102880 Quận 74350 TiH Phan Huy Thực

Khối 523-Apr-2003HươngNguyễn Quỳnh 0102892 Quận 74351 TiH Phan Huy Thực

Khối 509-Apr-2003KiệtTrương Vĩ 0102894 Quận 74352 TiH Phan Huy Thực

Khối 516-Dec-2003NhiNguyễn Dung 0102895 Quận 74353 TiH Phan Huy Thực

Khối 522-Dec-2003QuỳnhĐinh Hải 0102896 Quận 74354 TiH Phan Huy Thực

Khối 418-Mar-2004TiếnHồ Minh 0102889 Quận 74355 TiH Phan Huy Thực

Khối 429-Jan-2004TrúcBùi Thị Thanh 0102890 Quận 74356 TiH Phan Huy Thực

Khối 314-Feb-2005VũPhạm Hoàn 0102886 Quận 74357 TiH Phan Huy Thực

Khối 501-Jun-2003LamHồ Trúc 0105578 Quận Bình Thạnh4358 TiH Phan Văn Trị

Khối 512-May-2003NghiNguyễn Ngọc Phương 0105579 Quận Bình Thạnh4359 TiH Phan Văn Trị

Khối 514-Jul-2003NhiĐỗ Ngọc Tuyết 0105580 Quận Bình Thạnh4360 TiH Phan Văn Trị

Khối 525-Sep-2003ThịnhTrần Nguyên 0105582 Quận Bình Thạnh4361 TiH Phan Văn Trị

Khối 509-Apr-2003TínĐỗ Thành 0105583 Quận Bình Thạnh4362 TiH Phan Văn Trị

Khối 407-Apr-2004ToànPhạm Nguyễn Quốc 0105576 Quận Bình Thạnh4363 TiH Phan Văn Trị



Khối 412-May-2004TrúcNguyễn Thanh 0105577 Quận Bình Thạnh4364 TiH Phan Văn Trị

Khối 525-Apr-2003TrúcĐặng Thị Hoàng 0105584 Quận Bình Thạnh4365 TiH Phan Văn Trị

Khối 309-Dec-2005AnhTrịnh Quang 0103409 Quận 94366 TiH Phong Phú

Khối 515-May-2003ÁnhNguyễn Nhật 0103446 Quận 94367 TiH Phong Phú

Khối 406-Dec-2004BảoNguyễn Hoàng Quốc 0103419 Quận 94368 TiH Phong Phú

Khối 414-Apr-2004BảoTrần Quốc 0103420 Quận 94369 TiH Phong Phú

Khối 508-May-2003BìnhLê Quốc 0103447 Quận 94370 TiH Phong Phú

Khối 413-Mar-2004BìnhNguyễn Thanh 0103421 Quận 94371 TiH Phong Phú

Khối 516-Nov-2003CátLương Gia 0103441 Quận 94372 TiH Phong Phú

Khối 320-Oct-2005ChâuNguyễn Ngọc Minh 0103415 Quận 94373 TiH Phong Phú

Khối 511-Oct-2003CườngNguyễn Đức 0103442 Quận 94374 TiH Phong Phú

Khối 430-Mar-2004ĐạiNguyễn Trọng 0103422 Quận 94375 TiH Phong Phú

Khối 523-Apr-2003DuyênLê Mai Phương 0103443 Quận 94376 TiH Phong Phú

Khối 308-Jan-2005GiangNguyễn Vân 0103410 Quận 94377 TiH Phong Phú

Khối 408-Dec-2004GiangNguyễn Thị Hương 0103423 Quận 94378 TiH Phong Phú

Khối 326-Oct-2005HânLê Minh 0103411 Quận 94379 TiH Phong Phú

Khối 309-Jun-2005HưngNguyễn Minh 0103412 Quận 94380 TiH Phong Phú

Khối 528-Apr-2002HuyPhan Nhật 0103444 Quận 94381 TiH Phong Phú

Khối 429-Sep-2004KhoaĐào Nguyễn Anh 0103437 Quận 94382 TiH Phong Phú

Khối 410-Dec-2004KhuêLê Lý Diệu 0103424 Quận 94383 TiH Phong Phú

Khối 517-Oct-2003KiệtVũ Tuấn 0103449 Quận 94384 TiH Phong Phú

Khối 528-Oct-2003KiệtLê Khắc Tuấn 0103448 Quận 94385 TiH Phong Phú

Khối 417-Jan-2004MaiNguyễn Hoàng 0103431 Quận 94386 TiH Phong Phú

Khối 427-Jan-2004MinhNguyễn Đức 0103438 Quận 94387 TiH Phong Phú

Khối 416-Oct-2004NgaNgô Thị Thúy 0103432 Quận 94388 TiH Phong Phú

Khối 408-Nov-2004NgânTrần  Kim 0103433 Quận 94389 TiH Phong Phú

Khối 312-Aug-2005NgânThạch Ngọc Thanh 0103416 Quận 94390 TiH Phong Phú

Khối 405-Aug-2004NhiNguyễn Huy 0103425 Quận 94391 TiH Phong Phú

Khối 526-Apr-2003NhungTô Thụy Trang 0103450 Quận 94392 TiH Phong Phú

Khối 404-Dec-2004PhúcĐặng Minh 0103426 Quận 94393 TiH Phong Phú

Khối 312-Jun-2005PhươngĐặng Anh 0103417 Quận 94394 TiH Phong Phú

Khối 420-Sep-2004QuânNguyễn Minh 0103434 Quận 94395 TiH Phong Phú

Khối 414-Jun-2004ThảoLưu Phương 0103435 Quận 94396 TiH Phong Phú

Khối 501-Jan-2003ThảoLê Thị Thanh 0103451 Quận 94397 TiH Phong Phú

Khối 418-Jul-2004ThịnhPhạm Đức 0103428 Quận 94398 TiH Phong Phú



Khối 504-Jun-2003ThưHà Doãn Anh 0103452 Quận 94399 TiH Phong Phú

Khối 304-Jan-2005ThưTrần  Minh 0103418 Quận 94400 TiH Phong Phú

Khối 507-Nov-2003TrâmHoàng Thị Huyền 0103445 Quận 94401 TiH Phong Phú

Khối 428-Jan-2004TrưởngLê Chính 0103436 Quận 94402 TiH Phong Phú

Khối 504-May-2003UyênVăn Lê Mỹ 0103453 Quận 94403 TiH Phong Phú

Khối 527-Sep-2003AnTô Nguyễn Tú 0102537 Quận 64404 TiH Phú Định

Khối 418-Aug-2004AnhTrịnh Hoàng Phương 0102509 Quận 64405 TiH Phú Định

Khối 430-Jul-2004AnhPhạm Hồng Thúy 0102519 Quận 64406 TiH Phú Định

Khối 307-Oct-2005AnhVõ Minh 0102500 Quận 64407 TiH Phú Định

Khối 310-May-2005AnhLâm Nguyễn Quỳnh 0102501 Quận 64408 TiH Phú Định

Khối 413-Jul-2004AnhNguyễn Hoàng 0102508 Quận 64409 TiH Phú Định

Khối 406-Oct-2004AnhHuỳnh Văn Quốc 0102510 Quận 64410 TiH Phú Định

Khối 418-Jan-2004AnhLê Hà Quế 0102518 Quận 64411 TiH Phú Định

Khối 322-Jun-2005BảoThái Dương Gia 0102506 Quận 64412 TiH Phú Định

Khối 513-Dec-2003BìnhNguyễn Hữu Cảnh 0102547 Quận 64413 TiH Phú Định

Khối 409-Jan-2004CườngÂu Hùng 0102511 Quận 64414 TiH Phú Định

Khối 401-Aug-2004DuyênPhạm Khương 0102512 Quận 64415 TiH Phú Định

Khối 519-Dec-2003HàNguyễn Thị Phương 0102538 Quận 64416 TiH Phú Định

Khối 526-Sep-2003HoàngTrịnh Lê Kim 0102539 Quận 64417 TiH Phú Định

Khối 526-Aug-2003HươngĐặng Minh 0102540 Quận 64418 TiH Phú Định

Khối 418-Jan-2004HuyVõ Phạm Khánh 0102520 Quận 64419 TiH Phú Định

Khối 515-Apr-2003KhangNguyễn Ngọc Duy 0102529 Quận 64420 TiH Phú Định

Khối 314-Jun-2005KhanhTrần Huyền Phương 0102498 Quận 64421 TiH Phú Định

Khối 330-Aug-2005KhánhBạch Ngọc Cát 0102503 Quận 64422 TiH Phú Định

Khối 424-Feb-2004KhôiVõ Trần Anh 0102514 Quận 64423 TiH Phú Định

Khối 304-Mar-2005KiênLý Trí 0102507 Quận 64424 TiH Phú Định

Khối 423-Mar-2004MinhNguyễn Ngọc Phương 0102521 Quận 64425 TiH Phú Định

Khối 409-Mar-2004NgânThái Trần Thanh 0102523 Quận 64426 TiH Phú Định

Khối 422-Nov-2004NgọcĐỗ Khánh 0102515 Quận 64427 TiH Phú Định

Khối 304-Oct-2005NgọcLê Bảo 0102499 Quận 64428 TiH Phú Định

Khối 503-May-2003NhiNguyễn Vinh Thiên 0102530 Quận 64429 TiH Phú Định

Khối 411-Apr-2004NhưTrương Phương 0102516 Quận 64430 TiH Phú Định

Khối 526-Dec-2003NhưNguyễn Kim Hoàng 0102541 Quận 64431 TiH Phú Định

Khối 513-May-2003PhátTrần Ngọc 0102542 Quận 64432 TiH Phú Định

Khối 426-Jul-2004PhướcLương Nguyễn Ngọc 0102517 Quận 64433 TiH Phú Định



Khối 520-May-2003PhươngTrần Thị Mai 0102531 Quận 64434 TiH Phú Định

Khối 514-May-2003QuỳnhPhan Diễm 0102532 Quận 64435 TiH Phú Định

Khối 516-Nov-2003ThànhMai Nguyễn Lập 0102533 Quận 64436 TiH Phú Định

Khối 526-Feb-2003ThiTăng Minh 0102534 Quận 64437 TiH Phú Định

Khối 505-May-2003ThiệnTrần Ngọc 0102543 Quận 64438 TiH Phú Định

Khối 516-Mar-2003ThuậnĐỗ Phúc 0102544 Quận 64439 TiH Phú Định

Khối 427-Aug-2004ThứcPhạm Huỳnh Tri 0102525 Quận 64440 TiH Phú Định

Khối 501-Jan-2003ThúyTrần Thị Thanh 0102545 Quận 64441 TiH Phú Định

Khối 519-May-2003ThyTrần Hoàng Anh 0102535 Quận 64442 TiH Phú Định

Khối 521-Aug-2003TiênLâm Võ Thị Thủy 0102536 Quận 64443 TiH Phú Định

Khối 323-Mar-2005TrúcNguyễn Thị Thanh 0102504 Quận 64444 TiH Phú Định

Khối 404-Mar-2004TrúcLê Thanh 0102526 Quận 64445 TiH Phú Định

Khối 505-Feb-2003VânTô Thanh 0102546 Quận 64446 TiH Phú Định

Khối 503-Oct-2003AnhTrần Ngọc 0102428 Quận 64447 TiH Phù Đổng

Khối 417-Dec-2004AnhLương Vũ Trúc 0102410 Quận 64448 TiH Phù Đổng

Khối 408-Jan-2004AnhNguyễn Phương 0102408 Quận 64449 TiH Phù Đổng

Khối 404-Feb-2004AnhNguyễn Trần Vân 0102409 Quận 64450 TiH Phù Đổng

Khối 410-Aug-2004AnhNguyễn Thị Minh 0105037 Quận Bình Tân4451 TiH Phù Đổng

Khối 422-Apr-2004AnhTô Hoàng Mai 0105038 Quận Bình Tân4452 TiH Phù Đổng

Khối 411-Jul-2004BáchVõ Cao 0102411 Quận 64453 TiH Phù Đổng

Khối 514-May-2003BìnhTừ Gia 0102429 Quận 64454 TiH Phù Đổng

Khối 422-Mar-2004BìnhTrần Lê Tâm 0102412 Quận 64455 TiH Phù Đổng

Khối 525-Jun-2003ChiTrần Đình Yên 0102430 Quận 64456 TiH Phù Đổng

Khối 513-Jun-2003ChiếnVũ Minh 0105056 Quận Bình Tân4457 TiH Phù Đổng

Khối 428-Nov-2004ĐanHứa Hiểu 0102413 Quận 64458 TiH Phù Đổng

Khối 401-Jan-2004DiệuNguyễn Thanh 0105039 Quận Bình Tân4459 TiH Phù Đổng

Khối 529-Sep-2003ĐoanNguyễn Thị Thục 0105058 Quận Bình Tân4460 TiH Phù Đổng

Khối 523-Dec-2003DươngĐinh Thị Thùy 0102431 Quận 64461 TiH Phù Đổng

Khối 530-Apr-2003HiếuNguyễn Trung 0102432 Quận 64462 TiH Phù Đổng

Khối 517-Nov-2003HưngNguyễn Chấn 0102433 Quận 64463 TiH Phù Đổng

Khối 331-Mar-2005HươngNguyễn Phương Quỳnh 0102399 Quận 64464 TiH Phù Đổng

Khối 511-Apr-2003KhangTrương Bảo 0102434 Quận 64465 TiH Phù Đổng

Khối 428-Aug-2004KhoaNguyễn Minh 0102414 Quận 64466 TiH Phù Đổng

Khối 401-Feb-2004KiệtThang Thế 0102415 Quận 64467 TiH Phù Đổng

Khối 523-Aug-2003LinhViên Thị Nhật 0102435 Quận 64468 TiH Phù Đổng



Khối 401-Jan-2004MaiBùi Lê Huỳnh 0105044 Quận Bình Tân4469 TiH Phù Đổng

Khối 529-Sep-2003MinhNguyễn Thái 0102436 Quận 64470 TiH Phù Đổng

Khối 326-Sep-2005MinhNguyễn Trần Ái 0102401 Quận 64471 TiH Phù Đổng

Khối 511-Sep-2003MinhVõ Khánh 0102437 Quận 64472 TiH Phù Đổng

Khối 421-Jan-2004MinhĐào Ngọc 0102417 Quận 64473 TiH Phù Đổng

Khối 519-Jul-2003MỹHuỳnh Chương Thanh 0102438 Quận 64474 TiH Phù Đổng

Khối 326-Feb-2005NgânĐặng Vũ Tuyết 0102402 Quận 64475 TiH Phù Đổng

Khối 427-Mar-2004NghiNguyễn Ngọc Uyên 0102418 Quận 64476 TiH Phù Đổng

Khối 420-Jan-2004NghiDương Phúc Phương 0102419 Quận 64477 TiH Phù Đổng

Khối 413-Oct-2004NgọcĐinh Hoàng Bảo 0102420 Quận 64478 TiH Phù Đổng

Khối 419-Aug-2004NguyênTrần Nguyễn Thanh 0102421 Quận 64479 TiH Phù Đổng

Khối 403-Jan-2004NhiLý Tuyết 0102422 Quận 64480 TiH Phù Đổng

Khối 515-May-2003NhiNguyễn Phương 0102439 Quận 64481 TiH Phù Đổng

Khối 515-Aug-2003NhưTrần Thị Quỳnh 0105067 Quận Bình Tân4482 TiH Phù Đổng

Khối 321-Jul-2005PhúTrác Kiến 0102403 Quận 64483 TiH Phù Đổng

Khối 525-Jan-2003PhươngBùi Ngô Ngọc 0102440 Quận 64484 TiH Phù Đổng

Khối 525-Jul-2003QuânTrần Hữu 0105069 Quận Bình Tân4485 TiH Phù Đổng

Khối 429-Dec-2014QuangHuỳnh Minh 0105587 Quận Bình Thạnh4486 TiH Phù Đổng

Khối 513-Aug-2003QuốcCao Kiến 0102441 Quận 64487 TiH Phù Đổng

Khối 314-Nov-2005QuỳnhNguyễn Đỗ 0102404 Quận 64488 TiH Phù Đổng

Khối 413-Jan-2004QuỳnhDoãn Phương 0102423 Quận 64489 TiH Phù Đổng

Khối 422-Sep-2004TânHuỳnh Lượng 0102424 Quận 64490 TiH Phù Đổng

Khối 415-Mar-2004ThảoVõ Ngọc Phương 0105050 Quận Bình Tân4491 TiH Phù Đổng

Khối 410-Nov-2004ThưLao Thái Anh 0102425 Quận 64492 TiH Phù Đổng

Khối 529-Jan-2003ThùyNgụy Phương 0102442 Quận 64493 TiH Phù Đổng

Khối 519-Feb-2003ThủyPhạm Kim 0102444 Quận 64494 TiH Phù Đổng

Khối 525-Dec-2003TrânNguyễn Thị Ngọc 0102446 Quận 64495 TiH Phù Đổng

Khối 421-Jan-2004TrangTrần Ngọc Đoan 0102426 Quận 64496 TiH Phù Đổng

Khối 404-Apr-2004TrinhMai Kim 0102427 Quận 64497 TiH Phù Đổng

Khối 521-Feb-2003TrungNguyễn Đình 0102447 Quận 64498 TiH Phù Đổng

Khối 428-Jan-2004TùngDương Thanh 0105054 Quận Bình Tân4499 TiH Phù Đổng

Khối 523-Dec-2003UyênPhạm Ngọc Phương 0105074 Quận Bình Tân4500 TiH Phù Đổng

Khối 327-Jul-2005VyHuỳnh Thanh Hoàng 0102406 Quận 64501 TiH Phù Đổng

Khối 404-Mar-2004VyNguyễn Ngọc Thảo 0105055 Quận Bình Tân4502 TiH Phù Đổng

Khối 305-Oct-2005ÝPhạm Ngọc Như 0102407 Quận 64503 TiH Phù Đổng



Khối 422-Mar-2004AnVõ Xuân 0102458 Quận 64504 TiH Phú Lâm

Khối 506-May-2003AnhTrần Quốc 0102480 Quận 64505 TiH Phú Lâm

Khối 324-Mar-2005AnhPhan Tú 0102449 Quận 64506 TiH Phú Lâm

Khối 301-Nov-2005AnhBùi Ngọc Nam 0102450 Quận 64507 TiH Phú Lâm

Khối 430-Jul-2004AnhNguyễn Minh 0102459 Quận 64508 TiH Phú Lâm

Khối 501-Jan-2003AnhNguyễn Trần Duy 0102479 Quận 64509 TiH Phú Lâm

Khối 514-Jan-2003AnhNgô Minh 0102478 Quận 64510 TiH Phú Lâm

Khối 412-Sep-2004BăngTrần Nguyễn Băng 0102460 Quận 64511 TiH Phú Lâm

Khối 512-Feb-2003BìnhLê Công 0102481 Quận 64512 TiH Phú Lâm

Khối 501-Jan-2003ChâuCao Minh 0102482 Quận 64513 TiH Phú Lâm

Khối 416-Sep-2004ĐạtNguyễn Hoàng 0102461 Quận 64514 TiH Phú Lâm

Khối 404-Oct-2004DuyTrần Lê Khánh 0102462 Quận 64515 TiH Phú Lâm

Khối 303-Aug-2005DuyTrần Đức 0102452 Quận 64516 TiH Phú Lâm

Khối 430-Apr-2004HânPhạm Nguyễn Tiểu 0102463 Quận 64517 TiH Phú Lâm

Khối 517-Feb-2003HàoLâm Thái Quốc 0102483 Quận 64518 TiH Phú Lâm

Khối 501-Jun-2003HươngPhùng Thiên 0102484 Quận 64519 TiH Phú Lâm

Khối 527-Feb-2003KhanhNguyễn Ngọc Mai 0102485 Quận 64520 TiH Phú Lâm

Khối 410-Jan-2004KhoaPhạm Quốc 0102464 Quận 64521 TiH Phú Lâm

Khối 510-Mar-2003KhôiTrần Lê Nguyên 0102486 Quận 64522 TiH Phú Lâm

Khối 419-Mar-2004KìMạch Siêu 0102465 Quận 64523 TiH Phú Lâm

Khối 521-May-2003KiệtNguyễn Tuấn 0102487 Quận 64524 TiH Phú Lâm

Khối 516-May-2003LâmNguyễn Huỳnh Bảo 0102488 Quận 64525 TiH Phú Lâm

Khối 517-Jun-2003LongLê Tấn 0102489 Quận 64526 TiH Phú Lâm

Khối 523-Apr-2003MinhĐoàn Viết 0102490 Quận 64527 TiH Phú Lâm

Khối 410-Nov-2004NgânĐặng Hoàng 0102467 Quận 64528 TiH Phú Lâm

Khối 429-Nov-2004NghĩaTrần Đại 0102468 Quận 64529 TiH Phú Lâm

Khối 314-Jan-2005NgọcBùi Như Khánh 0102455 Quận 64530 TiH Phú Lâm

Khối 530-Jan-2003PhátLê Nguyên 0102491 Quận 64531 TiH Phú Lâm

Khối 418-Jan-2004QuânTrần Minh 0102470 Quận 64532 TiH Phú Lâm

Khối 511-Jun-2003QuyênNguyễn Lê Tú 0102492 Quận 64533 TiH Phú Lâm

Khối 529-Aug-2003TâmTrần Mỹ 0102494 Quận 64534 TiH Phú Lâm

Khối 523-Apr-2003TâmĐỗ Phương 0102493 Quận 64535 TiH Phú Lâm

Khối 402-Jul-2004TânVõ Đạt 0102472 Quận 64536 TiH Phú Lâm

Khối 422-Jun-2004ThưVõ Lê Bảo 0102475 Quận 64537 TiH Phú Lâm

Khối 412-Oct-2004ThưDương Thị Minh 0102474 Quận 64538 TiH Phú Lâm



Khối 327-May-2005ThưHoàng Anh 0102456 Quận 64539 TiH Phú Lâm

Khối 412-Apr-2004ThưPhạm Võ Minh 0102473 Quận 64540 TiH Phú Lâm

Khối 318-Feb-2005ThùyĐặng Nhật Minh 0102457 Quận 64541 TiH Phú Lâm

Khối 527-Aug-2003ThyTrần Hồng Anh 0102495 Quận 64542 TiH Phú Lâm

Khối 524-Sep-2003TríNguyễn Quang 0102496 Quận 64543 TiH Phú Lâm

Khối 402-Jan-2004VânĐỗ Trần Thuỳ 0102476 Quận 64544 TiH Phú Lâm

Khối 517-Jul-2003VinhTrần Diệp Quốc 0102497 Quận 64545 TiH Phú Lâm

Khối 424-Aug-2004VyNguyễn Ngọc Bảo 0102477 Quận 64546 TiH Phú Lâm

Khối 411-May-2004AnNguyễn Vũ Thái 0104474 Quận 114547 TiH Phùng Hưng

Khối 426-May-2004AnhPhan Tôn Minh 0104477 Quận 114548 TiH Phùng Hưng

Khối 413-Dec-2004AnhVũ Nguyễn Châu 0104478 Quận 114549 TiH Phùng Hưng

Khối 524-Mar-2003AnhTrần Ngọc Tuấn 0104554 Quận 114550 TiH Phùng Hưng

Khối 428-Mar-2004AnhNguyễn Thụy Hoàng 0104476 Quận 114551 TiH Phùng Hưng

Khối 507-Feb-2003AnhTrần Bảo Thiện 0104553 Quận 114552 TiH Phùng Hưng

Khối 514-Jan-2003AnhTrịnh Duy 0104551 Quận 114553 TiH Phùng Hưng

Khối 422-May-2004BảoVăn Gia 0104479 Quận 114554 TiH Phùng Hưng

Khối 418-Jul-2004BảoNguyễn Việt 0104480 Quận 114555 TiH Phùng Hưng

Khối 405-May-2004BảoNguyễn Hà Quốc 0104481 Quận 114556 TiH Phùng Hưng

Khối 506-Nov-2003ChâuLê Ngọc Minh 0104555 Quận 114557 TiH Phùng Hưng

Khối 413-Jan-2004ChâuNguyễn Thị Minh 0104483 Quận 114558 TiH Phùng Hưng

Khối 414-Feb-2004ChâuLê Hồng 0104482 Quận 114559 TiH Phùng Hưng

Khối 421-Sep-2004CườngTrần Chí 0104485 Quận 114560 TiH Phùng Hưng

Khối 418-Aug-2004CườngTạ Quốc 0104484 Quận 114561 TiH Phùng Hưng

Khối 417-Jul-2004DânĐỗ Thế 0104486 Quận 114562 TiH Phùng Hưng

Khối 428-Oct-2004DanhNguyễn Tấn 0104488 Quận 114563 TiH Phùng Hưng

Khối 422-Mar-2004DanhTrần Uy 0104487 Quận 114564 TiH Phùng Hưng

Khối 327-Dec-2005ĐạtThái Chánh 0104407 Quận 114565 TiH Phùng Hưng

Khối 520-Sep-2003ĐạtPhan Minh 0104557 Quận 114566 TiH Phùng Hưng

Khối 406-Feb-2004DoanhPhạm Phương 0104490 Quận 114567 TiH Phùng Hưng

Khối 414-Jan-2004DũngNguyễn Tấn 0104491 Quận 114568 TiH Phùng Hưng

Khối 425-Jun-2004DươngVăn Trọng 0104493 Quận 114569 TiH Phùng Hưng

Khối 505-Apr-2003GiangĐoàn Lê Hương 0104559 Quận 114570 TiH Phùng Hưng

Khối 406-Jan-2004GiápTrần Quang 0104494 Quận 114571 TiH Phùng Hưng

Khối 316-Nov-2005HânTrần Hà Bảo 0104410 Quận 114572 TiH Phùng Hưng

Khối 428-Jul-2004HânTrịnh Ngọc 0104495 Quận 114573 TiH Phùng Hưng



Khối 403-Nov-2004HằngLại Thị Minh 0104497 Quận 114574 TiH Phùng Hưng

Khối 417-Apr-2004HiềnTrương Thị Thúy 0104498 Quận 114575 TiH Phùng Hưng

Khối 406-Feb-2004HuânLê Nam 0104499 Quận 114576 TiH Phùng Hưng

Khối 412-Sep-2004HưngTrương Thái 0104500 Quận 114577 TiH Phùng Hưng

Khối 410-Jan-2004HuyPhùng Diệu 0104501 Quận 114578 TiH Phùng Hưng

Khối 415-Jan-2004HuyTrương Lê Anh 0104503 Quận 114579 TiH Phùng Hưng

Khối 314-Jan-2005HuyNguyễn Đức 0104414 Quận 114580 TiH Phùng Hưng

Khối 302-Sep-2005KhangTrần Liên 0104418 Quận 114581 TiH Phùng Hưng

Khối 315-Feb-2005KhangHồng Phúc 0104416 Quận 114582 TiH Phùng Hưng

Khối 431-May-2004KhangHồ Gia 0104506 Quận 114583 TiH Phùng Hưng

Khối 425-Apr-2004KhangĐào Minh 0104507 Quận 114584 TiH Phùng Hưng

Khối 508-Sep-2003KhanhNguyễn Tuấn 0104561 Quận 114585 TiH Phùng Hưng

Khối 431-May-2004KhánhLâm Huỳnh Nhã 0104508 Quận 114586 TiH Phùng Hưng

Khối 417-Feb-2004KhoaNguyễn Đăng 0104510 Quận 114587 TiH Phùng Hưng

Khối 426-Mar-2004KhôiTrang Quốc 0104511 Quận 114588 TiH Phùng Hưng

Khối 305-Dec-2005KiệtPhạm Văn 0104424 Quận 114589 TiH Phùng Hưng

Khối 424-Mar-2004KiệtDu Thắng 0104514 Quận 114590 TiH Phùng Hưng

Khối 414-Apr-2004KiệtNguyễn Gia 0104513 Quận 114591 TiH Phùng Hưng

Khối 409-Sep-2004LinhTrần Phương 0104515 Quận 114592 TiH Phùng Hưng

Khối 331-Jan-2005LinhTrương Huệ 0104426 Quận 114593 TiH Phùng Hưng

Khối 510-Apr-2003LinhTrần Liên Hoàng 0104564 Quận 114594 TiH Phùng Hưng

Khối 504-Sep-2003LinhHuỳnh Ánh 0104562 Quận 114595 TiH Phùng Hưng

Khối 505-Dec-2003LinhNguyễn Hà 0104563 Quận 114596 TiH Phùng Hưng

Khối 324-Jan-2005LoanTrương Thị Bảo 0104427 Quận 114597 TiH Phùng Hưng

Khối 405-Jun-2004LongTrần Bảo 0104516 Quận 114598 TiH Phùng Hưng

Khối 413-Nov-2004MaiHà Hương 0104517 Quận 114599 TiH Phùng Hưng

Khối 305-Jan-2005MinhNguyễn Phạm Ngọc 0104431 Quận 114600 TiH Phùng Hưng

Khối 403-Jun-2004NamHoàng Trí 0104518 Quận 114601 TiH Phùng Hưng

Khối 320-Nov-2005NgânTrần Bảo 0104435 Quận 114602 TiH Phùng Hưng

Khối 516-Sep-2003NgânTrương Thảo 0104565 Quận 114603 TiH Phùng Hưng

Khối 522-Oct-2003NgânNguyễn Ngọc Bảo 0104566 Quận 114604 TiH Phùng Hưng

Khối 414-Sep-2004NgânNguyễn Thanh 0104519 Quận 114605 TiH Phùng Hưng

Khối 529-May-2003NghiBùi Nguyễn Bảo 0104567 Quận 114606 TiH Phùng Hưng

Khối 324-Feb-2005NghiTrần Bội 0104437 Quận 114607 TiH Phùng Hưng

Khối 414-May-2004NghiNguyễn Hoài Thu 0104521 Quận 114608 TiH Phùng Hưng



Khối 314-Nov-2005NghịYi Kim 0104439 Quận 114609 TiH Phùng Hưng

Khối 330-Jun-2005NgọcLê Nguyễn Bảo 0104441 Quận 114610 TiH Phùng Hưng

Khối 502-Jun-2003NgọcQuách Bảo 0104568 Quận 114611 TiH Phùng Hưng

Khối 315-Dec-2005NguyênTrần Khôi 0104442 Quận 114612 TiH Phùng Hưng

Khối 405-Apr-2004NhiLương Ngọc Yến 0104525 Quận 114613 TiH Phùng Hưng

Khối 411-Sep-2004NhiLâm Tú 0104526 Quận 114614 TiH Phùng Hưng

Khối 408-Apr-2004NhiTrịnh Phương 0104523 Quận 114615 TiH Phùng Hưng

Khối 412-Jan-2004NhưTrần Mỹ 0104528 Quận 114616 TiH Phùng Hưng

Khối 425-Oct-2004NhưNguyễn Tâm 0104527 Quận 114617 TiH Phùng Hưng

Khối 503-Oct-2003NhưMai Thụy Quỳnh 0104570 Quận 114618 TiH Phùng Hưng

Khối 403-Feb-2004PhátHuỳnh Kiến 0104530 Quận 114619 TiH Phùng Hưng

Khối 420-Feb-2004PhátNguyễn Trường 0104529 Quận 114620 TiH Phùng Hưng

Khối 417-Nov-2004PhongLưu Vĩ 0104531 Quận 114621 TiH Phùng Hưng

Khối 318-Jan-2005PhúcNguyễn Mỹ Minh 0104450 Quận 114622 TiH Phùng Hưng

Khối 305-Jun-2005PhúcNguyễn Kế 0104449 Quận 114623 TiH Phùng Hưng

Khối 401-May-2004QuânNguyễn Ngô Minh 0104532 Quận 114624 TiH Phùng Hưng

Khối 522-Jun-2003QuânNgô Nguyên 0104571 Quận 114625 TiH Phùng Hưng

Khối 314-Mar-2005QuýTrần Tường 0104455 Quận 114626 TiH Phùng Hưng

Khối 427-Feb-2004TâmVõ Ngọc Minh 0104534 Quận 114627 TiH Phùng Hưng

Khối 531-Aug-2003ThạchNguyễn Ngọc 0104572 Quận 114628 TiH Phùng Hưng

Khối 415-Mar-2004ThanhĐinh Nhật 0104535 Quận 114629 TiH Phùng Hưng

Khối 305-Oct-2005ThanhNgụy Ái 0104456 Quận 114630 TiH Phùng Hưng

Khối 306-Jan-2005ThànhNguyễn Công 0104457 Quận 114631 TiH Phùng Hưng

Khối 403-Oct-2004ThảoTrần Lê Lan 0104536 Quận 114632 TiH Phùng Hưng

Khối 402-Mar-2004ThịnhTrần Quốc 0104537 Quận 114633 TiH Phùng Hưng

Khối 522-Sep-2003ThịnhThái Trường 0104574 Quận 114634 TiH Phùng Hưng

Khối 404-Oct-2004ThịnhNguyễn Khắc 0104538 Quận 114635 TiH Phùng Hưng

Khối 409-Dec-2004ThùyNguyễn Minh 0104540 Quận 114636 TiH Phùng Hưng

Khối 407-Mar-2004ThủyĐoàn Trần Ngọc 0104541 Quận 114637 TiH Phùng Hưng

Khối 415-Jul-2004TrâmTrần Mai Ngọc 0104542 Quận 114638 TiH Phùng Hưng

Khối 408-Sep-2004TrâmĐặng Phương Quỳnh 0104543 Quận 114639 TiH Phùng Hưng

Khối 506-Feb-2003TrâmNguyễn Thị Bảo 0104575 Quận 114640 TiH Phùng Hưng

Khối 427-Dec-2004TrânNguyễn Vũ Bảo 0104544 Quận 114641 TiH Phùng Hưng

Khối 528-Mar-2003TrânNguyễn Thái Ngọc 0104576 Quận 114642 TiH Phùng Hưng

Khối 503-Jan-2003TrangNguyễn Đỗ Minh 0104578 Quận 114643 TiH Phùng Hưng



Khối 405-Apr-2004TrúcTrần Huỳnh Thủy 0104545 Quận 114644 TiH Phùng Hưng

Khối 304-Nov-2005TuấnHà Anh 0104466 Quận 114645 TiH Phùng Hưng

Khối 401-Jul-2004VânNgô Ngọc Thanh 0104546 Quận 114646 TiH Phùng Hưng

Khối 527-Jan-2003ViNguyễn Huỳnh Tường 0104579 Quận 114647 TiH Phùng Hưng

Khối 428-Oct-2004ViTrần Thị Yến 0104547 Quận 114648 TiH Phùng Hưng

Khối 318-Mar-2005VĩLâm Hoành 0104470 Quận 114649 TiH Phùng Hưng

Khối 412-Feb-2004VyHuỳnh Dương Phương 0104549 Quận 114650 TiH Phùng Hưng

Khối 304-Sep-2005VyPhạm Trần Khả 0104471 Quận 114651 TiH Phùng Hưng

Khối 401-Jan-2004WooKim IL 0104550 Quận 114652 TiH Phùng Hưng

Khối 513-Feb-2003YếnPhan Nguyễn Hoàng 0104580 Quận 114653 TiH Phùng Hưng

Khối 313-May-2005AnLê Thụy Thúy 0103611 Quận 94654 TiH Phước Bình

Khối 513-Aug-2003AnĐặng Trường 0103641 Quận 94655 TiH Phước Bình

Khối 319-Jun-2005ÂnLê Thiện 0103613 Quận 94656 TiH Phước Bình

Khối 430-Jun-2004AnhLê Ngọc Phương 0103614 Quận 94657 TiH Phước Bình

Khối 406-May-2004AnhNguyễn Huỳnh Lan 0103615 Quận 94658 TiH Phước Bình

Khối 425-Apr-2004AnhNguyễn Truyền Vân 0103616 Quận 94659 TiH Phước Bình

Khối 421-Sep-2004AnhNguyễn Phương 0103617 Quận 94660 TiH Phước Bình

Khối 409-Feb-2004BảoNguyễn Gia 0103618 Quận 94661 TiH Phước Bình

Khối 304-Mar-2005ĐạtNguyễn Phát 0103606 Quận 94662 TiH Phước Bình

Khối 512-Feb-2003DiệuNguyễn Chu Hải 0103635 Quận 94663 TiH Phước Bình

Khối 403-Mar-2004DuyBùi Thành 0103619 Quận 94664 TiH Phước Bình

Khối 518-Jan-2003DuyNguyễn Quốc 0103634 Quận 94665 TiH Phước Bình

Khối 506-Sep-2003HàBùi Ngọc 0103636 Quận 94666 TiH Phước Bình

Khối 522-Jul-2003HưngTrần Quang 0103642 Quận 94667 TiH Phước Bình

Khối 517-Sep-2003HuyTạ Ngọc Gia 0103643 Quận 94668 TiH Phước Bình

Khối 427-Oct-2004HuyTrần Lâm 0103632 Quận 94669 TiH Phước Bình

Khối 412-May-2004KhanhTôn Nữ Lê 0103620 Quận 94670 TiH Phước Bình

Khối 405-Oct-2004KhánhVõ Đình Gia 0103621 Quận 94671 TiH Phước Bình

Khối 405-Apr-2004KhoaNguyễn Văn 0103622 Quận 94672 TiH Phước Bình

Khối 321-Sep-2005KhoaTrần Hoàng Bảo 0103605 Quận 94673 TiH Phước Bình

Khối 305-Oct-2005KhôiNguyễn Hữu Minh 0103610 Quận 94674 TiH Phước Bình

Khối 311-Jul-2005KỳĐỗ Vĩnh 0103604 Quận 94675 TiH Phước Bình

Khối 520-Jul-2003LâmHồ Quang 0103644 Quận 94676 TiH Phước Bình

Khối 410-Sep-2004LinhĐỗ Hoàng Khánh 0103623 Quận 94677 TiH Phước Bình

Khối 506-Apr-2003LinhTriệu Hoàng Phương 0103637 Quận 94678 TiH Phước Bình



Khối 519-May-2003LợiNguyễn Phước 0103645 Quận 94679 TiH Phước Bình

Khối 313-Nov-2005MaiNguyễn Thanh 0103609 Quận 94680 TiH Phước Bình

Khối 403-Jan-2004MinhTrần Gia 0103624 Quận 94681 TiH Phước Bình

Khối 516-Jul-2003MinhNguyễn Nhật Yên 0103646 Quận 94682 TiH Phước Bình

Khối 327-Oct-2005MyLê Thị Trà 0103612 Quận 94683 TiH Phước Bình

Khối 429-Oct-2004NgânHuỳnh Thụy Kim 0103625 Quận 94684 TiH Phước Bình

Khối 501-Jan-2003NgọcNguyễn Bảo 0103647 Quận 94685 TiH Phước Bình

Khối 425-Sep-2004NhiĐào Mai Khánh 0103626 Quận 94686 TiH Phước Bình

Khối 517-Nov-2003NhiTrần Võ Hoàng 0103648 Quận 94687 TiH Phước Bình

Khối 404-Aug-2004NhiHồ Cao Khả 0103631 Quận 94688 TiH Phước Bình

Khối 503-Jan-2003NhưĐinh Bảo 0103649 Quận 94689 TiH Phước Bình

Khối 521-Jun-2003NhưTôn Nữ Quỳnh 0103638 Quận 94690 TiH Phước Bình

Khối 518-Nov-2003PhúPhạm Hữu 0103650 Quận 94691 TiH Phước Bình

Khối 531-Mar-2003PhươngNguyễn Hoàng Mai 0103640 Quận 94692 TiH Phước Bình

Khối 531-Jul-2003QuỳnhNguyễn Lê Trúc 0103651 Quận 94693 TiH Phước Bình

Khối 302-Feb-2005QuỳnhĐàm Phương 0103608 Quận 94694 TiH Phước Bình

Khối 501-Jan-2003SangNguyễn Đình 0103652 Quận 94695 TiH Phước Bình

Khối 523-Nov-2003TânĐặng Thái Nhật 0103653 Quận 94696 TiH Phước Bình

Khối 512-Apr-2003ThưHoàng Anh 0103639 Quận 94697 TiH Phước Bình

Khối 407-Nov-2004ThuỵPhạm Đỗ 0103627 Quận 94698 TiH Phước Bình

Khối 318-Aug-2005TuấnPhan Anh 0103607 Quận 94699 TiH Phước Bình

Khối 422-Feb-2004ÝĐỗ Phạm Như 0103628 Quận 94700 TiH Phước Bình

Khối 326-Mar-2005AnhĐỗ Phạm Thùy 0103460 Quận 94701 TiH Phước Long

Khối 426-Mar-2004AnhTrương Đình Thế 0103464 Quận 94702 TiH Phước Long

Khối 403-Apr-2004AnhNguyễn Lê Mai 0103469 Quận 94703 TiH Phước Long

Khối 531-Mar-2003DungPhạm Nguyễn Tiên 0103496 Quận 94704 TiH Phước Long

Khối 515-Dec-2003DũngHoàng Ngọc 0103501 Quận 94705 TiH Phước Long

Khối 522-Oct-2003DươngTrần Thái 0103500 Quận 94706 TiH Phước Long

Khối 413-Aug-2004DuyNguyễn Đức 0103478 Quận 94707 TiH Phước Long

Khối 402-Jul-2004HânLê Ngọc 0103470 Quận 94708 TiH Phước Long

Khối 411-Feb-2004HằngLê Thị Diễm 0103466 Quận 94709 TiH Phước Long

Khối 417-Mar-2004HoàngĐào Ngọc 0103474 Quận 94710 TiH Phước Long

Khối 518-Apr-2003HưngĐồng Quốc 0103497 Quận 94711 TiH Phước Long

Khối 318-Mar-2005HươngLê Thị Quỳnh 0103455 Quận 94712 TiH Phước Long

Khối 408-Oct-2004HuyVõ Quốc 0103476 Quận 94713 TiH Phước Long



Khối 325-Mar-2005KhôiTrần Đức Minh 0103458 Quận 94714 TiH Phước Long

Khối 414-Feb-2004LiêmLê Quang 0103467 Quận 94715 TiH Phước Long

Khối 519-Nov-2003LinhĐỗ Hà Phương 0103490 Quận 94716 TiH Phước Long

Khối 314-Sep-2005LinhNguyễn Thị Yến 0103456 Quận 94717 TiH Phước Long

Khối 510-May-2003LộcPhan Tấn 0103493 Quận 94718 TiH Phước Long

Khối 422-Jul-2004LongĐặng Phi 0103471 Quận 94719 TiH Phước Long

Khối 521-Sep-2003LyNguyễn Thị Nhật 0103502 Quận 94720 TiH Phước Long

Khối 514-Dec-2003MinhNguyễn Đức 0103492 Quận 94721 TiH Phước Long

Khối 407-Nov-2004MinhĐặng Văn 0103475 Quận 94722 TiH Phước Long

Khối 308-Dec-2005NgânPhạm Mai Bảo 0103459 Quận 94723 TiH Phước Long

Khối 424-Jun-2004NgânHoàng Mai Kim 0103482 Quận 94724 TiH Phước Long

Khối 503-May-2003NguyênTôn Ngọc Thảo 0103484 Quận 94725 TiH Phước Long

Khối 521-Oct-2003NhiĐinh Trần Ngọc 0103485 Quận 94726 TiH Phước Long

Khối 326-May-2005NhưHà Huỳnh 0103461 Quận 94727 TiH Phước Long

Khối 415-Feb-2004PhúNguyễn Cao Xuân 0103477 Quận 94728 TiH Phước Long

Khối 416-Oct-2004PhúNguyễn Thiên 0103473 Quận 94729 TiH Phước Long

Khối 431-Mar-2004PhươngTrần Hoài 0103468 Quận 94730 TiH Phước Long

Khối 515-Jan-2003TâmVõ Minh 0103491 Quận 94731 TiH Phước Long

Khối 522-Oct-2003ThếPhạm Ngọc 0103499 Quận 94732 TiH Phước Long

Khối 421-Mar-2004ThủyPhạm Thu 0103480 Quận 94733 TiH Phước Long

Khối 414-Jan-2004TùngNguyễn Duy Thủy 0103465 Quận 94734 TiH Phước Long

Khối 503-Jun-2003UyênTrương Mai Phương 0103488 Quận 94735 TiH Phước Long

Khối 424-Aug-2004VinhNguyễn Thành 0103481 Quận 94736 TiH Phước Long

Khối 504-Oct-2003VyDương Nguyễn Khánh 0103489 Quận 94737 TiH Phước Long

Khối 427-Dec-2004AnhHòang Hồng 0103565 Quận 94738 TiH Phước Long A

Khối 430-Sep-2004AnhNguyễn Phúc Trâm 0103566 Quận 94739 TiH Phước Long A

Khối 418-Sep-2004AnhNghiêm Tuyết 0103564 Quận 94740 TiH Phước Long A

Khối 421-Sep-2004AnhLâm Tuấn 0103567 Quận 94741 TiH Phước Long A

Khối 330-Jan-2005AnhVũ Nguyễn Hải 0103554 Quận 94742 TiH Phước Long A

Khối 403-Dec-2004ChâuTrịnh  Minh 0103568 Quận 94743 TiH Phước Long A

Khối 525-Jan-2003ĐăngNguyễn Hải 0103584 Quận 94744 TiH Phước Long A

Khối 317-May-2005ĐứcLê Anh 0103555 Quận 94745 TiH Phước Long A

Khối 530-May-2003DũngNguyễn Tấn 0103585 Quận 94746 TiH Phước Long A

Khối 516-Sep-2003GiangNguyễn Quỳnh 0103586 Quận 94747 TiH Phước Long A

Khối 312-Dec-2005HảiVõ Nam 0103556 Quận 94748 TiH Phước Long A



Khối 530-Jan-2003HânPhạm Đỗ Ngọc 0103587 Quận 94749 TiH Phước Long A

Khối 528-Sep-2003HạnhTăng Thị Mỹ 0103588 Quận 94750 TiH Phước Long A

Khối 428-Nov-2004HiếuNguyễn Trung 0103569 Quận 94751 TiH Phước Long A

Khối 323-Apr-2005HiếuNguyễn Huỳnh Trung 0103557 Quận 94752 TiH Phước Long A

Khối 502-Jul-2003HươngBùi Thị Mai 0103589 Quận 94753 TiH Phước Long A

Khối 505-May-2003HuyNguyễn Đức 0103590 Quận 94754 TiH Phước Long A

Khối 528-Oct-2003HuyVõ Hoàng Nhật 0103591 Quận 94755 TiH Phước Long A

Khối 405-Apr-2004KhanhTrần Hoàng 0103570 Quận 94756 TiH Phước Long A

Khối 521-Jan-2003KiênNguyễn Hà Trung 0103592 Quận 94757 TiH Phước Long A

Khối 316-May-2005KiệtTrần Tuấn 0103558 Quận 94758 TiH Phước Long A

Khối 421-Sep-2004LinhLê Nguyễn Phương 0103571 Quận 94759 TiH Phước Long A

Khối 511-Jul-2003LongNguyễn Thành 0103594 Quận 94760 TiH Phước Long A

Khối 424-Nov-2004LongNguyễn Hoàng 0103572 Quận 94761 TiH Phước Long A

Khối 521-Jul-2003LongVõ Thành 0103593 Quận 94762 TiH Phước Long A

Khối 427-Sep-2004MaiNguyễn Ngọc Ánh 0103573 Quận 94763 TiH Phước Long A

Khối 322-Aug-2005MinhNguyễn Nhật 0103559 Quận 94764 TiH Phước Long A

Khối 522-Jun-2003MinhNguyễn Hoàng 0103595 Quận 94765 TiH Phước Long A

Khối 323-Jun-2005MinhNguyễn Hoàng 0103560 Quận 94766 TiH Phước Long A

Khối 423-Apr-2004NguyệtTrần Lê Minh 0103574 Quận 94767 TiH Phước Long A

Khối 406-Jul-2004NhiHoàng Ngọc 0103575 Quận 94768 TiH Phước Long A

Khối 502-May-2003NhưLê Mai Quỳnh 0103596 Quận 94769 TiH Phước Long A

Khối 421-Jun-2004OanhNguyễn Thị Hoàng 0103577 Quận 94770 TiH Phước Long A

Khối 403-Mar-2004OanhNguyễn Hoàng 0103576 Quận 94771 TiH Phước Long A

Khối 413-Aug-2004PhátBùi Trọng 0103578 Quận 94772 TiH Phước Long A

Khối 401-Nov-2004PhátLê Tấn 0103579 Quận 94773 TiH Phước Long A

Khối 504-Apr-2003PhátLưu Thịnh 0103597 Quận 94774 TiH Phước Long A

Khối 421-Apr-2004PhươngTrần Đoàn Nam 0103581 Quận 94775 TiH Phước Long A

Khối 511-Feb-2003SơnNguyễn Hoàng 0103598 Quận 94776 TiH Phước Long A

Khối 301-May-2005TháiHoàng Quốc 0103561 Quận 94777 TiH Phước Long A

Khối 507-Apr-2003TrinhPhạm Ngọc 0103599 Quận 94778 TiH Phước Long A

Khối 514-Aug-2003TrọngPhan Duy 0103600 Quận 94779 TiH Phước Long A

Khối 402-Jun-2004TrúcHồ Nguyễn Thanh 0103583 Quận 94780 TiH Phước Long A

Khối 320-Jan-2005TúBồ Thị Thanh 0103563 Quận 94781 TiH Phước Long A

Khối 522-Jun-2003TuấnNguyễn Thanh 0103601 Quận 94782 TiH Phước Long A

Khối 517-Dec-2003UyênNguyễn Phương 0103603 Quận 94783 TiH Phước Long A



Khối 518-Oct-2003UyênNguyễn Phạm Nhã 0103602 Quận 94784 TiH Phước Long A

Khối 512-May-2003AnĐinh Trần Khánh 0102928 Quận 74785 TiH Sao Việt

Khối 406-Jul-2004AnCao Ngọc Lê 0102907 Quận 74786 TiH Sao Việt

Khối 527-May-2003AnhNguyễn Hoàng Diệu 0102927 Quận 74787 TiH Sao Việt

Khối 520-Sep-2003AnhĐặng Tú 0102929 Quận 74788 TiH Sao Việt

Khối 503-Nov-2002AnhĐặng Thảo 0102930 Quận 74789 TiH Sao Việt

Khối 410-May-2004AnhTrịnh Mai 0102908 Quận 74790 TiH Sao Việt

Khối 324-Mar-2005AnhVõ Đặng Kỳ 0102897 Quận 74791 TiH Sao Việt

Khối 524-Mar-2003ChâuLê Hà Ngọc 0102931 Quận 74792 TiH Sao Việt

Khối 514-Oct-2003HảiNguyễn Thanh 0102932 Quận 74793 TiH Sao Việt

Khối 505-Oct-2003HươngPhạm Nguyễn Quế 0102933 Quận 74794 TiH Sao Việt

Khối 402-Apr-2004HươngLê Nguyên 0102909 Quận 74795 TiH Sao Việt

Khối 429-Nov-2004HuyHuỳnh Đình Anh 0102910 Quận 74796 TiH Sao Việt

Khối 302-Feb-2005KhanhNguyễn Hà 0102898 Quận 74797 TiH Sao Việt

Khối 518-Jan-2003KhánhHồ Hữu Minh 0102934 Quận 74798 TiH Sao Việt

Khối 314-Mar-2005KhôiPhan Nguyễn Mai 0102899 Quận 74799 TiH Sao Việt

Khối 325-Nov-2005KhôiVũ Minh 0102900 Quận 74800 TiH Sao Việt

Khối 407-Sep-2004KhôiNguyễn Đăng 0102911 Quận 74801 TiH Sao Việt

Khối 501-Mar-2003KhuêHoàng Lê Anh 0102935 Quận 74802 TiH Sao Việt

Khối 413-Sep-2004KiệtTrần Tuấn 0102912 Quận 74803 TiH Sao Việt

Khối 403-Mar-2004KỳNguyễn Việt 0102913 Quận 74804 TiH Sao Việt

Khối 518-May-2003LamNgô Khánh 0102936 Quận 74805 TiH Sao Việt

Khối 513-Jul-2003LanNguyễn Huỳnh Phương 0102937 Quận 74806 TiH Sao Việt

Khối 409-Oct-2004LinhNguyễn Lý Nhã 0102914 Quận 74807 TiH Sao Việt

Khối 508-Jun-2003LợiTrương Nguyễn Thắng 0102938 Quận 74808 TiH Sao Việt

Khối 529-Aug-2003MâyNguyễn Ngọc Sao 0102939 Quận 74809 TiH Sao Việt

Khối 512-Mar-2003MikiAsano 0102940 Quận 74810 TiH Sao Việt

Khối 304-Jan-2005MinhDương Gia 0102901 Quận 74811 TiH Sao Việt

Khối 409-Nov-2004MinhLê Nhật 0102915 Quận 74812 TiH Sao Việt

Khối 305-Sep-2005MỹHorton Nguyễn Việt 0102902 Quận 74813 TiH Sao Việt

Khối 509-Oct-2003NgọcNguyễn Thanh Hồng 0102941 Quận 74814 TiH Sao Việt

Khối 521-Jun-2003NguyênVõ Nguyễn Khánh 0102942 Quận 74815 TiH Sao Việt

Khối 310-Nov-2005OehlkeNguyễnTrung Kiên 0102903 Quận 74816 TiH Sao Việt

Khối 517-Jun-2003PhongHuỳnh Chấn 0102943 Quận 74817 TiH Sao Việt

Khối 404-Jun-2004PhúTrần Xuân 0102917 Quận 74818 TiH Sao Việt



Khối 506-Oct-2000PhươngBùi Hoàng 0102944 Quận 74819 TiH Sao Việt

Khối 509-May-2003QuangĐoàn Đức 0102945 Quận 74820 TiH Sao Việt

Khối 303-Jan-2004SeamusSeamus Tran O'rourke 0102904 Quận 74821 TiH Sao Việt

Khối 419-Mar-2004ThúyNguyễn Đức Lãm 0102918 Quận 74822 TiH Sao Việt

Khối 408-May-2004ThùyGiang Huỳnh Nhật 0102919 Quận 74823 TiH Sao Việt

Khối 414-Aug-2004ThủyPhạm Cao Thanh 0102920 Quận 74824 TiH Sao Việt

Khối 427-Jun-2004ThyMelody Mai Thy Nguyễ 0102921 Quận 74825 TiH Sao Việt

Khối 417-Aug-2004TínNguyễn Hữu 0102922 Quận 74826 TiH Sao Việt

Khối 430-Sep-2004TrânAmber Thiên Trân Nguy 0102923 Quận 74827 TiH Sao Việt

Khối 523-Jun-2003TrangĐỗ Hạnh 0102946 Quận 74828 TiH Sao Việt

Khối 408-May-2004TríGiang Ngọc Minh 0102924 Quận 74829 TiH Sao Việt

Khối 331-Mar-2005TriếtDương Hoan 0102905 Quận 74830 TiH Sao Việt

Khối 309-Sep-2005TúTrần Anh 0102906 Quận 74831 TiH Sao Việt

Khối 417-Nov-2004UyNgô Quốc 0102925 Quận 74832 TiH Sao Việt

Khối 424-May-2004UyênAmanda Trần Phương 0102926 Quận 74833 TiH Sao Việt

Khối 404-Aug-2004ChâuTrương Ngọc Bảo 0107304 Huyện Nhà Bè4834 TiH Tạ Uyên

Khối 312-Jun-2005ChâuNguyễn Ngọc Kim 0107299 Huyện Nhà Bè4835 TiH Tạ Uyên

Khối 316-Jun-2005CươngNguyễn Ngọc Kim 0107294 Huyện Nhà Bè4836 TiH Tạ Uyên

Khối 302-Sep-2005GiangVũ Kim 0107300 Huyện Nhà Bè4837 TiH Tạ Uyên

Khối 415-Jun-2004HânTô Thế 0107305 Huyện Nhà Bè4838 TiH Tạ Uyên

Khối 429-Jan-2004HiềnNguyễn Ngọc Thanh 0107306 Huyện Nhà Bè4839 TiH Tạ Uyên

Khối 422-Oct-2004HùngNguyễn Hoàng Phi 0107307 Huyện Nhà Bè4840 TiH Tạ Uyên

Khối 524-May-2003HươngNguyễn Thị Thi 0107327 Huyện Nhà Bè4841 TiH Tạ Uyên

Khối 513-May-2003HuyNguyễn Phạm Gia 0107328 Huyện Nhà Bè4842 TiH Tạ Uyên

Khối 527-Jun-2003KhanhĐòan Lê Kiều 0107329 Huyện Nhà Bè4843 TiH Tạ Uyên

Khối 323-Feb-2005KhôiĐoàn Nguyễn Đăng 0107296 Huyện Nhà Bè4844 TiH Tạ Uyên

Khối 428-Jul-2004KhôiĐoàn Minh 0107308 Huyện Nhà Bè4845 TiH Tạ Uyên

Khối 327-Jul-2005LongNguyễn Hoàng Phi 0107297 Huyện Nhà Bè4846 TiH Tạ Uyên

Khối 519-Jan-2003MaiVõ Thị Tuyết 0107330 Huyện Nhà Bè4847 TiH Tạ Uyên

Khối 407-Sep-2004MinhHồ Quan 0107309 Huyện Nhà Bè4848 TiH Tạ Uyên

Khối 428-Aug-2004MyĐoàn Lê Tường 0107310 Huyện Nhà Bè4849 TiH Tạ Uyên

Khối 512-Oct-2003MỹLý Gia 0107331 Huyện Nhà Bè4850 TiH Tạ Uyên

Khối 529-Nov-2003NgânNgô Ngọc Kim 0107332 Huyện Nhà Bè4851 TiH Tạ Uyên

Khối 421-Jun-2004NgọcPhạm Bích 0107312 Huyện Nhà Bè4852 TiH Tạ Uyên

Khối 427-May-2004NhiNguyễn Trần Phương 0107313 Huyện Nhà Bè4853 TiH Tạ Uyên



Khối 404-Oct-2004NhungNguyễn Hoàng Cẩm 0107314 Huyện Nhà Bè4854 TiH Tạ Uyên

Khối 412-Jan-2004PhúcPhạm Ngọc Hoàng 0107315 Huyện Nhà Bè4855 TiH Tạ Uyên

Khối 429-Sep-2004SangPhạm Phước 0107316 Huyện Nhà Bè4856 TiH Tạ Uyên

Khối 505-Mar-2003ThiệnVũ Nguyễn Minh 0107339 Huyện Nhà Bè4857 TiH Tạ Uyên

Khối 328-Sep-2005ThưBùi Phương Anh 0107303 Huyện Nhà Bè4858 TiH Tạ Uyên

Khối 429-Apr-2004ThyNguyễn Hồ Bảo 0107319 Huyện Nhà Bè4859 TiH Tạ Uyên

Khối 412-Apr-2004TiếnBùi Minh 0107320 Huyện Nhà Bè4860 TiH Tạ Uyên

Khối 501-Jun-2003TrâmPhan Thị Mai 0107342 Huyện Nhà Bè4861 TiH Tạ Uyên

Khối 418-Nov-2004TrúcNguyễn Thanh 0107321 Huyện Nhà Bè4862 TiH Tạ Uyên

Khối 403-Dec-2004TuấnLê Nguyễn Anh 0107322 Huyện Nhà Bè4863 TiH Tạ Uyên

Khối 508-Dec-2003UyênLê Mỹ 0107343 Huyện Nhà Bè4864 TiH Tạ Uyên

Khối 409-Sep-2004VyNguyễn Đoàn Ánh 0107323 Huyện Nhà Bè4865 TiH Tạ Uyên

Khối 521-Oct-2003AnNguyễn Thị Phương 0108761 Quận Thủ Đức4866 TiH Tam Bình

Khối 429-Sep-2004AnhNguyễn Quốc 0108740 Quận Thủ Đức4867 TiH Tam Bình

Khối 419-Dec-2004AnhNguyễn Lê Phương 0108741 Quận Thủ Đức4868 TiH Tam Bình

Khối 506-Dec-2003AnhTrần Diệp Vân 0108755 Quận Thủ Đức4869 TiH Tam Bình

Khối 528-Jun-2003AnhLê Minh 0108762 Quận Thủ Đức4870 TiH Tam Bình

Khối 505-Oct-2003DânTrần Quang 0108754 Quận Thủ Đức4871 TiH Tam Bình

Khối 524-Dec-2003HàLê Thị Thu 0108752 Quận Thủ Đức4872 TiH Tam Bình

Khối 522-Apr-2003HàLa Ngân 0108764 Quận Thủ Đức4873 TiH Tam Bình

Khối 428-Feb-2004HuyLê Gia 0108744 Quận Thủ Đức4874 TiH Tam Bình

Khối 422-Nov-2004HuyĐỗ Gia 0108743 Quận Thủ Đức4875 TiH Tam Bình

Khối 529-Nov-2003KhanhNguyễn Đỗ Vy 0108753 Quận Thủ Đức4876 TiH Tam Bình

Khối 329-Jan-2005KimHồ Nguyễn Hoàng 0108731 Quận Thủ Đức4877 TiH Tam Bình

Khối 318-Jul-2005LinhTạ Thị Thùy 0108732 Quận Thủ Đức4878 TiH Tam Bình

Khối 401-Nov-2004LongĐoàn Bảo 0108745 Quận Thủ Đức4879 TiH Tam Bình

Khối 324-Sep-2005NhiPhan Nguyễn Mỹ 0108736 Quận Thủ Đức4880 TiH Tam Bình

Khối 525-Jan-2003NhưNguyễn Trần Tố 0108760 Quận Thủ Đức4881 TiH Tam Bình

Khối 402-Apr-2004QuangHoàng Trí 0108746 Quận Thủ Đức4882 TiH Tam Bình

Khối 419-Oct-2004QuốcVõ Đình 0108747 Quận Thủ Đức4883 TiH Tam Bình

Khối 408-Apr-2004QuỳnhTrần Ngọc Diễm 0108748 Quận Thủ Đức4884 TiH Tam Bình

Khối 401-Feb-2004ThảoNguyễn Ngọc Thanh 0108749 Quận Thủ Đức4885 TiH Tam Bình

Khối 522-Aug-2003ThôngĐoàn Minh 0108758 Quận Thủ Đức4886 TiH Tam Bình

Khối 317-Jun-2005ThưNguyễn Anh 0108738 Quận Thủ Đức4887 TiH Tam Bình

Khối 413-Sep-2004TiênTrần Thanh Như 0108750 Quận Thủ Đức4888 TiH Tam Bình



Khối 404-Feb-2004TrangNguyễn Thị Khánh 0108751 Quận Thủ Đức4889 TiH Tam Bình

Khối 505-Apr-2003TườngNguyễn Gia Cát 0108763 Quận Thủ Đức4890 TiH Tam Bình

Khối 518-Jan-2003VânNguyễn Ngọc Khánh 0108759 Quận Thủ Đức4891 TiH Tam Bình

Khối 318-May-2005VyVõ Lê Kiều 0108730 Quận Thủ Đức4892 TiH Tam Bình

Khối 412-Aug-2004AnhNguyễn Quỳnh 0106745 Huyện Hóc Môn4893 TiH Tam Đông

Khối 508-Jul-2003HườngLê Thị 0106769 Huyện Hóc Môn4894 TiH Tam Đông

Khối 313-Mar-2005HuỳnhVõ Phan Diễm 0106735 Huyện Hóc Môn4895 TiH Tam Đông

Khối 402-Feb-2004KhoaNgô Minh 0106754 Huyện Hóc Môn4896 TiH Tam Đông

Khối 520-Mar-2003LyNguyễn Huỳnh Cẩm 0106770 Huyện Hóc Môn4897 TiH Tam Đông

Khối 425-Feb-2004NhiNguyễn Ngọc Yến 0106758 Huyện Hóc Môn4898 TiH Tam Đông

Khối 514-May-2003NhưNguyễn Dương Huỳnh 0106774 Huyện Hóc Môn4899 TiH Tam Đông

Khối 526-Aug-2003NhưNguyễn Võ Quỳnh 0106773 Huyện Hóc Môn4900 TiH Tam Đông

Khối 406-Mar-2004PhátNguyễn Nhật 0106759 Huyện Hóc Môn4901 TiH Tam Đông

Khối 519-Sep-2003SangTrịnh Thị Thanh 0106777 Huyện Hóc Môn4902 TiH Tam Đông

Khối 506-Nov-2003ThưPhan Hoàn Ý 0106779 Huyện Hóc Môn4903 TiH Tam Đông

Khối 509-May-2003VyPhạm Đỗ Tường 0106782 Huyện Hóc Môn4904 TiH Tam Đông

Khối 503-Mar-2003HùngTrần Văn 0106817 Huyện Hóc Môn4905 TiH Tam Đông 2

Khối 528-Nov-2003HuyềnTrần Diệu 0106818 Huyện Hóc Môn4906 TiH Tam Đông 2

Khối 320-Nov-2005KhoaPhạm Nguyễn Anh 0106789 Huyện Hóc Môn4907 TiH Tam Đông 2

Khối 528-Feb-2003LinhHuỳnh Ái 0106820 Huyện Hóc Môn4908 TiH Tam Đông 2

Khối 522-Apr-2003LinhHuỳnh Gia 0106819 Huyện Hóc Môn4909 TiH Tam Đông 2

Khối 513-Dec-2003LinhNguyễn Thị Thùy 0106821 Huyện Hóc Môn4910 TiH Tam Đông 2

Khối 510-Jan-2003MaiNguyễn Thị Mỹ 0106823 Huyện Hóc Môn4911 TiH Tam Đông 2

Khối 521-Sep-2003MyNguyễn Thị Diễm 0106824 Huyện Hóc Môn4912 TiH Tam Đông 2

Khối 430-Mar-2004NamVõ Lê Hoàng 0106804 Huyện Hóc Môn4913 TiH Tam Đông 2

Khối 427-Sep-2004NghĩaLương Hiếu 0106805 Huyện Hóc Môn4914 TiH Tam Đông 2

Khối 412-Nov-2004ThắngLê Quốc 0106808 Huyện Hóc Môn4915 TiH Tam Đông 2

Khối 530-Sep-2003ThưNguyễn Lê Minh 0106830 Huyện Hóc Môn4916 TiH Tam Đông 2

Khối 529-Apr-2003ThươngĐoàn Thương 0106831 Huyện Hóc Môn4917 TiH Tam Đông 2

Khối 404-Nov-2004ThủyLê 0106810 Huyện Hóc Môn4918 TiH Tam Đông 2

Khối 506-Dec-2003TrinhLâm Ngọc Phương 0106832 Huyện Hóc Môn4919 TiH Tam Đông 2

Khối 530-Mar-2003TuấnNguyễn Huỳnh Anh 0106833 Huyện Hóc Môn4920 TiH Tam Đông 2

Khối 529-Dec-2003ÁnhĐinh Thị Minh 0106866 Huyện Hóc Môn4921 TiH Tân Hiệp

Khối 521-Nov-2003HàoNguyễn Lâm Nhật 0106870 Huyện Hóc Môn4922 TiH Tân Hiệp

Khối 414-Jul-2004HiếuVũ Minh 0106848 Huyện Hóc Môn4923 TiH Tân Hiệp



Khối 508-Sep-2003NgânLê Thị Phương 0106872 Huyện Hóc Môn4924 TiH Tân Hiệp

Khối 321-Jun-2005NghiVũ Phương 0106837 Huyện Hóc Môn4925 TiH Tân Hiệp

Khối 310-Oct-2005NhiDương Lê Mẫn 0106838 Huyện Hóc Môn4926 TiH Tân Hiệp

Khối 510-Mar-2003QuanBùi Văn 0106876 Huyện Hóc Môn4927 TiH Tân Hiệp

Khối 501-Jan-2003TríHoàng Minh 0106881 Huyện Hóc Môn4928 TiH Tân Hiệp

Khối 322-Dec-2005VyPhạm Tường 0106843 Huyện Hóc Môn4929 TiH Tân Hiệp

Khối 423-Mar-2004AnhHoàng Nguyễn Đức 0103826 Quận 94930 TiH Tân Phú

Khối 501-Feb-2003AnhPhạm Tuấn 0103835 Quận 94931 TiH Tân Phú

Khối 522-Sep-2003AnhNguyễn Hoàng 0103844 Quận 94932 TiH Tân Phú

Khối 525-Sep-2003AnhLê Hà Quế 0103840 Quận 94933 TiH Tân Phú

Khối 416-Sep-2004ĐạtPhan Thanh 0103832 Quận 94934 TiH Tân Phú

Khối 431-May-2004HạnhĐinh Trang Mỹ 0103828 Quận 94935 TiH Tân Phú

Khối 512-Oct-2003HiếuPhạm Lê Quang 0103846 Quận 94936 TiH Tân Phú

Khối 512-Jan-2003HuyNguyễn Đức Công 0103843 Quận 94937 TiH Tân Phú

Khối 314-Mar-2005KhảiNguyễn Võ Hồng 0103814 Quận 94938 TiH Tân Phú

Khối 531-Aug-2003KiênNguyễn Đức Trung 0103841 Quận 94939 TiH Tân Phú

Khối 508-Dec-2003KimLâm Thiên 0103833 Quận 94940 TiH Tân Phú

Khối 304-Feb-2005MinhNguyễn Gia 0103818 Quận 94941 TiH Tân Phú

Khối 408-Aug-2004NgânPhạm Thị Thanh 0103829 Quận 94942 TiH Tân Phú

Khối 320-Mar-2005NghiNguyễn Trình Bảo 0103813 Quận 94943 TiH Tân Phú

Khối 507-Oct-2003NghiPhạm Xuân 0103838 Quận 94944 TiH Tân Phú

Khối 304-Feb-2005NgọcNguyễn Gia 0103817 Quận 94945 TiH Tân Phú

Khối 418-Sep-2004NguyênPhạm Lê Hạnh 0103831 Quận 94946 TiH Tân Phú

Khối 416-Apr-2004NguyênĐỗ Quỳnh 0103823 Quận 94947 TiH Tân Phú

Khối 405-Nov-2004NhiVõ Hoàng Diệp 0103827 Quận 94948 TiH Tân Phú

Khối 330-Jan-2005NhiNguyễn Trần Yến 0103816 Quận 94949 TiH Tân Phú

Khối 403-Jul-2004PhướcNgô Hữu 0103825 Quận 94950 TiH Tân Phú

Khối 504-Jan-2003QuânHuỳnh Ngọc Minh 0103834 Quận 94951 TiH Tân Phú

Khối 325-Dec-2005TháiBùi Quốc 0103819 Quận 94952 TiH Tân Phú

Khối 305-Mar-2005ThảoPhạm Thị Phương 0103820 Quận 94953 TiH Tân Phú

Khối 505-Sep-2003ThưPhạm Nguyễn Minh 0103842 Quận 94954 TiH Tân Phú

Khối 511-Aug-2003TrangVũ Hán Thùy 0103837 Quận 94955 TiH Tân Phú

Khối 414-Jun-2004TríVũ Hoàng Trọng 0103824 Quận 94956 TiH Tân Phú

Khối 522-Dec-2003TùngHoàng Lê Thanh 0103845 Quận 94957 TiH Tân Phú

Khối 507-Sep-2003VyĐồng Thị Khánh 0103836 Quận 94958 TiH Tân Phú



Khối 512-May-2003ÂnNguyễn Hoàng 0108268 Quận Tân Phú4959 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 322-Jan-2005AnhTrần Đình Mai 0108239 Quận Tân Phú4960 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 508-May-2003AnhTăng Minh 0108269 Quận Tân Phú4961 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 526-Oct-2003AnhNguyễn Minh 0108271 Quận Tân Phú4962 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 303-Mar-2005BáchNguyễn Lương Xuân 0108240 Quận Tân Phú4963 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 428-Feb-2004BảoTrần Quang 0108250 Quận Tân Phú4964 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 424-Feb-2004BảoPhạm Gia 0108249 Quận Tân Phú4965 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 420-Sep-2004BộiThái Bội 0108251 Quận Tân Phú4966 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 505-Aug-2003ChâuTrần Nguyễn Bảo 0108272 Quận Tân Phú4967 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 518-Aug-2003ChâuVõ Ngọc Mai 0108273 Quận Tân Phú4968 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 520-Jun-2003ĐạtVõ Thành 0108274 Quận Tân Phú4969 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 330-Oct-2005ĐạtNguyễn Văn 0108241 Quận Tân Phú4970 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 424-Oct-2004ĐạtLê Quốc 0108252 Quận Tân Phú4971 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 527-Nov-2003ĐứcNguyễn Hữu 0108275 Quận Tân Phú4972 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 416-Aug-2004HânLê Hoài Bảo 0108253 Quận Tân Phú4973 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 510-Jun-2003HiếuLê Đào Như 0108276 Quận Tân Phú4974 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 429-Mar-2004HươngNguyễn Thị Quỳnh 0108254 Quận Tân Phú4975 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 413-Apr-2004KhánhNguyễn Phạm Minh 0108255 Quận Tân Phú4976 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 410-Apr-2004KhiêmTrần Hoàng 0108256 Quận Tân Phú4977 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 308-Apr-2005KhoaNguyễn Đăng 0108242 Quận Tân Phú4978 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 311-Jan-2005KhôiNguyễn Tấn Huy 0108243 Quận Tân Phú4979 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 524-Mar-2003KiênNguyễn Trung 0108277 Quận Tân Phú4980 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 523-Feb-2003MaiTrần Ngọc Xuân 0108278 Quận Tân Phú4981 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 405-Dec-2004MinhLê Đức 0108257 Quận Tân Phú4982 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 510-Mar-2003NgânQuách Bảo 0108279 Quận Tân Phú4983 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 406-Jun-2004NgânNguyễn Trần Thanh 0108258 Quận Tân Phú4984 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 404-Aug-2004NgânPhan Nguyễn Ánh 0108259 Quận Tân Phú4985 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 423-Jul-2004NghiTừ Bảo Phương 0108260 Quận Tân Phú4986 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 406-Aug-2004NhânNguyễn Huỳnh Xuân 0108261 Quận Tân Phú4987 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 416-Jul-2004NhiPhạm Lê Tịnh 0108262 Quận Tân Phú4988 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 526-Oct-2003NhiênLê Thảo 0108280 Quận Tân Phú4989 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 518-Jul-2003PhươngNguyễn Minh 0108281 Quận Tân Phú4990 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 523-Apr-2003QuếNguyễn Đan 0108282 Quận Tân Phú4991 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 403-Jan-2004TânLâm Thiên 0108263 Quận Tân Phú4992 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 416-Mar-2004ThưLê Mỹ Anh 0108264 Quận Tân Phú4993 TiH Tân Sơn Nhì



Khối 504-Feb-2003ThưNguyễn Thị Minh 0108283 Quận Tân Phú4994 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 330-Mar-2005ThứcTrần Duy 0108245 Quận Tân Phú4995 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 507-Dec-2003ThyNguyễn Tấn Hoàng 0108284 Quận Tân Phú4996 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 301-Jan-2005TínLê Đinh Trung 0108246 Quận Tân Phú4997 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 517-Mar-2003TrânTrần Quỳnh Bảo 0108285 Quận Tân Phú4998 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 315-Apr-2005TrangDương Tú 0108247 Quận Tân Phú4999 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 509-May-2003TuấnNguyễn Quốc 0108286 Quận Tân Phú5000 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 413-Feb-2004TùngNguyễn Sơn 0108265 Quận Tân Phú5001 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 410-Dec-2004VânLại Hồ Thu 0108266 Quận Tân Phú5002 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 512-May-2003VyLê Nguyễn Thanh 0108287 Quận Tân Phú5003 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 410-Feb-2004VyNguyễn Ngọc Khải 0108267 Quận Tân Phú5004 TiH Tân Sơn Nhì

Khối 302-May-2005AnVõ Hoài 0105076 Quận Bình Tân5005 TiH Tân Tạo

Khối 523-Jul-2003AnhBùi Mỹ 0105106 Quận Bình Tân5006 TiH Tân Tạo

Khối 401-May-2004ÁnhHồ Lê Hồng 0105086 Quận Bình Tân5007 TiH Tân Tạo

Khối 405-Nov-2004BảoĐặng Gia 0105087 Quận Bình Tân5008 TiH Tân Tạo

Khối 415-Dec-2004BìnhNguyễn Yên 0105088 Quận Bình Tân5009 TiH Tân Tạo

Khối 525-Mar-2003ChâuVõ Thị Hoàn 0105107 Quận Bình Tân5010 TiH Tân Tạo

Khối 515-Jan-2003ChiLưu Quế 0105108 Quận Bình Tân5011 TiH Tân Tạo

Khối 410-Jun-2004ĐạtTrần Võ Tuấn 0105089 Quận Bình Tân5012 TiH Tân Tạo

Khối 418-Jan-2004DươngNguyễn Ngọc Thùy 0105090 Quận Bình Tân5013 TiH Tân Tạo

Khối 507-Jan-2003DươngNgô Hà  Thuỳ 0105109 Quận Bình Tân5014 TiH Tân Tạo

Khối 411-Sep-2004HàNguyễn Phương 0105091 Quận Bình Tân5015 TiH Tân Tạo

Khối 423-Aug-2004HàoHuỳnh Chiếm 0105092 Quận Bình Tân5016 TiH Tân Tạo

Khối 403-Jan-2004HiềnNguyễn Thảo 0105093 Quận Bình Tân5017 TiH Tân Tạo

Khối 529-Nov-2003HoàngTrần Thế 0105111 Quận Bình Tân5018 TiH Tân Tạo

Khối 316-Jan-2005HuyNguyễn Tấn 0105079 Quận Bình Tân5019 TiH Tân Tạo

Khối 425-Dec-2004HuyĐặng Nhật 0105094 Quận Bình Tân5020 TiH Tân Tạo

Khối 517-Apr-2003HuyềnLê Diệu 0105112 Quận Bình Tân5021 TiH Tân Tạo

Khối 527-Jul-2003KhangLê Vĩ 0105113 Quận Bình Tân5022 TiH Tân Tạo

Khối 520-Jan-2003KhanhThái Hoàng Bảo 0105114 Quận Bình Tân5023 TiH Tân Tạo

Khối 510-Sep-2003LinhHoàng Thị Mỹ 0105115 Quận Bình Tân5024 TiH Tân Tạo

Khối 522-Apr-2003LyBùi Lê Trúc 0105116 Quận Bình Tân5025 TiH Tân Tạo

Khối 409-Jan-2004MẫnNgô Gia 0105095 Quận Bình Tân5026 TiH Tân Tạo

Khối 504-Aug-2003MinhPhan Hồng 0105117 Quận Bình Tân5027 TiH Tân Tạo

Khối 408-Apr-2004MinhLê Quốc 0105096 Quận Bình Tân5028 TiH Tân Tạo



Khối 404-May-2004PhátLê Hữu 0105097 Quận Bình Tân5029 TiH Tân Tạo

Khối 406-May-2004PhươngTừ Trúc 0105098 Quận Bình Tân5030 TiH Tân Tạo

Khối 417-Jan-2004QuyênLê Thị Mai 0105099 Quận Bình Tân5031 TiH Tân Tạo

Khối 524-Mar-2003QuỳnhNguyễn Mỹ 0105119 Quận Bình Tân5032 TiH Tân Tạo

Khối 515-Mar-2003TâmLê Thị Thanh 0105120 Quận Bình Tân5033 TiH Tân Tạo

Khối 419-May-2004TâmTrần Hoàng Mỹ 0105101 Quận Bình Tân5034 TiH Tân Tạo

Khối 419-Aug-2004TâmĐỗ Minh 0105100 Quận Bình Tân5035 TiH Tân Tạo

Khối 521-Jan-2003TâmNguyễn Minh 0105121 Quận Bình Tân5036 TiH Tân Tạo

Khối 406-Aug-2004ThắmNguyễn Hoàng Hồng 0105102 Quận Bình Tân5037 TiH Tân Tạo

Khối 503-Sep-2003ThưHuỳnh Trần Minh 0105122 Quận Bình Tân5038 TiH Tân Tạo

Khối 402-Jul-2004TrâmPhan Nguyễn Quỳnh 0105103 Quận Bình Tân5039 TiH Tân Tạo

Khối 401-Jan-2004TrinhVõ Ngọc Phương 0105104 Quận Bình Tân5040 TiH Tân Tạo

Khối 508-Feb-2003TrúcNguyễn Thị Thanh 0105123 Quận Bình Tân5041 TiH Tân Tạo

Khối 514-Nov-2003TuấnGiản Viết 0105124 Quận Bình Tân5042 TiH Tân Tạo

Khối 510-Dec-2003UyênPhạm Lê Mỹ 0105125 Quận Bình Tân5043 TiH Tân Tạo

Khối 301-Apr-2005VyTrần Lê 0105085 Quận Bình Tân5044 TiH Tân Tạo

Khối 421-Jan-2004XuânKhưu Thị Thanh 0105105 Quận Bình Tân5045 TiH Tân Tạo

Khối 506-Jun-2003HưngLê Phục 0108299 Quận Tân Phú5046 TiH Tân Thới

Khối 417-Jul-2004HuyNguyễn Trần Nhật 0108293 Quận Tân Phú5047 TiH Tân Thới

Khối 302-Apr-2005MaiNgô Lê 0108288 Quận Tân Phú5048 TiH Tân Thới

Khối 306-Nov-2005NguyệtNguyễn Tiêu Thanh 0108290 Quận Tân Phú5049 TiH Tân Thới

Khối 517-Sep-2003SơnTrần Thanh 0108300 Quận Tân Phú5050 TiH Tân Thới

Khối 412-May-2004ThủyNguyễn Như Thanh 0108295 Quận Tân Phú5051 TiH Tân Thới

Khối 403-Jan-2004VânLê Thảo 0108296 Quận Tân Phú5052 TiH Tân Thới

Khối 404-Aug-2003VũLữ Thiên 0108297 Quận Tân Phú5053 TiH Tân Thới

Khối 413-Mar-2004VyLê Tường 0108298 Quận Tân Phú5054 TiH Tân Thới

Khối 506-Jun-2003VyNguyễn Lê Thảo 0108301 Quận Tân Phú5055 TiH Tân Thới

Khối 424-Mar-2004AnhLê Trâm 0102958 Quận 75056 TiH Tân Thuận

Khối 504-Apr-2003ChiThái Phương 0102979 Quận 75057 TiH Tân Thuận

Khối 402-Mar-2004CườngĐồng Mạnh 0102963 Quận 75058 TiH Tân Thuận

Khối 520-Mar-2003ĐanPhạm Linh 0102980 Quận 75059 TiH Tân Thuận

Khối 525-Oct-2003DungLê Ngọc Phương 0102982 Quận 75060 TiH Tân Thuận

Khối 505-May-2003HiếuDương Trung 0102983 Quận 75061 TiH Tân Thuận

Khối 327-Mar-2005HưngPhan Thành 0102948 Quận 75062 TiH Tân Thuận

Khối 312-Feb-2005KhôiNgô Anh 0102949 Quận 75063 TiH Tân Thuận



Khối 431-May-2004LinhLê Thị Mai 0102965 Quận 75064 TiH Tân Thuận

Khối 401-Nov-2004LộcLuyện Thành 0102966 Quận 75065 TiH Tân Thuận

Khối 502-Feb-2003MaiLê Thị Xuân 0102988 Quận 75066 TiH Tân Thuận

Khối 315-Nov-2005NgânNgô Thanh Thảo 0102951 Quận 75067 TiH Tân Thuận

Khối 417-Feb-2004NhânNguyễn Thị Diệu 0102968 Quận 75068 TiH Tân Thuận

Khối 510-Apr-2003NhiĐỗ Yến 0102989 Quận 75069 TiH Tân Thuận

Khối 321-Oct-2005NhiCao Thị Yến 0102952 Quận 75070 TiH Tân Thuận

Khối 505-Nov-2003PhươngHoàng Minh 0102990 Quận 75071 TiH Tân Thuận

Khối 423-Jun-2004QuangNguyễn Vinh 0102970 Quận 75072 TiH Tân Thuận

Khối 401-Feb-2004ThanhNguyễn Trần Đan 0102971 Quận 75073 TiH Tân Thuận

Khối 411-Apr-2004ToànTrương Minh 0102972 Quận 75074 TiH Tân Thuận

Khối 316-Mar-2005TríPhạm Minh 0102954 Quận 75075 TiH Tân Thuận

Khối 410-Dec-2004TrọngPhan Minh 0102973 Quận 75076 TiH Tân Thuận

Khối 430-Nov-2004VyNguyễn Thanh 0102976 Quận 75077 TiH Tân Thuận

Khối 423-May-2004VyNguyễn Phạm Mỹ 0102975 Quận 75078 TiH Tân Thuận

Khối 521-Mar-2003VyNguyễn Hoàng Tường 0102996 Quận 75079 TiH Tân Thuận

Khối 527-Feb-2003VyPhạm Thị Yến 0102994 Quận 75080 TiH Tân Thuận

Khối 420-Jan-2004AnNguyễn Lê Hoài 0105864 Huyện Củ Chi5081 TiH Tân Tiến

Khối 501-Oct-2003ÂnNguyễn Hoàng 0105884 Huyện Củ Chi5082 TiH Tân Tiến

Khối 522-Aug-2003ÁnhNguyễn Lê Ngọc 0105886 Huyện Củ Chi5083 TiH Tân Tiến

Khối 402-Jan-2004ĐăngNguyễn Ngọc Mai 0105866 Huyện Củ Chi5084 TiH Tân Tiến

Khối 526-Nov-2003ĐàoTrần Thị Mai 0105887 Huyện Củ Chi5085 TiH Tân Tiến

Khối 501-Mar-2003DuyênNgô Thanh 0105889 Huyện Củ Chi5086 TiH Tân Tiến

Khối 521-Aug-2003HàNguyễn Thị Chúc 0105890 Huyện Củ Chi5087 TiH Tân Tiến

Khối 417-Aug-2004HuyHuỳnh Hữu 0105869 Huyện Củ Chi5088 TiH Tân Tiến

Khối 520-Feb-2003KhangLưu Đức 0105891 Huyện Củ Chi5089 TiH Tân Tiến

Khối 425-Apr-2004KhangTrần Vỹ 0105870 Huyện Củ Chi5090 TiH Tân Tiến

Khối 501-Dec-2003KhoaNguyễn Minh 0105893 Huyện Củ Chi5091 TiH Tân Tiến

Khối 428-Jun-2004LinhNguyễn Thị Khánh 0105871 Huyện Củ Chi5092 TiH Tân Tiến

Khối 425-Oct-2004MaiTrần Thị Ngọc 0105873 Huyện Củ Chi5093 TiH Tân Tiến

Khối 507-Jan-2003NhưPhạm Quỳnh 0105897 Huyện Củ Chi5094 TiH Tân Tiến

Khối 412-Dec-2004NhungNguyễn Thị Kim 0105874 Huyện Củ Chi5095 TiH Tân Tiến

Khối 425-Dec-2004TiênLưu Nguyễn Thủy 0105878 Huyện Củ Chi5096 TiH Tân Tiến

Khối 405-Aug-2004TínPhan Trung 0105879 Huyện Củ Chi5097 TiH Tân Tiến

Khối 508-Jul-2003TrúcLưu Nguyễn Thủy 0105901 Huyện Củ Chi5098 TiH Tân Tiến



Khối 525-Nov-2003TúHuỳnh Cẩm 0105902 Huyện Củ Chi5099 TiH Tân Tiến

Khối 502-Sep-2003VyPhù Lý Mỹ 0105903 Huyện Củ Chi5100 TiH Tân Tiến

Khối 417-Jan-2004VyNguyễn Hoàng Yến 0105881 Huyện Củ Chi5101 TiH Tân Tiến

Khối 408-Jan-2004XuyếnĐặng Kim 0105882 Huyện Củ Chi5102 TiH Tân Tiến

Khối 428-Feb-2004ÝNguyễn Thị Như 0105883 Huyện Củ Chi5103 TiH Tân Tiến

Khối 424-May-2004AnhLê Minh 0107939 Quận Tân Bình5104 TiH Tân Trụ

Khối 426-Sep-2004AnhLê Trúc 0107940 Quận Tân Bình5105 TiH Tân Trụ

Khối 323-Mar-2005AnhNguyễn Tiến 0107929 Quận Tân Bình5106 TiH Tân Trụ

Khối 407-Jun-2004BảoTrần Lê Gia 0107941 Quận Tân Bình5107 TiH Tân Trụ

Khối 526-Sep-2003BìnhNguyễn Thái 0107959 Quận Tân Bình5108 TiH Tân Trụ

Khối 429-Apr-2004ChâuNguyễn Ái Minh 0107942 Quận Tân Bình5109 TiH Tân Trụ

Khối 527-Feb-2003ĐồngChu Thanh 0107960 Quận Tân Bình5110 TiH Tân Trụ

Khối 323-Jun-2005DươngNguyễn Ngọc Thùy 0107930 Quận Tân Bình5111 TiH Tân Trụ

Khối 516-Feb-2003GiangĐỗ Nguyễn Châu 0107961 Quận Tân Bình5112 TiH Tân Trụ

Khối 518-Sep-2003HânTăng Hồ Gia 0107962 Quận Tân Bình5113 TiH Tân Trụ

Khối 504-Apr-2003HậuTrần Đình Nhân 0107963 Quận Tân Bình5114 TiH Tân Trụ

Khối 522-May-2003HùngNguyễn Đình 0107964 Quận Tân Bình5115 TiH Tân Trụ

Khối 525-Dec-2003KhoaTrần Minh 0107965 Quận Tân Bình5116 TiH Tân Trụ

Khối 427-Feb-2004LinhPhạm Khánh 0107943 Quận Tân Bình5117 TiH Tân Trụ

Khối 424-Mar-2004LinhLưu Huyền 0107944 Quận Tân Bình5118 TiH Tân Trụ

Khối 510-Jun-2003LinhNgô Thị Mai 0107966 Quận Tân Bình5119 TiH Tân Trụ

Khối 531-Oct-2003LộcLê Bảo 0107967 Quận Tân Bình5120 TiH Tân Trụ

Khối 323-Mar-2005LongVũ Hoàng 0107931 Quận Tân Bình5121 TiH Tân Trụ

Khối 517-Sep-2003MinhThái Nguyệt 0107968 Quận Tân Bình5122 TiH Tân Trụ

Khối 410-Feb-2004MinhVõ Thu 0107945 Quận Tân Bình5123 TiH Tân Trụ

Khối 531-May-2003MyTrần Thị Hà 0107969 Quận Tân Bình5124 TiH Tân Trụ

Khối 429-Apr-2004NamNguyễn Hữu 0107946 Quận Tân Bình5125 TiH Tân Trụ

Khối 329-Apr-2005NamPhạm Phương 0107932 Quận Tân Bình5126 TiH Tân Trụ

Khối 414-Jan-2004NghiêmBùi Thân 0107947 Quận Tân Bình5127 TiH Tân Trụ

Khối 417-Sep-2004NhậtTrần Minh 0107948 Quận Tân Bình5128 TiH Tân Trụ

Khối 414-Apr-2004NinhHoàng Ngọc 0107949 Quận Tân Bình5129 TiH Tân Trụ

Khối 418-Apr-2004PhúNguyễn Quang 0107950 Quận Tân Bình5130 TiH Tân Trụ

Khối 425-Jun-2004PhươngVõ Ngọc Đan 0107951 Quận Tân Bình5131 TiH Tân Trụ

Khối 517-May-2003QuânPhạm Minh 0107970 Quận Tân Bình5132 TiH Tân Trụ

Khối 324-Jan-2005QuangĐỗ Đăng 0107935 Quận Tân Bình5133 TiH Tân Trụ



Khối 528-Jan-2003SangTrần Tiến 0107971 Quận Tân Bình5134 TiH Tân Trụ

Khối 420-Dec-2004ThắngNguyễn Đức 0107952 Quận Tân Bình5135 TiH Tân Trụ

Khối 529-Jan-2003ThanhLương Vũ Tú 0107972 Quận Tân Bình5136 TiH Tân Trụ

Khối 511-Feb-2003ThảoLê Thị Phương 0107973 Quận Tân Bình5137 TiH Tân Trụ

Khối 518-Feb-2003ThiVõ Nguyễn Giang 0107974 Quận Tân Bình5138 TiH Tân Trụ

Khối 527-Mar-2003ThưNguyễn Ngọc Anh 0107975 Quận Tân Bình5139 TiH Tân Trụ

Khối 322-Jan-2005ThưNguyễn Phạm Minh 0107936 Quận Tân Bình5140 TiH Tân Trụ

Khối 409-Jul-2004TrâmPhan Minh Thủy 0107953 Quận Tân Bình5141 TiH Tân Trụ

Khối 315-Jan-2005TríHoàng Minh 0107937 Quận Tân Bình5142 TiH Tân Trụ

Khối 404-Feb-2004TrungBùi Tiến 0107955 Quận Tân Bình5143 TiH Tân Trụ

Khối 402-Feb-2004TrungĐoàn Ngọc 0107954 Quận Tân Bình5144 TiH Tân Trụ

Khối 315-Sep-2005TườngTrần Lương Cát 0107938 Quận Tân Bình5145 TiH Tân Trụ

Khối 426-Oct-2004UyênVõ Phúc Khánh 0107957 Quận Tân Bình5146 TiH Tân Trụ

Khối 404-Oct-2004UyênNguyễn Đỗ Minh 0107956 Quận Tân Bình5147 TiH Tân Trụ

Khối 515-Aug-2003VânBùi Nguyễn Thảo 0107976 Quận Tân Bình5148 TiH Tân Trụ

Khối 513-Oct-2003VyPhạm Nguyễn Tường 0107978 Quận Tân Bình5149 TiH Tân Trụ

Khối 429-Oct-2004VyVõ Tường 0107958 Quận Tân Bình5150 TiH Tân Trụ

Khối 515-Jul-2003VyHuỳnh Thanh 0107977 Quận Tân Bình5151 TiH Tân Trụ

Khối 418-Jun-2004ÁiTrần Nguyễn Khả 0106895 Huyện Hóc Môn5152 TiH Tân Xuân

Khối 328-Apr-2005ÁnhĐào Ngọc 0106884 Huyện Hóc Môn5153 TiH Tân Xuân

Khối 501-Dec-2003BảoPhạm Huy 0106904 Huyện Hóc Môn5154 TiH Tân Xuân

Khối 307-Jul-2005ChâuNguyễn Phúc Quý 0106885 Huyện Hóc Môn5155 TiH Tân Xuân

Khối 418-Jul-2004GiangBùi Đào Khánh 0106896 Huyện Hóc Môn5156 TiH Tân Xuân

Khối 402-Feb-2004HưngHoàng Đức 0106897 Huyện Hóc Môn5157 TiH Tân Xuân

Khối 511-Apr-2003HữuNguyễn Phi Thế 0106907 Huyện Hóc Môn5158 TiH Tân Xuân

Khối 508-Nov-2003HuyềnNgô Tôn Khánh 0106908 Huyện Hóc Môn5159 TiH Tân Xuân

Khối 413-Apr-2004KhảiPhạm Quang 0106894 Huyện Hóc Môn5160 TiH Tân Xuân

Khối 529-Jul-2003KhangNguyễn Tấn 0106905 Huyện Hóc Môn5161 TiH Tân Xuân

Khối 327-May-2005KhôiTrần Nguyễn Minh 0106888 Huyện Hóc Môn5162 TiH Tân Xuân

Khối 521-Jan-2003KimNguyễn Ngọc Thiên 0106909 Huyện Hóc Môn5163 TiH Tân Xuân

Khối 522-Sep-2003LâmTrần Hoàng 0106910 Huyện Hóc Môn5164 TiH Tân Xuân

Khối 305-Aug-2005LinhĐăng Lương Phương 0106889 Huyện Hóc Môn5165 TiH Tân Xuân

Khối 526-Apr-2003NhânMai Thùy 0106911 Huyện Hóc Môn5166 TiH Tân Xuân

Khối 403-Jun-2004NhưNguyễn Phạm Hạ 0106898 Huyện Hóc Môn5167 TiH Tân Xuân

Khối 303-May-2005PhúLê Gia 0106892 Huyện Hóc Môn5168 TiH Tân Xuân



Khối 527-Nov-2003QuỳnhTrần Thị Phương 0106912 Huyện Hóc Môn5169 TiH Tân Xuân

Khối 528-May-2003ThắngBùi Quốc 0106913 Huyện Hóc Môn5170 TiH Tân Xuân

Khối 407-Jan-2004ThắngĐặng Trần Minh 0106899 Huyện Hóc Môn5171 TiH Tân Xuân

Khối 506-Oct-2003ThịnhTrần Hoàng 0106914 Huyện Hóc Môn5172 TiH Tân Xuân

Khối 424-Jan-2004ThưNguyễn Ngọc Đan 0106900 Huyện Hóc Môn5173 TiH Tân Xuân

Khối 504-Sep-2003ThyLê Phạm Yến 0106916 Huyện Hóc Môn5174 TiH Tân Xuân

Khối 417-Sep-2004TrâmHồ Ngọc Bảo 0106901 Huyện Hóc Môn5175 TiH Tân Xuân

Khối 519-Sep-2003TrânLâm Ngọc Huyền 0106917 Huyện Hóc Môn5176 TiH Tân Xuân

Khối 516-Aug-2003TrinhVõ Nguyễn Tú 0106918 Huyện Hóc Môn5177 TiH Tân Xuân

Khối 410-May-2004TrungNguyễn Thành 0106902 Huyện Hóc Môn5178 TiH Tân Xuân

Khối 514-Jan-2003TuấnĐỗ Minh 0106920 Huyện Hóc Môn5179 TiH Tân Xuân

Khối 519-Feb-2003TùngLê Cao 0106921 Huyện Hóc Môn5180 TiH Tân Xuân

Khối 503-Mar-2003VinhLê Hồ Quang 0106922 Huyện Hóc Môn5181 TiH Tân Xuân

Khối 501-Feb-2003ÝĐại Nguyễn Như 0106923 Huyện Hóc Môn5182 TiH Tân Xuân

Khối 423-Jul-2004ÝNgô Minh 0106903 Huyện Hóc Môn5183 TiH Tân Xuân

Khối 321-Jan-2005AnhTôn Tường 0106925 Huyện Hóc Môn5184 TiH Tây Bắc Lân

Khối 318-Nov-2005ĐứcLê Thạnh 0106926 Huyện Hóc Môn5185 TiH Tây Bắc Lân

Khối 319-Jun-2005HânTrần Ngọc 0106927 Huyện Hóc Môn5186 TiH Tây Bắc Lân

Khối 408-Jun-2004HậuLưu Mai 0106934 Huyện Hóc Môn5187 TiH Tây Bắc Lân

Khối 426-Apr-2004HươngTrần Lý 0106936 Huyện Hóc Môn5188 TiH Tây Bắc Lân

Khối 419-Aug-2004HươngVũ Nguyễn Quỳnh 0106937 Huyện Hóc Môn5189 TiH Tây Bắc Lân

Khối 408-May-2004LinhNguyễn Hoàng Mai 0106940 Huyện Hóc Môn5190 TiH Tây Bắc Lân

Khối 329-Nov-2004LinhNguyễn Khánh 0106928 Huyện Hóc Môn5191 TiH Tây Bắc Lân

Khối 305-Aug-2005LoanNguyễn Trịnh Hồng 0106929 Huyện Hóc Môn5192 TiH Tây Bắc Lân

Khối 506-Jun-2003LộcNguyễn Phúc 0106966 Huyện Hóc Môn5193 TiH Tây Bắc Lân

Khối 409-Apr-2004NgọcĐỗ Bảo 0106942 Huyện Hóc Môn5194 TiH Tây Bắc Lân

Khối 409-Aug-2004NgọcMai Xuân 0106943 Huyện Hóc Môn5195 TiH Tây Bắc Lân

Khối 424-Mar-2004NhưLiêu Đỗ Tố 0106948 Huyện Hóc Môn5196 TiH Tây Bắc Lân

Khối 405-Dec-2004NhưNguyễn Trần Chân 0106947 Huyện Hóc Môn5197 TiH Tây Bắc Lân

Khối 301-Jun-2005QuếTrần Thị Hương 0106930 Huyện Hóc Môn5198 TiH Tây Bắc Lân

Khối 320-Jun-2005QuỳnhVăn Nguyễn Như 0106931 Huyện Hóc Môn5199 TiH Tây Bắc Lân

Khối 516-May-2003ThanhTrương Ngọc Lan 0106972 Huyện Hóc Môn5200 TiH Tây Bắc Lân

Khối 427-May-2004ThươngTrần Thụy Thương 0106950 Huyện Hóc Môn5201 TiH Tây Bắc Lân

Khối 414-Jan-2004VyNguyễn Ánh 0106952 Huyện Hóc Môn5202 TiH Tây Bắc Lân

Khối 424-Aug-2004PhươngNguyễn Thị Mai 0104795 Quận 125203 TiH Thần Đồng



Khối 401-Dec-2004QuinnTrần Tú 0104796 Quận 125204 TiH Thần Đồng

Khối 406-Sep-2004TiênTrần Ngọc Thủy 0104798 Quận 125205 TiH Thần Đồng

Khối 415-Apr-2004VyLê Kiều Thúy 0104799 Quận 125206 TiH Thần Đồng

Khối 304-Jan-2005AnMạch Vỹ 0105590 Quận Bình Thạnh5207 TiH Thanh Đa

Khối 316-Mar-2005ÂnLê Nguyễn Phước Hồng 0105591 Quận Bình Thạnh5208 TiH Thanh Đa

Khối 511-Apr-2003ChiVõ Linh Uyên 0105611 Quận Bình Thạnh5209 TiH Thanh Đa

Khối 516-Oct-2003DươngĐặng Bảo 0105612 Quận Bình Thạnh5210 TiH Thanh Đa

Khối 323-Jul-2005HoàngĐỗ Minh 0105595 Quận Bình Thạnh5211 TiH Thanh Đa

Khối 519-Feb-2003LộcPhạm Quang 0105614 Quận Bình Thạnh5212 TiH Thanh Đa

Khối 511-Feb-2003MinhNguyễn Phan Như 0105615 Quận Bình Thạnh5213 TiH Thanh Đa

Khối 516-Dec-2003NamPhùng Sở 0105616 Quận Bình Thạnh5214 TiH Thanh Đa

Khối 321-Oct-2005NghiLê Thị Tường 0105597 Quận Bình Thạnh5215 TiH Thanh Đa

Khối 510-Jul-2003NgọcTrần Lê Thanh 0105618 Quận Bình Thạnh5216 TiH Thanh Đa

Khối 313-Apr-2005NguyênNguyễn Thông 0105598 Quận Bình Thạnh5217 TiH Thanh Đa

Khối 520-Oct-2003NhiHồ Thanh Hoàng 0105619 Quận Bình Thạnh5218 TiH Thanh Đa

Khối 518-Jun-2003PhátTrần Nguyễn Ngọc 0105620 Quận Bình Thạnh5219 TiH Thanh Đa

Khối 417-Jul-2004PhươngNguyễn Thị minh 0105605 Quận Bình Thạnh5220 TiH Thanh Đa

Khối 528-Oct-2003TàiNguyễn Huỳnh Anh 0105621 Quận Bình Thạnh5221 TiH Thanh Đa

Khối 521-Oct-2003ThyPhạm Quỳnh Anh 0105622 Quận Bình Thạnh5222 TiH Thanh Đa

Khối 409-May-2004TrâmTrần Thị Thanh 0105608 Quận Bình Thạnh5223 TiH Thanh Đa

Khối 506-Jun-2003UyênNguyễn Xuân Phương 0105623 Quận Bình Thạnh5224 TiH Thanh Đa

Khối 422-Dec-2004UyênNguyễn Phan Như 0105609 Quận Bình Thạnh5225 TiH Thanh Đa

Khối 526-Jan-2003VinhTrần Quang 0105624 Quận Bình Thạnh5226 TiH Thanh Đa

Khối 527-May-2003VyLê Vũ Trúc 0105625 Quận Bình Thạnh5227 TiH Thanh Đa

Khối 528-Dec-2003AnhĐàm Huỳnh Mỹ 0105648 Quận Bình Thạnh5228 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 401-Jun-2004ChiĐào Võ Linh 0105642 Quận Bình Thạnh5229 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 311-Jan-2005HằngNguyễn Lê Minh 0105633 Quận Bình Thạnh5230 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 402-Aug-2004HưngNguyễn Hữu Gia 0105643 Quận Bình Thạnh5231 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 310-Feb-2005KhangLê Nguyễn Bảo 0105634 Quận Bình Thạnh5232 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 414-Jul-2004NgânVõ Phùng Thùy 0105644 Quận Bình Thạnh5233 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 414-Jul-2004NhưLại Hồ Quỳnh 0105646 Quận Bình Thạnh5234 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 518-Feb-2003PhúcTrần Quang 0105649 Quận Bình Thạnh5235 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 315-Nov-2005PhươngLê Minh 0105637 Quận Bình Thạnh5236 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 508-Jul-2003ThảoPhạm Hương 0105650 Quận Bình Thạnh5237 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 327-Sep-2005TiếnĐinh Đức 0105639 Quận Bình Thạnh5238 TiH Thạnh Mỹ Tây



Khối 402-Apr-2004TrungVũ Hoàng 0105647 Quận Bình Thạnh5239 TiH Thạnh Mỹ Tây

Khối 411-Aug-2004AnhNguyễn Huỳnh Phương 0105951 Huyện Củ Chi5240 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 411-Mar-2004ÁnhNguyễn Ngọc 0105952 Huyện Củ Chi5241 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 405-Oct-2004BìnhNguyễn Ngọc Thái 0105953 Huyện Củ Chi5242 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 402-Jul-2004ChâuNguyễn Ngọc Minh 0105954 Huyện Củ Chi5243 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 324-Jun-2005CườngHồ Chí 0105910 Huyện Củ Chi5244 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 517-Jul-2003ĐàoTrần Đình Xuân 0105988 Huyện Củ Chi5245 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 519-Sep-2003DoanhLâm Khả 0105989 Huyện Củ Chi5246 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 425-Jan-2004DuyNguyễn Khánh 0105955 Huyện Củ Chi5247 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 403-May-2004HàNguyễn Lê Thuý 0105956 Huyện Củ Chi5248 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 418-Nov-2004HânQuách Gia 0105957 Huyện Củ Chi5249 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 518-Nov-2003HânNguyễn Ngọc Bảo 0105990 Huyện Củ Chi5250 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 519-Apr-2003HằngLiêu Thị Thanh 0105991 Huyện Củ Chi5251 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 418-Aug-2004HiếuHuỳnh Đỗ Trung 0105958 Huyện Củ Chi5252 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 308-Nov-2005HuyNguyễn Hoàng Gia 0105916 Huyện Củ Chi5253 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 506-Jun-2003HuyPhạm Quang 0105992 Huyện Củ Chi5254 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 505-Jun-2003HuyNguyễn Trần Gia 0105993 Huyện Củ Chi5255 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 429-Sep-2004HuyNguyễn Nhựt Quang 0105961 Huyện Củ Chi5256 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 430-Mar-2004KhoaNgô Lê 0105963 Huyện Củ Chi5257 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 419-May-2004KhôiTrần Kim 0105964 Huyện Củ Chi5258 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 509-Mar-2003KhuêNguyễn Ngọc Kim 0105994 Huyện Củ Chi5259 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 318-Feb-2005LêVương Vũ Quỳnh 0105918 Huyện Củ Chi5260 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 403-Feb-2004LongHồ Phan Bảo 0105966 Huyện Củ Chi5261 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 401-Feb-2004MaiNguyễn Ngọc Xuân 0105967 Huyện Củ Chi5262 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 431-Jan-2004MinhNguyễn Quang 0105968 Huyện Củ Chi5263 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 504-Nov-2003MyNguyễn Hà Ái 0105995 Huyện Củ Chi5264 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 516-Dec-2003NgânDiệp Hà Khánh 0105999 Huyện Củ Chi5265 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 526-Aug-2003NgânLâm Huỳnh Khánh 0105996 Huyện Củ Chi5266 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 526-Aug-2003NgânLâm Huỳnh Kim 0105997 Huyện Củ Chi5267 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 520-Oct-2003NgânTrần Nguyễn Khánh 0105998 Huyện Củ Chi5268 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 318-Jun-2005NgânNguyễn Thy 0105925 Huyện Củ Chi5269 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 416-Oct-2004NgọcLý Lê Hồng 0105969 Huyện Củ Chi5270 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 321-Apr-2005NhiNguyễn Thị Mộng 0105929 Huyện Củ Chi5271 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 305-Apr-2005NhiPhu Hồng Yến 0105930 Huyện Củ Chi5272 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 519-Aug-2003NhưTô Quỳnh 0106001 Huyện Củ Chi5273 TiH Thị Trấn Củ Chi



Khối 504-Oct-2003NhưNguyễn Phạm Quỳnh 0106000 Huyện Củ Chi5274 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 305-Dec-2005NhungNguyễn Thị Hồng 0105932 Huyện Củ Chi5275 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 423-Jan-2004PhátTrương Vĩnh 0105971 Huyện Củ Chi5276 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 312-Sep-2005PhúCao Lê Gia 0105934 Huyện Củ Chi5277 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 511-Jan-2003QuỳnhTrần Thị Như 0106003 Huyện Củ Chi5278 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 522-Mar-2003QuỳnhNguyễn Thị Diễm 0106002 Huyện Củ Chi5279 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 530-Mar-2003SâmNguyễn Thái Đan 0106004 Huyện Củ Chi5280 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 430-Nov-2004SơnNguyễn Trần Thái 0105972 Huyện Củ Chi5281 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 403-Sep-2004ThảoHồ Minh 0105973 Huyện Củ Chi5282 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 413-Jul-2004ThịnhNguyễn Đức 0105974 Huyện Củ Chi5283 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 426-Mar-2004ThôngTrần Quốc 0105976 Huyện Củ Chi5284 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 403-Sep-2004ThưĐào Ngọc Anh 0105977 Huyện Củ Chi5285 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 424-Dec-2004ThưNguyễn Ngọc Anh 0105978 Huyện Củ Chi5286 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 407-Aug-2004ThuậnLâm Gia 0105979 Huyện Củ Chi5287 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 329-Sep-2005TiếnLê Thành 0105940 Huyện Củ Chi5288 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 516-Oct-2003TrâmNguyễn Ngọc Bảo 0106005 Huyện Củ Chi5289 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 328-Aug-2005TrânNguyễn Phan Bảo 0105945 Huyện Củ Chi5290 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 323-Dec-2005TrânNguyễn Hoàng Khánh 0105943 Huyện Củ Chi5291 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 512-Jul-2003TrangLê Hoàng Thảo 0106006 Huyện Củ Chi5292 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 429-Jan-2004TrangTrần Thị Xuân 0105982 Huyện Củ Chi5293 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 507-Jan-2003TrangNguyễn Hoàng Khánh 0106007 Huyện Củ Chi5294 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 421-Apr-2004TrangĐỗ Đoàn Thảo 0105981 Huyện Củ Chi5295 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 502-Jan-2003TrọngNguyễn Đức 0106008 Huyện Củ Chi5296 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 509-Oct-2003TrúcTrần Huỳnh Lâm 0106009 Huyện Củ Chi5297 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 425-Aug-2004VinhPhạm Thế 0105983 Huyện Củ Chi5298 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 305-Feb-2005VyPhan Trần Yến 0105948 Huyện Củ Chi5299 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 403-Aug-2004VyLê Võ Yến 0105984 Huyện Củ Chi5300 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 428-Aug-2004VyTrần Hoàng Phương 0105985 Huyện Củ Chi5301 TiH Thị Trấn Củ Chi

Khối 306-Mar-2005AnhPhạm Quỳnh 0104066 Quận 105302 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 509-Nov-2003BảoĐặng Tiểu 0104100 Quận 105303 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 422-Mar-2004ChâuNguyễn Ngọc Minh 0104082 Quận 105304 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 511-Dec-2003ĐạtNguyễn Văn 0104101 Quận 105305 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 417-Jul-2004DuyVũ Hoàng 0104083 Quận 105306 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 322-Mar-2005HàMai Thanh 0104067 Quận 105307 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 527-Aug-2003HòaPhan Trần Thái 0104103 Quận 105308 TiH Thiên Hộ Dương



Khối 427-Feb-2004HoàngĐỗ Việt 0104084 Quận 105309 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 520-Dec-2003HùngTrần Việt 0104104 Quận 105310 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 427-Jun-2004KhoaNguyễn Hữu Đăng 0104085 Quận 105311 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 530-May-2003KhoaNguyễn Lê Anh 0104105 Quận 105312 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 501-Jan-2003KhoaĐào Đăng 0104106 Quận 105313 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 426-Jun-2004KhôiBóc Minh 0104086 Quận 105314 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 419-Feb-2004KiênLê Trung 0104087 Quận 105315 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 522-Jul-2003KiênĐinh Trung 0104107 Quận 105316 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 517-Jan-2003KimHồ Ngọc Thiên 0104108 Quận 105317 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 425-Dec-2004LanLâm Nguyễn Hoàng 0104088 Quận 105318 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 310-Apr-2005LinhNguyễn Phạm Diệu 0104069 Quận 105319 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 519-Dec-2003MinhNguyễn Hồng 0104109 Quận 105320 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 322-Oct-2005MinhNguyễn Nhật 0104070 Quận 105321 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 416-Sep-2004NamNguyễn Hải 0104089 Quận 105322 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 405-Jan-2004NamNguyễn Khoa 0104090 Quận 105323 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 521-Jul-2003NgânLê Phương 0104110 Quận 105324 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 405-Nov-2004NgânĐào Khánh 0104091 Quận 105325 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 523-Aug-2003NguyênCao Hoàng Khôi 0104111 Quận 105326 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 403-Apr-2004NhiNguyễn Huỳnh Châu 0104092 Quận 105327 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 523-Sep-2003NhiNguyễn Hoàng 0104112 Quận 105328 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 522-Mar-2003NhưNguyễn Cao Quỳnh 0104113 Quận 105329 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 516-Nov-2003PhúcTrần Trọng 0104114 Quận 105330 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 529-Sep-2003PhươngNguyễn Cao Minh 0104116 Quận 105331 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 517-Dec-2003PhươngTrần Hà Cát 0104115 Quận 105332 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 308-Dec-2005QuânKiều Minh 0104074 Quận 105333 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 516-May-2003QuangPhan Ngô Minh 0104117 Quận 105334 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 527-Oct-2003TâmNguyễn Thanh 0104118 Quận 105335 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 411-Jan-2004TânLê Sỹ 0104095 Quận 105336 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 426-Aug-2004ThànhNguyễn Hữu 0104096 Quận 105337 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 401-Jan-2004ThếTrần Bách Gia 0104097 Quận 105338 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 503-Apr-2003ThọNguyễn Phước 0104119 Quận 105339 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 513-Sep-2003ThưLê Nguyễn Anh 0104120 Quận 105340 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 326-Jun-2005ThưVõ Thị Thanh 0104079 Quận 105341 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 501-Jul-2003TrâmNguyễn Hoàng 0104123 Quận 105342 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 430-Nov-2004TríTrần Minh 0104098 Quận 105343 TiH Thiên Hộ Dương



Khối 302-Feb-2005TríPhạm Đức 0104080 Quận 105344 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 502-Oct-2003TuấnVũ Quốc 0104124 Quận 105345 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 420-Apr-2004UyênTrần Thị Phương 0104099 Quận 105346 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 305-Sep-2005ÝNguyễn Ngọc Như 0104081 Quận 105347 TiH Thiên Hộ Dương

Khối 429-Sep-2004AnNguyễn Thụy Bình 0106984 Huyện Hóc Môn5348 TiH Thới Tam

Khối 311-May-2005AnNguyễn Mai Lộc 0106974 Huyện Hóc Môn5349 TiH Thới Tam

Khối 502-Dec-2002AnhNguyễn Ngọc Quỳnh 0107006 Huyện Hóc Môn5350 TiH Thới Tam

Khối 525-Apr-2003AnhTrương Lý Lan 0107004 Huyện Hóc Môn5351 TiH Thới Tam

Khối 531-Mar-2003AnhTrần Công Lâm 0107005 Huyện Hóc Môn5352 TiH Thới Tam

Khối 310-Oct-2005AnhVõ Trần Lan 0106975 Huyện Hóc Môn5353 TiH Thới Tam

Khối 521-Jan-2003BáchNguyễn Thanh 0107007 Huyện Hóc Môn5354 TiH Thới Tam

Khối 425-Jul-2004BảoNgô Minh Quốc 0106986 Huyện Hóc Môn5355 TiH Thới Tam

Khối 505-Nov-2003BảoHuỳnh Gia 0107010 Huyện Hóc Môn5356 TiH Thới Tam

Khối 516-Jul-2003BảoLâm Gia 0107009 Huyện Hóc Môn5357 TiH Thới Tam

Khối 521-Jul-2003BảoNguyễn Hoàng Gia 0107008 Huyện Hóc Môn5358 TiH Thới Tam

Khối 529-Nov-2003BíchHuỳnh Ngọc 0107011 Huyện Hóc Môn5359 TiH Thới Tam

Khối 525-Feb-2003ChâuPhùng Thái Huyền 0107012 Huyện Hóc Môn5360 TiH Thới Tam

Khối 314-Nov-2005DanhNguyễn Công 0106976 Huyện Hóc Môn5361 TiH Thới Tam

Khối 410-Dec-2004DiệuLa Ngọc 0106987 Huyện Hóc Môn5362 TiH Thới Tam

Khối 519-May-2003DuyênNguyễn Phạm Khánh 0107013 Huyện Hóc Môn5363 TiH Thới Tam

Khối 510-Mar-2003HàoHồng Minh 0107014 Huyện Hóc Môn5364 TiH Thới Tam

Khối 408-Aug-2004HùngĐặng Nguyễn Song 0106988 Huyện Hóc Môn5365 TiH Thới Tam

Khối 501-Dec-2003KhangCao Xuân 0107015 Huyện Hóc Môn5366 TiH Thới Tam

Khối 417-Mar-2004KhánhNguyễn Quang 0106989 Huyện Hóc Môn5367 TiH Thới Tam

Khối 426-Jan-2004KiênVõ Nguyễn Trung 0106991 Huyện Hóc Môn5368 TiH Thới Tam

Khối 419-Sep-2004KiênTrần Trung 0106990 Huyện Hóc Môn5369 TiH Thới Tam

Khối 431-Jul-2004LinhNguyễn Lâm Phương 0106992 Huyện Hóc Môn5370 TiH Thới Tam

Khối 522-Dec-2003LinhLê Khánh 0107016 Huyện Hóc Môn5371 TiH Thới Tam

Khối 329-Jul-2005MaiLâm Xuân 0106977 Huyện Hóc Môn5372 TiH Thới Tam

Khối 520-Aug-2003NamĐỗ Trần Phương 0107017 Huyện Hóc Môn5373 TiH Thới Tam

Khối 424-Oct-2004NgânĐặng Ngọc Ánh 0106994 Huyện Hóc Môn5374 TiH Thới Tam

Khối 421-Jul-2004NgânHuỳnh Ngọc Thu 0106995 Huyện Hóc Môn5375 TiH Thới Tam

Khối 423-Feb-2004NgânNguyễn Thanh 0106993 Huyện Hóc Môn5376 TiH Thới Tam

Khối 318-Mar-2005NghiTrần Phương 0106978 Huyện Hóc Môn5377 TiH Thới Tam

Khối 417-Apr-2004NgọcPhan Uyên 0106996 Huyện Hóc Môn5378 TiH Thới Tam



Khối 322-Feb-2005NgọcTrần Thiên 0106979 Huyện Hóc Môn5379 TiH Thới Tam

Khối 531-Jul-2003NguyênPhạm Trung 0107018 Huyện Hóc Môn5380 TiH Thới Tam

Khối 530-Sep-2003NhânNguyễn Đức 0107019 Huyện Hóc Môn5381 TiH Thới Tam

Khối 314-Feb-2005NhậtLê Minh 0106980 Huyện Hóc Môn5382 TiH Thới Tam

Khối 529-Jan-2003NhiTrần Minh Tuyết 0107020 Huyện Hóc Môn5383 TiH Thới Tam

Khối 409-Dec-2004NhiTrần Lâm Anh 0106997 Huyện Hóc Môn5384 TiH Thới Tam

Khối 424-Sep-2004NhưHoa Ngọc Quỳnh 0106998 Huyện Hóc Môn5385 TiH Thới Tam

Khối 501-May-2003PhúcNguyễn Hoàng 0107021 Huyện Hóc Môn5386 TiH Thới Tam

Khối 515-Jun-2003PhươngHuỳnh Lê Vân 0107022 Huyện Hóc Môn5387 TiH Thới Tam

Khối 425-Mar-2004PhươngNguyễn Ngọc Mỹ 0106999 Huyện Hóc Môn5388 TiH Thới Tam

Khối 401-Oct-2004PhươngHuỳnh Vũ Quang 0107000 Huyện Hóc Môn5389 TiH Thới Tam

Khối 317-Oct-2005TâmHồ Mỹ 0106981 Huyện Hóc Môn5390 TiH Thới Tam

Khối 530-Oct-2003TấnTrương Trọng 0107023 Huyện Hóc Môn5391 TiH Thới Tam

Khối 320-Jun-2005ThảoNguyễn Ngọc Thanh 0106982 Huyện Hóc Môn5392 TiH Thới Tam

Khối 422-Nov-2004TrânLê Bảo 0107001 Huyện Hóc Môn5393 TiH Thới Tam

Khối 419-Dec-2004TriếtNguyễn Hữu Minh 0107002 Huyện Hóc Môn5394 TiH Thới Tam

Khối 318-Apr-2005TrungPhan Nguyễn Thành 0106983 Huyện Hóc Môn5395 TiH Thới Tam

Khối 410-Dec-2004YếnTrần Kim 0107003 Huyện Hóc Môn5396 TiH Thới Tam

Khối 530-Jun-2003ÂnNguyễn Phương Hồng 0107049 Huyện Hóc Môn5397 TiH Thới Thạnh

Khối 404-Dec-2004ÁnhBùi Hồ Kim 0107037 Huyện Hóc Môn5398 TiH Thới Thạnh

Khối 504-Sep-2003DịuNguyễn Thị Hoàng 0107052 Huyện Hóc Môn5399 TiH Thới Thạnh

Khối 514-Oct-2003HưngNguyễn Bảo 0107053 Huyện Hóc Môn5400 TiH Thới Thạnh

Khối 526-Feb-2003NhưLê Đoàn Quỳnh 0107065 Huyện Hóc Môn5401 TiH Thới Thạnh

Khối 526-Dec-2003NhưLê Huỳnh 0107066 Huyện Hóc Môn5402 TiH Thới Thạnh

Khối 509-Aug-2003PhongĐặng Quốc 0107067 Huyện Hóc Môn5403 TiH Thới Thạnh

Khối 411-Jan-2004AnhTrương Quốc 0102187 Quận 55404 TiH Trần Bình Trọng

Khối 425-Jun-2004AnhNgô Hoàng Nam 0102186 Quận 55405 TiH Trần Bình Trọng

Khối 501-Apr-2003AnhPhạm Phan Trâm 0102206 Quận 55406 TiH Trần Bình Trọng

Khối 313-May-2005BáchLê Hoàng 0102176 Quận 55407 TiH Trần Bình Trọng

Khối 510-Nov-2003BảoNguyễn Quốc 0102207 Quận 55408 TiH Trần Bình Trọng

Khối 518-Jul-2003BìnhTrần Thị An 0102208 Quận 55409 TiH Trần Bình Trọng

Khối 505-Nov-2003ĐứcHuỳnh Lâm 0102209 Quận 55410 TiH Trần Bình Trọng

Khối 420-Apr-2004DuyênTrương Thị Mỹ 0102188 Quận 55411 TiH Trần Bình Trọng

Khối 412-Aug-2004HânTrần Thái Gia 0102189 Quận 55412 TiH Trần Bình Trọng

Khối 318-Jul-2005HoàngNguyễn Vĩnh 0102177 Quận 55413 TiH Trần Bình Trọng



Khối 519-Jan-2003HuyCao Quốc 0102211 Quận 55414 TiH Trần Bình Trọng

Khối 523-Nov-2003HuyCao Nguyễn Đức 0102212 Quận 55415 TiH Trần Bình Trọng

Khối 327-Dec-2005HuyNguyễn Trương Gia 0102178 Quận 55416 TiH Trần Bình Trọng

Khối 514-Feb-2003HuyLê Quang Nguyễn 0102210 Quận 55417 TiH Trần Bình Trọng

Khối 412-Jul-2004KhanhPhạm Lợi 0102191 Quận 55418 TiH Trần Bình Trọng

Khối 419-May-2004KhoaCao Quang Nhật 0102192 Quận 55419 TiH Trần Bình Trọng

Khối 411-Jan-2004KhôiLê Minh 0102193 Quận 55420 TiH Trần Bình Trọng

Khối 521-Oct-2003KhuêPhạm Thị Hạnh 0102213 Quận 55421 TiH Trần Bình Trọng

Khối 409-Feb-2004KhuêBùi Lê Minh 0102194 Quận 55422 TiH Trần Bình Trọng

Khối 512-Aug-2003KiênLê Hồng Đức Trung 0102214 Quận 55423 TiH Trần Bình Trọng

Khối 506-Oct-2003LinhNguyễn Tạ Thùy 0102217 Quận 55424 TiH Trần Bình Trọng

Khối 515-Mar-2003LinhLương Thoại 0102216 Quận 55425 TiH Trần Bình Trọng

Khối 506-Jul-2003LinhPhạm Khánh 0102215 Quận 55426 TiH Trần Bình Trọng

Khối 328-Feb-2005MinhLê Quang 0102179 Quận 55427 TiH Trần Bình Trọng

Khối 524-Apr-2003NamLê Nguyễn Thành 0102218 Quận 55428 TiH Trần Bình Trọng

Khối 403-Sep-2004NgânNguyễn Thanh Kim 0102196 Quận 55429 TiH Trần Bình Trọng

Khối 413-Sep-2004NghiThang Huỳnh Phương 0102197 Quận 55430 TiH Trần Bình Trọng

Khối 401-Apr-2004NghiPhan Thị Phương 0102198 Quận 55431 TiH Trần Bình Trọng

Khối 329-Aug-2005NguyênNguyễn Thành Phúc 0102180 Quận 55432 TiH Trần Bình Trọng

Khối 305-Apr-2005NhânPhạm Thanh 0102181 Quận 55433 TiH Trần Bình Trọng

Khối 504-Jan-2003NhậtTrần Minh 0102219 Quận 55434 TiH Trần Bình Trọng

Khối 313-Jul-2005NhiTrần Lê Phương 0102182 Quận 55435 TiH Trần Bình Trọng

Khối 401-Jun-2004PhátNguyễn Trần Tấn 0102202 Quận 55436 TiH Trần Bình Trọng

Khối 418-Mar-2004PhátThái Quang 0102203 Quận 55437 TiH Trần Bình Trọng

Khối 502-Dec-2003PhươngTrần Ngọc Nam 0102220 Quận 55438 TiH Trần Bình Trọng

Khối 303-Nov-2005QuíNguyễn Thanh 0102183 Quận 55439 TiH Trần Bình Trọng

Khối 510-Mar-2003TâmNguyễn Thiên 0102221 Quận 55440 TiH Trần Bình Trọng

Khối 305-Jan-2005ThêmHuỳnh Hiếu 0102184 Quận 55441 TiH Trần Bình Trọng

Khối 412-Mar-2004ThiênTrương Phúc Ơn 0102204 Quận 55442 TiH Trần Bình Trọng

Khối 517-May-2003ThốngNguyễn Gia Vĩnh 0102222 Quận 55443 TiH Trần Bình Trọng

Khối 514-Jan-2003ToànLê Khánh 0102223 Quận 55444 TiH Trần Bình Trọng

Khối 507-Feb-2003UyênNguyễn Ngọc Phương 0102224 Quận 55445 TiH Trần Bình Trọng

Khối 423-Sep-2004VyNguyễn Thị Thanh 0102205 Quận 55446 TiH Trần Bình Trọng

Khối 504-Nov-2003VyLê Nguyễn Phương 0102225 Quận 55447 TiH Trần Bình Trọng

Khối 524-Aug-2003ÂnHàn Vũ Thiên 0100200 Quận 15448 TiH Trần Hưng Đạo



Khối 505-Apr-2003ÂnPhạm Hồng 0100189 Quận 15449 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 506-Jan-2003AnhNguyễn Phi 0100177 Quận 15450 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 419-Jun-2004AnhHuỳnh Phương 0100136 Quận 15451 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 305-Aug-2005AnhNguyễn Tường Khải 0100149 Quận 15452 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 323-Mar-2005AnhPhạm Đức Nhật 0100162 Quận 15453 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 303-Aug-2005AnhChâu Nguyễn Nhật 0100163 Quận 15454 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 518-Feb-2003AnhNguyễn Ngọc Trúc 0100176 Quận 15455 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 531-Jan-2003AnhTrần Quỳnh 0100188 Quận 15456 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 408-Oct-2003AnhĐinh Nhật Thy 0100120 Quận 15457 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 508-Oct-2003AnhNguyễn Phạm Nhật 0100202 Quận 15458 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 504-Jan-2003AnhTống Mai 0100201 Quận 15459 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 418-Dec-2004BảoPhạm Lê Thiên 0100115 Quận 15460 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 306-Jun-2005BìnhHoàng Thái 0100152 Quận 15461 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 327-Apr-2005CaPhạm Vũ Trường 0100159 Quận 15462 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 530-Jul-2003ChánhLê Minh 0100190 Quận 15463 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 502-Jul-2003ChâuVũ Hoàng 0100191 Quận 15464 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 521-Feb-2003ChâuNguyễn Ngọc Thanh 0100186 Quận 15465 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 325-Apr-2005DuyLê Quốc 0100156 Quận 15466 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 404-Mar-2004DuyênHoàng Đào Mỹ 0100117 Quận 15467 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 415-Aug-2004DuyênTô Thanh 0100119 Quận 15468 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 312-Dec-2005HàĐoàn Thái 0100164 Quận 15469 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 512-Jan-2003HàNguyễn Hoàng Khánh 0100178 Quận 15470 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 416-Apr-2004HảiĐỗ Nam 0100118 Quận 15471 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 504-Dec-2003HảiĐoàn Nam 0100203 Quận 15472 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 516-Jan-2003HânĐào Vũ Triều 0100204 Quận 15473 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 519-Sep-2003HânNguyễn Ngọc Bảo 0100179 Quận 15474 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 524-Sep-2003HiềnNguyễn Lê Ngọc 0100205 Quận 15475 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 317-Oct-2005HiếuNguyễn Ngọc Thuận 0100167 Quận 15476 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 511-Sep-2003HoàngPhạm Nguyễn Minh 0100206 Quận 15477 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 405-Sep-2004HồngNgô Phương 0100130 Quận 15478 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 304-Apr-2005HưngNguyễn Long 0100157 Quận 15479 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 517-May-2003HuyMai Quang 0100207 Quận 15480 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 411-Nov-2004HuyNguyễn Lý Đức 0100137 Quận 15481 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 322-Apr-2005HuyNguyễn Quang 0100175 Quận 15482 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 328-Feb-2005HuyPhạm Gia 0100146 Quận 15483 TiH Trần Hưng Đạo



Khối 326-Jan-2005HuyNguyễn Đức 0100173 Quận 15484 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 324-Mar-2005HuyLê Đoàn Quang 0100155 Quận 15485 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 421-May-2004KhaPhan Bảo 0100138 Quận 15486 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 330-Apr-2005KhảiNguyễn Tuấn 0100147 Quận 15487 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 413-Jun-2004KhangPhan Vĩnh 0100131 Quận 15488 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 319-May-2005KhangHồ Vũ Minh 0100166 Quận 15489 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 504-Oct-2003KhangNguyễn Minh 0100192 Quận 15490 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 529-Oct-2003KhanhCao Lê Mai 0100208 Quận 15491 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 509-Apr-2003KhoaNguyễn Minh 0100193 Quận 15492 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 510-Jun-2003KhoaNguyễn Hữu Đăng 0100180 Quận 15493 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 306-Apr-2005KhôiĐào Minh 0100160 Quận 15494 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 411-Nov-2004KiênNguyễn Danh 0100139 Quận 15495 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 401-Nov-2004KiệtPhan Vũ Anh 0100132 Quận 15496 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 520-Apr-2003KimBùi Thị Thiên 0100194 Quận 15497 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 404-Sep-2004LamNguyễn Hoàng Bích 0100123 Quận 15498 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 405-Nov-2004LinhTrần Diệu 0100135 Quận 15499 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 515-Mar-2003LongLê Đức 0100181 Quận 15500 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 411-Sep-2004LongNguyễn Bảo 0100125 Quận 15501 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 327-Nov-2005MaiNguyễn Thanh 0100165 Quận 15502 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 326-Aug-2005MinhHồ Trọng 0100161 Quận 15503 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 304-Nov-2005MinhTrần Quang 0100172 Quận 15504 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 413-Aug-2004MinhĐặng Trần Nhật 0100126 Quận 15505 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 511-Nov-2003MinhTrịnh Gia 0100195 Quận 15506 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 524-Oct-2003MinhVũ Thị Thái 0100182 Quận 15507 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 527-Jun-2003MyNguyễn An 0100196 Quận 15508 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 406-Feb-2004NgânNguyễn Đức Thảo 0100133 Quận 15509 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 318-Jul-2005NghiLê Nguyễn Gia 0100150 Quận 15510 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 517-Jan-2003NgọcBùi Bảo 0100197 Quận 15511 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 310-Nov-2005NgọcNguyễn Lam 0100171 Quận 15512 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 323-Oct-2005NhânNguyễn Cao 0100153 Quận 15513 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 320-Sep-2005NhưHuỳnh Nguyễn Minh 0100169 Quận 15514 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 305-Feb-2005PhúNguyễn Ngọc 0100151 Quận 15515 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 520-Apr-2003PhươngPhan Ngọc Minh 0100198 Quận 15516 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 417-May-2004PhươngTrần Phan Minh 0100140 Quận 15517 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 426-Feb-2004QuangĐặng Hà 0100141 Quận 15518 TiH Trần Hưng Đạo



Khối 427-Oct-2004QuangNguyễn Vinh 0100134 Quận 15519 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 425-Jan-2004QuỳnhTrần Như 0100127 Quận 15520 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 326-Jun-2005TâmMai Huỳnh Thanh 0100148 Quận 15521 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 526-Jul-2003TâmNgô Minh 0100183 Quận 15522 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 412-Feb-2004ThànhTrần Đức 0100145 Quận 15523 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 512-Jun-2003ThànhLê Việt 0100199 Quận 15524 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 407-Jun-2004ThảoThạch Minh 0100116 Quận 15525 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 422-Jan-2004ThưLê Uyên 0100142 Quận 15526 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 301-Jan-2005ThưNguyễn Anh 0100154 Quận 15527 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 527-Jul-2003ThưĐỗ Nguyễn Minh 0100187 Quận 15528 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 417-Apr-2004ThưTạ Anh 0100143 Quận 15529 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 325-Oct-2005ThưNguyễn Hà Lam 0100168 Quận 15530 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 408-Aug-2004ThụcLê Hà Xa 0100144 Quận 15531 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 430-Sep-2004TrâmLê Nguyễn Khánh 0100128 Quận 15532 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 515-May-2003TrânTrần Ngọc 0100209 Quận 15533 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 424-Dec-2004TríPhạm Anh Hải 0100124 Quận 15534 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 325-Aug-2005TríNguyễn Minh 0100170 Quận 15535 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 410-Mar-2004VânLương Huỳnh Khánh 0100121 Quận 15536 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 324-Oct-2005VânTrần Lệ 0100174 Quận 15537 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 529-Aug-2003VânBùi Thảo 0100184 Quận 15538 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 425-Oct-2004VinhNguyễn Thành 0100122 Quận 15539 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 519-Nov-2003VinhTrần Lê Trung 0100210 Quận 15540 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 417-Feb-2004VyLâm Phương 0100129 Quận 15541 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 524-May-2003ÝNguyễn Ngọc Như 0100185 Quận 15542 TiH Trần Hưng Đạo

Khối 409-Sep-2004AnhLê Lưu Hoàng Mỹ 0103369 Quận 85543 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 328-Aug-2005AnhĐỗ Trần Phương 0103359 Quận 85544 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 314-Jan-2005BảoNguyễn Lê Gia 0103360 Quận 85545 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 514-Feb-2003ĐăngTrần Quang 0103389 Quận 85546 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 418-Jun-2004ĐạtLê Thanh 0103370 Quận 85547 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 507-May-2003GiangNguyễn Lê Thu 0103390 Quận 85548 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 528-Feb-2003HânNguyễn Ngọc Gia 0103391 Quận 85549 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 531-May-2003HoàngNguyễn Lư Thục 0103392 Quận 85550 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 404-Jul-2004HươngNguyễn Trần Quỳnh 0103372 Quận 85551 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 330-Apr-2005HuyĐinh Nhựt Quang 0103361 Quận 85552 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 406-Jul-2004KhangTrần Bảo 0103373 Quận 85553 TiH Trần Nguyên Hãn



Khối 527-Feb-2003KhôiNguyễn Cao 0103393 Quận 85554 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 324-Mar-2005MyChâu Nguyễn Ái 0103363 Quận 85555 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 419-Jan-2004MyThái Hoàng 0103374 Quận 85556 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 410-May-2004NghiNguyễn Gia 0103375 Quận 85557 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 524-Oct-2003NghịHuỳnh Trung 0103394 Quận 85558 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 510-Sep-2003NguyênVũ Thanh 0103395 Quận 85559 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 503-Aug-2003NhânDương Hà Hữu 0103396 Quận 85560 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 406-Jan-2004NhânNguyễn Thành 0103376 Quận 85561 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 403-Oct-2004PhiHồ Trần Yến 0103377 Quận 85562 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 526-May-2003PhiBùi Lê Bảo 0103398 Quận 85563 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 516-Nov-2003PhúVương Tất 0103399 Quận 85564 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 414-Jul-2004QuânNguiyễn Phạm Anh 0103378 Quận 85565 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 529-Nov-2003QuangĐỗ Đình 0103400 Quận 85566 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 520-Jun-2003QuyênNguyễn Thanh 0103401 Quận 85567 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 521-Apr-2003QuỳnhNguyễn Diễm 0103402 Quận 85568 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 409-Apr-2004TâmÂu Trần Ngọc 0103379 Quận 85569 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 324-Sep-2005ThanhNguyễn Trần Đan 0103364 Quận 85570 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 324-Mar-2005ThuNguyễn Thị Yến 0103365 Quận 85571 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 407-May-2004ThưNguyễn Minh 0103380 Quận 85572 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 402-Mar-2004ThưNguyễn Ngọc Minh 0103381 Quận 85573 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 527-Aug-2003ThyPhạm Huỳnh Kim 0103404 Quận 85574 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 431-Jul-2004ThyĐoàn Nguyễn Minh 0103382 Quận 85575 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 422-Jan-2004TínTrần Mai Trung 0103383 Quận 85576 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 414-Feb-2004ToànTrần Cẩm 0103384 Quận 85577 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 408-Aug-2004TriếtNguyễn Minh 0103385 Quận 85578 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 302-Mar-2005TrìnhMai Lê Khánh 0103366 Quận 85579 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 311-Jul-2005TườngNguyễn Vạn 0103367 Quận 85580 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 404-Sep-2004TườngĐặng Vy Cát 0103386 Quận 85581 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 519-Nov-2003UyênĐào Nguyễn Thụy Phươ 0103406 Quận 85582 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 509-Mar-2003VinhPhùng Phước 0103407 Quận 85583 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 401-Feb-2004VyPhạm Ngọc Thảo 0103387 Quận 85584 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 422-Jul-2004VyNguyễn Nhật 0103388 Quận 85585 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 521-Jan-2003XươngTào Cẩm 0103408 Quận 85586 TiH Trần Nguyên Hãn

Khối 307-Dec-2005KhánhTrần Dương Ngọc 0104125 Quận 105587 TiH Trần Nhân Tôn

Khối 427-Jan-2004KhoaPhạm Anh 0104128 Quận 105588 TiH Trần Nhân Tôn



Khối 507-Apr-2003LiênNgô Ngọc 0104130 Quận 105589 TiH Trần Nhân Tôn

Khối 516-Aug-2003NgọcTô Như 0104131 Quận 105590 TiH Trần Nhân Tôn

Khối 413-May-2004OanhTất Ngọc 0104129 Quận 105591 TiH Trần Nhân Tôn

Khối 308-Feb-2005PhátNguyễn Tấn 0104126 Quận 105592 TiH Trần Nhân Tôn

Khối 329-Nov-2005PhátTrần Tiến 0104127 Quận 105593 TiH Trần Nhân Tôn

Khối 507-Sep-2003ThànhLâm Quang 0104132 Quận 105594 TiH Trần Nhân Tôn

Khối 509-Apr-2003VyTrần Vũ Phương 0104133 Quận 105595 TiH Trần Nhân Tôn

Khối 507-Sep-2003NgọcNguyễn Hoàng Bảo 0104134 Quận 105596 TiH Trần Quang Cơ

Khối 522-Nov-2003AnhTrần Vân 0106293 Quận Gò Vấp5597 TiH Trần Quang Khải

Khối 423-Oct-2004ChâuHuỳnh Bảo 0106281 Quận Gò Vấp5598 TiH Trần Quang Khải

Khối 315-Nov-2005DũngĐinh Tiến 0106272 Quận Gò Vấp5599 TiH Trần Quang Khải

Khối 425-Sep-2004HồngNguyễn Hoàng Thanh 0106282 Quận Gò Vấp5600 TiH Trần Quang Khải

Khối 424-Nov-2004HuyềnNguyễn Thu 0106283 Quận Gò Vấp5601 TiH Trần Quang Khải

Khối 422-Apr-2004KhangVũ Duy 0106284 Quận Gò Vấp5602 TiH Trần Quang Khải

Khối 320-May-2005KhánhNguyễn Hoàng 0106273 Quận Gò Vấp5603 TiH Trần Quang Khải

Khối 318-Feb-2005NghiTrần Vũ Phương 0106276 Quận Gò Vấp5604 TiH Trần Quang Khải

Khối 415-Sep-2004NgọcPhạm Thuỵ Khánh 0106285 Quận Gò Vấp5605 TiH Trần Quang Khải

Khối 311-Jun-2005NguyênPhan Hạnh Nguyên 0106277 Quận Gò Vấp5606 TiH Trần Quang Khải

Khối 413-Sep-2004ThảoTrần Thị Hương 0106287 Quận Gò Vấp5607 TiH Trần Quang Khải

Khối 409-Sep-2004ThưTrần Thị Anh 0106288 Quận Gò Vấp5608 TiH Trần Quang Khải

Khối 510-May-2003TrọngPhạm Đức 0106304 Quận Gò Vấp5609 TiH Trần Quang Khải

Khối 417-Jan-2004ÂnLê Đỗ Tri 0103007 Quận 75610 TiH Trần Quốc Toản

Khối 308-May-2005AnhLê Nguyễn Thái 0102997 Quận 75611 TiH Trần Quốc Toản

Khối 507-Oct-2003AnhĐinh Phụng 0103028 Quận 75612 TiH Trần Quốc Toản

Khối 512-Sep-2003AnhĐặng Lan 0103027 Quận 75613 TiH Trần Quốc Toản

Khối 415-Oct-2004AnhNguyễn Minh 0103008 Quận 75614 TiH Trần Quốc Toản

Khối 501-Sep-2003ĐìnhVõ Thị Lam 0103029 Quận 75615 TiH Trần Quốc Toản

Khối 520-Mar-2003DũngNguyễn Việt 0103030 Quận 75616 TiH Trần Quốc Toản

Khối 305-Aug-2005DươngTrần Thái 0102998 Quận 75617 TiH Trần Quốc Toản

Khối 521-Nov-2003DươngNguyễn Thuỳ 0103031 Quận 75618 TiH Trần Quốc Toản

Khối 329-Oct-2005DuyLê Bảo Minh 0102999 Quận 75619 TiH Trần Quốc Toản

Khối 418-Sep-2004HàVũ Bảo 0103010 Quận 75620 TiH Trần Quốc Toản

Khối 512-Jul-2003HânNguyễn Thị Ngọc 0103032 Quận 75621 TiH Trần Quốc Toản

Khối 527-Mar-2003HươngLê Thị Cẩm 0103033 Quận 75622 TiH Trần Quốc Toản

Khối 323-Oct-2005HuyThạch Đỗ Nhật 0103000 Quận 75623 TiH Trần Quốc Toản



Khối 514-Jun-2003KhánhNguyễn Hoàng 0103034 Quận 75624 TiH Trần Quốc Toản

Khối 508-Mar-2003KhoaNguyễn Đăng 0103035 Quận 75625 TiH Trần Quốc Toản

Khối 423-Aug-2004LinhTrần Hải 0103012 Quận 75626 TiH Trần Quốc Toản

Khối 401-Nov-2004LinhTrương Huỳnh Gia 0103013 Quận 75627 TiH Trần Quốc Toản

Khối 422-Jan-2004LinhĐinh Thị Khánh 0103011 Quận 75628 TiH Trần Quốc Toản

Khối 403-Mar-2004MaiBùi Ngọc Xuân 0103014 Quận 75629 TiH Trần Quốc Toản

Khối 508-Jan-2003MinhNguyễn Vũ Nhựt 0103037 Quận 75630 TiH Trần Quốc Toản

Khối 505-Aug-2003MinhPhan Quốc Nhật 0103036 Quận 75631 TiH Trần Quốc Toản

Khối 412-Dec-2004MinhNguyễn Vũ Quang 0103015 Quận 75632 TiH Trần Quốc Toản

Khối 520-Jan-2003NgânNguyễn Thị Trúc 0103038 Quận 75633 TiH Trần Quốc Toản

Khối 430-Apr-2004NghiTrần Nguyễn Phương 0103016 Quận 75634 TiH Trần Quốc Toản

Khối 325-Aug-2005NgọcNguyễn Phùng Hồng 0103002 Quận 75635 TiH Trần Quốc Toản

Khối 411-Apr-2004NguyênNguyễn Quang 0103017 Quận 75636 TiH Trần Quốc Toản

Khối 523-Jun-2003NhiNguyễn Phan Tuyết 0103039 Quận 75637 TiH Trần Quốc Toản

Khối 424-Apr-2004NhiLê Phiên 0103018 Quận 75638 TiH Trần Quốc Toản

Khối 428-Sep-2004NhưNgô Nguyễn Hoài 0103019 Quận 75639 TiH Trần Quốc Toản

Khối 501-Mar-2003PhúcHuỳnh Hoàng 0103040 Quận 75640 TiH Trần Quốc Toản

Khối 422-May-2004QuânTrần Lưu Anh 0103020 Quận 75641 TiH Trần Quốc Toản

Khối 512-Jun-2003QuânNguyễn Thái Minh 0103041 Quận 75642 TiH Trần Quốc Toản

Khối 421-Jul-2004ThảoVương Trần Thanh 0103021 Quận 75643 TiH Trần Quốc Toản

Khối 417-Feb-2004ThưHuỳnh Nguyễn Minh 0103022 Quận 75644 TiH Trần Quốc Toản

Khối 516-Feb-2003ThuậnNguyễn Minh 0103042 Quận 75645 TiH Trần Quốc Toản

Khối 526-Jan-2003ThúyHùynh Ngọc Xuân 0103043 Quận 75646 TiH Trần Quốc Toản

Khối 520-Aug-2003TiênĐặng Khánh 0103044 Quận 75647 TiH Trần Quốc Toản

Khối 527-Aug-2003TínNguyễn Trường 0103045 Quận 75648 TiH Trần Quốc Toản

Khối 314-Jul-2005TriếtVõ Hoàng Minh 0103003 Quận 75649 TiH Trần Quốc Toản

Khối 423-Mar-2004TriềuTrương Hoàng 0103023 Quận 75650 TiH Trần Quốc Toản

Khối 424-Apr-2004TrinhNguyễn Thị Ngọc 0103024 Quận 75651 TiH Trần Quốc Toản

Khối 305-Apr-2005TườngNguyễn Gia Cát 0103005 Quận 75652 TiH Trần Quốc Toản

Khối 323-Mar-2005UyênNguyễn Ngọc Phương 0103006 Quận 75653 TiH Trần Quốc Toản

Khối 423-Jul-2004VânTrần Khánh 0103026 Quận 75654 TiH Trần Quốc Toản

Khối 516-Jan-2003VyĐặng Thanh 0103046 Quận 75655 TiH Trần Quốc Toản

Khối 315-Mar-2005AnhĐinh Thị Lan 0107262 Huyện Nhà Bè5656 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 326-Jan-2005AnhPhạm Vĩ 0107263 Huyện Nhà Bè5657 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 515-May-2003BảoLê Gia 0107278 Huyện Nhà Bè5658 TiH Trần Thị Ngọc Hân



Khối 512-Dec-2003BảoTrần Gia 0107279 Huyện Nhà Bè5659 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 311-Jun-2005CườngTrương Vĩnh 0107265 Huyện Nhà Bè5660 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 323-Nov-2005CườngLê Phú 0107264 Huyện Nhà Bè5661 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 511-May-2003ĐứcNguyễn Hữu 0107281 Huyện Nhà Bè5662 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 312-Oct-2005DươngTrần Thị Thùy 0107266 Huyện Nhà Bè5663 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 401-Sep-2004HânPhạm Lâm Gia 0107272 Huyện Nhà Bè5664 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 329-Apr-2005HiếuTrần Võ Đức 0107267 Huyện Nhà Bè5665 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 404-Nov-2004KhánhChế Đình Nam 0107273 Huyện Nhà Bè5666 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 306-Feb-2005KhoaNgô Nguyễn Anh 0107268 Huyện Nhà Bè5667 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 525-Feb-2003LiêmPhạm Thanh 0107283 Huyện Nhà Bè5668 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 431-Aug-2004NamNguyễn Trọng Hồ Nhật 0107274 Huyện Nhà Bè5669 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 325-May-2005NgânĐỗ Ngọc Duy 0107270 Huyện Nhà Bè5670 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 514-Oct-2003NgọcNguyễn Lê Dương 0107284 Huyện Nhà Bè5671 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 530-Nov-2003PhiNguyễn Nhật 0107285 Huyện Nhà Bè5672 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 401-Jan-2004PhươngNguyễn Mai 0107275 Huyện Nhà Bè5673 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 507-Feb-2003QuyênTrương Bảo 0107286 Huyện Nhà Bè5674 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 527-Oct-2003ThưNguyễn Minh 0107287 Huyện Nhà Bè5675 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 323-Apr-2005TiênNgô Thị Thùy 0107271 Huyện Nhà Bè5676 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 401-Jun-2004TrânHồ Huỳnh Bảo 0107276 Huyện Nhà Bè5677 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 525-Oct-2003TríNguyễn Đức 0107289 Huyện Nhà Bè5678 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 419-Sep-2004TrúcPhạm Thạch Thanh 0107277 Huyện Nhà Bè5679 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 502-Jun-2003TrungPhan Lê Chí 0107290 Huyện Nhà Bè5680 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 508-Nov-2003VĩNguyễn Thanh Kiều 0107291 Huyện Nhà Bè5681 TiH Trần Thị Ngọc Hân

Khối 521-Nov-2003VyNgô Ngọc Tường 0107123 Huyện Hóc Môn5682 TiH Trần Văn Danh

Khối 503-Aug-2003AnhTrần Thụy Tú 0104661 Quận 115683 TiH Trần Văn Ơn

Khối 330-Aug-2005BằngTrần Phi 0104632 Quận 115684 TiH Trần Văn Ơn

Khối 424-Apr-2004ChâuVũ Trọng Hoàng 0104641 Quận 115685 TiH Trần Văn Ơn

Khối 426-Feb-2004DungPhạm Nguyễn Thủy 0104642 Quận 115686 TiH Trần Văn Ơn

Khối 401-Jan-2004GiangNguyễn Lê Thuận 0104643 Quận 115687 TiH Trần Văn Ơn

Khối 516-Oct-2003HàNguyễn Phước 0104662 Quận 115688 TiH Trần Văn Ơn

Khối 411-Sep-2004HiềnBùi Ngọc Minh 0104644 Quận 115689 TiH Trần Văn Ơn

Khối 419-Jul-2004HỷHuỳnh Lâu Chánh 0104645 Quận 115690 TiH Trần Văn Ơn

Khối 410-Jan-2004KhanhHồ Ngọc Thùy 0104646 Quận 115691 TiH Trần Văn Ơn

Khối 411-Mar-2004KhánhNguyễn Trọng 0104648 Quận 115692 TiH Trần Văn Ơn

Khối 523-Apr-2003KhánhNguyễn Phúc Minh 0104663 Quận 115693 TiH Trần Văn Ơn



Khối 413-Dec-2004KhánhPhạm Gia 0104647 Quận 115694 TiH Trần Văn Ơn

Khối 522-Nov-2003KhoaPhạm Hà Minh 0104664 Quận 115695 TiH Trần Văn Ơn

Khối 419-Dec-2004KhoaVõ Đăng 0104649 Quận 115696 TiH Trần Văn Ơn

Khối 330-Aug-2005KhôiNguyễn Đăng 0104636 Quận 115697 TiH Trần Văn Ơn

Khối 316-Aug-2005LinhNguyễn Trúc 0104637 Quận 115698 TiH Trần Văn Ơn

Khối 509-Feb-2003LinhLưu Mỹ 0104665 Quận 115699 TiH Trần Văn Ơn

Khối 512-Feb-2003MaiPhan Quỳnh 0104666 Quận 115700 TiH Trần Văn Ơn

Khối 510-Sep-2003NgânTrương Ngọc Thanh 0104667 Quận 115701 TiH Trần Văn Ơn

Khối 303-Jan-2005NgânNguyễn Kim 0104639 Quận 115702 TiH Trần Văn Ơn

Khối 506-Jan-2003NguyênNguyễn Hoàng 0104668 Quận 115703 TiH Trần Văn Ơn

Khối 512-Jul-2003NhãTrần Thanh 0104669 Quận 115704 TiH Trần Văn Ơn

Khối 416-Jun-2004NhiTô Quế 0104650 Quận 115705 TiH Trần Văn Ơn

Khối 526-Oct-2003NhưNguyễn Phương 0104671 Quận 115706 TiH Trần Văn Ơn

Khối 510-Sep-2003NhưNguyễn Đoàn Phương 0104670 Quận 115707 TiH Trần Văn Ơn

Khối 513-Sep-2003NhungPhạm Thị Hồng 0104672 Quận 115708 TiH Trần Văn Ơn

Khối 420-Jul-2004PhúcĐỗ Hồng 0104651 Quận 115709 TiH Trần Văn Ơn

Khối 510-Aug-2003PhướcTrần Tôn Duy 0104673 Quận 115710 TiH Trần Văn Ơn

Khối 526-Jul-2003PhươngPhan Thanh Yến 0104674 Quận 115711 TiH Trần Văn Ơn

Khối 522-Jul-2003QuânNguyễn Mạnh Thường 0104675 Quận 115712 TiH Trần Văn Ơn

Khối 418-Apr-2004QuyênVõ Thùy Diễm 0104652 Quận 115713 TiH Trần Văn Ơn

Khối 408-Mar-2004QuỳnhVũ Nhật 0104653 Quận 115714 TiH Trần Văn Ơn

Khối 530-May-2003TàiVõ Thành 0104676 Quận 115715 TiH Trần Văn Ơn

Khối 507-Jun-2003ThưNguyễn Hồ Minh 0104677 Quận 115716 TiH Trần Văn Ơn

Khối 431-Jul-2004ThyLê Nguyễn Phương 0104654 Quận 115717 TiH Trần Văn Ơn

Khối 530-Jan-2003TrâmPhạm Nguyệt 0104678 Quận 115718 TiH Trần Văn Ơn

Khối 429-Oct-2004TrânTrần Khánh 0104655 Quận 115719 TiH Trần Văn Ơn

Khối 417-Jun-2004TrangTrần Thùy 0104656 Quận 115720 TiH Trần Văn Ơn

Khối 527-Sep-2003TuệLục Gia 0104679 Quận 115721 TiH Trần Văn Ơn

Khối 403-Feb-2004TườngNguyễn Đinh Cát 0104657 Quận 115722 TiH Trần Văn Ơn

Khối 530-Jan-2003ViNgô Nguyên Thảo 0104680 Quận 115723 TiH Trần Văn Ơn

Khối 401-Mar-2004VinhNguyễn Thế 0104658 Quận 115724 TiH Trần Văn Ơn

Khối 419-Oct-2004VyNguyễn Huỳnh Thúy 0104659 Quận 115725 TiH Trần Văn Ơn

Khối 424-Feb-2004XuânNguyễn Ngọc Thanh 0104660 Quận 115726 TiH Trần Văn Ơn

Khối 402-Apr-2004NgânLợi Kim 0104143 Quận 105727 TiH Trí Tri

Khối 507-May-2003PhongĐàm Thế 0104148 Quận 105728 TiH Trí Tri



Khối 504-Sep-2003TrangNguyễn Thị Đoan 0104150 Quận 105729 TiH Trí Tri

Khối 518-Jul-2003AnNguyễn Lâm Khánh 0104185 Quận 105730 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 510-Feb-2003AnHoàng Hoài 0104184 Quận 105731 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 306-Oct-2005AnhTrần Quỳnh 0104155 Quận 105732 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 301-Apr-2005AnhHà Hồng 0104154 Quận 105733 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 519-Aug-2003BảoHoàng Gia 0104186 Quận 105734 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 509-Feb-2003ChâuLê Huỳnh Bảo 0104187 Quận 105735 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 422-Oct-2004ChâuLương Hoài Bảo 0104164 Quận 105736 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 520-Jun-2003ĐăngLý Công 0104188 Quận 105737 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 431-Aug-2004ĐăngNguyễn Thanh Nhật 0104165 Quận 105738 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 407-Jul-2004ĐạtDương Tấn 0104166 Quận 105739 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 424-Jan-2004DươngNguyễn Thái 0104167 Quận 105740 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 528-Nov-2003DuyTriệu Khánh 0104189 Quận 105741 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 409-Feb-2004DuyLê Khánh 0104168 Quận 105742 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 411-Oct-2004HânLương Ngọc Bảo 0104169 Quận 105743 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 313-May-2005HânHồng Gia 0104156 Quận 105744 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 521-Feb-2003HòaNguyễn Thụy 0104190 Quận 105745 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 403-Jul-2004HoàngNguyễn Trần Huy 0104170 Quận 105746 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 429-Apr-2004HuânLê 0104171 Quận 105747 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 407-Jun-2004HùngNguyễn Phi 0104172 Quận 105748 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 413-Jun-2004HuyNguyễn Đức 0104173 Quận 105749 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 513-Nov-2003KhangNguyễn Trường 0104192 Quận 105750 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 327-Feb-2005KhangNguyễn Duy 0104157 Quận 105751 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 517-Nov-2003KhôiĐàm Anh 0104193 Quận 105752 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 507-Jan-2003KiệtBùi Tuấn 0104194 Quận 105753 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 408-Jul-2004LễNguyễn Tấn Bảo 0104174 Quận 105754 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 511-Jun-2003LyTrương Nguyễn Thảo 0104195 Quận 105755 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 419-Sep-2004MẫnTriệu 0104175 Quận 105756 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 426-Jun-2004MinhLê Ngọc 0104176 Quận 105757 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 507-Jul-2003NgọcTôn Nữ Thanh 0104197 Quận 105758 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 512-Oct-2003NgọcHồ Cao Bảo 0104196 Quận 105759 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 423-Jun-2004NhậtLâm Quang 0104180 Quận 105760 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 312-Aug-2005NhậtTrang Minh 0104159 Quận 105761 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 507-May-2003NhiTăng Mai Bảo 0104198 Quận 105762 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 407-May-2004NhiênHà Thảo 0104177 Quận 105763 TiH Triệu Thị Trinh



Khối 502-Jan-2003NhungLưu Hoàng Cẩm 0104199 Quận 105764 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 415-Nov-2004PhátHuỳnh Mạnh 0104178 Quận 105765 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 510-Jul-2003PhươngLê Nguyễn Hoàng 0104200 Quận 105766 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 517-Dec-2003QuânNguyễn Minh 0104201 Quận 105767 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 513-Apr-2003QuốcPhan Văn Minh 0104202 Quận 105768 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 508-Apr-2003QuyênPhan Ngọc Lê 0104203 Quận 105769 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 517-Mar-2003ThanhNguyễn Ngọc Đan 0104205 Quận 105770 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 514-Nov-2003ThanhVũ Ngọc Thiên 0104204 Quận 105771 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 330-Oct-2005ThảoNguyễn Ngọc Phương 0104162 Quận 105772 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 409-Mar-2004ThưTrần Ngọc Chiêu 0104181 Quận 105773 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 529-Oct-2003TiênNguyễn Như Mỹ 0104206 Quận 105774 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 504-Dec-2003TrâmNguyễn Phạm Quỳnh 0104207 Quận 105775 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 428-May-2004TrangCông Thụy Khánh 0104182 Quận 105776 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 519-Aug-2003UyênTrầm Đặng Phương 0104208 Quận 105777 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 317-Nov-2005UyênLê Hoàng Mỹ 0104163 Quận 105778 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 408-Nov-2004VyNguyễn Ngọc Yến 0104183 Quận 105779 TiH Triệu Thị Trinh

Khối 430-Aug-2004AnTrần Hoàng Thái 0107648 Quận Phú Nhuận5780 TiH Trung Nhất

Khối 419-Oct-2004AnhPhạm Minh 0107650 Quận Phú Nhuận5781 TiH Trung Nhất

Khối 501-Dec-2003AnhLê Phương 0107668 Quận Phú Nhuận5782 TiH Trung Nhất

Khối 426-Jun-2004AnhLê Nguyễn Trâm 0107649 Quận Phú Nhuận5783 TiH Trung Nhất

Khối 312-Apr-2005ChâuVõ Ngọc Minh 0107638 Quận Phú Nhuận5784 TiH Trung Nhất

Khối 523-Apr-2003ChiBùi Thảo 0107669 Quận Phú Nhuận5785 TiH Trung Nhất

Khối 427-Jun-2004ĐăngPhùng 0107651 Quận Phú Nhuận5786 TiH Trung Nhất

Khối 516-Jan-2003DanhTrần Công 0107670 Quận Phú Nhuận5787 TiH Trung Nhất

Khối 510-Feb-2003DiPhạm Hoàng Bảo 0107671 Quận Phú Nhuận5788 TiH Trung Nhất

Khối 518-Feb-2003DiNguyễn Vân 0107672 Quận Phú Nhuận5789 TiH Trung Nhất

Khối 420-Apr-2004ĐoanNguyễn Phạm Thục 0107652 Quận Phú Nhuận5790 TiH Trung Nhất

Khối 517-Nov-2003DuyênNguyễn Thanh Thảo 0107674 Quận Phú Nhuận5791 TiH Trung Nhất

Khối 514-Sep-2003HânVũ Bảo 0107675 Quận Phú Nhuận5792 TiH Trung Nhất

Khối 408-Aug-2004HânNguyễn Trần Bảo 0107653 Quận Phú Nhuận5793 TiH Trung Nhất

Khối 512-May-2003HằngNguyễn Minh 0107676 Quận Phú Nhuận5794 TiH Trung Nhất

Khối 428-Feb-2004HạnhPhan Trần Minh 0107655 Quận Phú Nhuận5795 TiH Trung Nhất

Khối 402-Jan-2004HạnhLê Đoàn Minh 0107654 Quận Phú Nhuận5796 TiH Trung Nhất

Khối 404-Oct-2004HùngPhạm Minh 0107656 Quận Phú Nhuận5797 TiH Trung Nhất

Khối 514-Sep-2003KhangĐỗ Thành 0107677 Quận Phú Nhuận5798 TiH Trung Nhất



Khối 518-Oct-2003KhanhNguyễn Kim Vân 0107678 Quận Phú Nhuận5799 TiH Trung Nhất

Khối 410-Jan-2004KhanhPhùng Võ Mai 0107657 Quận Phú Nhuận5800 TiH Trung Nhất

Khối 312-Nov-2005KhánhĐinh Ngọc Thy 0107640 Quận Phú Nhuận5801 TiH Trung Nhất

Khối 316-Oct-2005KhoaLê Phạm Minh 0107641 Quận Phú Nhuận5802 TiH Trung Nhất

Khối 421-Dec-2004KhôiNguyễn Nhật 0107658 Quận Phú Nhuận5803 TiH Trung Nhất

Khối 520-Dec-2003LinhĐinh Thanh Huyền 0107679 Quận Phú Nhuận5804 TiH Trung Nhất

Khối 421-Dec-2004MinhPhạm Tuyết 0107659 Quận Phú Nhuận5805 TiH Trung Nhất

Khối 305-Mar-2005MinhTrần Lê Tường 0107642 Quận Phú Nhuận5806 TiH Trung Nhất

Khối 414-Oct-2004MỹPhạm Gia 0107660 Quận Phú Nhuận5807 TiH Trung Nhất

Khối 430-Jul-2004NgânLê Thị Ngọc 0107661 Quận Phú Nhuận5808 TiH Trung Nhất

Khối 313-Apr-2005NgânNguyễn Thụy 0107643 Quận Phú Nhuận5809 TiH Trung Nhất

Khối 303-Nov-2005NgọcDương Bảo 0107644 Quận Phú Nhuận5810 TiH Trung Nhất

Khối 416-Apr-2004OanhĐặng Hoàng 0107663 Quận Phú Nhuận5811 TiH Trung Nhất

Khối 512-Aug-2003PhươngLê Ngọc Anh 0107680 Quận Phú Nhuận5812 TiH Trung Nhất

Khối 318-Sep-2005TânHứa Gia 0107645 Quận Phú Nhuận5813 TiH Trung Nhất

Khối 528-Aug-2003ThưĐặng Nguyễn Anh 0107682 Quận Phú Nhuận5814 TiH Trung Nhất

Khối 503-Jun-2003ThưNguyễn Ngọc Minh 0107681 Quận Phú Nhuận5815 TiH Trung Nhất

Khối 520-Dec-2003ThụyĐàm Hải 0107683 Quận Phú Nhuận5816 TiH Trung Nhất

Khối 525-Feb-2003TiếnNguyễn Quang Minh 0107684 Quận Phú Nhuận5817 TiH Trung Nhất

Khối 506-Aug-2003TrânPhó Thị Thiên 0107685 Quận Phú Nhuận5818 TiH Trung Nhất

Khối 416-Sep-2004TrangLê Minh Quỳnh 0107664 Quận Phú Nhuận5819 TiH Trung Nhất

Khối 423-Mar-2004TríNguyễn Năng 0107666 Quận Phú Nhuận5820 TiH Trung Nhất

Khối 431-May-2004TríNguyễn Hữu 0107665 Quận Phú Nhuận5821 TiH Trung Nhất

Khối 302-Nov-2005TriếtDương Minh 0107646 Quận Phú Nhuận5822 TiH Trung Nhất

Khối 518-Jan-2003TrungLê Quốc 0107686 Quận Phú Nhuận5823 TiH Trung Nhất

Khối 504-Mar-2003TúTrần Vĩnh 0107687 Quận Phú Nhuận5824 TiH Trung Nhất

Khối 321-Dec-2005VânNguyễn Ngọc Thảo 0107647 Quận Phú Nhuận5825 TiH Trung Nhất

Khối 417-Oct-2004ViệnLê Khắc 0107667 Quận Phú Nhuận5826 TiH Trung Nhất

Khối 503-Oct-2003AnNgô Trường 0104611 Quận 115827 TiH Trưng Trắc

Khối 522-Dec-2003AnhTrần Huỳnh Phương 0104615 Quận 115828 TiH Trưng Trắc

Khối 528-May-2003AnhTrần Vũ Minh 0104614 Quận 115829 TiH Trưng Trắc

Khối 525-Jan-2003AnhPhạm Quỳnh 0104612 Quận 115830 TiH Trưng Trắc

Khối 515-Oct-2003AnhNguyễn Bảo Quỳnh 0104613 Quận 115831 TiH Trưng Trắc

Khối 427-Feb-2004ÁnhThái Hoàng Minh 0104591 Quận 115832 TiH Trưng Trắc

Khối 411-Jan-2004BảoNguyễn Lâm Gia 0104592 Quận 115833 TiH Trưng Trắc



Khối 405-May-2004DanhBùi Đình 0104593 Quận 115834 TiH Trưng Trắc

Khối 401-Apr-2004ĐỉnhNguyễn Quốc Chí 0104594 Quận 115835 TiH Trưng Trắc

Khối 304-Mar-2005DũngTrương Quang 0104583 Quận 115836 TiH Trưng Trắc

Khối 527-Feb-2003DuyNguyễn Nhất 0104616 Quận 115837 TiH Trưng Trắc

Khối 514-Dec-2003GiangNguyễn Hương 0104617 Quận 115838 TiH Trưng Trắc

Khối 503-Jul-2003HânVũ Hoàng Gia 0104619 Quận 115839 TiH Trưng Trắc

Khối 407-Jan-2004HiênĐặng Thảo 0104595 Quận 115840 TiH Trưng Trắc

Khối 315-Jan-2005HưngNguyễn Thế 0104584 Quận 115841 TiH Trưng Trắc

Khối 420-Jul-2004HưngĐoàn 0104596 Quận 115842 TiH Trưng Trắc

Khối 418-Dec-2004HuyTrần Vĩnh 0104597 Quận 115843 TiH Trưng Trắc

Khối 519-Apr-2003KhảiLê 0104620 Quận 115844 TiH Trưng Trắc

Khối 409-Apr-2004KhiêmPhạm Gia 0104598 Quận 115845 TiH Trưng Trắc

Khối 425-Jan-2004KhoaNgô Tân 0104599 Quận 115846 TiH Trưng Trắc

Khối 514-Mar-2003LinhTrần Tùng 0104621 Quận 115847 TiH Trưng Trắc

Khối 326-Jul-2005NamTrần Hà Nhật 0104585 Quận 115848 TiH Trưng Trắc

Khối 512-Sep-2003NghiHuỳnh Lý Phương 0104622 Quận 115849 TiH Trưng Trắc

Khối 403-Nov-2004NghiBùi Ngọc Phương 0104600 Quận 115850 TiH Trưng Trắc

Khối 316-Aug-2005NgọcLê Phạm Bảo 0104586 Quận 115851 TiH Trưng Trắc

Khối 516-Mar-2003NgọcNgô Bội 0104623 Quận 115852 TiH Trưng Trắc

Khối 420-Mar-2004NguyênĐoàn Đình 0104601 Quận 115853 TiH Trưng Trắc

Khối 319-Dec-2005NhiTrần Phúc An 0104588 Quận 115854 TiH Trưng Trắc

Khối 311-Nov-2005NhiTrần Ngọc Bảo 0104587 Quận 115855 TiH Trưng Trắc

Khối 504-May-2003NhiLăng Yến 0104624 Quận 115856 TiH Trưng Trắc

Khối 411-Jun-2004NhiênNguyễn Hoàng An 0104602 Quận 115857 TiH Trưng Trắc

Khối 409-Oct-2004PhốPhạm Hoàng 0104603 Quận 115858 TiH Trưng Trắc

Khối 311-Nov-2005PhươngBùi Thu 0104589 Quận 115859 TiH Trưng Trắc

Khối 425-Oct-2004QuânCao Anh 0104604 Quận 115860 TiH Trưng Trắc

Khối 414-Feb-2004QuốcQuách Bàng 0104605 Quận 115861 TiH Trưng Trắc

Khối 411-Jun-2004QuỳnhNguyễn Bá Phương 0104606 Quận 115862 TiH Trưng Trắc

Khối 530-May-2003ThànhLý Quốc 0104625 Quận 115863 TiH Trưng Trắc

Khối 418-Feb-2004ThiênNguyễn Gia Bảo 0104607 Quận 115864 TiH Trưng Trắc

Khối 519-Jun-2003ThưĐặng Nguyễn Minh 0104626 Quận 115865 TiH Trưng Trắc

Khối 420-Dec-2004ThứcNguyễn Tiến 0104608 Quận 115866 TiH Trưng Trắc

Khối 418-May-2004TrangNguyễn Vương Quỳnh 0104609 Quận 115867 TiH Trưng Trắc

Khối 525-Jun-2003TrinhMã Tố 0104627 Quận 115868 TiH Trưng Trắc



Khối 510-Sep-2003TrúcNgô Ngọc Thanh 0104628 Quận 115869 TiH Trưng Trắc

Khối 408-Mar-2004UyênNguyễn Lê Minh 0104610 Quận 115870 TiH Trưng Trắc

Khối 511-Feb-2003UyênNguyễn Cao Kỳ 0104629 Quận 115871 TiH Trưng Trắc

Khối 506-Aug-2003VyTrần Hà Ái 0104630 Quận 115872 TiH Trưng Trắc

Khối 523-Jun-2003AnPhạm Thị Thúy 0104224 Quận 105873 TiH Trương Định

Khối 409-Mar-2004AnPhan Tuấn 0104800 Quận 125874 TiH Trương Định

Khối 530-Oct-2003ÂnTrần Thiên 0104225 Quận 105875 TiH Trương Định

Khối 506-Feb-2003AnhTrương Công Quốc 0104804 Quận 125876 TiH Trương Định

Khối 530-Aug-2003AnhVũ Đức 0104803 Quận 125877 TiH Trương Định

Khối 301-Jan-2005AnhNguyễn Ngọc Lan 0104801 Quận 125878 TiH Trương Định

Khối 305-Apr-2005BảoQuách Gia 0104805 Quận 125879 TiH Trương Định

Khối 511-May-2003ChâuĐoàn Ngọc Minh 0104226 Quận 105880 TiH Trương Định

Khối 521-Dec-2003ChâuNguyễn Hoài Bảo 0104806 Quận 125881 TiH Trương Định

Khối 531-Oct-2003ChiNguyễn Ngọc Uyên 0104227 Quận 105882 TiH Trương Định

Khối 418-Sep-2004ĐăngNguyễn Phước Bảo 0104807 Quận 125883 TiH Trương Định

Khối 522-Sep-2003ĐăngVõ Nam 0104808 Quận 125884 TiH Trương Định

Khối 306-Dec-2005DanhTrần Công 0104809 Quận 125885 TiH Trương Định

Khối 524-Jul-2003ĐạtPhạm Minh 0104228 Quận 105886 TiH Trương Định

Khối 501-Jan-2003ĐoanĐoàn Trần Khánh 0104229 Quận 105887 TiH Trương Định

Khối 313-Feb-2005DuHồ Tử 0104209 Quận 105888 TiH Trương Định

Khối 319-Jan-2005DũngNguyễn Hà Minh 0104811 Quận 125889 TiH Trương Định

Khối 524-Jun-2003DũngNguyễn Tuấn 0104812 Quận 125890 TiH Trương Định

Khối 403-Jul-2004DuyĐặng Anh 0104813 Quận 125891 TiH Trương Định

Khối 406-May-2004HânNguyễn Minh 0104814 Quận 125892 TiH Trương Định

Khối 323-Nov-2005HânPhạm Hồng Ngọc 0104210 Quận 105893 TiH Trương Định

Khối 521-Nov-2003HânLý Gia 0104230 Quận 105894 TiH Trương Định

Khối 502-Aug-2003HoàngĐỗ Huy 0104231 Quận 105895 TiH Trương Định

Khối 523-Oct-2003HùngNguyễn Huy 0104815 Quận 125896 TiH Trương Định

Khối 526-Apr-2003HuyĐặng Hà 0104232 Quận 105897 TiH Trương Định

Khối 508-Sep-2003KhoaPhạm Ngô Tuấn 0104816 Quận 125898 TiH Trương Định

Khối 516-Nov-2003KhôiTrần Minh 0104234 Quận 105899 TiH Trương Định

Khối 321-Dec-2005KhôiTrần Đình 0104817 Quận 125900 TiH Trương Định

Khối 410-Sep-2004KiênVõ Nguyễn Trung 0104818 Quận 125901 TiH Trương Định

Khối 505-Oct-2003LânLương Ngọc 0104235 Quận 105902 TiH Trương Định

Khối 425-Oct-2004LinhPhạm Nguyễn Khánh 0104220 Quận 105903 TiH Trương Định



Khối 419-Jan-2004LợiPhạm Mỹ 0104820 Quận 125904 TiH Trương Định

Khối 318-Aug-2005LýHứa Văn 0104821 Quận 125905 TiH Trương Định

Khối 503-Oct-2003MẫnĐinh Gia 0104236 Quận 105906 TiH Trương Định

Khối 530-May-2003MinhLưu Thảo 0104237 Quận 105907 TiH Trương Định

Khối 515-Feb-2003MinhTrịnh Quang 0104239 Quận 105908 TiH Trương Định

Khối 408-Jun-2004NgânDương Hiếu 0104825 Quận 125909 TiH Trương Định

Khối 408-Jan-2004NgânNguyễn Kim 0104823 Quận 125910 TiH Trương Định

Khối 508-Feb-2003NgânNguyễn Thị Tuyết 0104824 Quận 125911 TiH Trương Định

Khối 427-Nov-2004NghiTrần Đặng Gia 0104826 Quận 125912 TiH Trương Định

Khối 318-Feb-2005NghiTrần Cát 0104211 Quận 105913 TiH Trương Định

Khối 501-Jul-2003NgọcTrần Kim Bảo 0104240 Quận 105914 TiH Trương Định

Khối 417-Nov-2004NgọcHàng Bảo 0104827 Quận 125915 TiH Trương Định

Khối 418-Sep-2004NguyênĐặng Hồ Cao 0104829 Quận 125916 TiH Trương Định

Khối 504-Aug-2003NhãPhạm Hoàng Phương 0104830 Quận 125917 TiH Trương Định

Khối 524-May-2003NhiĐoàn Yến 0104241 Quận 105918 TiH Trương Định

Khối 314-Apr-2005NhiTrần Võ Yến 0104213 Quận 105919 TiH Trương Định

Khối 423-Oct-2004PhúcTrương Tấn 0104832 Quận 125920 TiH Trương Định

Khối 321-Nov-2005PhúcLê Vĩnh 0104214 Quận 105921 TiH Trương Định

Khối 511-May-2003PhươngNguyễn Khánh 0104242 Quận 105922 TiH Trương Định

Khối 420-Feb-2004PhượngLê Bích 0104833 Quận 125923 TiH Trương Định

Khối 316-Sep-2005QuânNguyễn Minh 0104215 Quận 105924 TiH Trương Định

Khối 319-Jun-2005QuyênLa Mỹ 0104216 Quận 105925 TiH Trương Định

Khối 429-Apr-2004SangTrần Phước 0104835 Quận 125926 TiH Trương Định

Khối 401-Feb-2004SangThái Minh 0104222 Quận 105927 TiH Trương Định

Khối 410-Feb-2004TânNguyễn Đan 0104836 Quận 125928 TiH Trương Định

Khối 429-Jul-2004ThanhNguyễn Nguyên 0104837 Quận 125929 TiH Trương Định

Khối 408-Jan-2004ThảoPhan Trịnh Thanh 0104839 Quận 125930 TiH Trương Định

Khối 509-Apr-2003ThưNguyễn Ngọc Minh 0104842 Quận 125931 TiH Trương Định

Khối 325-Mar-2005ThụyNguyễn Ngọc Đan 0104217 Quận 105932 TiH Trương Định

Khối 506-Jun-2003ThyTạ Anh 0104844 Quận 125933 TiH Trương Định

Khối 523-Sep-2003ToànTrình Lê Thiên 0104243 Quận 105934 TiH Trương Định

Khối 529-Aug-2003TrúcNguyễn Ngọc Thanh 0104846 Quận 125935 TiH Trương Định

Khối 429-Dec-2004TuấnNguyễn Như 0104848 Quận 125936 TiH Trương Định

Khối 510-Feb-2003UyênNguyễn Vũ Phương 0104849 Quận 125937 TiH Trương Định

Khối 506-Dec-2003VânTrịnh Quốc Thiên 0104244 Quận 105938 TiH Trương Định



Khối 516-Jan-2003VũNgô Hoàng 0104852 Quận 125939 TiH Trương Định

Khối 412-Feb-2004VươngPhạm Ngọc 0104853 Quận 125940 TiH Trương Định

Khối 505-Nov-2003VyTrầm Thảo 0104854 Quận 125941 TiH Trương Định

Khối 402-Jan-2004XuânTrần Diệp 0104223 Quận 105942 TiH Trương Định

Khối 331-Jan-2005YếnLê Huỳnh Hải 0104218 Quận 105943 TiH Trương Định

Khối 411-Jun-2004ÂnLê Thiên 0101205 Quận 35944 TiH Trương Quyền

Khối 328-Feb-2005ÂnNguyễn Hoàng Bảo 0101191 Quận 35945 TiH Trương Quyền

Khối 423-Aug-2004AnhNguyễn Đặng Tuấn 0101207 Quận 35946 TiH Trương Quyền

Khối 503-May-2003AnhTrần Tuyết 0101225 Quận 35947 TiH Trương Quyền

Khối 407-Oct-2004AnhNguyễn Lê Trâm 0101443 Quận 35948 TiH Trương Quyền

Khối 419-May-2004AnhNguyễn Ngọc Minh 0101206 Quận 35949 TiH Trương Quyền

Khối 419-Aug-2005BảoLê Quốc 0101425 Quận 35950 TiH Trương Quyền

Khối 412-Aug-2004BảoNguyễn Trọng Duy 0101208 Quận 35951 TiH Trương Quyền

Khối 518-Apr-2003DũngLương Quang 0101227 Quận 35952 TiH Trương Quyền

Khối 421-Aug-2004GiaoĐặng Phương 0101209 Quận 35953 TiH Trương Quyền

Khối 518-Sep-2003HânNguyễn Ngọc Gia 0101228 Quận 35954 TiH Trương Quyền

Khối 505-Aug-2003HoàngĐỗ Lê 0101229 Quận 35955 TiH Trương Quyền

Khối 401-Dec-2004HoàngNguyễn Huy 0101446 Quận 35956 TiH Trương Quyền

Khối 325-Jan-2005HưngNguyễn Tiến 0101329 Quận 35957 TiH Trương Quyền

Khối 402-Jan-2004HươngLê Phạm Quỳnh 0101210 Quận 35958 TiH Trương Quyền

Khối 418-Feb-2004KhangPhan Gia 0101447 Quận 35959 TiH Trương Quyền

Khối 304-Jul-2005KhangNguyễn Vĩ 0101194 Quận 35960 TiH Trương Quyền

Khối 521-Jan-2003KhánhNguyễn Ngọc Kim 0101230 Quận 35961 TiH Trương Quyền

Khối 316-Aug-2005KhánhNgô Vũ Gia 0101195 Quận 35962 TiH Trương Quyền

Khối 415-Oct-2004KhoaNguyễn Duy Anh 0101211 Quận 35963 TiH Trương Quyền

Khối 502-Jun-2003KhuêDương Minh 0101231 Quận 35964 TiH Trương Quyền

Khối 417-May-2004LâmHoàng Bảo Khánh 0101212 Quận 35965 TiH Trương Quyền

Khối 301-Jan-2005LinhTrương Ngọc Mỹ 0101196 Quận 35966 TiH Trương Quyền

Khối 414-Apr-2005LinhĐặng Phương 0101429 Quận 35967 TiH Trương Quyền

Khối 506-Sep-2003LoanNguyễn Huỳnh Ngọc 0101232 Quận 35968 TiH Trương Quyền

Khối 426-Feb-2004LộcVõ Nguyễn Xuân 0101431 Quận 35969 TiH Trương Quyền

Khối 319-Oct-2005NgânNguyễn Lâm Thanh 0101197 Quận 35970 TiH Trương Quyền

Khối 408-Jan-2004NghiNguyễn Phạm Vỹ 0101214 Quận 35971 TiH Trương Quyền

Khối 427-Jun-2004NgọcVõ Nguyễn Hồng 0101215 Quận 35972 TiH Trương Quyền

Khối 301-Feb-2005NguyênLê Ngọc 0101198 Quận 35973 TiH Trương Quyền



Khối 427-Jan-2004NguyênĐặng Phát 0101451 Quận 35974 TiH Trương Quyền

Khối 413-Aug-2004NhưVõ Tâm 0101450 Quận 35975 TiH Trương Quyền

Khối 329-Jul-2005PhúcTrần Hoàng Gia 0101199 Quận 35976 TiH Trương Quyền

Khối 321-Jul-2005QuânLại Minh 0101200 Quận 35977 TiH Trương Quyền

Khối 421-Apr-2004QuânNguyễn Trung 0101452 Quận 35978 TiH Trương Quyền

Khối 501-Jan-2003QuangBùi Sỹ 0101233 Quận 35979 TiH Trương Quyền

Khối 413-Dec-2004QuỳnhNguyễn Thanh Khánh 0101216 Quận 35980 TiH Trương Quyền

Khối 425-Jun-2004SơnVõ Công 0101217 Quận 35981 TiH Trương Quyền

Khối 327-Jul-2005TàiPhan Tấn 0101201 Quận 35982 TiH Trương Quyền

Khối 403-May-2004ThắngNguyễn Hữu Quốc 0101437 Quận 35983 TiH Trương Quyền

Khối 404-Apr-2004ThanhLưu Nhã 0101219 Quận 35984 TiH Trương Quyền

Khối 320-Feb-2005ThưNguyễn Phúc An 0101203 Quận 35985 TiH Trương Quyền

Khối 308-Nov-2005ThưTrần Nguyễn Minh 0101202 Quận 35986 TiH Trương Quyền

Khối 403-Feb-2004ThưTừ Ngô Đan 0101220 Quận 35987 TiH Trương Quyền

Khối 403-Nov-2004TrânPhạm Bảo 0101221 Quận 35988 TiH Trương Quyền

Khối 423-Mar-2004TrânHà Huỳnh Bảo 0101438 Quận 35989 TiH Trương Quyền

Khối 428-Sep-2004TrìnhPhan Khánh 0101439 Quận 35990 TiH Trương Quyền

Khối 403-Sep-2004TrúcNguyễn Thanh 0101222 Quận 35991 TiH Trương Quyền

Khối 508-Mar-2003TúChung Minh 0101234 Quận 35992 TiH Trương Quyền

Khối 401-Oct-2004UyênLý Huỳnh Nhã 0101223 Quận 35993 TiH Trương Quyền

Khối 408-Jul-2004VĩNguyễn Phan Khôi 0101441 Quận 35994 TiH Trương Quyền

Khối 402-Aug-2004ViệtTrần Vũ Tuấn 0101224 Quận 35995 TiH Trương Quyền

Khối 511-Dec-2003VyNguyễn Hoàng Lan 0101235 Quận 35996 TiH Trương Quyền

Khối 514-Apr-2003AnNguyễn Thị Hồng 0107155 Huyện Hóc Môn5997 TiH Trương Văn Ngài

Khối 526-Sep-2003AnhNguyễn Vũ Minh 0107156 Huyện Hóc Môn5998 TiH Trương Văn Ngài

Khối 516-Nov-2003BảoPhan Thái Thiên 0107157 Huyện Hóc Môn5999 TiH Trương Văn Ngài

Khối 431-Aug-2004ChâuPhan Lê Ngọc 0107134 Huyện Hóc Môn6000 TiH Trương Văn Ngài

Khối 509-Oct-2003ChâuDương Minh 0107158 Huyện Hóc Môn6001 TiH Trương Văn Ngài

Khối 423-Feb-2004DươngNguyễn Thị Thùy 0107135 Huyện Hóc Môn6002 TiH Trương Văn Ngài

Khối 408-Jun-2004GiangPhan Nguyễn Hương 0107137 Huyện Hóc Môn6003 TiH Trương Văn Ngài

Khối 407-Aug-2004HânLạc Gia 0107139 Huyện Hóc Môn6004 TiH Trương Văn Ngài

Khối 514-Apr-2003HânTrần Nguyễn Mai 0107159 Huyện Hóc Môn6005 TiH Trương Văn Ngài

Khối 517-Jul-2003HàoNguyễn Quốc 0107160 Huyện Hóc Môn6006 TiH Trương Văn Ngài

Khối 521-Aug-2003HuyLê Quang 0107161 Huyện Hóc Môn6007 TiH Trương Văn Ngài

Khối 419-Feb-2004HuyPhan Quốc 0107140 Huyện Hóc Môn6008 TiH Trương Văn Ngài



Khối 421-May-2004HuyBùi Quang 0107141 Huyện Hóc Môn6009 TiH Trương Văn Ngài

Khối 416-Nov-2004HuyềnLê Ngọc 0107142 Huyện Hóc Môn6010 TiH Trương Văn Ngài

Khối 516-Mar-2003KhanhTrịnh Đình 0107162 Huyện Hóc Môn6011 TiH Trương Văn Ngài

Khối 501-Nov-2003LiênHuỳnh Thị Quỳnh 0107163 Huyện Hóc Môn6012 TiH Trương Văn Ngài

Khối 504-Aug-2003LộcNguyễn Tấn 0107164 Huyện Hóc Môn6013 TiH Trương Văn Ngài

Khối 420-Sep-2004MinhPhạm Thanh Tường 0107145 Huyện Hóc Môn6014 TiH Trương Văn Ngài

Khối 430-Jun-2004NgânTrần Bảo 0107146 Huyện Hóc Môn6015 TiH Trương Văn Ngài

Khối 530-Jul-2003NghiNguyễn Lê Phương 0107165 Huyện Hóc Môn6016 TiH Trương Văn Ngài

Khối 424-Apr-2004NgọcHuỳnh Bạch 0107147 Huyện Hóc Môn6017 TiH Trương Văn Ngài

Khối 314-Dec-2005NgọcMai Trần Đoan 0107129 Huyện Hóc Môn6018 TiH Trương Văn Ngài

Khối 412-Aug-2004PhúcPhạm Thiên 0107148 Huyện Hóc Môn6019 TiH Trương Văn Ngài

Khối 303-Oct-2005PhươngPhạm Ngọc Minh 0107130 Huyện Hóc Môn6020 TiH Trương Văn Ngài

Khối 509-Sep-2003QuânPhạm Minh 0107166 Huyện Hóc Môn6021 TiH Trương Văn Ngài

Khối 408-Mar-2004TàiLưu Phước 0107149 Huyện Hóc Môn6022 TiH Trương Văn Ngài

Khối 527-May-2003TânĐoàn Ngọc 0107167 Huyện Hóc Môn6023 TiH Trương Văn Ngài

Khối 510-May-2003ThànhĐỗ Trần Công 0107169 Huyện Hóc Môn6024 TiH Trương Văn Ngài

Khối 409-Mar-2004ThưTrần Nguyễn Anh 0107152 Huyện Hóc Môn6025 TiH Trương Văn Ngài

Khối 417-Jan-2004ThưHồ Minh 0107151 Huyện Hóc Môn6026 TiH Trương Văn Ngài

Khối 403-Nov-2004ThưĐặng Nguyễn Đăng 0107150 Huyện Hóc Môn6027 TiH Trương Văn Ngài

Khối 518-Jan-2003ThùyPhan Lê Minh 0107170 Huyện Hóc Môn6028 TiH Trương Văn Ngài

Khối 422-Dec-2004TúNguyễn Hoàng 0107153 Huyện Hóc Môn6029 TiH Trương Văn Ngài

Khối 315-Feb-2005UyênĐinh Trần Phương 0107132 Huyện Hóc Môn6030 TiH Trương Văn Ngài

Khối 522-Apr-2003ViệtNguyễn Quốc 0107171 Huyện Hóc Môn6031 TiH Trương Văn Ngài

Khối 530-Mar-2003VyTrương Hà 0107173 Huyện Hóc Môn6032 TiH Trương Văn Ngài

Khối 512-Jun-2003VyMai Hồ Thảo 0107172 Huyện Hóc Môn6033 TiH Trương Văn Ngài

Khối 429-Sep-2004AnhTrần Thị Thảo 0103858 Quận 96034 TiH Trương Văn Thành

Khối 411-Oct-2004AnhNguyễn Vũ Ngọc 0103857 Quận 96035 TiH Trương Văn Thành

Khối 518-Mar-2003BảoPhan Quốc 0103891 Quận 96036 TiH Trương Văn Thành

Khối 503-Oct-2003BìnhPhan Thị Hương 0103877 Quận 96037 TiH Trương Văn Thành

Khối 422-May-2004ChiNguyễn Trần Uyên 0103859 Quận 96038 TiH Trương Văn Thành

Khối 523-Feb-2003ĐạtPhạm Quốc 0103878 Quận 96039 TiH Trương Văn Thành

Khối 405-Jan-2004GiangLê Thị Hương 0103860 Quận 96040 TiH Trương Văn Thành

Khối 506-Nov-2003HàQuyền Nguyễn Khánh 0103879 Quận 96041 TiH Trương Văn Thành

Khối 525-Jul-2003HiềnVũ Thanh 0103880 Quận 96042 TiH Trương Văn Thành

Khối 403-Jul-2004HiềnLại Ngọc 0103861 Quận 96043 TiH Trương Văn Thành



Khối 414-Jan-2004HiếuHuỳnh Chí 0103862 Quận 96044 TiH Trương Văn Thành

Khối 419-Aug-2004HùngNguyễn Minh 0103863 Quận 96045 TiH Trương Văn Thành

Khối 405-Jul-2004KhanhLê Nguyễn Thiện 0103864 Quận 96046 TiH Trương Văn Thành

Khối 521-Sep-2003KhoaNguyễn Đăng 0103894 Quận 96047 TiH Trương Văn Thành

Khối 420-Apr-2004KiệtTrần Hoàng Tuấn 0103865 Quận 96048 TiH Trương Văn Thành

Khối 511-May-2003LanNguyễn Thị Thanh 0103881 Quận 96049 TiH Trương Văn Thành

Khối 403-Jan-2004LinhNguyễn Ngô Phương 0103866 Quận 96050 TiH Trương Văn Thành

Khối 506-Mar-2003MaiNguyễn Vũ Ngọc 0103883 Quận 96051 TiH Trương Văn Thành

Khối 514-Feb-2003MaiNguyễn Trần Phương 0103882 Quận 96052 TiH Trương Văn Thành

Khối 411-Aug-2004MinhLê Hoàng 0103867 Quận 96053 TiH Trương Văn Thành

Khối 327-Mar-2005NamNguyễn Đinh Thế 0103848 Quận 96054 TiH Trương Văn Thành

Khối 520-Feb-2003NgânVũ Thu 0103884 Quận 96055 TiH Trương Văn Thành

Khối 505-Aug-2003NgânNguyễn Dương Kim 0103888 Quận 96056 TiH Trương Văn Thành

Khối 427-Jan-2004NgânTrần Thúy 0103869 Quận 96057 TiH Trương Văn Thành

Khối 504-Nov-2003NhậtPhạm Trung 0103892 Quận 96058 TiH Trương Văn Thành

Khối 427-Sep-2004NhiNguyễn Yến 0103870 Quận 96059 TiH Trương Văn Thành

Khối 521-Mar-2003NhungNguyễn Trang 0103893 Quận 96060 TiH Trương Văn Thành

Khối 409-Aug-2004PhúNguyễn Thiện 0103871 Quận 96061 TiH Trương Văn Thành

Khối 513-Mar-2003PhươngĐặng Yến 0103890 Quận 96062 TiH Trương Văn Thành

Khối 520-Dec-2003PhươngCao Phan Nam 0103889 Quận 96063 TiH Trương Văn Thành

Khối 507-Nov-2003PhươngTrần Hồng Mai 0103885 Quận 96064 TiH Trương Văn Thành

Khối 301-May-2005QuânPhạm Gia 0103849 Quận 96065 TiH Trương Văn Thành

Khối 423-Aug-2004QuânNguyễn Phúc Minh 0103872 Quận 96066 TiH Trương Văn Thành

Khối 525-May-2003QuânNguyễn Minh 0103895 Quận 96067 TiH Trương Văn Thành

Khối 411-Jun-2004ThắngNguyễn Phạm Toàn 0103873 Quận 96068 TiH Trương Văn Thành

Khối 531-Dec-2003ThưTrần Nguyễn Anh 0103896 Quận 96069 TiH Trương Văn Thành

Khối 309-Jul-2005ThùyTô Nguyễn Minh 0103850 Quận 96070 TiH Trương Văn Thành

Khối 514-Jul-2003TiênNguyễn Huỳnh Thủy 0103886 Quận 96071 TiH Trương Văn Thành

Khối 331-Mar-2005TiếnHoàng Bế Nhật 0103851 Quận 96072 TiH Trương Văn Thành

Khối 527-Jan-2003TrinhTrần Nguyễn Phương 0103887 Quận 96073 TiH Trương Văn Thành

Khối 401-Feb-2004VânLâm Bảo 0103876 Quận 96074 TiH Trương Văn Thành

Khối 428-Sep-2004AnhNguyễn Vũ Kim 0107699 Quận Phú Nhuận6075 TiH Vạn Tường

Khối 513-Mar-2003AnhLưu Ngọc 0107700 Quận Phú Nhuận6076 TiH Vạn Tường

Khối 329-Jan-2005KhangBùi Quốc 0107690 Quận Phú Nhuận6077 TiH Vạn Tường

Khối 513-Apr-2003KhoaLý Đăng 0107701 Quận Phú Nhuận6078 TiH Vạn Tường



Khối 515-Oct-2003QuânĐỗ Hoàng 0107703 Quận Phú Nhuận6079 TiH Vạn Tường

Khối 319-Jan-2005ThắngTạ Chiến 0107693 Quận Phú Nhuận6080 TiH Vạn Tường

Khối 306-Mar-2005TrânPhan Ngọc Khánh 0107695 Quận Phú Nhuận6081 TiH Vạn Tường

Khối 310-Apr-2005TrangHà Nguyễn Thiên 0107696 Quận Phú Nhuận6082 TiH Vạn Tường

Khối 415-Apr-2004AnhPhạm Minh 0105664 Quận Bình Thạnh6083 TiH Việt Mỹ

Khối 415-Sep-2004AnhPhan Bảo 0105665 Quận Bình Thạnh6084 TiH Việt Mỹ

Khối 426-Sep-2004AnhNguyễn Ngọc Mỹ 0105666 Quận Bình Thạnh6085 TiH Việt Mỹ

Khối 411-Dec-2004AnhDương Quỳnh 0105667 Quận Bình Thạnh6086 TiH Việt Mỹ

Khối 525-Dec-2003AnhVũ Quỳnh 0105680 Quận Bình Thạnh6087 TiH Việt Mỹ

Khối 326-Dec-2005AnhNguyễn Ngọc Quỳnh 0105654 Quận Bình Thạnh6088 TiH Việt Mỹ

Khối 509-May-2003AnhNguyễn Ngọc Vân 0105679 Quận Bình Thạnh6089 TiH Việt Mỹ

Khối 314-Feb-2005AnhHồ Trần Huệ 0105655 Quận Bình Thạnh6090 TiH Việt Mỹ

Khối 506-Jan-2003BăngBành Bạch 0105681 Quận Bình Thạnh6091 TiH Việt Mỹ

Khối 528-Oct-2003BìnhHồ Đắc An 0105682 Quận Bình Thạnh6092 TiH Việt Mỹ

Khối 516-Dec-2003CátHoàng Xuân Bạch 0105683 Quận Bình Thạnh6093 TiH Việt Mỹ

Khối 520-Nov-2003ChinhĐoàn Ngọc Ánh 0105684 Quận Bình Thạnh6094 TiH Việt Mỹ

Khối 417-Feb-2004DuyPhạm Minh 0105668 Quận Bình Thạnh6095 TiH Việt Mỹ

Khối 519-Nov-2003HiềnLê Ngọc Đông 0105686 Quận Bình Thạnh6096 TiH Việt Mỹ

Khối 321-Jan-2005HoàngTrương Công Huy 0105656 Quận Bình Thạnh6097 TiH Việt Mỹ

Khối 427-Jan-2004HuyNguyễn Lý Anh 0105670 Quận Bình Thạnh6098 TiH Việt Mỹ

Khối 301-May-2005LinhNguyễn Ánh 0105657 Quận Bình Thạnh6099 TiH Việt Mỹ

Khối 430-Jan-2004LinhTrương Ngọc 0105672 Quận Bình Thạnh6100 TiH Việt Mỹ

Khối 525-Nov-2003LyChâu Hoàng Thảo 0105687 Quận Bình Thạnh6101 TiH Việt Mỹ

Khối 430-Nov-2004MinhPhạm Uyên 0105673 Quận Bình Thạnh6102 TiH Việt Mỹ

Khối 521-Jan-2003NamLê Hoàng 0105688 Quận Bình Thạnh6103 TiH Việt Mỹ

Khối 302-Dec-2005NhậtTrần Việt Thiên 0105658 Quận Bình Thạnh6104 TiH Việt Mỹ

Khối 327-Sep-2005NhiNguyễn Xuân 0105659 Quận Bình Thạnh6105 TiH Việt Mỹ

Khối 408-Oct-2004NhiHuỳnh Yến 0105674 Quận Bình Thạnh6106 TiH Việt Mỹ

Khối 501-Jun-2003NhiPhạm Huỳnh Hồng 0105689 Quận Bình Thạnh6107 TiH Việt Mỹ

Khối 519-Aug-2003NhưDương Quỳnh 0105690 Quận Bình Thạnh6108 TiH Việt Mỹ

Khối 530-May-2003PhongHồ Nhật 0105691 Quận Bình Thạnh6109 TiH Việt Mỹ

Khối 418-Jun-2004PhongLê Thanh 0105675 Quận Bình Thạnh6110 TiH Việt Mỹ

Khối 319-Feb-2005QuangĐặng Trần Minh 0105660 Quận Bình Thạnh6111 TiH Việt Mỹ

Khối 511-May-2003QuýLê Kim 0105692 Quận Bình Thạnh6112 TiH Việt Mỹ

Khối 501-Mar-2003RishikaU.K 0105693 Quận Bình Thạnh6113 TiH Việt Mỹ



Khối 501-Mar-2003RithikaU.K 0108766 Quận Bình Thạnh6114 TiH Việt Mỹ

Khối 530-Dec-2003ThảoBùi Ngọc Thanh 0105694 Quận Bình Thạnh6115 TiH Việt Mỹ

Khối 331-Oct-2005ThưDương Hà Anh 0105661 Quận Bình Thạnh6116 TiH Việt Mỹ

Khối 413-Apr-2004ThưBrown Alexa Anh 0105676 Quận Bình Thạnh6117 TiH Việt Mỹ

Khối 521-Apr-2003ThưNguyễn Ngọc Minh 0105695 Quận Bình Thạnh6118 TiH Việt Mỹ

Khối 317-Feb-2005ThươngLương Khánh Hoài 0105662 Quận Bình Thạnh6119 TiH Việt Mỹ

Khối 531-May-2003ThúyĐào Thị Kim 0105696 Quận Bình Thạnh6120 TiH Việt Mỹ

Khối 420-Apr-2004TrangNguyễn Thùy 0105677 Quận Bình Thạnh6121 TiH Việt Mỹ

Khối 303-Jun-2005TríNguyễn Phạm Minh 0105663 Quận Bình Thạnh6122 TiH Việt Mỹ

Khối 518-Feb-2003TrúcTrịnh Thanh Thanh 0105697 Quận Bình Thạnh6123 TiH Việt Mỹ

Khối 403-Nov-2004TúTrịnh Ngọc Minh 0105678 Quận Bình Thạnh6124 TiH Việt Mỹ

Khối 507-Feb-2003AnhMẫn Ngọc 0107724 Quận Phú Nhuận6125 TiH Việt Úc

Khối 323-Mar-2005AnhNguyễn Quỳnh Trang 0107706 Quận Phú Nhuận6126 TiH Việt Úc

Khối 402-Mar-2004ChâuHoàng Bảo Ngọc Minh 0107716 Quận Phú Nhuận6127 TiH Việt Úc

Khối 313-Nov-2005ĐanLê Thục 0107708 Quận Phú Nhuận6128 TiH Việt Úc

Khối 402-Jan-2004ĐạtPhạm Chí 0107717 Quận Phú Nhuận6129 TiH Việt Úc

Khối 524-Feb-2003ĐạtNguyễn Hữu 0107725 Quận Phú Nhuận6130 TiH Việt Úc

Khối 503-Oct-2003DiNguyễn Hoàng Thiên 0107726 Quận Phú Nhuận6131 TiH Việt Úc

Khối 526-Jan-2003HânNguyễn Hồ Gia 0107727 Quận Phú Nhuận6132 TiH Việt Úc

Khối 503-Dec-2003HuyNguyễn Lê 0107728 Quận Phú Nhuận6133 TiH Việt Úc

Khối 404-Apr-2004KhôiLê Xuân Hoàng 0107718 Quận Phú Nhuận6134 TiH Việt Úc

Khối 528-May-2003KiênLê Quang 0107729 Quận Phú Nhuận6135 TiH Việt Úc

Khối 323-Jan-2005LamNguyễn Thị Quỳnh 0107709 Quận Phú Nhuận6136 TiH Việt Úc

Khối 514-Aug-2003LâmVăn Duy 0107730 Quận Phú Nhuận6137 TiH Việt Úc

Khối 306-Mar-2005MinhPhùng Ngọc Khôi 0107710 Quận Phú Nhuận6138 TiH Việt Úc

Khối 409-Apr-2004NguyênNguyễn Bảo Hạnh 0107719 Quận Phú Nhuận6139 TiH Việt Úc

Khối 520-Jul-2003NguyênPhạm Chí 0107731 Quận Phú Nhuận6140 TiH Việt Úc

Khối 410-May-2004NhậtMinh 0107720 Quận Phú Nhuận6141 TiH Việt Úc

Khối 516-Mar-2003NhiDương Khả 0107732 Quận Phú Nhuận6142 TiH Việt Úc

Khối 501-Feb-2003NhưĐỗ Phan Tâm 0107733 Quận Phú Nhuận6143 TiH Việt Úc

Khối 310-Oct-2005PhúĐặng Quang 0107711 Quận Phú Nhuận6144 TiH Việt Úc

Khối 429-Aug-2004PhúcThiên 0107721 Quận Phú Nhuận6145 TiH Việt Úc

Khối 307-Jul-2005PhúcBùi Bảo Ngọc 0107712 Quận Phú Nhuận6146 TiH Việt Úc

Khối 329-May-2005PhươngVõ Hà 0107713 Quận Phú Nhuận6147 TiH Việt Úc

Khối 406-May-2004ThanhBùi Yến 0107722 Quận Phú Nhuận6148 TiH Việt Úc



Khối 524-Mar-2003ThiLê Uyên 0107734 Quận Phú Nhuận6149 TiH Việt Úc

Khối 315-Nov-2004TrầnDenny Đạt Hoàng 0107714 Quận Phú Nhuận6150 TiH Việt Úc

Khối 328-May-2004TuệPhạm Gia 0107715 Quận Phú Nhuận6151 TiH Việt Úc

Khối 511-Feb-2003VyNhật 0107735 Quận Phú Nhuận6152 TiH Việt Úc

Khối 401-Jan-2004XuânNguyễn Nghi 0107723 Quận Phú Nhuận6153 TiH Việt Úc

Khối 525-Dec-2003AnhNguyễn Minh 0101746 Quận 46154 TiH Vĩnh Hội

Khối 311-Jul-2005DươngTrần Quý 0101719 Quận 46155 TiH Vĩnh Hội

Khối 522-Sep-2003PhụngLê Mỹ 0101747 Quận 46156 TiH Vĩnh Hội

Khối 509-Jun-2003QuỳnhVõ Nguyễn Như 0101748 Quận 46157 TiH Vĩnh Hội

Khối 313-May-2005ThưVương Minh 0101723 Quận 46158 TiH Vĩnh Hội

Khối 504-Jul-2003TrinhLê Ngọc Phương 0101761 Quận 46159 TiH Vĩnh Hội

Khối 510-Jun-2003TúĐỗ Anh 0101749 Quận 46160 TiH Vĩnh Hội

Khối 510-Jun-2003TuấnĐỗ Anh 0101750 Quận 46161 TiH Vĩnh Hội

Khối 303-Mar-2005VũLê Hoàng 0101724 Quận 46162 TiH Vĩnh Hội

Khối 511-Dec-2003ÂnNguyễn Phước 0104275 Quận 106163 TiH Võ Trường Toản

Khối 509-Nov-2003AnhNguyễn Nhật Minh 0104276 Quận 106164 TiH Võ Trường Toản

Khối 309-Jun-2005BáchNguyễn Quang 0104245 Quận 106165 TiH Võ Trường Toản

Khối 404-May-2004BảoNguyễn Cửu Gia 0104255 Quận 106166 TiH Võ Trường Toản

Khối 501-Jun-2003CảnhTrần 0104277 Quận 106167 TiH Võ Trường Toản

Khối 402-Mar-2004DuyVũ Hoàng 0104256 Quận 106168 TiH Võ Trường Toản

Khối 505-Nov-2003DuyênNguyễn Cao Kỳ 0104278 Quận 106169 TiH Võ Trường Toản

Khối 301-Jan-2005HảoNguyễn Hữu 0104246 Quận 106170 TiH Võ Trường Toản

Khối 530-Dec-2003HoàngLý Việt 0104279 Quận 106171 TiH Võ Trường Toản

Khối 311-Mar-2005HưngBùi Duy 0104247 Quận 106172 TiH Võ Trường Toản

Khối 522-Jan-2003KhangNguyễn Hữu 0104280 Quận 106173 TiH Võ Trường Toản

Khối 515-Nov-2003KhanhTrần Minh Vân 0104281 Quận 106174 TiH Võ Trường Toản

Khối 316-Dec-2005KhanhLê Thy 0104248 Quận 106175 TiH Võ Trường Toản

Khối 515-Apr-2003KhánhVăn Đỗ Ngọc 0104282 Quận 106176 TiH Võ Trường Toản

Khối 323-Dec-2005KhôiNguyễn Đức 0104249 Quận 106177 TiH Võ Trường Toản

Khối 516-Jan-2003KhôiPhan Nguyên 0104283 Quận 106178 TiH Võ Trường Toản

Khối 405-Mar-2004KhuêNguyễn Hà Thụy 0104258 Quận 106179 TiH Võ Trường Toản

Khối 318-Jun-2005LanLê Thị Xuân 0104250 Quận 106180 TiH Võ Trường Toản

Khối 428-Apr-2004LinhTrần Ngọc 0104259 Quận 106181 TiH Võ Trường Toản

Khối 527-Feb-2003MinhLê Phương 0104284 Quận 106182 TiH Võ Trường Toản

Khối 514-Feb-2003NamLê Phương 0104285 Quận 106183 TiH Võ Trường Toản



Khối 525-Jun-2003NgânDương Bảo 0104286 Quận 106184 TiH Võ Trường Toản

Khối 303-Feb-2005NghĩaTrần Quang 0104251 Quận 106185 TiH Võ Trường Toản

Khối 412-Mar-2004NgọcTrần Võ Bảo 0104260 Quận 106186 TiH Võ Trường Toản

Khối 510-Oct-2003NguyênChâu Bình 0104287 Quận 106187 TiH Võ Trường Toản

Khối 402-Sep-2004NhiNguyễn Hải Uyên 0104261 Quận 106188 TiH Võ Trường Toản

Khối 522-Dec-2003NhưNgô Đặng Ánh 0104288 Quận 106189 TiH Võ Trường Toản

Khối 514-Jun-2003PhúcDiệp Lê Hoàng 0104289 Quận 106190 TiH Võ Trường Toản

Khối 520-Jul-2003PhươngNguyễn Thy 0104290 Quận 106191 TiH Võ Trường Toản

Khối 404-May-2004PhươngHoàng Thanh Hà 0104262 Quận 106192 TiH Võ Trường Toản

Khối 409-Jan-2004QuỳnhTrần Ngọc 0104263 Quận 106193 TiH Võ Trường Toản

Khối 325-Dec-2005QuỳnhNguyễn Ngọc Lam 0104252 Quận 106194 TiH Võ Trường Toản

Khối 401-Feb-2004SơnDoãn Hoàng 0104264 Quận 106195 TiH Võ Trường Toản

Khối 410-Sep-2004ThưNguyễn Phạm Minh 0104266 Quận 106196 TiH Võ Trường Toản

Khối 529-Aug-2003ThưMai Anh 0104291 Quận 106197 TiH Võ Trường Toản

Khối 511-Jun-2003ThưVõ Minh 0104292 Quận 106198 TiH Võ Trường Toản

Khối 416-Feb-2004ThưNguyễn Huỳnh Minh 0104265 Quận 106199 TiH Võ Trường Toản

Khối 415-Nov-2004TônPhan Anh 0104267 Quận 106200 TiH Võ Trường Toản

Khối 425-Nov-2004TrâmTrần Ngọc Phương 0104268 Quận 106201 TiH Võ Trường Toản

Khối 303-Apr-2005TrâmBùi Hoài 0104254 Quận 106202 TiH Võ Trường Toản

Khối 421-Aug-2004TrânĐinh Trương Bảo 0104270 Quận 106203 TiH Võ Trường Toản

Khối 402-Jun-2004TrânHoàng Thị Bảo 0104271 Quận 106204 TiH Võ Trường Toản

Khối 409-Sep-2004TrânHuỳnh Lâm Bảo 0104272 Quận 106205 TiH Võ Trường Toản

Khối 511-Aug-2003TrânĐặng Ngọc Khánh 0104293 Quận 106206 TiH Võ Trường Toản

Khối 426-Sep-2004TrânLý Bảo 0104269 Quận 106207 TiH Võ Trường Toản

Khối 516-Sep-2003UyênNguyễn Minh 0104294 Quận 106208 TiH Võ Trường Toản

Khối 405-Oct-2004VănNguyễn Lê 0104273 Quận 106209 TiH Võ Trường Toản

Khối 406-Mar-2004VyHuỳnh Quang Thanh 0104274 Quận 106210 TiH Võ Trường Toản

Khối 528-Oct-2003HuyVũ Quang 0107205 Huyện Hóc Môn6211 TiH Võ Văn Thặng

Khối 516-Apr-2003KhảiLê Minh 0107206 Huyện Hóc Môn6212 TiH Võ Văn Thặng

Khối 529-Sep-2003KhánhHuỳnh Phượng 0107207 Huyện Hóc Môn6213 TiH Võ Văn Thặng

Khối 305-Apr-2005LamPhạm Huỳnh 0107176 Huyện Hóc Môn6214 TiH Võ Văn Thặng

Khối 505-Jan-2003LinhNguyễn Khánh 0107208 Huyện Hóc Môn6215 TiH Võ Văn Thặng

Khối 327-Jan-2005PhươngHuỳnh Ái 0107177 Huyện Hóc Môn6216 TiH Võ Văn Thặng

Khối 524-Oct-2003ThảoNguyễn Thanh 0107211 Huyện Hóc Môn6217 TiH Võ Văn Thặng

Khối 515-Apr-2003ThảoNguyễn Thu 0107210 Huyện Hóc Môn6218 TiH Võ Văn Thặng



Khối 422-Sep-2004ThưThái Trần Thanh 0107196 Huyện Hóc Môn6219 TiH Võ Văn Thặng

Khối 428-Feb-2004ThưNguyễn Huỳnh Anh 0107194 Huyện Hóc Môn6220 TiH Võ Văn Thặng

Khối 406-Apr-2004ThưHuỳnh Minh 0107195 Huyện Hóc Môn6221 TiH Võ Văn Thặng

Khối 402-Jul-2004TiênLê Ngọc Mỹ 0107197 Huyện Hóc Môn6222 TiH Võ Văn Thặng

Khối 530-May-2003TrangNguyễn Thị Thanh 0107213 Huyện Hóc Môn6223 TiH Võ Văn Thặng

Khối 521-Feb-2003TuyềnNguyễn Thanh 0107216 Huyện Hóc Môn6224 TiH Võ Văn Thặng

Khối 407-Jul-2004UyênLê Hoàng Phương 0107200 Huyện Hóc Môn6225 TiH Võ Văn Thặng

Khối 530-Jun-2003VyTrần Quỳnh 0107220 Huyện Hóc Môn6226 TiH Võ Văn Thặng

Khối 517-Feb-2003VyLưu Nguyễn Tường 0107219 Huyện Hóc Môn6227 TiH Võ Văn Thặng

Khối 507-Sep-2003DuyVõ Khương 0106400 Huyện Hóc Môn6228 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 411-Sep-2004GiangHoàng Châu 0106387 Huyện Hóc Môn6229 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 518-Nov-2003HuyTrần Quốc 0106401 Huyện Hóc Môn6230 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 514-Mar-2003KiềuLa Thị Ngọc 0106402 Huyện Hóc Môn6231 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 510-Jul-2003LinhPhạm Ngọc 0106404 Huyện Hóc Môn6232 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 528-Sep-2003LongTrịnh Thanh Hoàng 0106405 Huyện Hóc Môn6233 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 521-Jan-2003MaiĐặng Huỳnh 0106406 Huyện Hóc Môn6234 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 415-Sep-2004NghiNguyễn Ngọc Phương 0106389 Huyện Hóc Môn6235 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 524-Apr-2003NhânNguyễn Trọng 0106407 Huyện Hóc Môn6236 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 517-Feb-2003NhơnLi Vận 0106408 Huyện Hóc Môn6237 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 418-Jul-2004NhưNguyễn Thị Quỳnh 0106390 Huyện Hóc Môn6238 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 519-Aug-2003SơnVũ Xuân 0106409 Huyện Hóc Môn6239 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 507-May-2003TàiMai Đăng Đức 0106410 Huyện Hóc Môn6240 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 509-Mar-2003TrựcNguyên Đăng Minh 0106411 Huyện Hóc Môn6241 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 530-Oct-2003TùngLại Phương 0106412 Huyện Hóc Môn6242 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 516-Jun-2003VinhNguyễn Khải 0106414 Huyện Hóc Môn6243 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 510-Apr-2003VyTrần Phương 0106415 Huyện Hóc Môn6244 TiH Xuân Thới Thượng

Khối 421-Mar-2004YênĐoàn Cao Hoàng 0106397 Huyện Hóc Môn6245 TiH Xuân Thới Thượng


